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LỜI NÓI ĐẦU 


Nưm cứu khu vực quốc tế (hay Khu vực học, tiếng Anh: 
Area Studies) là một bộ phận quan trọng của nghiên cứu quốc 
tế. Khu vực học đã có từ thế kỷ XIX ở châu Âu và phát triển mạnh mẽ 
ở phương Tây từ thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Từ thập 
niên 1990 trở lại đây, nó đã trở thành một trong những chuyên ngành 
được ưa thích ở Việt Nam. thậm chí phần nào nó đã mang tính chất 
"mốt". Khu vực học là bộ môn khoa học liên ngành nghiên cứu các 
vùng lãnh thỏ bên ngoài biên giới quốc gia trên các phương điện xã 
hội. kinh tế, chính trị và văn hoá trong quan hệ với hoàn cảnh không 
gian địa lý, nhằm tăng cường nhận thức của con người về tính đa dạng 
của thế giới, thúc đây hợp tác quốc tế vì lợi ích quốc gia. Khu vực học 
lấy phương pháp iép cận liên ngành định hướng địa lý học nhân văn 
và phương pháp so sánh làm phương pháp căn bản. 


Tên gọi Khu vực học hàrn chứa hai ý nghĩa: (1) Theo nghĩa rộng, 
Khu vực học là một ø„óm ngàn] đào tạo và nghiên cứu về các khu vực 
quốc tế quan trọng lấy theo tên gọi địa lý của các khu vực. Nó khác với 
tên gọi kiểu như Quan hệ quốc tế - tên gọi một ngành học duy nhất về 
quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới mà thôi. Về mặt lý thuyết, Khu 
vực học có thể bao gồm các ngành học về khu vực như Châu Âu học, 
Đông Phương học, Châu Mỹ học, Đông Nam Á học, Mỹ Latinh học, 

hâu Phi học, nghĩa là gồm nhiều ngành học độc lập về từng khu vực 
hay về từng quốc gia quan trọng (Hoa Kỷ học, Trung Quốc học, Việt 
Nam học, Thái (Lan) học, Án Độ học, Triều Tiên học v.v...). (2) Theo 
nghĩa hẹp, Khu vực học chỉ là tên gọi tắt của một môn học có tính chất 
nhập môn hay đại cương về nghiên cứu khu vực quốc tế. Môn học này 
nằm trong nhóm các môn học cơ sở của nhóm ngành khu vực học và 
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quốc tế học mà cơ câu chuyên môn bắt buộc phải có trong khung 
chương trình đào tạo quôc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. 


Cho đến nay chỉ có rất ít tài liệu phục vụ cho ngành đào tạo quan 
trọng và thú vị này ở Việt Nam. Về các tài liệu nước ngoài, tác giả 
chưa tìm thấy những công trình mang tính lý thuyết nào về khu vực 
học. Trên một số Website có xuất hiện một số bài viết gần đây của các 
học giả ở Mỹ về tình hình nghiên cứu khu vực học từ sau Chiến tranh 
thế giới thứ hai đến nay. Tuy nhiên, những quan điểm về khu vực học 
của họ không phải là hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của nhiều người. 
chăng hạn các học giả Mỹ nhấn mạnh mục đích tình báo và an ninh 
của nghiên cứu khu vực lại là một vấn đề quá tế nhị. Cũng có một vài 
cuốn sách viết bằng tiếng Nhật ở Nhật Bản về nhập môn khu vực học, 
nhưng chủ yếu là nhập môn về các khu vực cụ thẻ, phần lý luận rất 
đơn sơ. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn đã quan tâm chỉ đạo biên soạn một giáo 
trình khả dĩ đáp ứng yêu cầu cơ bản của môn học này ở các khoa trong 
trường cũng như của các cơ sở đào tạo có định hướng khu vực học 
trên cả nước. Vậy là vào năm 2006 dã ra đời tập Bài giảng Nhập môn 
Khu vực học dành cho hệ cử nhân các ngành Quốc tế học và Khu vực 
học do TSKH. Lương Văn Kế biên soạn. Năm 2007, tập chuyên khảo 
Thế giới đa chiều — Lỷ thuyết và kinh nghiệm nghiên cứu khu vực cũng 
của tác giả như là một nghiên cứu nâng cao cho môn khoa học này. Cả 
hai tài liệu nói trên được hoan nghênh và dược sử dụng làm bài giảng 
chính thức cho nhiều khoa và trường đại học trên cả nước. Giáo trình 
Nhạp môn Khu vực học này đã được chỉ đạo biên soạn từ năm 2008, 
hoàn thành và được nghiệm thu năm 2010. Giáo trình được biên soạn 
theo hướng tỉnh giản hoá để phù hợp với đối tượng sinh viên bước đầu 
làm quen với môn nghiên cứu khu vực quốc tế. 


Mục tiêu đâu tiên của giáo trình là những người học tập và nghiên 
cứu trên các lĩnh vực nghiên cứu quốc tê (bao gôm các phân ngành 
của Quốc tê học và Khu vực học như Quan hệ quốc tê, Châu Au học, 


' Có thể tham khảo các công trình: Forrd Foundation: Crossing Border, Revitalizing 
Arca Studies, FE. 1999; Boundary Displacement: Area Studies and International Studies 
during and after the Cold War, 1998; Julie Thompson Klein: Interdisciplinarity and 
complexity: An evolving relationship, 2004. 
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Châu Mỹ học/Hoa Kỷ học. Đồng phương học/ Châu Á học, Châu Phi 
học, quan hệ quốc tế v.v...). Tuy nhiên các môn khoa học xã hội khác 
(như chính trị quốc tế, văn hoá học. nhân học. xã hội học) vẫn có thể 
tìm thấy những kiến thức bỏ ích phù hợp với ngành mình. 

Về cấu trúc nội dưng, để bảo đảm cung cấp kiến thức toàn diện 
của môn học. giáo trình bao gồm hai mảng kiến thức: () Những kiến 
thức về mặt phương pháp luận hay lý luận (theoretical level), bao gồm 
ba chương (L - II): Chương I: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp và 
lược sử ngành Khu vực học (các khái niệm cơ bản nhất và cách tiếp 
cận), Chương lÏ: Quốc gia — Đối tượng cơ bản của khu vực học (các 
khía cạnh cấu trúc — chức năng của quốc gia), Chương III: Không gian 
văn hoá và văn hoá dân tộc (khái niệm văn hoá, văn minh, tiếp xúc 
văn hoá, các cấp độ không gian văn hoá từ địa phương đến cấp khu 
vực liên quốc gia). () Những kiến thức nghiên cứu kinh nghiệm 
(empirical level) phân tích các đặc điểm chính trị xã hội của 8 khu vực 
quan trọng trên thế giới, bao gồm § chương (IV - XI), mỗi chương đề 
cập đén một khu vực: Khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Tây Âu, Đông 
Âu, Trung Đông. Châu Phi, Bắc Mỹ, Mỹ Latinh. Các khu vực Nam Á, 
Trung Á, Châu Đại Dương tạm thời chưa đưa vào giáo trình này (do 
những khuôn khô kỹ thuật của giáo trình). 


Vẻ cách tiếp cận, tác giả vận dụng phương pháp nghiên cứu liên 
ngành trong đó ưu tiên hướng tiếp cận chính trị học - xã hội học. Sở đì 
coi khu vực học là lĩnh vực nghiên cứu liên ngành là vì mọi sự kiện, 
hiện tượng đều diễn ra trên lãnh thổ của quốc gia/ khu vực, mà mỗi 
một hiện tượng xã hội nào cũng có những mối tương liên khăng khít 
với các các hiện tượng thuộc các lĩnh vực khác. Do đó khu vực/ quốc 
gia với tư cách một chỉnh thê khách quan đòi hỏi những cách /¿ép cận 
liên ngành, tổng hợp là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng đây cũng 
chính là một thách thức đối với người nghiên cứu. Vì nó đòi hỏi năng 
lực và kiến thức tổng hợp của cá nhân cũng như của tập thê nghiên 
cứu, trong khi đó ai cũng rõ đó là việc thường vượt quá sức của một 
người, thậm chí của một đơn vị. Tính liên ngành và tổng hợp của môn 
học được tác giả cố gắng thẻ hiện qua cấu trúc nội dung mang tính hệ 
thông và đa chiều cũng như ở tắt cả các phần của giáo trình. 


14 NHẬP MÔN KHU VỰC HỌC 


Một khía cạnh phương pháp luận khác mà tác giả muốn lưu ý là, 
trong nghiên cứu khu vực, cần xác lập các cáp độ đơn vị khu vực làm 
đối tượng nghiên cứu. Tác giả cho rằng đơn vị khu vực cơ bản trong 
Khu vực học là guốc gia (tiếng Anh: Couwry/ nước), rồi sau đó mới là 
khu vực liên quốc gia (Tran-national Region). 


Về khía cạnh sư phạm trong trình bày, đề rèn luyện kỹ năng tư 
duy độc lập của sinh viên trong học tập lý thuyết về Khu vực học, cứ 
sau mỗi chương giáo trình đều có một số câu hỏi gợi ý. Những câu hỏi 
này vừa là để sinh viên tự học hay viết tiểu luận, vừa có thể dùng làm 
chủ đề thảo luận (seminar) trên lớp. Để trả lời những câu hỏi này, sinh 
viên cần tự tìm tài liệu thêm bên ngoài giáo trình. 

Nhân dịp hoàn thành giáo trình này, tác giả xin chân thành cảm 
ơn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia 
Hà Nội, các cơ quan nghiên cứu và đồng nghiệp ở các viện nghiên cứu 
thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị và Hành 
chính Quốc gia Hồ Chí Minh, cảm ơn sự khích lệ của các đồng nghiệp 
và nhất là của sinh viên các trường ở mọi miền đất nước. 

Giáo trình là những bước đi đầu tiên trên một con đường mới lạ 
và chông gai, lại chỉ do một cá nhân đảm trách, nên chắc chắn chưa 
đáp ứng được mọi đòi hỏi của môn học và ngành học, vì thế tác giả mong 
muốn nhận được nhiều đóng góp của độc giả để giáo trình được hoàn 
thiện hơn trong thời gian tới. 


Hà Nội, Mùa Thu 2010 
Lương Văn Kế 
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CHƯƠNG I 


ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP 
VÀ LƯỢC SỬ NGÀNH KHU VỰC HỌC 


1. Các khái niệm khu vực và khu vực học 


Khu vực học (tiếng Anh: 4rea S/udies, tiếng Đức: Arealstudien/ 
Regionalwissenschafi, tiếng Trung Quốc: Dì yù xué hay Dì qñ xué) là 
một lĩnh vực đã hình thành từ thế kỷ XIX ở châu Âu và phát triển 
mạnh mẽ thành một lĩnh vực khoa học trong thời kỳ Chiến tranh thế 
giới thứ hai ở Mỹ và châu Âu, rồi phát triển sang nhiều nước khác, kế 
cả ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái 
Lan. Tuy nhiên, ở Việt Nam, khái niệm này còn khá mới mẻ, mới từ 
tên gọi đến nội dung. Nghiên cứu khu vực quan trọng đến mức, vào 
năm 1999, Thư viện Quốc hội Mỹ đã tổ chức một hội thảo mang tên 
Khu vực học toàn câu (Global Area Studies) và sau đó đã mở hẳn 
nhiều khoá huấn luyện tập trung dành cho các giảng viên của hàng 
chục trường đại học cộng đồng về các nền văn hoá mới và khác nhau 
trên thể giới dưới sự tài trợ của Ford Foundation.' Tại đây các học giả 
hàng đầu cùng với các giảng viên của các trường đại học nói trên trao 
đổi và thảo luận với nhau về các đề tài nghiên cứu của các cán bộ 


! Jery H. Beatley: Beyond Area Studies — “Library Hots Globalization” Seminar. 
Website Library of Congress Information Bulletin, Oct. 1999. 


18 NHẠP MÔN KHU VỰC H)C 


thuộc Thư viện Quốc hội Mỹ và đi sâu tìm hiểu những phương pkáp 
tiếp cận mới đối với thế giới ngoài nước Mỹ. 

Tuy nhiên, riêng đối với khu vực học, thì khái niệm *khu vực” từ 
tương ứng trong tiếng Anh là 4zez⁄ Region) có nội dung ngữ ngiĩa 
khá mơ hồ. Nó có thẻ chỉ một không gian địa lý vô cùng rộng lờn, 
chẳng hạn khái niệm “Khu vực châu Á - Thái Bình Dương” bao ø)m 
hàng chục quốc gia ở quanh bờ Thái Bình Dương mênh mông chim 
hơn một nửa diện tích địa cầu, trong đó có các quốc gia không lồ rhư 
Trung Quốc, Nga, Mỹ, Australia. Tính tổng cộng các “nền kinh é” 
trong APEC có số dân 2,6 tỷ, và chiếm gần 60% tông sản lượng GĐP 
toàn cầu (bằng 19.254 tỷ đôla Mỹ), trao đổi thương mại g1ữa các nước 
APEC chiếm tới 47% mậu dịch toàn cầu. Tuy nhiên, bản thân kiái 
niệm “Khu vực châu Á - Thái Bình Dương” đến lượt nó cũng hết sức 
mơ hồ. Bằng chứng là hiện thời diễn đàn Zợp tác kinh tế Châu ¿' - 
Thái Bình Dương (gọi tắt là APEC) chỉ bao gồm 21 nên kinh tế thành 
viên,' nghĩa là còn nhiều quốc gia/ nền kinh tế khác cùng nằm trong 
khu vực này vẫn chưa được kết nạp vào diễn đàn quan trọng nhất rày 
của khu vực. Nhưng “khu vực”(Area/Region) có khi chỉ là nột 
khoảng diện tích vài ba mét vuông được xác định bởi dấu hiệu chĩc 
năng nhất định (ví dụ khu vực làm thủ tục bay ở sân bay, khu vực l:m 
thủ tục giao dịch ở ngân hàng, v. Y.. N) Trong khoa học nghiên cứu ¿ịa 
lý, nghiên cứu khu vực và toàn cầu, một số học giả xem khái niệm kìu 
vực là một biểu tượng của tư duy trừu tượng (abtract thinking fñigue) 
và mang tính đa nghĩa. 


Trong việc xác định khu vực, người ta phải căn cứ vào một hìy 
một số tiêu chuẩn hay đặc trưng nào đây. Điều cốt yếu là phải cố gắng 


' Sở đĩ không gọi là quốc gia thành viên, mà gọi là nên kinh tế thành viên là do yêu 
tố chính trị, trước hết liên quan đến Trung Quốc: Các nền kinh tế Hong Kong, Đài Lan 
đều là thành viên chính thức của APEC, trong khi đó các khu vực này đều chỉ được 
công nhận là các bộ phận lãnh thổ của một nước Trung Quốc thống nhất. Do đó tư cích 
thành viên của Đài Loan được gọi là Trung Hoa - Đài Bắc (Chinese Taipei). Ra đờitừ 
1989, hiện APEC có 2l thành viên là Australia; Brunei Darussalam; Canada; Chie; 
Trung Quốc; Hong Kong, Indonesia; Nhật Bản; Hàn Quốc; Malaysia; Mexico; Naw 
Zealand; Papua New Guinea, Peru; Philippines; Nga; Đài Bắc; Thailand; Hoa Kỳ và 
Việt Nam. 
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dựa trên một sự đồng nhất (homogenization) cho không gian khu vực 
đó. Chẳng hạn, việc xác định khu vực Địa Trung Hải lấy biển Địa 
Trung Hải làm tâm không chỉ dựa trên sự quy tụ về vùng biển chung 
là Địa Trung Hải, mà còn phải dựa trên hàng loạt yếu tố đồng nhất 
khác nữa về cảnh quan địa lý, cảnh quan văn hoá, về truyền thông tỉnh 
thần, về cộng đồng kinh tế lâu dài trong lịch sử các dân tộc xung quanh 
Địa Trung Hải!. Như thé, khái niệm khu vực mang tính đa nghĩa và ân dụ 
cao. Vì vậy cần phải coi tiêu chí đồng nhất về chức năng (xã hội) của 
không gian là quan trọng nhất đề xác định kJ vực. Khái niệm khu vực 
theo tiêu chí không gian - chức năng biểu thị 5 mức độ từ thấp đến cao 
và cần phải xác định và phân biệt chính xác: 


Một khoảng đất (diện tích) nhỏ được phân biệt với những khoảng 
điện tích khác bởi chức năng hay những dấu hiệu nào đó (ví dụ khu 
vực cắm quay phim, chụp ảnh). Có thể là đất trông hay có mái che. 


Một địa phương hay vùng đất bên trong lãnh thổ quốc gia, được 
phân biệt với các vùng đất khác bởi các dấu hiệu địa lý (ví dụ khu vực 
đồng bằng, khu vực miền núi, khu vực ven biển, khu vực nội thành 
v.v...) hay phân biệt bởi địa giới hành chính/ an ninh (ví dụ khu vực 
nông thôn, khu vực thành thị, khu vực cắm bay, khu phi quân sự). 
Trong những trường hợp này, danh từ Hán - Việt khu vực đồng nghĩa 
với từ thuần Việt “vùng”, tương ứng với danh từ region hay tính từ 
regional trong tiếng Anh, Đức, Pháp. Do đó thuật ngữ zegional 
economy được dịch thành kinh tế vùng, regional policy được dịch 
thành chính sách vùng. 


Lãnh thỏ một quốc gia, ví dụ nói khu vực Trung Quốc (= thuộc 
chủ quyền của Trung Quóc), khu vực Việt Nam (= thuộc lãnh thổ Việt 
Nam). Cách nói này không phỏ biến, nhưng “quốc gia” chính là một 
cấp độ thuộc ngoại diên của khái niệm khu vực, hơn nữa phải là cấp 
đơn vị cơ bản xét trên quan điểm nghiên cứu khu vực quốc tế. 


! Shiba Nobuhiro, “Thế nào là nghiên cứu khu vực”, trong Kỷ yếu Hội thảo quốc 
tế Khu vực học: Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương nghiên cứu. Viện Việt Nam học 
và Khoa học Phát triển (IVDES) - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Tokyo, Hà 
Nội, 11 - 2006, tr. 60. 
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Một vùng không gian rộng lớn trên bản đồ thế giới, bao gồm toàn 
bộ lãnh thô liền kề nhau của nhiều quốc gia hoặc nhiều phần lãnh thổ 
của các quốc gia trên cơ sở nét đồng nhất nào đó vẻ các đặc điểm địa lý 
tự nhiên (ví dụ một đại dương chung, một dòng sông lớn chung, một sa 
mạc chung, một đới khí hậu), hay các đặc điểm quản trị hay hành 
chính/ lãnh thổ/ văn hoá (ví dụ khu vực đồng Euro, khu vực đồng 
Dollar, khu vực ảnh hưởng của Mỹ, khu vực văn hoá Trung Hoa, khu 
vực Hỏi giáo, khu vực Phật giáo, khu vực Thiên Chúa giáo v.v... ). 


Một không gian xuyên quốc gia (không nhất thiết phải liền kề 
nhau) bao gồm lãnh thổ của hai hay nhiều quốc gia tham gia vào một 
hiệp ước song phương hay đa phương nào đó, như khái niệm nôi tiếng 
của thời đại tự do hoá thương mại toàn cầu “khu vực mậu dịch tự do” 
(Free Trade Area / FTA). Trên nguyên tắc có thể có khu vực ETA của 
hai nước bất kỳ, cho dù chúng nằm cách xa nhau hàng chục nghìn km, 
và giữa chúng là lãnh thổ của nhiều quốc gia khác, ví dụ khu vực mậu 
dịch tự do châu Âu, khu vực mậu dịch tự do Mỹ - Singapore, khu vực 
mậu dịch tự do Nhật Bản — Việt Nam, khu vực mậu dịch tự do Trung 
Quốc — ASEAN v.v... 


2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Khu vực học 


Sở dĩ có thể coi quốc gia là đối tượng và đơn vị cơ bản của Khu 
vực học là bởi vì: (1) Nội hàm của nó được xác định một cách chính 
xác nhất, lại được bảo đảm bởi cơ sở công pháp quốc tế: (2) Mọi 
quá trình chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường tự nhiên đều diễn 
ra trên lãnh thổ của quốc gia, hoặc lãnh thổ một nước hoặc lãnh thổ 
nhiều nước, tình trạng quốc gia đều tuỳ thuộc vào các quá trình đó 
mà diễn biến theo, tạo thành lịch sử của quốc gia đó. (3) Cấu trúc xã 
hội và hoạt động của con người thuộc một cộng đồng dân tộc-quốc 
gia phản ánh những nét đặc thù hay bản sắc của dân tộc-quốc gia đó; 
nói cách khác nó làm thành bản sắc dân tộc-quốc gia. Do đó việc 
nghiên cứu quốc gia cũng đồng thời là nghiên cứu bản sắc dân tộc- 
quốc gia. (4) Trên phương diện quan hệ quốc tế, quốc gia chính là chủ 
thể cơ bản, người làm ra và thực thi chính sách đối ngoại. Toàn bộ 
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mạng lưới quan hệ quốc tế và trật tự quyền lực quốc tế cùng với diễn 
tiến của chúng trong mọi thời đại đều là kết quả tương tác giữa các 
quốc gia, đặc biệt là trên lĩnh vực địa chính trị vốn dựa trên các yêu tố 
không gian và lãnh thô quốc gia. 


Khái niệm quốc gia ở đây không đơn thuần là “Nhà nước” với 
tính cách một đơn vị địa lý chính trị (tiếng Anh: State), cũng không 
chỉ là "Nation” (quốc øla/dân tộc) mang màu sắc văn hoá, mà là một 
chỉnh thể đát nước (tiếng Anh: Country) có thể bao gồm cả hai khái 
niệm Naiion và Sïafe trong tiếng Anh. 


Khi tiếp cận khu vực học trong quan hệ với đơn vị quốc gia, 
người ta có hai cách: (1) có thẻ đi từ cấp độ khu vực, rồi sau đó đi sâu 
vào từng quốc gia; (2) có thể đi từ phạm vi quốc gia rồi mở rộng ra 
phạm vi khu vực. Tuy nhiên người ta thấy rằng, để kết quả nghiên cứu 
sát với thực tế và sâu sắc, việc nghiên cứu khu vực thường bắt đầu từ 
một quốc gia, ví dụ nghiên cứu về Trung Quốc, nghiên cứu Việt Nam, 
nghiên cứu Hoa Kỷ v.v. Chỉ khi nào phạm vĩ khu vực cần nghiên cứu 
quá nhỏ bé, có những đặc điểm dồng nhất đặc thù, và do yêu cầu mục 
tiêu nghiên cứu cụ thẻ, thì việc nghiên cứu mới bắt đầu bằng cấp độ 
khu vực rồi đi sâu vào một quốc gia, ví dụ khu vực 3 nước bờ đông 
Baltic (thuộc Liên Xô cũ), khu vực bán đảo Scandinave. 


Nghiên cứu khu vực có thẻ được hiểu là một bộ phận quan trọng 
của nghiên cứu quốc tế. Nghiên cứu quốc tế mang một nội dung phức 
tạp và rộng lớn hơn nhiều so với nghiên cứu khu vực, tuy hai lĩnh vực 
này có nhiều điểm tương đồng. Nhìn khái quát, nghiên cứu quốc tế 
hay quốc tế học (International studies) bao gồm 3 lĩnh vực là: guan hệ 
quốc tế, các khu vực quốc tế, các vấn đề toàn câu. Ngày nay, khu vực 
học đã phát triển từ việc nghiên cứu từng vùng đất riêng lẻ (quốc gia, 
khu vực liên quốc gia, châu lục) thành môn nghiên cứu toàn cầu 
(Global Siudies). Nghĩa là nó tiễn gần đến khoa địa lý học nhân văn. 
Quan niệm xưa cũ vốn coi khu vực học như là đặc quyền của phương 
Tây và đồng nhất nó với nghiên cứu dân tộc học hay văn hoá học về 
các vùng đất kém phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh đã 
không còn phù hợp, tuy rằng đâu đó vẫn còn rơi rớt cách nhìn này. 
Một quan niệm cởi mở và thích hợp hơn cả là, Khu vực học là môn 
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khoa học xã hội mà quốc gia nào cũng có thể xây dựng, nội dung của 
nó cần bao quát mọi phương diện của đời sông xã hội diễn ra trên lãnh 
thổ các quốc gia và khu vực. Do đó ở một vài nước phát triển đã ra đời 
những trung tâm nghiên cứu tập trung với quy mô lớn dưới tên gọi 
nghiên cứu khu vực và toàn cầu (Area and Global Studies), ví dụ 7ê» 
Toàn câu học và Khu vực học của CHLB Đức đặt trụ sở tại Hamburg 
(GIGA: German Institute of Global and Area Studies). Tóm lại chúng 
ta có thể xác định: 

Khu vực học là bộ môn khoa học liên ngành thuộc lĩnh vực 
nghiên cứu quốc tế đối với các vùng lãnh thổ bên ngoài biên giới quốc 
gia trên các phương diện xã hội, kinh tế, chính trị và văn hoá trong 
quan hệ với hoàn cảnh không gian địa lý, nhằm tăng cường nhận thức 
của con người về tính đa dạng của thế giới, vì lợi ích chung. Khu vực 
học lấy phương pháp tiếp cận liền ngành định hướng địa lý học nhân 
văn và phương pháp so sánh làm phương pháp căn bản. 


Nói khu vực học là khoa học liên ngành bởi vì đối tượng cơ bản 
của nó là các vùng lãnh thổ (quốc gia và liên quốc gia) gắn với mọi mặt 
của đời sống xã hội con người, từ điều kiện địa lý tự nhiên, môi trường 
cho đến nhân chủng, văn hoá, kinh tế, chính trị với mọi diễn biến lịch 
sử của chúng. Tắt thảy dều là đối tượng của khu vực học. Mỗi một hiện 
tượng nào đó ở một quốc gia hay khu vực cũng đều là kết quả của nhiều 
tác nhân và bao chứa nhiều loại đặc điểm. Muốn giải quyết thoả đ: ắng 
các hiện tượng và vấn đề phức tạp đó, đòi hỏi khoa học phải vận dụng 
nhiều phương tiện, phương pháp và cách lý giải khác nhau. Cho nên 
môn Khu vực học đòi hỏi phải vận dụng tổng hợp các kiến thức của 
nhiều ngành khoa học khác nhau trong khi làm sáng tỏ bản chất của các 
hiện tượng xã hội của khu vực. Không phải ngẫu nhiên mà từ những 
năm 70 của thế kỷ XX, các quốc gia phát triển đã dành ưu tiên hỗ trợ 
cho các nghiên cứu liên ngành và đa ngành. 


Một cách lý tưởng thì người nghiên cứu khu vực học cần một khối 
kiến thức đa dạng, tổng hợp. Tuy nhiên trên thực tế thì nhà nghiên cứu 
chỉ có thế mạnh trên một số khía cạnh nhất định, ví dụ uyên thâm về 
kinh tế, chính trị, về văn hoá hay về nhần chủng học, v.v... Do đó 
không nên quan niệm mỗi chuyên gia về khu vực đều phải là một nhà 
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bách khoa mặc dù điều ấy là lý tưởng, mà tính chất liên ngành của khu 
vực học một mặt thẻ hiện ở chỗ mỗi nhà nghiên cứu có thẻ vừa là một 
nhà kinh tế học hay chính trị học, văn hoá học (ngành dọc), vừa là một 
chuyên gia về một khu vực/ quốc gia cụ thể nào đó; mặt khác cần xây 
dựng mỗi cơ quan nghiên cứu (vd. bộ môn hay viện nghiên cứu) trở 
thành một bộ óc bách khoa đa ngành, nhưng vẫn nên ñựa chọn một số 
mũi nhọn nhất định, tuỳ vào đặc điểm nỗi trội của đối tượng khu vực 
so với các khu vực khác (vd. về kinh tế, tôn giáo, hay về xung đột 
chính trị) và vào khả năng chuyên môn của các chuyên gia. Đồng 
thời cũng phải tính đến nhu cầu hay “đơn đặt hàng” thực tiễn mà xã 
hội (quốc gia, doanh nghiệp) đưa ra. Như vậy tính chất liên ngành, 
đa ngành của khu vực học không “cào bằng” sự ưu tiên mũi nhọn 
nghiên cứu. Đặc điểm của các khoa học liên ngành là kết quả phát 
hiện cho thấy sự lai ghép của nhiều loại đặc điểm ở cùng một đối 
tượng nghiên cứu, ví dụ khoa thần kinh - nội tiết (Neuro- 
endocrinology) khám phá ra các đặc trưng sinh lý học của khoa nội 
tiết (cndocrinology) và khoa bệnh học thần kinh (neurophisiology). 
Do đó có thể nói trì thức của kời khoa học mới như Khu vực học đều 
mang tính pha trộn, lai ghép cả.” 


Căn cứ vào tính chất của các khía cạnh xã hội của đối tượng 
nghiên cứu là quốc gia và khu vực, có thể phân chia khu vực học 
thành ba lĩnh vực cơ bản là khu vực học chính trị, khu vực học kinh tế 
và khu vực học văn hoá - nhân văn. Khu vực học chính trị với tư cách 
môn nghiên cứu chính trị so sánh có nhiều điểm gần gũi với địa lý học 
chính trị. Nó bao quát thực tiễn chính trị gồm các thiết chế chính trị, 
các chính sách và các quá trình chính trị trong quan hệ với đặc thù 
không gian quốc gia và khu vực. Nhưng khu vực học chính trị không 
đòng nhất với địa lý quốc gia, mà nó khảo sát hành vi quốc gia với tư 
cách một trong những hành động chính trị có quan hệ đến không gian. 
Khu vực học kinh tế lẫy đối tượng là chế độ kinh tế, các hệ thống kinh 
tế và chính sách kinh tế của quốc gia, các hoạt động và quan hệ kinh 
tế điễn ra trong khu vực quốc gia và liên quốc gia ở cùng một khu vực 


!J, Th. Klein, *Interdiseiplinary and Complexity: An evolving ralationship”. In 
E:CO Special Doublelssure, Vol. 6 Nos 1-2 Fall 2004, tr. 2-10. 
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hay cùng một tô chức khu vực. Điều quan trọng ở đây là phát hiện 
những đặc điềm văn hoá kinh tế của quốc gia trong so sánh với các 
quôc gia khác. 


Khu vực học văn hoá - nhân văn bao gồm các lĩnh vực như thiết chế 
văn hoá, chính sách văn hoá của quốc gia, truyền thống và bản sắc văn 
hoá, tính đa dạng văn hoá và toàn bộ đời sóng văn hoá (tôn giáo và tâm 
linh, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, sân khấu và điện ảnh, báo chí, 
truyền hình truyền thanh, V.V...) các mạng lưới xã hội và văn hoá, các 
vùng văn hoá bên trong lành thỏ quốc gia và quan hệ với các nền văn hoá 
khác xung quanh. Quan trọng nhất trong khu vực học văn hoá - nhân văn 
là tìm ra bản sắc văn hoá dân tộc và quan hệ của nên văn hoá dân tộc 
với các nên văn hoá khác của nhân loại. 


Tuy nhiên do khuôn khổ của giáo trình, tác g giả chưa thể đi sâu vào 
từng lĩnh vực như đã nói, mà chỉ có thể bước đầu đề cập một cách chung 
nhất về đơn vị quốc gia, trước hết là các khía cạnh chính trị - xã hội. 


3. Mục đích nghiên cứu của Khu vực học 


3.1. Mục đích chính trị và an ninh quốc gia 


Xét một cách tông hợp, việc nghiên cứu khu vực nhằm dến các 
mục đích sau đây: 


Trong khu vực học, tuy đối tượng chung là các khu vực và quốc 
gia bên ngoài, nhưng không phải quốc gia nào cũng quan trọng như 
nhau. Cuộc đối đầu giữa hai hệ thống xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa trong Chiến tranh lạnh từ sau 1945 đã khiến cho việc nghiên 
cứu khu vực các nước phương Tây gia tăng mạnh mẽ. Đối tượng cơ 
bản là Liên Xô và Trung Quốc cũng như một số quốc gia trong khu 
vực Đông Nam Á. Do đó ngay từ thời kỳ đầu của Cơ quan dịch vụ 
chiến lược (OSS) của Mỹ (thành lập năm 1941), thì Khu vực học đã 
được xem là “sự vận dụng những kiến thức chuyên môn tốt nhất của 
quốc gia vào thụ thập và phân tích mọi thông tin và đữ liệu có thể liên 
quan đến an ninh quốc gia” (W. Donovan). 
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[rong khi đó, việc nghiên cứu khu vực ở các nước xã hội chủ 
nghĩa chủ yếu là các nước cùng phe xã hội chủ nghĩa, với hai mục 
dích khác nhau: (1) Việc nghiên cứu của các nước xã hội chủ nghĩa 
tiên tiến ở châu Âu, trước hết là ở Liên Xô, về các nước chậm phát 
triên như Việt Nam, chủ yếu là đê tìm hiểu nền văn hoá, giao lưu văn 
hoá, thương mại và thúc dây sự đồng nhất chính trị theo khuôn mẫu 
Xóviết ở những nước này; còn các nước kém phát triển thì nghiên cứu 
các nước xã hội chủ nghĩa “anh em” tiên tiến là để học tập mô hình xã 
hội, tìm kiếm nguồn viện trợ kinh tế, quân sự, thúc đây tình hữu nghị 
giữa các dân tộc, đặc biệt trong trường hợp có chiến tranh. (2) Tìm 
hiểu hệ thống chính trị, kinh tế và quân sự của các nước không cùng 
quan điểm nhằm phê phán và đối phó với các nước đối nghịch đó, như 
trường hợp Liên Xô và Trung Quốc đối với nhau những năm 60 - 70, 
hay nghiên cứu về nước Mỹ và các nước phương Tây ở Liên Xô. Như 
vậy người ta thấy động cơ chủ đạo của nghiên cứu khu vực ở các nước 
cũng vẫn là vấn đề an ninh và quân sự. Vào cuối thập niên 90 nhìn lại, 
người ta thấy rằng, việc phê phán mục đích chính trị của nghiên cứu 
khu vực và quốc tế là một điều ngờ nghệch, bởi vì bất kỳ quốc gia nào 
cũng đều cần hiểu biết về quốc tế để đối phó với những thử thách nảy 
sinh bởi tình hình quốc tế, cả trong chiến tranh lẫn hậu chiến, trong 
kinh tế và chống khủng bố v.v... 


Một số quốc gia mới giành được độc lập cũng trở thành dối tượng 
nghiên cứu bởi các quá trình phát triển chính trị theo hướng dân chủ 
hoá hay dộc tài ở các nước đó. Chính phủ của hầu hết các nước công 
nghiệp phát triển và có ảnh hưởng lớn trên thế giới đều nhận thấy rằng 
những lợi ích chiến lược của họ có thể bị ảnh hưởng bởi thái độ của 
nhân dân các nước mới giành được độc lập, cũng như bởi chính sách 
do các chính phủ các nước đang phát triển đó và các nước đồng minh 
của phương Tây dưa ra. 

Trên cơ sở những hiểu biết về khu vực ngoài phương Tây, nhiều 
nhà khoa học đưa ra những lý thuyết mới trong khoa học xã hội về 
một thế giới phi phương Tây (Non-Western World). Nhận thức mới về 
tầm quan trọng của các kiến thức khu vực học khiến các nhà chính trị 
học quan tâm ngày càng tăng đến kiến thức mà các chuyên gia Đông 
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phương học đem lại, từ văn học, ngôn ngữ, nhân chủng, xã hội, chính 
trị, văn hoá, tôn giáo v.v... Đầu năm 2006, quân đội Mỹ đã ra một 
quyết định là các sỹ quan quân đội Mỹ cần phải được đào tạo về các 
ngôn ngữ và văn hoá các khu vực trên thế giới - trước hết là của khu 
vực Trung Đông, châu Á và châu Phi, nhằm phục vụ cho sứ mệnh 
chinh phạt và chiếm đóng các vùng đất xa lạ trên thế giới. Các nhà 
khu vực học nỗ lực xây dựng những nên tảng lý luận cho những tri 
thức uyên bác và chuyên môn hoá về khu vực tại các ban ngành của 
cơ quan an ninh quốc gia. 


Tuy nghiên cứu khu vực gắn bó chặt chẽ với chính trị, nhưng 
không thể chấp nhận những trừng phạt hay đàn áp chính trị đối với tư 
tưởng tự do, thoát ly chính trị nhà nước của các học ziả thuần tuý. Bởi 
vì một khoa học bị áp đặt những điều kiện chính trị và bị điều khiển 
bởi cây gậy chính trị thì chúng sẽ mất đi tiếng nói vô tư, khách quan, 
khoa học của mình và mất đi truyền thống và thành tựu vốn có của trí 
thức nhân loại. 


3.2. Mục đích kinh tế 


Việc nghiên cứu khu vực quốc tế thường được nhiều cơ quan, tổ 
chức và công ty hỗ trợ về tài chính cũng như chính sách. Bởi vì thông 
qua việc nghiên cứu các quốc gia nghèo, dang phát triển, thông qua cố 
vấn về con đường phát triển đất nước cho các nước được nghiên cứu, 
thì các nước đó từ chỗ vốn chỉ là thị trường "tiềm năng” có thể trở 
thành những nguồn cung cấp nguyên liệu cũng như thị trường tiêu thụ 
các sản phẩm công nghiệp của các doanh nghiệp các nước phát triển. 
Chủ thể / nhà tài trợ của công cuộc nghiên cứu các khu vực có thẻ là 
các tổ chức kinh tế quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân 
hàng Thế giới (WB), Tổ chức các nước phát triển (OECD), Chương 
trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng phát triển châu Á 
(ADB) Y.V. -- Những báo cáo phát triển hàng năm hay niên giám phát 
triển của các tổ chức đó là kết quả nghiên cứu thị trưởng toàn cđu - 
nhất là đối với các nước đang phát triển, của các chuyên gia thuộc 
nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng làm tiền đề cho việc định hướng và 
triển khai các chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp của các nước 
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công nghiệp giàu có, hỗ trợ lương thực thực phẩm, thuốc men cho các 
nước nghèo sau chiến tranh và thiên tai. Nhưng sau đó, chính các 
nước nhận viện trợ sẽ trở thành thị trường nhập khẩu các sản phẩm 
của họ. Chăng hạn, việc Nhật Bản được Mỹ viện trợ bột mì làm lương 
thực cứu đói sau Chiến tranh thê giới thứ hai đã dẫn đến thay đổi tập 
quán ăn uống của người Nhật. Họ chuyển từ ăn cơm gạo sang ăn bánh 
mì. Vậy là chỉ ít năm sau đó, sau khi kinh tế hồi phục, Nhật Bản phải 
nhập khẩu lương thực. Hay gần đây, việc viện trợ không hoàn lại về 
lương thực (bột mì và sữa) cho Kenya đã dẫn đến thay đôi thói quen 
ăn uống của dân chúng nước này.' Vậy là đã làm xuất hiện thêm một 
thị trường cho lúa mì của các nước phát triển Âu Mỹ. Mặt khác, thông 
qua sự am hiểu sâu sắc về văn hoá và xã hội các quốc gia mà các sản 
phẩm hay thương hiệu của các hãng kinh doanh tiếp cận dễ dàng hơn 
với các thị trường nước ngoài. Người ta thấy Coca - Cola, Mierosoft, 
Ford, quần bò Levis v.v... không chỉ là thương hiệu của từng hãng, 
mà đã trở thành biểu tượng của nước Mỹ trên khắp thế giới. 


Một khi các nước đang phát triển rơi vào khủng hoảng kinh tế, 
để cứu văn tình hình, họ thường phải nhờ cậy vào sự hỗ trợ tài chính 
của các nước giàu có và các tổ chức tài chính quốc tế. Những nước 
giàu có và tổ chức quốc tế đó chỉ đồng ý cung cấp viện trợ (ví dụ các 
khoản vay lớn hàng tỷ dollar) khi các nước nhận viện trợ chấp nhận 
thay đổi chính sách, cải cách kinh tế theo hướng mở thị trường cho 
các nước phát triển, nghĩa là phụ thuộc vào họ. Trường hợp cuộc 
khủng hoảng tài chính châu Á những năm 1996 - 1999, rồi tiếp đó là 
khủng hoảng ở Achentina, Chile, Mexico v.v... ở châu Mỹ Latinh là 
những bài học đắt giá. Một động cơ tương tự cũng tìm thấy trong 
chính sách của Câu lạc bộ các nhà tài trợ cho các nước đang chuyển 
đổi nền kinh tế như Việt Nam. 

Khi nhìn lại hoạt động và các chương trình cải cách của Hội động 
nghiên cứu khoa học xã hội (SSRC, Mỹ) người ta thấy các chuyên gia 
và học viên về khu vực học của Mỹ (cũng như nhiều nước Tây Âu) 


! Kataoka Sachihiko, Lý thuyết khu vực học và nghiên cứu Nhật Bản nhìn từ góc độ 
khu vực học, Tài liệu thuyết trình tại Trường ĐHKHXH-NV, Hà Nội, 4 - 2006 
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được đưa sang nhiều nước đang phát triển để điều tra nghiên cứu và 
hoạt động, nhằm thúc đẩy phát triển ý thức dân chủ, xây dựng chế độ 
cộng hoà, nhà nước pháp quyền và thúc đầy tăng trưởng kinh tế. Xét về 
mặt lợi ích cá nhân, việc nghiên cứu và trở thành chuyên gia tư vấn về 
một nước đang phát triển trên con đường hiện đại hoá là cơ hội việc làm 
cho nhiêu sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ tuổi ở Mỹ và Tây Âu. 


3.3. Mục đích nhận thức khoa học và thúc đấy sự hiểu biết 
giữa các dân tộc 

Tại sao người ta lại cần hiểu biết về người Đức hay người Nhật cùng 
với những gì trong lịch sử và văn hoá của các dân tộc này? Đó là vì 
những hiểu biết khách quan đúng đắn đó sẽ giúp cho các quốc gia định 
hướng đúng đắn cho ứng xử quốc tế của họ, phát triển quan hệ chính trị, 
kinh tế, văn hoá giữa một quốc gia này với một quốc gia khác. Việc 
nghiên cứu khu vực cũng giúp cho việc đúc rút các quy luật phát triển 
của nhân loại nói chung và quy luật đặc thù của từng quốc gia và khu 
vực. Trên cơ sở đó các quốc gia phát triển các lợi ích quốc tế của mình và 
góp phần gìn giữ trái đất - ngôi nhà chung của các dân tộc. 


Các môn khoa học hiện dại và các phương pháp, kỹ năng làm 
việc của chúng hầu như đều bắt đầu từ phương Tây, chủ yếu dựa trên 
những kinh nghiệm của xã hội phương Tây. Trong khi đó, phép biện 
chứng cho phép nói rằng, mọi hiện tượng trong xã hội của các khu 
vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hoá, xã hội đều có những căn nguyên 
phức tạp, là kết quả của nhiều tác nhân, trong đó có yếu tố không gian 
địa lý (không gian tự nhiên và không gian xã hội) đặc thù. Nếu không 
nắm được những nét đặc thù đó của khu vực, thì khó mà lý giải được 
đúng đắn các hiện tượng chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá. Cho nên 
khu vực học bằng những kết quả và kỹ thuật nghiên cứu đặc thù của 
nó, có thể đem lại cho khoa học xã hội và nhân văn những công cụ 
hữu hiệu (effective tools) hơn cho các khoa học xã hội và nhân văn 
trên thế giới. Chính phủ, các công ty và các trường đại học ở Mỹ cũng 
như các nước phát triển khác luôn ủng hộ các học giả khu vực học đã 
dành toàn bộ cuộc đời họ vào nghiên cứu các đất nước xa lạ, dịch 
thuật những tác phẩm tỉnh hoa kinh điển văn hoá của họ như Kinh 
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dịch (Trung Quốc), Kinh Veda (Án Độ), Kinh Coran (À lập) hay 
Truyện Kiêu, Thơ Hồ Xuân Hương (Việt Nam) ra tiếng Anh hay ngôn 
ngữ khác của mình. Những nghiên cứu uyên thâm về các nên văn hoá 
phương Đông như chữ Sanscrit, Urdu, chữ Hán, hay các di tích khảo 
cô ở Trung Quốc, văn học cô điển và văn học dân gian Việt Nam 
v,v... đã giúp ích lớn trong nhận thức về bản tính dân tộc, phong tục 
tập quán trên mẹ: lĩnh vực của đời sông của các dân tộc. 


Khu vực học nói riêng và nghiên cứu quốc tế nói chung đều bắt 
nguồn từ phương Tây, gắn liền với quá trình hình thành chủ nghĩa tư 
bản và sau đó là chủ nghĩa thực dân. Tuy nhiên khu vực học vốn có 
nguồn gốc từ nhân học/ dân tộc học chứ không phải là từ chính trị 
học như nghiên cứu quốc tế. Quá trình khám phá và xâm chiến các 
vùng đất mới phục vụ sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã khiến cho 
nhiều học giả phương Tây có điều kiện tiếp xúc với nhiều dân tộc, bộ 
tộc xa lạ ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Trong khi các thế lực xâm 
lược từ phương Tây theo chân Colombus luôn nhìn nhận các dân tộc 
xa lạ kia một cách thù địch và khinh bỉ trên lập trường kỳ thị chủng 
tộc (chủ nghĩa vị chủng) và khai thác, vơ vét của cải của họ, huỷ diệt 
dã man các cộng đồng dân cư bản xứ, thì hầu hết các nhà nghiên cứu 
khu vực (văn hoá, lịch sử, nhân chủng học) lại khám phá ra được 
nhiều điều mới lạ từ con người và các nền văn hoá nơi đây. Các công 
trình nghiên cứu nhân học ni tiếng như XZ hội cổ đại của L. Morgan 
(1877, Mỹ), Văn hoá của sự bân cùng (Mexican Case StudIies in the 
Culture of Poverty, 1959) của O. Lewls (Mỹ), Nghiên cứu Tây Thái 
Bình Lương của B. Manilowski (1916, Anh), Nhiệt đới buôn (Tristes 
tropiques, 1955), Šy ngẩm về sự hoang đã (La Pensee sauvage, 1962) 
của L. Strauss (Pháp), Các công trình khảo cứu nhân học và ngôn ngữ 
học của Maspero và Haudricout ở Việt Nam và Trung Hoa, hay Không 
gian xã hội vùng Đông Nam Á (1973) của Condominas (Pháp)' là 


' Tác phẩm Không gian xã hội vùng Đông Nam Á là kết quả nghiên cứu điền dã của 
Condominas trong nhiều năm cùng chung sống với đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây 
Nguyễn những năm 40 của thế kỷ XX. Sách đã được dịch sang tiếng Việt và xuất bản 
tại Hà Nội năm 1995. Năm 2006, Condominas được Nhà nước Việt Nam trao tặng huân 
chương vì những cống hiến to lớn của ông cho sự nghiệp nghiên cứu nhân học và văn 
hoả các dân tộc ở Việt Nam. 
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những công trình khám phá theo hướng này. Các nhà nghiên cứu hết 
sức tôn trọng, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt thành các dân tộc nghèo đói, lạc 
hậu đề họ có thê phát triển nhanh hơn, hoà nhập với thế giới hiện đại. 


4. Nhiệm vụ của Khu vực học 


Với một phạm vi đôi tượng rộng lớn và những mục đích quan 
trọng như trên, Khu vực học phải đảm nhận các nhiệm vụ tương xứng 
sau đây: 


Cung cấp những kiến thức toàn diện và đáng tin cậy về các quốc 
gia và các khu vực liên quốc gia trên thế giới về các mặt địa lý, xã hội, 
hệ thống chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội. Mức độ yêu cầu hoàn 
thành nhiệm vụ này phụ thuộc vào đơn đặt hàng của xã hội: Nếu một 
quốc gia (giới doanh nghiệp, giới chính trị) có nhu cầu tìm hiểu rộng 
lớn (ví dụ nhu cầu của các cường quốc), thì khu vực học cần phải mở 
rộng đối tượng của mình, không chỉ bó hẹp trong cung cấp kiên thức 
về các nước công nghiệp, mà còn cả về các nước hay các khu vực 
thuộc thế giới thứ ba xa xôi. Trong khi đó đối với nhu cầu của một 
nước nghèo như Việt Nam, thì nhiệm vụ của khu vực học chủ yếu là 
cung cấp kiến thức về các nước phát triển và các nước láng giềng cùng 
khu vực, nhằm tạo cơ sở khoa học cho việc phát triên chính sách đối 
ngoại và hợp tác nhiều mặt với các nước và khu vực đó. 


(a) Đánh giá một cách khoa học quy luật phát triển và vị thế 
quốc tế của các quốc gia hay khu vực được nghiên cứu. Trong đó cơ 
bản nhất là xác định được cơ sở về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn 
hoá, xã hội của các quốc gia (điển hình/ trung tâm). Chẳng hạn phải 
giải thích cho được tại sao Nhật Bản đã trở thành cường quốc thế 
giới chỉ trong vòng mắy thập niên từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ 
XX? Tại sao các quốc gia bại trận trong. Chiến tranh thế giới thứ hai 
lại nhanh chóng trở thành các cường quốc thế giới với sự thần kỳ 
kinh tế trong vòng vài ba thập niên? Vậy nên, sự đánh giá quy luật 
phát triển của các nước sẽ giúp ích cho quá trình nhận thức và lựa 
chọn con đường đi lên của đất nước ta. Con đường nào dẫn đến bé 
tắc thì cần phải tránh, còn con đường nào dẫn đến thành công thì cần 
phải kiên quyết đi theo. 
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(b) Khu vực học với tính chất là các nghiên cứu bộ phận của môn 
toàn cầu học cần tiễn hành phân loại các khu vực theo những tiêu chí 
khoa học nhất định. Theo đó bản đồ thể giới sẽ bao gồm một số lượng 
hữu hạn các khu vực trên cơ sở những nét đồng nhất loại hình giữa 
các nước. Hệ tiêu chí khoa học cần tương đối đơn giản và phản ánh 
được đặc trưng bản chất của các loại hình khu vực, trong đó đặc trưng 
địa lý hay gắn liền với địa lý cản được ưu tiên. Theo cách như vậy, 
người ta có thê phân loại các hệ thống chính trị thế giới thành các loại 
hình khu vực như: loại hình chính trị phương Tây/ châu Âu, loại hình 
chính trị khu vực Đông Á, loại hình chính trị khu vực Mỹ Latinh, loại 
hình khu vực Nam Á, v.v... Về mặt văn hoá, khu vực học tiến hành 
phần loại các nên văn hoá thế giới hiện đại thành các tiểu loại hình văn 
hoá khu vực như loại hình văn hoá khu vực Đông Á, loại hình văn hoá 
khu vực châu Âu, loại hình văn hoá khu vực Đông Nam Á v.v... VỀ các 
hệ thống kinh tế cũng vậy, người ta có thể căn cứ vào các tiêu chí địa 
kinh tế để phân chia thế giới thành các loại hình khu vực kinh tế. Tuy 
nhiên phải thấy rằng các cách phân loại đều có liên hệ với nhau: phân 
loại về chính trị không thể tách rời phân loại về văn hoá, phân loại về 
kinh tế cũng không thể tách rời phân loại về chế độ chính trị. Vậy nên 
mới nói rằng khu vực học là lĩnh vực khoa học liên ngành. 


(c) Đào tạo ra các chuyên gia về các khu vực quốc tế. Các chuyên 
gia này không phải chỉ có những kiến thức lý thuyết, mà đồng thời 
còn là những người đi mở đường cho các quan hệ kinh tế, văn hoá, 
chính trị v.v... với các nước, các khu vực được nghiên cứu. Họ cần 
được trang bị cả công cụ ngôn ngữ giao tiếp của quốc gia hay khu vực 
đó. Ví dụ muốn thiết lập quan hệ làm ăn với nước nào thì cần phải học 
tập ngôn ngữ của nước đó. Chẳng hạn muốn phát triển quan hệ với các 
nước Mỹ Latinh thì cần phải được học tập về mọi mặt kinh tế, chính 
trị, văn hoá, pháp luật của các nước Mỹ Latinh và cả tiếng Tây Ban 
Nha/ Bồ Đào Nha (của Braxin) nữa. Bằng cách đó, đội ngũ những 
người được đào tạo về khu vực học có thể tham gia trực tiếp vào hoạt 
động kinh doanh, quan hệ quốc tế và phân tích khu vực, nghĩa là họ là 
một lực lượng lao động đặc thù và thú vị của thị trường lao động. Ví 
dụ một vị đại sứ của một nước hay đại diện của một công ty ở một 
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nước ngoài nào đó sẽ làm việc có hiệu quả cao hơn nhiều, nếu như 
người đó thông thạo về đất nước, con người và ngôn ngữ của nước đó. 
Các doanh nghiệp cũng nhờ vào hiểu biết trực tiếp về đất nước và con 
người của nước sở tại mà có thê bản địa hoá sản phâm của mình cho 
phù hợp với văn hoá và thói quen tiêu dùng của nhân dân nước đó. 


5. Lược sử ngành Khu vực học 


$.1. Nghiên cứu Khu vực học ở nưóc ngoài 


Có thê nói việc nghiên cứu khu vực có cội nguồn từ các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triển, gắn liền với quá trình xâm chiếm thuộc địa 
trước đây và với việc hình thành và diễn tiến của cục diện đối đầu 
giữa hai hệ thống xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai cho đến nay. Quá trình toàn cầu hoá mạnh mẽ đã 
khiến cho ranh giới các khu vực trở nên kém bền vững và khó xác 
định so với trước đây. Nhiều vấn đề gay cắn của thế giới đã vượt khỏi 
ranh giới từng quốc gia riêng biệt, thậm chí đã vươn tới tầm liên châu 
lục và toàn cầu. Do đó việc nghiên cứu các khu vực trên thế giới đã 
được đẩy mạnh một bước quan trọng cả về quy mô và chiều sâu. Do 
khuôn khô hạn chế của công trình, tác giả chỉ có thể đề cập đến sự 
phát triển của khu vực học ở một số quốc gia có nhiều thành tựu (châu 
Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc) và tình hình nghiên cứu khu vực 
ở Việt Nam. 


- Nghiên cứu khu vực học ở châu Ấu 


Trên thế giới, ngành khoa học này với các công trình nghiên cứu 
quan trọng ra đời sớm nhất là từ các nước Tây Âu, và chủ yếu là ở 
châu Âu, sau đó là ở Mỹ, từ cuối thế kỷ XIX và phát triển ngày càng 
đa dạng và mạnh mẽ ở nhiều quốc gia tiên tiến ngày nay. Khởi đầu 
của nghiên cứu khu vực ở thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là các nhà dân 
tộc học hay nhân loại học (Anthropologist) như J.G. Erazer, Wundt, 
E.Tylor, B. Malinowski, A.R. Radeliffe Brown, L. Bruhl, A.A.Belik, 
M. Mauus, E, Durkheim... Những học giả nghiên cứu khu vực đầu 
tiên ở châu Âu công bố các công trình nghiên cứu của mình trong bối 
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cảnh nửa sau của thế kỷ XIX. Khi đó các cường quốc châu Âu bắt đầu 
cuộc chạy đua để xâm chiếm thuộc địa trên khắp thế giới, trước hết là 
hướng sang châu Phi và châu Á.' Thời đó, các khoa nghiên cứu địa lý 
ra đời ở hàng loạt trường đại học, không những ở các nước lớn, mả còn ở 
cả các nước nhỏ. Một tầng lớp học giả thực dân đã tổ chức nên các 
chương trình nghiên cứu về các thuộc địa. Vào các năm 1914-1916 trong 
chiến tranh thế giới thứ nhất, nhà nhân học nồi tiếng B. Manilowski 
(nzười Anh) đã hoàn thành công trình Nghiên cứu Tây Thái Bình 
Dương (Argonauts oƒ the Western Pacffic). Đó là kết quả của cuộc 
khảo sát thực địa (field work) của ông về cuộc sống hằng ngày của cư 
dân bản địa trên một quần đảo ở Bắc New Guinea. Phương pháp thực 
địa này về sau — cùng với yêu cầu về thông thạo ngôn ngữ bản địa - 
trở thành một trong những đòi hỏi đặc thù của nghiên cứu khu vực. 


Sự phát triển của nghiên cứu khu vực ở Anh gần đây là chưa từng 
thấy. Nó đã mở rộng ra mọi lĩnh vực, từ ngôn ngữ, văn hoá, nhân chủng, 
đến kinh tế, chính trị, xã hội và quan hệ quốc tế của các châu lục, các 
khu vực xuyên quốc gia và nhiều nước lớn trên thế giới. Các cơ quan 
đào tạo và nghiên cứu chủ yếu tập trung ở các trường đại học. Ở nước 
Anh có tất cả trên 20 hiệp hội khu vực học, tập hợp trong Hội khu vực 
học toàn vương quốc và lập ra Hội đồng Khu vực học Vương quốc Anh 
(UK Couneil of Area Studies Assoeciation/ UKCASA, lập năm 2004). 
Nếu thống ké các cơ quan đào tạo và nghiên cứu khu vực theo từng đối 
tượng khu vực học, thì chúng ta phải ngạc nhiên về sự đa dạng và trình 
độ phát triển của khu vực học ở nước từng là bá chủ thế giới này. 


Khu vực học ở Đức: Chiêm địa vị thống trị trong khoa nghiên cứu 
khu vực học thời kỳ đầu là các nhà địa lý học Đức. Do vị trí địa lý đặc 
thù nằm ở trung tâm châu Âu, nên nước Đức được mệnh danh là "đất 
nước của các nhà địa lý học” (a land of geographers - G. Parker, 1998), 
hay là của các nhà địa chính trị (Geopolitiker). Họ nhìn lịch sử xã hội 


! Gearoid Ó Tuathail, Geopolitik -Zw Entstehungsgeschiehte einer Disziplin (Địa 
chính trị - Lịch sử ra đời một chuyên ngành), tg.: Zeilnger R. u.a. (cd.), Œeopolitik - Zur 
Ideologiekritik politischer Raumkonzepte (Địa chính trị - Phê phán các quan điểm địa 
chính trị). Wien 2001, tr. 8. 
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theo cách địa lý học. Nhà địa lý học khai phá ngành nghiên cứu khu 
vực học chính trị đầu tiên là Ƒziedrieh Ratzel (1544 - 1904). Trong 
công trình lớn đầu tiên nhan đề Địa lý học nhân văn (Anthropo- 
Œeographie, 1882), ông cho rằng các dân tộc thành công thể hiện ở 
chỗ họ không ngừng mở mang lãnh thỏ và chiếm lĩnh các vùng dất 
mới. Ở đó họ thực hiện khai hoá vùng đất tự nhiên bằng văn hoá (tức 
là bằng các thuộc tính chung của dân tộc họ) và bằng cách đó tạo ra 
một quang cảnh văn hoá đặc thù. Sự tập trung những phẩm chất văn 
hoá nhất định nào đó vào một số dân tộc nhất định chính là cơ sở cho 
tiến bộ của nhân loại và tiến bộ văn hoá, tiến bộ đó trước tiên do 
người nông dân tạo ra. Sau này, cùng với nhiều học giả khác, Ratzel 
đề xướng thuyết “không gian sông”. Theo đó, sự tăng trưởng về dân 
cư của quốc gia đòi hỏi ngày càng nhiều không gian lãnh thổ hơn, và 
cuộc đấu tranh giữa các nền văn hoá đẻ ø giành không gian sống là động 
lực của tiền bộ và biến đổi của lịch sử loài người, Các quốc gia không 
lồ như Trung Quốc, Nga, Hoa Kỷ chính là quốc gia và siêu cường thế 
giới của tương lai. Do đó, để có thể trở thành một siêu cường thế giới, 
đế chế Đức cần phải tham gia cuộc cạnh tranh không gian sống. Năm 
1925, học giả Maull đã viết công trình Địa ý chính trị, trong đó ông 
mở đầu bằng khái niệm “quốc. gia” (Staat) với tư cách hiện tượng sinh 
thái học không gian, nhưng vẫn không thoát ly quan điểm không gian 
văn hoá. Thậm chí ông còn nhắn mạnh rằng cảnh quan văn hoá với tư 
cách không gian quốc gia bao trùm lên cảnh quan tự nhiên: *Các quốc 
gia... không chỉ được nhìn nhận trong sự phụ thuộc của chúng vào 
cảnh quan tự nhiên, mà chúng phải được nhìn nhận tổng hợp một cách 
hữu cơ từ lãnh thỏ văn hoá và nhân loại văn hoá". Từ những năm 70 
của thế kỷ XX, nhất là từ sau kết thúc Chiến tranh lạnh, xuất hiện một 
khuynh hướng mới trong nghiên cứu địa lý chính trị là tập trung vào 
địa lý xã hội nhân văn. Trong cuốn Địa lý học quốc gia đại cương 
(Allsemeine Staatengeographie) của Schwind (1972), tác giả nêu ra 3 
nhóm vấn đề khi nghiên cứu một quốc gia từ góc độ dịa lý: 


- Làm sáng tỏ vấn đề những gì là môi trường địa lý của quốc gia, 


- Khẳng định quốc gia sở hữu những sức mạnh nào và những tổ 
chức nào đề có thê gây tác động vào môi trường địa lý, 


` 
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- Nghiên cứu cách thức tác động của những giải pháp mà quốc 
gia đưa ra trước những thách thức của môi trường địa lý xét về mặt 
cảnh quan, địa hình địa mạo và chức năng. Từ vài ba thập niên gần 
đây ở Đức đã xuất hiện một loạt trung tâm nghiên cứu khu vực. Đó có 
thê là các viện nghiên cứu độc lập, hoặc các viện thuộc các trường đại 
học. Có thẻ kẻ ra đây các cơ sở nghiên cứu chủ chốt như: 


« German Istitute of Global and Area Studies (Viện Nghiên cứu 
toàn cầu học và Khu vực học Đức/GIGA) 


* Universität Hamburg (Đại học Hamburg) 
» Humboldt Uninversitaet zu Berlin (Đại học Humboldt zu Berlin) 


- Auflenwirtschaftszentrum Hamburg (Trung tâm Kinh tế đối 
ngoại Hamburg) 


* Interdisziplinaerer Arbeitskreis fir Entwicklungsländerforschung 
(Trung tâm Liên ngành về nghiên cứu các nước đang phát triển/IAFEF) 


Hiện nay, giới nghiên cứu khu vực ở Đức đang tập trung vào 
ba trọng tâm nghiên cứu là: Bộ máy và hoạt động lập pháp và hiệu 
quả của các hệ thống chính trị các nước; Động cơ bạo lực và hợp 
tác an ninh khu vực; Quá trình biến đổi trong kỷ nguyên toàn cầu 
hoá. Tóm lại việc nghiên cứu về các khu vực quốc tế ở CHLB Đức 
phát triển hết sức mạnh mẽ và rộng lớn. Người ta có thê tìm thấy 
những chuyên gia tầm cỡ quốc tế của Đức. Những nghiên cứu cơ 
bản và sâu sắc đó đã góp phần tích cực vào quá trình xâm nhập thế 
giới, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế về kinh tế, chính trị và hợp 
tác phát triển của CHLB Đức. 


- Khu vực học ở Pháp: Nước Pháp có truyền thống vĩ đại về khoa 
học nhân văn. Nghiên cứu khu vực ở Pháp gắn liền với quá trình truyền 
bá Thiên Chúa giáo của nhà thờ nước Pháp và tìm kiếm thuộc địa của 
chủ nghĩa thực dân Pháp. Tuy nhiên phần lớn các nhà nghiên cứu khu 
vực của Pháp không tán thành sự nô dịch thực dân, sự áp bức dân tộc, 
cảm thông và bảo vệ lợi ích của nhân dân các thuộc địa. Một trong 
những tên tuổi lớn nhất của thời đại là nhà nhân học cấu trúc C/auđe 
Levi Strauss — người Pháp gốc Do Thái. Claude Levi Strauss là một tắm 
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gương sáng cho giới trí thức toàn thế giới. Ông đã dắn thân bằng những 
chuyến thực địa về các miền man đại, mà có thể đoán rằng chưa một 
nhà dân tộc học nào đặt chân đến. Đồng thời ông đã chịu ảnh hưởng các 
quan điểm cấu trúc luận trong ngôn ngữ học. Giới học giả tỏ ra kinh 
ngạc và thán phục trước cuốn sách kinh điển về nghiên cứu khu vực 
mang tên N”hiệt đới buồn bất hủ của ông.' Ngoài ra còn các công trình 
khác như Những cấu trúc sơ đăng về thân tộc (Les Struetures 
élémentaires de la parenté, năm 1949 và Lý thuyết về liên mình hôn 
nhân (Theorie de I"alliance de marige). Bộ sách kỳ diệu Nhiệt đới buồn 
là sự thê nghiệm, ứng dụng các quan điểm lý thuyết và phương pháp 
câu trúc mà ông đã đề xuất. Tác phẩm đã “được viết bởi một lối phóng 
túng, hồn nhiên, thân mật, như dạng nhật ký, ghi lại những hồi ức đã 
qua của những cuộc thám hiểm. Tác phẩm mở ra một cõi vô biên, 
hoang sơ, đầy kinh ngạc. (...) Sự phiêu lưu của một trí tuệ thiên tài, đã 
cám dỗ người đọc vào một thế giới “thứ hai”, khác với thế giới văn 
minh đương đại mà chúng ta đang tôn tại”?. Ông chống lại sự hủy diệt 
của phương Tây đối với các nền văn minh nguyên thủy. 


Cũng với tinh thần nhân văn của nhân học Pháp, các nhà nhân học 
Pháp đã đến Đông Dương và Việt Nam nghiên cứu và xem mảnh đất 
này là miếng đất màu mỡ cho địa hạt nhân học xã hội của mình. Với sự 
hỗ trợ của các nhà cầm quyền có thiện chí của Pháp, cả một viện nghiên 
cứu về Đông Phương được lập ra tại Hà Nội với tên gọi Jiện Viễn 
Đông Bác Cổ (Ecole ƒiancaise d'Extreme-Orieni, viết tắt là E.F.E.O). 
Đó là các nhà sử học và Hán học H. Maspero, P. Gourou, J.-H. Hoffet, 
nhà ngữ học và dân tộc học A. Haudricourt, các nhà dân tộc học R. 
Dumont, C. Gaudinot, G. Condominas, v.v... Chính các nhà truyền 
giáo, các nhà khoa học và văn hoá Pháp qua nhiều thế hệ với sự giúp 
đỡ của nhân dân và các cộng sự bản địa đã góp phần quan trọng thúc 
đây sự phát triển của nền khoa học nhân văn ở Việt Nam theo hướng 
hiện đại và hội nhập. Thành tựu lớn đầu tiên và bền vững nhất đến nay 


! Trần Huyền Sâm, Claude Lévi-Strauss hay là cú sốc của nên văn mình châu “Âu? 
Xem: http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Con-Nguoi/Claude_Levi- 
Strauss_cu soc van minh chau Au/ 


? Trần Huyền Sâm, tlđd. 
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là xây dựng hệ thống chữ quốc ngữ dựa trên chữ cái Latinh, trong đó 
có sự đóng øóp quy ết định của linh mục A. De Rohdes - tác giả cuồn 
Từ điển Việt - Bồ Đào Nha - Latinh xuất bản tại Rome năm 165]. 
Cho đến bây giờ, khi đọc lại nhận xét của ông về dân cư và ngôn ngữ 
của họ ở đồng bằng Bắc Bộ, người ta vẫn còn phải kinh ngạc về sự 
uyên bác và sâu sắc của ông. Đặc biệt ông đã làm nỗi bật nét đặc sắc 
và thi vị của tiếng Việt. Điều đặc biệt nữa là, do hoàn cảnh lịch sử của 
chủ nghĩa thực dân, tham gia vào nghiên cứu dân tộc học khu vực 
Đông Dương không chỉ có các nhà khoa học, mà còn có nhiều quan 
chức thực dân, sĩ quan, thương gia người Pháp. ! Sự ra đời của tạp chí 
Địa chính trị với tên gọi Hérodore thắng 2 năm 1976 dưới sự lãnh đạo 
của Y. Lacoste báo hiệu một bước ngoặt lớn trong tư tưởng địa lý 
chính trị Pháp. Các nhà nghiên cứu của Pháp đề xướng một hướng đi 
mới cho nghiên cứu khu vực học chính trị, chú trọng các vấn đề sinh 
thái, môi trường, nghèo đói, sự cạn kiệt tài nguyên, địa chính trị vô 
chính phủ, lý thuyết chống chủ nghĩa thực dân, sự phân bố quyền lực 
và các vấn đề hữu quan. 


Ở Liên bang Nga và Liên Xô sau này cũng ra đời nhiều trung tâm 
nghiên cứu khu vực học thuộc các đại học tông hợp và viện hàn lâm 
khoa học, trong đó có các trung tâm nghiên cứu nỗi tiếng như Khoa 
Đông phương học thuộc Đại học Saint Petersburg (Leningrad), Viện 
Á - Phi thuộc Đại học Quốc gia Moskva, Viện Đông phương học 
thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô v.v... 


- Nghiên cứu khu vực học ở Mỹ: 


Mỹ là quốc gia hàng đầu trong nghiên cứu khu vực từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai đến nay. Nét đặc biệt của bộ môn này ở Mỹ là 
khu vực học trực tiếp phục vụ chính sách ngoại giao quân sự, an ninh 
và kinh tế của Chính phủ Mỹ. Khi ngược dòng lịch sử khu vực học ở 
Mỹ, người ta thấy rằng, giống như ở châu Âu, chính các nhà nghiên 


! Đặng Nghiêm Vạn, “Cảm nghĩ về A. G. Haudricourt và G. Condominas”, trong: 
Giao lưu văn hoá và ngôn ngữ - Việt-Pháp, do TTKHXH&NVQG xuất bản, Tp. Hồ Chi 
Minh, 1999, tr.257-265. 


?G. Parker, Geopolirics, 1998. 
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cứu nhân học - xã hội học mới là những người đầu tiên mở đường cho 
khu vực học hay là cho nghiên cứu các khu vực bên ngoài lãnh thổ 
của mình. Vào năm 1877, nhà nhân chủng học Mỹ L. Morgan đã công 
bố công trình mang tên XZ hội cổ đại (Primitive Societiy) nội tiếng.) 
Trong tác phẩm này, tác giả đã phân tích những báo cáo công vụ của 
các nhà truyền giáo và tư liệu cổ còn lưu giữ được của nhiều dân tộc 
trên thế giới mà phát hiện được các quy luật tiến hoá của các xã hội. 
Khu vực học Mỹ sau đó cũng gắn bó với nghiên cứu chiến lược chính 
trị và an ninh (địa chính trị) từ rất sớm. Giai đoạn mới của khu vực 
học ở Mỹ gắn liền với sự ra đời của các tỏ chức nghiên cứu khu vực 
vào trước Chiến tranh thế giới thứ hai là Cơ quan phục vụ chiến lược 
(Office oƒ Strategie Service / OSS) vào năm 1941 và Hội nghiên cứu 
Viễn Đông của Mỹ vào năm 1943 - tiền thân của Hội nghiên cứu châu 
Á sau này. Các cơ quan nghiên cứu khu vực học ở Mỹ có thẻ chia làm 
hai loại: 


+ Các khoa về Khu vực học trong các đại học, họ nghiên cứu cụ 
thể về một khu vực nhất định, ví dụ Khoa nghiên cứu Đông Nam Á của 
Đại học Chicago, Khoa nghiên cứu Trung Đông của Đại học Princeton, 
Khoa Ngôn ngữ và văn học Đông Á của Đại học California — Berkley. 
Các cơ sở nghiên cứu khu vực hàng dầu ở Mỹ ngày nay là Đại học 
Berkley, Chicago, Columbia, Cornell, Havard, Michigan. Pensylvania, 
Princeton, Wisconsin, và Yale.? 


+ Các trung tâm, viện, chương trình nghiên cứu Khu vực học, ví dụ 
các chương trình nghiên cứu khu vực học của Ford-Foundation 


"1, Morgan với công trình mang tên trên cũng được các nhà sáng lập chủ nghĩa Marx 
đánh giá cao. Engels cho rằng Marx và Morgan đã gặp nhau ở việc phát hiện ra quy luật 
tiên hoá của xã hội loài người theo quan điểm duy vật chủ nghĩa, mặc dù các ông tiến 
hành các nghiên cứu khoa học hoàn toàn độc lập. Xem: “Lời tựa: Nguồn gốc của gia đỉnh, 
của sở hữu tư nhân và của nhà nước của E, Engels”, trong: A#ác - .Ïng-ghen tuyển tập, VI. 
Nxb Sự thật. Hà Nội 1983, tr. 25. 

? Theo: Szanton, D.L. (ĐH Berkley, Calofomia): The Onigin, Nature, and Challenpes of 
Area Studies in the United States.. in: http://repositories.cdlib.org/; GS§ John V. O'Loughlin 
(ĐH Colorado), đã biên soạn 7ừ điển tường giải Địa chính trị (Dictonary of Geopolitics), 
Greenwood Publishing Group, USA. 1994. 
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(Chương trình FAFP từ năm 1950), Mellon-Foundation v.v... Loại hình 
tổ chức nghiên cứu khu vực này đã thu được nhiều thành công to lớn. 


Do những điều kiện lịch sử đặc biệt của thế giới vào trước và 
trong Chiến tranh thế giới thứ hai, đã nảy sinh khuynh hướng gắn 
nghiên cứu khu vực với công tác tình báo, thậm chí tình báo là chức 
năng ưu tiên, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan an ninh quốc gia và cơ 
quan chính phủ tài trợ, mà OSS nói trên chính là một trường hợp tiêu 
biểu, Các chuyên gia nghiên cứu của OSS8 làn việc như những chuyên 
gia tình báo, họ đã tiền hành thu thập: và phân tích mọi thông tin và dữ 
liệu có thể liên quan đến an ninh quốc gia. Góp phần quan trọng vào 
việc thực hiện mục tiêu này của OSS là các chuyên gia của Hội đồng 
nghiên cứu khoa học xã hội (SSRS) và Hội nghiên cứu khoa học xã 
hội Mỹ (ASIS). Họ đã góp phần vào cuộc chiến chống chủ nghĩa phát 
xí. Cơ cấu của OSS là tiền thân cho sự hình thành Cực Tình báo 
Tirung ương Mỹ (C.I.A) sau Chiến tranh thế giới thứ hai và cũng có 
ảnh hưởng đến việc hình thành các chuyên ngành nghiên cứu cơ bản 
của khu vực học. Lợi ích của nghiên cứu khu vực đối với an ninh quốc 
gia của Mỹ khiến cho các tổ chức nghiên cứu cũng như các nhà 
nghiên cứu riêng lẻ có nhiều quan hệ với Cục Tình báo Trung ương 
CIA và các cơ quan thuộc Chính phủ Mỹ, như Bộ Quốc phòng, Bộ 
Ngoại giao, và thậm chí cách thức phân bố các ban nghiên cứu của 
OSS cũng ảnh hưởng đến cơ cấu nghiên cứu và điều hành của CIA. 


Cơ sở sớm nhất của nghiên cứu khu vực quốc tế là Trung tâm 
nghiên cứu quốc tế (CENIS) thuộc Viện Công nghệ Massachussetts 
(MIT). Vào đầu thập niên 50 của thế kỷ XX, CIA đã tài trợ cho hầu 
hết các chương trình nghiên cứu và can thiệp cả vào việc bỏ nhiệm 
chức vụ lãnh đạo của trung tâm này, và trung tâm này đã hoạt động 
như một cơ quan phụ của CIA và nó hầu như thu hẹp quan hệ hợp 
tác tài trợ chỉ với CIA!, MIT đã thu hút nhiều nhà khoa học hàng đầu 
và cung cấp cho CIA nhiều thông tin mật về các khu vực quốc tế. 
Hai đề tài lớn hoặc các chương trình tương tự thu hút nhiều nhà khoa 


'R. Cumming: Boundary Displacement: Area Studies and International Studies 


during and after the Cold War. Xem Http:/WwWw.asrc.Org 
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học lớn và đều tập trung vào nghiên cứu Liên Xô và Trung Quốc của 
thế giới cộng sản. Đi đầu trong tài trợ cho nghiên cứu khu vực quốc 
tế là CIA, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Ford-Foundation, Mellon 
Foundation. Vào những thập niên 60 và 70 của thế kỷ XX, tri thức 
khu vực học của khoa học xã hội đã đạt được những thành tựu to lớn 
với chất lượng cao, nhất là trên các lĩnh vực chính trị học, xã hội học 
và kinh tế học. Thập niên 90 cũng là thời kỳ huy hoàng của khu vực 
học và nghiên cứu quốc tế bởi xu thế toàn cầu hoá mạnh mẽ và bởi 
những đột biến chính trị, xã hội 1989 - 199], 


- Khu vực học ở các nước châu Á 


Có lẽ đi tiên phong trong nghiên cứu khu vực ở châu Á là Mhái 
Bản. Điều này là đương nhiên, vì như đã nói, việc nghiên cứu khu vực 
ở các nước phát triển gắn liền với quá trình tìm hiệu các vùng đất xa lạ 
và nghèo nàn lạc hậu thuộc “Thế giới thứ ba” nhằm thôn tính làm 
thuộc địa hoặc mở rộng thị trường. Đối tượng đầu tiên và quan trọng 
nhất chính là các nước Viễn Đông và Đông Nam Á (Trung Quốc, 
Triều Tiên, Indonesia, Việt Nam v.v...). Một đặc điểm của khu vực 
học Nhật Bản là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của khu vực học Mỹ và 
châu Âu. Vào giữa thế kỷ XX, nhà nghiên cứu Nhật Bản 1# Katsuo 
đã học tập phương pháp điền dã của học giả Anh Ö. M/anilowski tiễn 
hành nghiên cứu điều tra các nhóm sắc tộc bản địa ở vùng núi Etiopia. 
Ông đã nhiều lần vượt qua hiểm nguy đi dến các _vùng rừng núi heo 
hút không có dấu chân người. Qua khảo sát cuộc sống và tỉnh thần của 
cư dân bản địa, ông đã có nhiều phát hiện thú vị và sâu sắc. Chẳng hạn 
ông phát hiện ra năng lực tư duy trừu tượng của họ, đến mức có thể 
phân biệt được bằng tên gọi cho 360 sắc màu khác nhau.! 


Một trong những trung tâm nghiên cứu khu vực có uy tín nhất ở 
Nhật Bản là T: rường Sau đại học (Graduate School of Arts and Sciences) 
thuộc Đại học Quốc gia Tokyo. Tại trường này, chuyên ngành Khu vực 
học là một bộ phận thuộc Khoa Nghiên cứu văn hoá tổng hợp. Khoa 
Nghiên cứu văn hoá tổng hợp này có 4 chuyên ngành khoa học xã hội 


' Kataoka Sachihiko, Lý thuyết khu vực học và nghiên cứu Nhật Bản nhìn từ góc độ 
khu vực học, Tài liệu thuyết trình tại Trường ĐHKHXH-NV, Hà Nội, 4/2006. 
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(Ngôn ngữ và tin học, văn hoá học liên ngành, xã hội - quốc tế học nâng 
cao, & vực học) và I chuyên ngành khoa học tự nhiên (bao gồm 3 
phân ngành). Hàng loạt hiệp hội nghiên cứu khu vực và nghiên cứu quốc 
tế Nhật Bản đã ra đời, như Hội Nhật Bản (Japan Sociaty), Hội đồng 
nghiên cứu các vấn đề chấu Á (Asian Affairs Research Council), Hội 
đông hành động quốc tế Nhật Bản (Inter Action Council Japan), Hiệp 
hội lễ tân và dịch vụ hội thảo quốc tế (International Hospitality and 
Conference Service Assloclatlon), Trung tâm giao lưu quốc tế Nhật Bản 
(Japan Centeraor International Exchange), Hiệp hội luật quốc tế Nhật 
Bản (lapanese Asociation of International Law), Hội nghiên cứu phân 
tích Nhật Bản (Operatons Research Society of Japan) thậm chí có cả 
một tô chức mang tên Cứu írợ Campuchia (Japan Relief for Cambodia) 
cũng tham gia các chương trình nghiên cứu khu vực. Việt Nam cũng là 
một trong những trọng điểm của nghiên cứu khu vực ở Nhật Bản, đặc 
biệt là trong thời kì chiến tranh Việt Nam. Tham gia vào nghiên cứu 
Việt Nam có nhiều tầng lớp khác nhau, từ giới khoa học cho đến chính 
trị, văn hoá, nghệ thuật, những người nhiệt tâm ủng hộ cuộc kháng chiến 
của nhân dân Việt Nam. Đã có nhiều bộ phim, triển lãm ảnh về Việt 
nam, nhiều bài báo viết về Việt Nam và những công trình nghiên cứu 
khoa học về Việt Nam. Một số nhà khoa học tiêu biểu về khu vực học, 
chăng hạn như Giáo sư Kataoka Sachihiko của Đại học Waseda chuyên 
về phương Tây và lý thuyết khu vực học! hay nhà Việt Nam học nổi 
tiếng GS. Furuta Motooỷ. 


- Nghiên cứu khu vực học ở Trung Quốc 


Trung Quốc có truyền thống nghiên cứu địa lý nhân văn từ lâu 
đời. Những đại biểu xuất sắc thời cổ đại là Tô Tần và Trương Nghỉ 
với thuyêt Liên hoành và Hợp tung, Phạm Duy với thuyết viễn giao 


! Năm 2006, Giáo sư Kataoka Sachihiko đã sang giảng chuyên đề về /ý thuyết khu 
vực học và nghiên cứu Nhật Bản tại Khoa Đông phương học, Trường ĐH KHXH-NV 
thuộc ĐHQG Hà Nội. 

? Việc có nên coi ngành Việt Mam học ở Việt Nam thuộc nhóm ngành Khu vực học 
hay không là phụ thuộc vào quan điểm. Nếu Việt Nam là đối tượng nghiên cứu của 
nước ngoải thì Việt Nam học thuộc lĩnh vực khu vực học, vì khi đó nó /huộc về nghiên 
cứu quóc tế, nghiên cứu về các khu vực và quốc gia bên ngoài lãnh thổ (của cơ sở hay 
cá nhân người nghiên cứu). 
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cận công (hoà hảo với nước xa, đánh chiếm nước gần), Gia Cát Lượng 
Không Minh với thuyết “thiên hạ chia ba" (Tam quốc), Lâm Tắc Từ 
(thời nhà Thanh) với thuyết phòng thủ duyên hải, Tôn Trung Sơn với 
thuyết cân bằng sức mạnh hải lục không quân, Mao Trạch Đông với 
thuyết /ấy nồng thôn bao váy thành thị, thuyết ba thế giới, Đặng Tiểu 
Bình với thuyết 7 phương Đông, Tây, Nam, Bắc và hoà bình phát 
triển. Từ cuỗi thập niên 70 đến nay, với công cuộc mở cửa cải cách, 
Trung Quốc đã nhanh chóng hiện đại hoá kinh tế cũng như khoa học. 
Nhiều trung tâm nghiên cứu khu vực quốc tế đã ra đời và phát triển ở 
các trường đại học và viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, như Học 
viện Ngôn ngữ và Văn hoá Bắc Kinh, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, 
Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Nghiên cứu Châu Á v.v... thuộc 
Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Khoa Đông Nam Á thuộc Đại học 
Trung Sơn (Quảng Châu), Khoa Nghiên cứu Châu Âu thuộc Đại học 
Sơn Đông v.v... 


Các nghiên cứu lý thuyết đại cương và nghiên cứu các nước phát 
triển như Mỹ, Nhật, EU, các siêu khu vực như châu Á - Thái Bình 
Dương được đẩy mạnh. Mỗi khu vực đối tượng nghiên cứu, đều có 
một tạp chí chuyên ngành do Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc chủ 
trì, như tạp chí Mghiên cứu Châu Âu, tạp chỉ Nghiên cứu Châu Mỹ, tạp 
chí Nghiên cứu Châu Á. Thậm chí ở Viện khoa học thuộc cấp tỉnh 
cũng có phòng nghiên cứu về khu vực, ví dụ Viện Khoa học Xã hội 
Quảng Tây có Ban Nghiên cứu Đông Nam Á. Trong các đại học 
nghiên cứu, đã có nhiều bộ giáo trình vẻ chính trị, kinh tế, văn hoá các 
khu vực được biên soạn, chẳng hạn giáo trình A#ười lăm bài giảng về 
văn hoá và xã hội Mỹ của Viên Minh (chủ biên, ĐH Bắc Kinh 2007), 
Mười lăm bài giảng về văn mình Châu Âu (Trần Lạc Dân, ĐH Bắc 
Kinh 2004, 2008) v.v... Chỉ nói riêng về nghiên cứu châu Âu, Trung 
Quốc có tạp chí Nghiên cứu Châu Âu. Hàng năm xuất bản Miền giúm 
Báo cáo phái triển Châu Âu (sách xanh vẻ châu Âu). Trong một niên 
giám châu Âu như vậy, các khía cạnh xã hội của khu vực châu Âu đều 
được hệ thống hoá và phân tích khá tỷ mỷ. Ban biên tập niên giám 
Báo cáo phát triển châu Âu thuộc Nhà xuất bản Văn hiến Khoa học 
Xã hội nêu rõ quan điểm của họ như sau: “Lấy con mắt của các học 
giả thuộc các cơ quan nghiên cứu đầy uy tín của Trung Quốc dể tiễn 
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hành phân tích và dự báo toàn diện hàng năm đối với châu Âu trên các 
phương diện từ chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội đến quan hệ quốc tế 
v.v...”, Đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương - địa bàn chiến 
lược của Trung Quốc - có thẻ kể đến các công trình như: Phản tích 
chính trị và kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ngày nay của Trần 
Phong Quân, Biển đổi xã hội Đông Á của Lý Văn (Bắc Kinh, 2003), 
Dòng lưu chuyến lao động Đông Á của Điền Hoà, Nền chính trị đương 
đại Cháu Á - Thái Bình Dương của Tôn Thúc Lâm, Sự phái triển của 
hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương của Trương Ôn Lĩnh, v.v... 


3.2. Nghiên cứu Khu vực học ở Việt Nam 


Ở Việt Nam, chúng ta thấy ngành khoa học này hình thành hết 
sức muộn màng. Quá trình hình thành lĩnh vực nghiên cứu khu vực ở 
Việt Nam đã diễn ra hết sức chậm chạp, muộn màng và thiếu tính 
chương trình hoá. Nếu không tính các nghiên cứu về Hán học và khoa 
cử truyền thống, thì người ta có thể phân chia lịch sử hình thành 
ngành này ở Việt Nam làm hai giai đoạn lớn: (1) Giai đoạn trước năm 
1954 và (2) giai đoạn sau 1954. Giai đoạn đầu, trước năm 1954 khi 
miền Bắc được giải phóng, hoạt động nghiên cứu về các khu vực tập 
trung vào việc tìm hiểu văn minh phương Tây nói chung và đặc biệt 
văn minh Pháp nói riêng. Cuối thể kỷ XIX đã có hàng loạt công trình 
nghiên cứu và giới thiệu về văn hoá, xã hội, tôn giáo phương Tây của 
hai cha con Trương Vĩnh Ký, Trương Vĩnh Tống và các nhà trí thức 
tiền bối Tây học khác xuất hiện ở miền Nam (Sài Gòn). Riêng 
Trương Vĩnh Ký đã viết ba công trình nỏi tiếng bằng quốc ngữ là 
Cours d'histoirie4nnamite (Tiến trình lịch sử Việt Nam, 1873) Pháp- 
Việt tự điển (1884), Việt - Pháp tự điển (1887). Ngoài ra là các công 
trình về địa chí, địa lý các khu vực ở bán đảo Đông Dương thuộc địa 
của Pháp thời đó. Cống hiến đặc sắc của Trương Vĩnh Ký là ở chỗ, 
trong khi cả xã hội Việt Nam vẫn còn đang chìm đắm trong mộng mị 
của văn hoá truyền thông phương Đông, thì ông là người Việt Nam 
đầu tiên đã vận dụng phương pháp luận và kỹ thuật nghiên cứu khoa 
học của phương Tây vào nghiên cứu xã hội. Hơn nữa chính ông là 
người đã sáng lập trường đào tạo phiên dịch (thông ngôn) chuyên 
nghiệp đầu tiên ở Việt Nam (Trường Petrus Ký). Bằng các công trình 
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nghiên cứu và tổ chức đảo tạo, ông đã trở thành học giả quan trọng 
đầu tiên nghiên cứu về phương Tây và là người bắc nhịp cầu giao lưu 
văn hoá Đông Tây. Nhưng phải đến giai đoạn những năm 20 - 30 đầu 
thế kỷ XX thì mới bùng nô các công trình nghiên cứu uyền bác và 
đầy hứng khởi về văn hoá, văn minh Pháp gắn với các tên tuôi lẫy 
lừng của các nhà văn hoá uyên thâm cả Nho học và Tây học như 
Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh. Tiền đề cho sự bùng nỗ ấy là việc 
sử dụng chữ quốc ngữ (chữ cái Latinh) với những ưu thé tuyệt vời 
của nó và kéo theo đó là sự ra đời của báo chí bằng chữ quốc ngữ 
theo khuôn mẫu xã hội Tây phương. Cho đến nay nhiều công trình 
nghiên cứu về văn hoá văn minh phương Tây của các học giả đầu thế 
kỷ trước vẫn còn chỗ đứng xứng đáng trong nền học thuật nước ta.' 
Vẻ đóng góp của Phạm Quỳnh, riêng trên Nưm phong tạp chí từ năm 
1917 về sau đã công bố nhiều bài lý luận sắc sảo và hiện đại về văn 
học và mỹ học so sánh giữa phương Đông và phương Tây, ví dụ các 
bài Bàn về tiểu thuyết, Văn học nước Pháp, Triết học nước Pháp, Văn 
mình luận, Đông Á và Tây Âu v.v... Các tác phẩm quan trọng và có 
giá trị của ông gần đây được tập hợp trong bộ sách 7ượng Chỉ văn 
táp (5 tập In chung, Nxb Văn học, Hà Nội 2006). 


Sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập năm 1945, trên danh nghĩa đã 
thoát khỏi sự thống trị của phương Tây, nhưng thực chất sự thống trị 
đó không hề bị gián đoạn cho đến ngày 30-4-1975 khi giải phóng 
hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước (chính thức năm 1976). 


' Xem: Vương Trí Nhàn, Nhà văn tiền chiến và quả trình hiện đại hoá. Hà Nội, 
2005; Triều Đông Sự (hay đổi hệ hình nghiên cứu trong phê bình văn học. 
http: //vanhoanghethuat. org.vn/2005.02/trieudong.htm 


Riêng về Nguyễn Văn Vĩnh, từ năm 1914 - 1917, ông đã dịch hàng chục công trình 
văn chương và khảo cứu văn hoá, như 7ø ngự ngôn của Lafontaine, Chuyện trẻ con 
của Perrailt, 7rưởng giả học làm sang, Đạo đức giả v.v... của Moliière, kịch của 
Lesage, Truyện Öa người ngự lâm pháo thủ của A.Dumas v.v... Các sách này sau đó 
được 1n thành sách trong những năm 1928 - 1936, tập hợp lại trong tủ sách “Âu Tây tư 
tưởng” do Rene Robine - Thống sứ Bắc Kỳ - sáng lập. Xem: Nguyễn Bá Thành, Bản 
sắc Việt Nam qua giao lưu văn học. Hà Nội, 2006, tr. 281-283. 


? Chỉ sau Tuyên ngôn Độc lập không bao lâu, ngày 23 tháng 9 năm 1945 Pháp đã 
chính thức tái chiếm Sài Gòn. Trên phạm vi cả nước, kể từ tháng 12/1946 đến tháng 
10-1954, các đô thị nhất là Hà Nội và Sài Gòn đã hoàn toàn thuộc vẻ chế độ thực dân 
Pháp và sau đó là Mỹ mà ai cũng rõ văn minh phương Tây phát huy ảnh hưởng chủ 
yêu ở các đô thị. 


cn 
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Giai đoạn từ 1954 đến 1975 ở Việt Nam là giai đoạn lịch sử đặc biệt, 
trong đỏ miễn Nam luôn đặt dưới sự thống trị của phương Tây, trước 
hết là ở Sài Gòn và các đô thị khác. Do đó ảnh hưởng của văn hoá 
Phương Tây ở miền Nam là hết sức sâu sắc và rộng lớn trên mọi 
phương diện. Những nghiên cứu về các nên chính trị, xã hội, các nền 
văn hoá văn minh phương Tây của các học giả người Việt Nam thấm 
đẫm tỉnh thần cởi mở, tự do. Điều đó mang đến đồng thời cả hai mặt 
tích cực và tiêu cực khi nhìn dưới lăng kính ý thức hệ biệt phái và lợi 
ích dân tộc. 


Còn trên miền Bắc, từ sau khi được giải phóng (năm 1954) cho 
đến cuối nhưng năm 80 thế kỷ XX, ở một số trường đại học miền Bắc 
đã hình thành các khoa đào tạo ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp, Nga, 
Trung, và sau này là tiếng Nhật, tiếng Đức, Italia, Tây Ban Nha. Về cơ 
quan nghiên cứu khoa học, miền Bắc đã có các viện nghiên cứu khoa 
học xã hội và nhân văn, nhưng về cơ bản chưa hình thành các trung 
tâm nghiên cứu về khu vực. Ở một số khoa đại học chuyên ngành triết 
học, văn học, sử học, kinh tế học ở Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học 
Sư phạm Hà Nội, một số học viện... có một số bộ phận giảng dạy và 
nghiên cứu về kinh tế, triết học, văn học, lịch sử các khu vực, nhưng 
nội dung giảng dạy và nghiên cứu về cơ bản còn nghèo nàn, tri thức 
cũ kỹ. Việc dịch thuật cũng hết sức hiếm, nhất là về các nước phương 
Tây. Thăng thắn mà nói thì giai đoạn từ 1954 đến cuối những năm 80 
của thế kỷ XX - tức là trước khi có chính sách Đồi mới, việc nghiên 
cứu về phương Tây là không nhiều, thậm chí các thành tựu nghiên cứu 
trước 1954 còn không được thừa kế đúng đắn và phổ biến trong xã 
hội. Hơn nữa những nghiên cứu ít ỏi đó còn phiến diện, thiên vị, nặng 
về phê phán phương Tây và khen ngợi khu vực Đông Âu và các quốc 
gia xã hội chủ nghĩa khác. 


Từ khi thực hiện chính sách Đổi mới và mở cửa hội nhập, tình 
hình nghiên cứu và giảng dạy về các khu vực ở Việt Nam thực sự 
có bước chuyển biến mạnh mẽ với sự chủ động trong chính sách và 
hỗ trợ mạnh mẽ trên nhiều phương diện từ phía Nhà nước. Trong 
các đại học đã ra đời các bộ môn khoa học như Đông phương học 
(châu Á), Quốc tế học (Âu - Mỹ) hay đổi tên gọi của một số khoa 
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ngoại ngữ như Ngôn ngữ và văn hoá Anh, Ngôn ngữ và văn hoá 
Trung Quốc v.v... Đã có một số trường đại học lớn thành lập các 
khoa hay bộ môn mới nghiên cứu quốc tế trong đó có nghiên cứu 
khu vực, với các tên gọi như Khoa/Bộ môn Quốc tế học, Quar hệ 
quốc tế, Đông Phương học ở các đại học như Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Dân lập 
Đông Đô (Hà Nội), Đại học Hồng Bàng (Tp. Hồ Chí Minh), Dại 
học Đà Lạt, Đại học Hải Phòng, v.v... Thậm chí một vài cơ sở đào 
tạo về văn hoá Việt Nam (Khoa Việt Nam học, chủ yếu dành sho 
người nước ngoài học tiếng Việt và văn hoá Việt Nam) cũng đrợc 
một số người coi là một bộ phận của Khu vực học. Hàng loạt xiện 
nghiên cứu khu vực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đi ra 
đời như Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu Châu Âu, 
Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện 
Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện Nghiên cứu Trung Đông và Châu ?hi. 
Đồng thời những cơ sở đào tạo và nghiên cứu liên quan đến clính 
trị, kinh tế và quan hệ quốc tế ở Học viện Chính trị và Hành clính 
Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Ngoại giao, Học viện Qiốc 
phòng, ở Viện Khoa học Xã hội Việt Nam v.v... ít nhiều và ở nhĩng 
góc độ khác nhau đều đã đụng chạm đến lĩnh v ực này. Đã có mộ số 
tài liệu lý luận về nghiên cứu khu vực dược biên soạn, cung cấp tư 
liệu bước đầu cho khu vực học ở các địa học và viện nghiên cứu, 
chẳng hạn cuốn K”u vực học và Nhập môn Việt Nam học sủa 
PGS.TS. Trần Lê Bảo dành cho đào tạo ngành Việt Nam học.' "ập 
bài giảng Nháp môn Khu vực học do Lương Văn Kế biên soạn răm 
2006 cho đến nay (không kẻ giáo trình đang nói ở đây) vẫn đzợc 
dùng làm tài liệu giảng dạy ở nhiều khoa đại học chuyên nginh 
nghiên cứu quốc tế và quan hệ quốc tế ở Việt Nam. Đặc biệt crốn 
sách chuyên khảo Thế giới đu chiều. Lý thuyết và kinh nghệm 
nghiên cứu khu vực của tác giả đã bước đầu xúc lập các nguyên tắc 
lý luận đại cương cho ngành khu vực học ở Việt Nam.” Sự hnh 


! Trần Lê Bảo, Khu vực học và Nhập môn Việt Nam học, N›b Giáo dục, Hà Nội. 2!08. 
? Lương Văn Kế, Thể giới đa chiêu. Nxb Thể giới, Hà Nội 2007. 
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thành các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khu vực trong ba thập 
niên vừa qua đã chứng tỏ Việt Nam đang đi đúng hướng của nghiên 
cứu quốc tế, là một bước hội nhập quốc tê phù hợp, khắc phục được 
một phần sự phiền điện và trì trệ trong khoa học xã hội và nhân văn 
nước ta suốt nhiều thập niên trước đó. Cho đến nay đã có nhiều dự 
án nghiên cứu về một số khu vực và kết quả nghiên cứu cũng đã 
được công bố, trước hết là trên lĩnh vực kinh tế, ví dụ các để tài 
quốc gia về quan hệ EU - Mỹ - Nhật Bản, về quan hệ Việt Nam — 
EU (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), Việt Nam — Trung Quốc, 
Việt Nam - Đông Nam Á, v.v... Một số tạp chí chuyên ngành đã ra 
đời từ thập niên 90 như tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, Châu Mỹ 
ngày nay, Nghiên cứu Nhật Bản, Nghiên cứu Trung Quốc, Nghiên 
cứu Đông Nam Á, Kinh tế và chính trị thể giới V.V... 


Sự hình thành từng bước các bộ môn đào tạo và nghiên cứu khu 
Vực quốc tế ở các đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam cũng 
chứng tỏ Việt Nam đã bước đâu xác định được nội dung lý luận khoa 
học và nhụ câu thực tiễn mà công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
đòi hỏi đối với ngành đào tạo và nghiên cứu khoa học này. Trong 
những năm gần đây, đề tài Việt Nam — một khu vực luôn luôn là điểm 
nóng của nửa sau của thế kỷ XX - đã được nhiều học giả trên thế giới 
quan tâm. Người ta có thể coi Việt Nam với những nét đặc thù trên 
mọi phương điện như một vùng đất lý tưởng để nghiên cứu theo 
hướng khu vực học. Do vậy, vào các năm 1998, 2000, 2004, 2008 đã 
liên tiếp có các hội thảo quốc tế lớn về Việt Nam với sự tham gia của 
hàng trăm nhà khoa học đến từ hàng chục quốc gia. Các công trình 
khoa học của họ đã vận dụng nhiều khái niệm và phương pháp khu 
vực học hiện đại rất bổ ích. 

Mặt khác, với nỗ lực to lớn của các cơ quan lãnh đạo và các nhà 
khoa học, chúng ta cũng đã bắt đầu hình thành đội ngũ nghiên cứu 
khu vực học. Từ vài năm lại đây, các cấp lãnh đạo, đặc biệt là của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội đã có một chủ 
trương đúng đắn đây mạnh nghiên cứu khu vực học và đã cho phép 
đào tạo sau đại học về ngành này ở Đại học Quốc gia Hà Nội và học 
viện khác. Đây là một bước tiến quan trọng về tư duy chiến lược. 
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Tuy nhiên, trên lĩnh vực nghiên cứu khu vực, còn thiêu các công 
trình nghiên cứu có tính phương pháp luận, những công trình lý thuyết 
làm công cụ nền tảng cho tiếp cận nghiên cứu khu vực quốc tế, chẳng 
hạn các công trình nghiên cứu địa lý chính trị, chính trị học so sánh, 
khu vực học nhân văn, địa lý học văn hoá, địa lý học kinh tế v.v... Do 
vậy trong thời gian trước mắt, cần tập trung vào biên soạn và xuất bản 
những công trình lý luận cơ bản theo hướng này, nhằm tạo cơ sở cho 
các nghiên cứu khu vực cụ thê ở các viện và trường đại học. 


6. Phương pháp nghiên cứu trong Khu vực học 


Ngành khoa học độc lập nào cũng cần có đủ 3 điều kiện cơ bản là: 
xác định được đối tượng riêng của mình, mục đích nghiên cứu, và 
phương pháp nghiên cứu. Trên phương diện phương pháp luận, Khu 
vực học đã vận dụng các hệ phương pháp cơ bản là: 


- Phương pháp duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử 


- Phương pháp hệ thống - cấu trúc - chức năng (gọi tắt là phương 
pháp hệ thống - cấu trúc) 


- Phương pháp so sánh. 


Phương pháp duy vật biện chứng giúp cho người nghiên cứu nhìn 
nhận các hiện tượng xã hội trong các mối liên quan mật thiết với nền 
tảng kinh tế của xã hội, các quan hệ kinh tế v.v... dưới nhiều hình 
thức khác nhau. Phương pháp luận này đã được Các Mác sáng tạo và 
vận dụng tuyệt vời trong các tác phâm vĩ đại của mình, như trong bộ 
Từ bản (Capital). Nó cũng cho phép nhận ra những mối tương tác sinh 
động và quan hệ hữu cơ giữa các hiện tượng diễn ra trên vùng lãnh 
thổ, quan hệ tương tác giữa xã hội và môi trường địa lý tự nhiên. 


Phương pháp duy vật lịch sử giúp cho người ta thông qua quan 
sát diễn biến của các hiện tượng xã hội trong các thời kỳ lịch sử mà 
xác định được quy luật của sự vận động và phát triển của các khu vực, 
các quốc gia, các xã hội. Trên cơ sở đó có thể đưa ra được những dự 
báo về xu thế phát triển của các xã hội, các bộ phận của một quốc gia 
hay khu vực, ví dụ dự báo về triển vọng liên kết khu vực, triển vọng 
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sự tan rảä của các quốc gia siêu dân tộc một khi thiêu một chính sách 
dân chủ, chính sách kinh tê - xã hội phù hợp, triên vọng nhât thê hoá 
thị trường khu vực và toàn câu trong xu thê toàn cầu hoá. 


Phương pháp hệ thông - cấu trúc giúp nhà nghiên cứu tiếp cận 
các hiện tượng theo một cách nhìn tông thê, thấy được mối liên quan 
phụ thuộc lẫn nhau giữa các hiện tượng xã hội trong lãnh thỏ quốc gia 
và trong khu vực. Chính vì thế mà nghiên cứu khu vực học và toàn 
cầu học so sánh ở đây được thực hiện trên hai trục giao nhau: 


- So sánh theo chiêu ngang (horizontal area comparison). 


~ So sánh theo chiều dọc (vertical interactive comparison / multilevel 
analysIS). 


Với cách tiếp cận hệ thống, mỗi một hiện tượng hay xã hội/ quốc 
gia được phân chia thành các bộ phận, các tầng bậc, hay một hệ thống 
lớn bao gồm nhiều hệ thống nhỏ từ cao đến thấp. Từ đó người ta thấy 
được đâu là quan hệ trực tiếp, đâu là quan hệ gián tiếp, đâu là yếu tố 
chủ chốt và đâu là hiện tượng phụ trợ, lệ thuộc, tình thế. LJ thuyết mạng 
xã hội (Soeial nework) cũng giúp nhìn rõ áp lực hệ thống đối với từng 
bộ phận riêng lẻ cũng như vai trò, chức năng của từng thực thể xã hội 
và môi trường đối với một quốc gia, một khu vực và toàn cầu. 


Tuy nhiên, trong khi vận dụng phương pháp hệ thống - cấu trúc, 
cần tránh khuynh hướng cực đoan hoá, coi hệ thống và cấu trúc 
(mạng luới quan hệ) là tắt cả, phủ định giá trị của từng thực thẻ riêng 
lẻ. Quan điểm cực đoan phiến diện đó cũng có thể dẫn đến chỗ nhìn 
nhận sự vật hiện tượng của một xã hội, một quốc gia hay một khu 
vực một cách bất động, khép kín, trong khi bản thân thế giới nói 
chung và đặc biệt là thế giới xã hội nói riêng luôn luôn vận động và 
phát triển, cái mới luôn luôn ra đời bên cạnh cái cũ hoặc phủ định cái 
cũ theo những quy luật mà có thể người nghiên cứu vẫn chưa phát 
hiện ra được. Nói một cách khác, trong áp dụng phương pháp hệ 
thống cấu trúc, cần có cách nhìn phát triển, động tính, chấp nhận cả 
những cái ngoại lệ của hệ thống. Do đó phương pháp hệ thống cần có 
sự hỗ trợ của một vài phương pháp khác, như phương pháp biện 
chứng nói trên và phương pháp chức năng. 
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Phương pháp chức năng xem xét mỗi một quốc gia như một tổ 
chức, nghĩa là nó có khởi nguyên, có cấu trúc và chức năng của 
mình. Xét cả về lý luận lẫn thực tiễn, cái quan trọng nhất không phải 
là cấu trúc, mà là chức năng. Giữa nguồn gốc với cấu trúc và chức 
năng của nó không phải lúc nào cũng có quan hệ khăng khít. Vì rằng 
chỉ sau khi đã có được lãnh thổ quốc gia rồi, thì cấu trúc mới hình 
thành theo chức năng của nó. Do đó, việc khảo sát khu vực khởi 
nguồn quốc gia chẳng có máy ý nghĩa. Mặt khác cũng cần thấy rằng 
mỗi quốc gia đều có những nét riêng, không thể lấy cấu trúc của 
quốc gia này áp dụng máy móc cho quốc gia khác được. Ngược lại, 
phải căn cứ vào yêu cầu chức năng mà xây dựng thẻ chế, cấu trúc 
của từng quốc gia. Xét về chức năng, có hai loại là chức năng nội tại 
và chức năng ngoại tại. Chức năng nội tại bao gồm việc thiết lập 
những quan niệm, mục đích quốc gia, tăng cường hướng tâm, khắc 
phục khuynh hướng ly tâm để quốc gia thành một khối thống nhất. 
Chức năng ngoại tại bao gồm các quan hệ giữa quốc gia với nhau 
hoặc các vùng của cùng một quốc gia với nhau. Các quan hệ này có 
thể phân loại thành quan hệ lãnh thỏ, chính trị, kinh tế và quan hệ 
chiến lược. 


Phương pháp so sánh: Đó là việc nghiên cứu về một quốc gia hay 
khu vực bằng cách so sánh nó với các quốc gia hay khu vực khác trên 
cơ sở những tiêu chí khách quan nhất định, nhằm tìm ra những nét 
tương đồng và khác biệt giữa quốc gia hay khu vực đó với những nơi 
khác. Trong nghiên cứu kinh nghiệm ở phạm vi một quốc gia, thì có 
thể tiến hành so sánh hai hay một số khu vực khác nhau thuộc cùng 
một lãnh thổ quốc gia. Nhà nghiên cứu cũng có thê vận dụng phương 
pháp so sánh để tìm ra những sự nhất quán và những nét khác biệt 
giữa các thời kỳ lịch sử khác nhau của cùng một quốc gia hay khu 
vực, tức là tìm ra những quy luật phát triển lịch sử của các quốc gia. 
Tóm lại, người ta có thê tiền hành so sánh theo hai hướng: 

- §o sánh đồng đại: Phương pháp này tiến hành so sánh các quốc 
gia hay khu vực ở cùng một thời kỳ lịch sử nhất định (ví dụ cùng thời 
đại trung cổ, thời cận đại, đương đại hay thậm chí đầu thế kỷ XXI). 
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- So sánh lịch đại: Phương pháp này so sánh trạng thái quốc gia 
hay khu vực ở hai hay nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau nhằm tìm ra quy 
luật phát triển của quốc gia và khu vực trên các phương diện nhất định 
hoặc trên tông thẻ, ví dụ so sánh hệ thống luật pháp thời Lý và hệ thống 
luật pháp thời Lê của Việt Nam, hệ thống quan lại Trung Quốc thời nhà 
Minh với thời nhà Thanh, chính sách kinh tế những năm 70 - 80 và 
những năm 90 trở lại đây của Việt Nam, v.v... 


Trong khu vực học, do tính đặc thù của nó, phương pháp so sánh 
dương nhiên phải là một trong những phương pháp 5y † cứu chủ 
đạo, nhất là khi nghiên cứu một khu vực xuyên quốc gia.' Mỗi một 
chuyên ngành nghiên cứu so sánh như vậy đều đưa ra những thủ pháp 
nghiên cứu riêng của mình. Một yếu tô quan trọng bảo đảm cho sự 
thành công của nghiên cứu so sánh là hệ tiểu chí so sánh 
(comparative criferia). Đó là cái đứng trung lập, khách quan, giúp 
làm rõ được những tương đồng và khác biệt có tính bản chất giữa hai 
hiện tượng được so sánh. Ví dụ trong nghiên cứu so sánh hệ thống 
chính trị của Mỹ và của CHLB Đức, người ta thấy cả hai quốc gia 
này đều theo chủ nghĩa liên bang (Federalismì, nghĩa là hai nước có 
một điểm giống nhau lớn: sự phân quyền cho các thực thể cấp dưới 
của liên bang, hay cho cấp bang, hình thành hệ thông đa trung tâm. 
Nhưng đi sâu vào từng vẫn đẻ, người ta thấy rằng sự giống nhau đó 
chỉ là trên hình thức, còn thực chất, hai nước có hai chế độ chính trị 
rất khác nhau. Nước Mỹ theo chế độ cộng hoà tổng thống, tập trung 
quyền lực vào tay tổng thống, có sự đối trọng giữa tổng thống, Quốc 
hội và toà án, thành viên chính phủ phải từ bỏ cương vị nghị sỹ quốc 
hội; còn nước Đức theo chế độ cộng hoà đại nghị, qu::ền lực được tập 
trung vào thủ tướng (nhưng không cao), quan hệ giữa tổng thống, thủ 
tướng, quốc hội và toà án là quan hệ hợp tác, phân công nhiệm vụ 
quốc gia, chứ không phải là quan hệ đối lập - đối trọng, thành viên 


! Giáo sư Kataoka Sachihiko (ĐH Waseda, Nhật Bản). một chuyên gia hàng đầu về 
lý thuyết khu vực học của Nhật Bản, trong Seminar về Khu vực học tại ĐH KHXH-NV, 
Hà Nội (4/4 — 3/5/2006) cũng đánh giá cao vai trò của phương pháp so sáuh, trước hết 
là so sánh các yếu tố xã hội và văn hoá giữa các nước và khu vực khác ¬hau. (Kataoka 
Sachihiko, Lý thuyết khu vực học và nghiên cứu Nhật Bản nhìn từ go: độ khu vực 
học,Trường ĐHKHXH-NV, Hà Nội, 4/2006). 
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chính phủ đồng thời vẫn là nghị sỹ v.v... Muôn làm sáng tö dược 
những khía cạnh trên, rõ ràng cân phải dựa vào tiêu chí đổi trọng - 
hợp tác của ba cơ quan quyền lực quốc gia. 


Ngoài ra, các nhà nghiên cứu khu vực học chính trị còn vận dụng 
phương pháp hình thái học hay sinh thái học, đặc biệt là trường phái 
cảnh quan chính trị, như các công trình của M. Glassner (Mỹ) và cảnh 
quan văn hoá của 7zđøø Umesao (Nhật Bản). M.Glassner xem mỗi 
khu vực quốc gia là một khách thẻ địa lý, tiễn hành phân tích có tính 
mô tả hình thái bên trong và bên ngoài của chúng. Hình thái bên ngoài 
bao gồm diện tích, hình dáng, vị trí và biên giới lãnh thổ. Hình thái 
bên trong bao gồm khu vực trung tâm, thủ đô, khu vực văn hoá, khu 
vực nhân chủng. Phương pháp nghiên cứu này thể hiện một cách tiếp 
cận tĩnh đối với nghiên cứu chính trị quốc gia, ưu điểm là rất cụ thể, 
chân thực và toàn diện. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của nó là thiếu 
tính liên kết chặt chẽ và tính phát triển. Nhà nghiên cứu Tadao 
Umesao người Nhật Bản thì lại nhân mạnh sự chỉ phối mang tính 
quyết định của cảnh quan sinh thái tự nhiên đối với các mô thức xã 
hội đặc thù của các khu vực. Theo đó thì hình thái theo trình độ của 
thế giới văn minh có thể hình dung như một hinh elip (bầu dục) được 
phân cắt thành các khu vực lớn khác nhau theo đặc trưng vị trí địa lý 
và điều kiện cảnh quan của các đại khu vực là Tây phương, Đông 
phương và Trung phương. Theo ông sở dĩ Nhật Bản trở nên văn mỉnh 
giống như phương Tây là vì giữa Nhật Bản và Tây Ầu (vd. Nước Đức) 
có nhiều đặc điểm sinh thái ' 'giống nhau đến lạ lùng”: cùng nằm ở trên 
chí tuyến bắc; khí hậu ôn hoà và lạnh; chậm trở thành cường quốc; 
đều có tham vọng bá chủ; đều trải qua chủ nghĩa phát xít; đều thảm 
bại vì gây chiến; đều tái thiết đất lệ: thành công nhanh chóng; con 
người đều ưa mạo hiểm và thành công. 


Về kỹ thuật nghiên cứu, như phần trên đã nói, một mặt, Khoa Khu 
vực học vận dụng các phương pháp phổ biến của khoa học xã hội 
nhân văn như: 


! Tadao U, Sđủ, tr.86. 
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- Quan sát, 
- Phương pháp điền dã!, 


- Phương pháp thống kê dữ liệu (số liệu chính thức quốc gia và số 
liệu phi chính thức), 


- Phương pháp điều tra - phỏng vấn. 


Mặt khác nó cũng sử dụng những phương pháp đặc thù của khoa 
học địa lý nhân văn định lượng chính xác như: phương pháp bản đồ, 
hiện đại nhất là bản đô dạng phim (videomap) dùng đẻ phân tích diễn 
tiến của tình hình khu vực (vd: xung đột khu vực, chiến tranh, biến đổi 
khí hậu môi trường); phương pháp chụp ảnh từ trên không (không 
ảnh); phương pháp biểu đồ, sơ đồ hoá; phương pháp phân tích không 
gian có tiêu điểm. 

Trong khu vực học, người ta còn phân biệt 2 mức yêu cầu về 
kỹ năng (skIlls): (¡) cấp độ dành cho người học về khu vực học, và 
(1) cấp độ dành cho nhà nghiên cứu khu vực học. 

Đối với cáp độ thấp dành cho người học khu vực học (cognitive 
skills), thì cần năm những những kỹ năng sau đây: 

- Học đề nắm chắc ngôn ngữ bản địa và nên đi sâu nghiên cứu các 
đặc thù của ngôn ngữ đó của khu vực cần nghiên cứu, 

- Chú trọng tìm hiểu về lịch sử khu vực, các quan niệm của cư 
dân bản địa, thu lượm tài liệu và đánh giá tài liệu thu thập được, 

- Nhận thức và giải quyết được các khó khăn trong khi học tập về 
khu vực, trình bày được các ý nghĩ của mình với người khác một cách 
sáng rõ, lôgic và có sức thuyết phục, 

- Tổng hợp thông tin, tiếp thu một cách chọn lọc các ý kiến phê 
bình, đưa ra được những luận chứng cơ bản phản bác lại phê phán trên. 


! Giáo sư Kataoka Sachihiko (ĐH Waseda, Nhật Bản), niột chuyên gia hàng đầu về 
lý thuyết khu vực học của Nhật Bản, trong Seminar về Khu vực học tại ĐH KHXH-NV, 
Hà Nội (4/4 - 3/5/2006) cũng đánh giá cao vai trò của phưong pháp. điền dã và nghiên 
cứu trường hợp (case study), và coi đây là một phương pháp trọng, điểm. Tuy nhiên ông 
không đánh giá cao việc cô gắng để có được những phát hiện có tính lý thuyết về 
nguyên tắc và cấu trúc. (Xem: Kataoka Sachihiko, Lý thuy ết khu vực học và nghiên cứu 
Nhật Bản nhìn từ góc độ khu vực học, Tài liệu lớp học, Hà Nội, 4 - 2006). 
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- Chọn lựa và tiếp cận được các phương pháp và nguyên lý nghiên cứu, 


- Suy nghĩ một cách có phê phán về phạm vi và giới hạn của 
những cái đã hấp thu được, 


- Phân tích một cách thành thục các vấn đề chuyên môn. 


Đối với cáp chuyên gia về khu vực học, thì các kỹ năng chuyên 
nghiệp (scholarly skills) sau đây là quan trọng: 


- Dùng ngôn ngữ bản địa (ngoại ngữ) để viết báo cáo về các tài 
liệu thu thập được một cách rõ ràng, chính xác, thành thục, và tạo 
được các chế bản đẹp, kể cả các biểu bảng, sơ đồ, đồ hoạ và minh hoạ 
khi cần thiết; 

~ Trình bày miệng (orally) được các tài liệu một cách mạch lạc và 
có sức thuyết phục, sử dụng thành thạo các phương tiện nghe nhìn, trả 
lời được rõ ràng các câu hỏi của cử toạ. 

- Nghe hiểu được và làm việc một cách sáng tạo, linh hoạt và 
hài hoà với người khác, 

- Nhạy bén trong tư duy và viết, thực hiện nhiệm vụ đúng hạn, 

- Đưa ra ý kiến nhận xét và lý thuyết cơ bản để phản bác được 
những kiểu “bới lông tìm vết” của người khác, 

- Có kỹ năng công nghệ thông tin thành thạo đề khai thác và trao 
đổi tốt nguồn tài liệu từ mạng Internet, đĩa mềm và các phương tiện 
lưu trữ thông tin khác, 

- Có thể sử dụng được một hay vài ngoại ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ, 
trước hết là tiếng Anh, hoặc các ngôn ngữ quốc tế thông dụng khác 
(Hán, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ả Rập, Nhật), 


- Triên khai các cuộc trao đôi có tính đa ngành giữa các khoa học 
xã hội và nhân văn về vân đê và kết quả nghiên cứu. 


' Tham khảo: David L. Szanton (ĐH Berkley, Calofornia), The Origin, Natre, and 
Challenges oƒ Area Studies in the United States., trong: http:/írepositories.cdlib.org/ 
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7. Tính chât liên ngành của Khu vực học 


Như đã phân tích trên, việc coi khu vực học là một lĩnh vực 
nghiên cứu liên ngành (n/erdisciplinary Studies) chính là bởi tính 
tông thể và phức hợp của các hiện tượng ở một hay các khu vực mà 
người ta nghiên cứu. Các hiện tượng thuộc nhiều bình diện khác 
nhau đó thường xuyên liên quan, tác động và ràng buộc lẫn nhau. 
Bức chân dung của khu vực không thể nào chân thực và đầy đủ 
được nếu người ta chỉ chú ý một khía cạnh mang tính phiến diện 
nào đó.' Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng không thể phân 
nhỏ khu vực học ra thành những chuyên ngành hẹp khác nhau. Cho 
nên, khu vực học không những là một môn khoa học liên ngành, mà 
còn ngày càng trở thành một lĩnh vực đa ngành (ÄMfuttidissciplinary 
Srudies) — hợp thê của nhiều phân ngành hẹp khác nhau. Theo quan 
điểm như vậy, trong khu vực học, người ta có thể vận dụng hệ 
phương pháp riêng (của đơn ngành) để đi sâu vào một lĩnh vực hẹp 
của khu vực học, như phương pháp của khu vực học chính trị, 
phương pháp khu vực kính tế, phương pháp địa lý nhân học - văn 
hoá học, phương pháp địa lý học xã hội, v.v 


Nghiên cứu "liên ngành” (trong tiếng Anh thể hiện bằng yếu tố 
imter-) không trùng hợp với nghiên cứu đz zgảành (với yếu tố mulfi-), 
bởi vì nghiên cứu da ngành là tập hợp của nhiều khoa học bộ phận 
tương đối độc lập bên cạnh nhau, mang tính tham vấn. 


Tỉnh liên ngành của khoa học là gì? Một mặt, tính liên ngành thể 
hiện ở các trường hợp một nhà kinh tế học, xã hội học hay chính trị 
học (ngành dọc) vận dụng các kiến thức chuyên môn của mình vào 
nghiên cứu một khu vực nào đó. Nhờ thê nhà nghiên cứu đó có hai 
chuyên môn là chuyên môn về ngành dọc và chuyên môn về khu vực. 


! GS. Sachihiko cho rằng phương pháp liên ngành cần thiết trong phân. tích so sánh 
tư liệu giữa các khu vực khác nhau. Nhà nghiên cứu phải có kiến thức tổng hợp, sâu 
rộng vẻ nhiều lĩnh vực. Xem: Sachihiko: Tài liệu đã dẫn. Tuy nhiên trong một lần trao 
đỗi với tác giả sách này, ông cũng đồng ý rằng có thể phân chia nghiên cứu khu vực ra 
các lĩnh vực hẹp để nghiên cứu như: khu vực học chính trị, khu vực học kinh tế, khu 
vực học xã hội - nhân văn. 
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Người ta gỌI họ hoặc là chuyên gia vẻ chính trị Trung Quốc, hay 
chuyên gia vẻ kinh tế Đông Nam Á. Tuy nhiên việc nghiên cứu khu 
vực theo đúng nghĩa của nó không chỉ dừng lại ở đó. Bởi vì cảng ngày 
thì các khu vực đã trở thành đối tượng nghiên cứu đặc thù phục vụ 
những mục đích đặc thù, độc lập, tách khỏi các ngành khoa học khác. 
Do đó cần phải xác định chính xác thêm tính chất liên ngành dặc thù 
của khu vực học. 


Những quan điểm về khu vực học là một khoa học liền ngành lúc 
đầu ở Mỹ đã vấp phải sự phản đổi gay gất từ phía những người chủ 
trương nghiên cửu đơn ngành theo truyền thống, nhưng nó dược 
khẳng định mạnh mẽ từ nghiên cứu khu vực thời kỳ Chiến tranh thế 
giới thứ hai và đặc biệt từ khi ra đời các phương tiện công nghệ giao 
tiếp và nghiên cứu hiện đại. Ở Mỹ cũng như một số nước phát triển 
khác, chính phủ và nhiều tô chức phi chính phủ luôn khuyến khích và 
sẵn lòng tài trợ cho các đề tài nghiên cứu huy động không chỉ chuyên 
gia của một ngành, mà của nhiều ngành khoa học khác nhau. Nhân 
loại bắt đầu nhận thức và cảm giác về một kiểu thế giới phức hợp mà 
họ mong muốn được sống trong đó. 


Ngày nay, giới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn hiểu 
phương pháp liên ngành là phương pháp nghiên cứu kết hợp và thống 
nhất các quy trình lý thuyết và phương pháp luận của nhiều ngành 
khoa học vốn đĩ tách biệt nhau, nhằm tìm hiểu kho tàng trí thức và các 
vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá v.v... của một khu vực địa lý, 
Sự phân biệt giữa liên ngành với đơn ngành và đa ngành có thê hình 
dung như sau: 


Nếu như nghiên cứu đơn ngành không có sự giao nhau của hệ 
phương pháp xét theo tiêu chí ma trận chuẩn mực, thì nghiên cứu liên 
ngành là một thể thống nhất hữu cơ, kết quả tỏ ra chắc chắn hơn nhờ 
tính đa chiều và kết dính trong cách nhìn các sự vật hiện tượng (về 
mặt ngôn ngữ, trong tiếng Anh tiền tố ¿„/er- có nghĩa là giao điểm, ở 
giữa, người ta cũng dùng thuật ngữ crossing boder: lĩnh vực liên 
ngành). Nghiên cứu đơn ngành phụ thuộc vào các phạm trù nhận thức 
đơn tuyến (ngành dọc) từng bộ phận của một thể hữu cơ (giáo dục, 
quy trình, phương pháp và nội dung). Người ta có thể xây dựng được 
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phả hệ lịch sử phát triển của các đơn ngành khoa học và vinh danh các 
nhà khoa học mở đường của ngảnh mình. Còn phương pháp liên 
ngành tìm thấy sự đồng hiện của các đặc trưng đa chiều ở một sự vật 
hiện tượng xã hội - nhân văn. Tri thức của liên ngành là tri thức tổng 
hợp, liên hệ hữu cơ với nhau, vừa có liên hệ với tri thức các đơn 
ngành, vừa mang đặc tính so sánh khu vực. Trên thực tế nghiên cứu 
khu vực có một nguyên tắc là, một chương trình nghiên cứu liên 
ngành phải bao gồm các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, 
nhằm đến nhiều mục tiêu khác nhau. Chẳng hạn có thê kết hợp giữa 
các môn khoa học xã hội hay nhân văn với nhau, hoặc kết hợp giữa 
chính trị học và sử học, văn hoá học và sử học, giữa chính trị học và 
kinh tế học, giữa văn học và triết học, văn học và sử học, chính trị học 
(ví dụ trong Hoa Kỳ học) v.v... Một số viện nghiên cứu toàn cầu học 
và khu vực học trên thế giới đã đưa ra một số yêu cầu về phương pháp 
đối với nhà nghiên cứu về khu vực như sau: 


Những nghiên cứu liên ngành và nghiên cứu kinh nghiệm có tính 
xuyên khu vực và so sánh là nhằm tạo thành tiền đề để nhận thức sâu 
sắc và có tính đặc thù về sự phát triển của nền chính trị thế giới, các 
cấu trúc chính trị cũng như mọi diều kiện chức năng vẻ chính trị, kinh 
tế và xã hội ở các địa phương, quốc gia, khu vực/ châu lục. Phương 
pháp nghiên cứu đặc thù nói trên tạo thành kiêu thức tổ chức hai mặt: 
các nghiên cứu khu vực (area studies) tiền hành ở các viện nghiên cứu 
khu vực được bỏ sung bằng các chương trình nghiên cứu siêu khu 
vực, nghiên cứu toàn cầu và nghiên cứu so sánh. 


- Các cơ quan nghiên cứu khu vực học phải kết hợp chặt chẽ với 
các cơ quan nghiên cứu bản địa, vì các cơ quan bản địa có kinh 
nghiệm và năng lực tiếp cận tại chỗ. 

- Mỗi phân ngành khoa học đều phải dựa trên kiến thức chắc chăn 
của các nhà khoa học về các khu vực (chủ yếu là trên lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, xã hội và văn hoá). Các đề xuất nghiên cứu đều được đánh giá 
theo các tiêu chí chất lượng khoa học chuyên ngành hẹp hoặc mở rộng. 
Các nhà khoa học Nhật Bản cũng đưa ra quan điểm riêng của mình về 
phương pháp luận trong khu vực học. Theo họ, vì đối tượng của khu 
vực học là một khu vực hay quốc gia cụ thể, nên cần phải nhìn khu vực 
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hoặc các quốc gia đó một cách toàn diện, từ chính trị, kinh tế cho đến 
xã hội, văn hoá. Vì thế người nghiên cứu cần có năng lực dùng ngôn 
ngữ của khu vực đó và có những trải nghiệm bản thân ở khu vực đó. Vì 
nếu không như thế thì người nghiên cứu dễ có định kiến. 

- Một khu vực không phải là thực thể bất biến, mà nó luôn biến 
đổi theo thời gian, do đó cần khảo sát khu vực theo con mất động cả 
về chiều thời gian lẫn không gian. Chẳng hạn trong nghiên cứu về khu 
vực Nga và Đông Âu, toàn bộ thiết chế xã hội và hệ giá trị đã trải qua 
nhiều đợt biến động to lớn kế từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến 
những năm 1989 - 1991. Nghiên cứu về khu vực này cần phải chỉ ra 
được những căn nguyên lịch sử vô cùng phức tạp của những biến 
thiên vĩ đại đó. 

- Đồng thời, nghiên cứu khu vực còn gắn liền và trước hết với 
nghiên cứu quan hệ quốc tế. Bởi vì các hiện tượng diễn ra trên lãnh 
thổ của quốc gia hay khu vực nào đó thường nằm trong mối quan hệ 
hay tương tác với các khu vực/ quốc gia khác. Hầu như không có quốc 
gia nào tôn tại cô lập như một ốc đảo trong bối cảnh giao lưu quốc tế 
ngày Càng gia tăng cường độ và quy mô, nhất là trong thời đại toàn 
cầu hoá ở giai đoạn thứ ba ngày nay. 


Như vậy cái làm nên đặc thù của khu vực học chính là phương 
pháp tiếp cận liên ngành, trước hết là mối quan hệ gắn bó giữa những 
đặc trưng không gian khu vực đặc thù và các hiện tượng xã hội. Tuy 
khu vực học là tổng hợp của nhiều khoa học xã hội và nhân văn như 
vậy “nhưng dù thế nào thì màu sắc chính trị vẫn rất mạnh mế" ,„ đúng 
như nhận định của Giáo sư Shiba Kobuhiro - Khoa Nghiên cứu văn 
hoá tổng hợp thuộc Trường Sau đại học - Đại học Quốc gia Tokyo, 
một chuyên gia về quan hệ quốc tế và khu vực Nam Tư. 


' Shiba Nobuhiro, tlđd. tr. 56. 
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CÂU HỎI GỢI Ý 


1. Động cơ ra đời ngành Khu vực học là gì? Tại sao Việt Nam 
cần nghiên cứu về các khu vực? 

2. Những thuận lợi và khó khăn trong nghiên cứu khu vực ở 
Việt Nam? 

3. Nên hiểu như thế nào về phương pháp nghiên cứu liên ngành 
của Khu vực học? 

4. Vận dụng phương pháp liên ngành vào phân tích một hiện 
tượng chính trị (hoặc kinh tế/văn hoá, an ninh) ở một khu vực hay 
quốc gia mà anh chị quan tâm. 

5. Tìm hiểu khu vực học ở một số nước phát triển; tóm tắt nội 
dung một số công trình tiêu biểu. 


CHƯƠNG II 


QUỐC GIA: ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN 
CỦA KHU VỰC HỌC 


1. Khái niệm quôc gia 


Như đã nói, guóc gia/ nước là đơn vị cơ bản của nghiên cứu khu 
vực học nói chung và khu vực học chính trị/ địa lý chính trị khu vực 
nói riêng. Trong hệ thống các đơn vị của môn học này, vị trí của quốc 
gia nằm ở khoảng giữa khu vực quốc tê/ liên quốc gia và vùng/ khu 
vực nội địa/ địa phương. 


Ở đây cần phân biệt hai ý nghĩa khác nhau của danh từ quốc gia: 


- Quốc gia là một chỉnh thê địa lý chính trị, là một đơn vị lãnh thổ 
cơ bản trong hệ thông địa lý chính trị toàn cầu. Theo nghĩa đó, thế giới 
là toàn bộ mạng lưới các quốc gia nằm trong quan hệ và liên hệ với 
nhau mà tổ chức quốc tế lớn nhất bao trùm là Liên hợp quốc. Trong 
tiếng Việt, nó đồng nghĩa với từ đát nước (tiếng Anh: country). 


- Quốc gia là cấp quản lý hành chính cao nhất mà các cấp địa 
phương (bang, tỉnh, thành phó trực thuộc trung ương) của một nước 
phải tuân thủ. Nó cũng có nghĩa là công cộng, sở hữu công, đối lập 
với cá nhân và tư nhân, nhất là trên lĩnh vực sở hữu. Trong tiếng Việt 
nó đồng nghĩa với quốc gia (tiếng Anh: state). 


Trong tiếng Hán và tiếng Việt, danh từ quốc gia do hai yếu tố quốc 
và ø¡iaz tạo thành. Theo ý nghĩa hiện hành, quốc (= nước) chỉ đơn vị tô 
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chức chính trị, còn gia (= nhà/ gia đình) là đơn vị xã hội được tạo thành 
bởi quan hệ huyết thống, tôn tộc. Trong lịch sử, khái niệm gia/ gia đình 
luôn luôn là một đơn vị tế bào của xã hội. Trong lịch sử văn hiến Trung 
Hoa, các khái niệm địa lý chính trị thường được hiều như sau: 


- Lãnh thổ cấp cao nhất thuộc về ¿hiên tử gọi là thiên hạ, 
- Lãnh địa thuộc các chư hầu thống trị gọi là guốc, 


- Lãnh địa thuộc quyền các đại phu, kẻ sỹ gọi là g/z. Gia ở đây 
không có nghĩa là gia đình, mà chỉ giz óc rộng lớn. 


Tóm lại, khái niệm guốc gia trong lịch sử văn hiến Đông Á biểu 
thị những đơn vị tổ chức không gian chính trị có quy mô khác nhau. 
Trong tiếng Anh có hai từ biểu thị khái niệm quốc gia, là từ „œ/ion và 
stafe. Hai từ này nhiều khi dùng lẫn lộn, nhưng thực ra giữa chúng vẫn 
có sự khác biệt. Mzfion biểu thị một cộng đồng dân cư trên một không 
gian địa lý nhất định. Cộng đồng cư dân đó có cùng một hệ ý thức 
mạnh mẽ dựa trên một tín ngưỡng và quan niệm thống nhất (nguồn 
gốc con người, ngôn ngữ, tập quán v.v...), nghĩa là dựa trên cơ sở 
nhân chủng và văn hoá. Do đó từ „/on tương ứng với khái niệm dân 
tộc. Còn từ tiếng Anh s/ae (tiếng Đức: der StaaU một mặt nhắn mạnh 
chủ quyền độc lập về chính trị và luật pháp của một quốc gia, mặt 
khác có thể chỉ bang - một đơn vị địa lý chính trị nội bộ của một quốc 
gia liên bang, tuỳ theo quy định hiến pháp của nước đó. State/ Staat 
được định nghĩa là “tổng thể các thiết chế mà công năng chủ yếu của 
nó là bảo đảm cuộc sống cộng đồng lâu bền và có trật tự của cư dân 
sống trên một lãnh thổ có đường biên giới xác định.”! Do vậy Hoa Kỳ 
được gọi là Ưnied S:ates (Hợp chủng quốc), còn Liên hợp quốc được 
gọi là United Nations. 


Vậy có thê nói khái niệm quốc gia luôn nằm trong quan hệ với 
các khái niệm tương quan là quốc gia và dân tộc. Giáo trình này 
xem quốc gia chính là nước - một từ thuần Việt, bao hàm được cả 
hai nghĩa Dân tộc và Nhà nước (Nation-State). Có thể đưa ra định 
nghĩa như sau: 


, Duden, Deutsches Universalwoerterbuch, 2002. 
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Quốc gia/ nước là một thực thê địa lý chính trị độc lập, có chủ 
quyền, có một cộng đồng dân cư, có tổ chức nội bộ ôn định, đặt 
dưới sự lãnh đạo của một chính phủ thống nhất. Thực thẻ địa lý 
chính trị đó có đường biên giới xác định và được quốc tế công nhận. 


Nói ngắn gọn, quốc gia là một thực thẻ chính trị địa lý có một 
cộng đồng dân cư có tô chức dựa trên những giá trị văn hoá nhất 
định, được đặt dưới sự lãnh đạo của một tô chức chính phủ thống 
nhất, độc lập, có chủ quyền. 


Xét về mặt nguồn gốc lịch sử, quốc gia là kết quả tiến hoá xã 
hội của nhân loại, gắn liền với trình độ phát triển của nền kinh tế, 
giao thông liên lạc và nhận thức chính trị - xã hội của con người. 
Trước khi hình thành thực thể quốc gia, xã hội loài người đã lần 
lượt trải qua các kiểu tổ chức dân cư là thị tộc di cư, bộ lạc, thành 
bang. Trên cơ sơ trình độ phát triển kinh tế, trên các vùng đất thành 
bang hay lãnh địa phong kiến đã hình thành các trung tâm buôn 
bán, bộ máy thống trị và hệ thống phòng thủ mà điền hình trong đó 
là các bức thành hào biên giới vây quanh tụ điểm dân cư đô thị. 
Vậy nên từ thành thị là do hai chữ "thành" (bức tường) và "thị" 
(chợ) kết hợp lại với nhau mà thành. Với một không gian xã hội sôi 
động và phức tạp như vậy, người ta không thể quản trị theo kiêu 
thành bang bình thường được nữa, mà cần thiết một cơ cấu quyền 
lực phù hợp, đủ sức cai quản lãnh thổ và cộng đồng dân cư rộng lớn 
hơn nhiều. Vậy là hình thành một cơ cấu chính trị, chế độ quản lý 
và hệ thống quan liêu định biên phức tạp. Xã hội quốc gia tiễn hoá 
bao nhiêu, thì mức độ phức tạp và quan liêu của bộ máy quản lý 
quốc gia cũng bành trướng trầm trọng bấy nhiêu. Do đó mục tiêu 
cải cách hành chính ở mọi quốc gia hiện đại dường như không thực 
hiện được toàn diện, mà thường thì tỉnh giản được mặt này thì lại 
phình ra ở mặt kia. 


2. Các yếu tố địa lý cấu thành quốc gia 


Quốc gia bao gồm 4 bộ phận cấu thành chủ yếu là dân số (dân cư), 
lãnh thổ (diện tích và tài nguyên), chính phủ (tổ chức) và chủ quyền. 
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Quốc gia là một phạm trù chính trị - xã hội, nghĩa là yếu tố đầu 
tiên phải có là con „gười. Nhờ có con người mà trên một lãnh thỏ mới 
hình thành nên các thiết chế xã hội, mới diễn ra các hoạt động và quá 
trình chính trị và mọi hành vi xã hội khác. Tất cả những cái đó làm 
nảy sinh khái niệm quốc gia - một khái niệm quan trọng nhất của tổ 
chức chính trị - xã hội. 


Dân số là tổng số người định cư và sinh sống trên những khu vực 
địa lý của quốc gia. Dân số của một nước phải có một số lượng nhất 
định, mà trong thống kê người ta gọi là tổng dân số. Tổng dân só quốc 
gia là toàn bộ dân số của các địa phương cộng lại, trong đó bao gòm cả 
những người sinh hoạt và làm việc ở nước ngoài, trong khi vẫn mang 
quốc tịch của nước mình. Dân số các nước trên thế giới không có một 
mức quy định nào cả, mà rất chênh lệch nhau. Quốc gia đông dân số 
nhất trên thế giới hiện nay vẫn là Trung Quốc. Chỉ tính riêng trên đại 
lục, thì vào đầu thiên niên kỷ thứ ba con số đã đạt trên 1.300 triệu 
người, chiếm trên 1⁄4 dân số toàn thế giới. Không chỉ dừng lại ở đó, 
hàng năm Trung Quốc vẫn tăng thêm hàng chục triệu nữa. Nước đông 
dân thứ hai, sau Trung Quốc là Án Độ với trên 1.000 triệu người. Với 
đà tăng trưởng dân số như hiện nay, chỉ trong vòng vài ba thập niên 
tới, Ấn Độ sẽ có thể vượt Trung Quốc. Đặc điểm cơ bản của châu Á về 
mặt dân số là nó bao gồm các quốc gia đông dân nhất thế giới. Tổng 
dân số châu Á cũng lớn nhất thế giới. Chỉ riêng hai quốc gia Trung 
Quốc và Án Độ liền nhau đã chiếm trên 1/3 dân số thế giới. Trong khi 
đó, lại có quốc gia có số dân chỉ khoảng 1000 người, như toà thánh 
Vatican - nơi đóng đô của toà thánh Thiên Chúa giáo tối cao thế giới 
giữa thủ đô Rome của Italia. Ngoài ra có nhiều đảo quốc ở Thái Bình 
Dương (như Palau, Nauru,v.v...) cũng chỉ vài nghìn đến vải trăm 
nghìn dân. Việt Nam với 87 triệu dân hiện nay đứng thứ 13 về dân số 
trên thế giới, được coi là một quốc gia đông dân. Mật độ dân cư của 
Việt Nam cũng vào loại cao nhất thế giới. Không những thế, mức gia 
tăng dân số hàng năm hiện vẫn còn cao, trong khi đất nước vẫn còn 
nghèo nàn, lạc hậu. Điều này là một thách thức lớn đối với quá trình 
xây dựng và phát triển đất nước. Tuy quốc gia là một thiết chế xã hội, 
nhưng nó lại dựa trên những cơ sở tự nhiên và văn hoá sâu xa tương 
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tác lần nhau của cộng đồng dân cư, như quan hệ huyệt thông. chủng 
tộc. ngôn ngữ, dân tộc. tôn giáo. Những nhân tô đó của dân cư tạo 


thành cơ sở văn hoá của quốc gia. 


Lãnh thổ là yêu tố thứ hai của quốc gia, là cơ sở vật chất bảo đảm 
sự tôn vong của quốc gia. Nếu không có lãnh thô thì cư dân sẽ không 
có không gian để cư trú và thực hiện mọi hoạt động khác. Theo quan 
niệm đang được chấp nhận ngày nay, lãnh thỏ quốc gia vừa là kết tỉnh 
(substanee) của quốc gia. vừa là đối tượng cai trị của nhà nước (theo 
lý thuyết đối tượng = objeet theory). lại cũng là /ĩữnh vực,thầm quyên 
của nhà nước (theo lý thuyết thẩm quyền = competence theory).) 

Lãnh thổ quốc gia. khi khái quát về mặt luật pháp, có thể được 
dịnh nghĩa là một khu vực không gian cơ sở được nhà nước kiểm soát 
cả về đối nội và đối ngoại” Nếu khu vực đất đai đó không thuộc 
quyền kiêm soát của bộ máy chính trị của dân cư ở đó, thì khu vực đó 
không phải là lãnh thỏ của cư dân quốc gia đó, mà thuộc về một quốc 
gia khác. Nghĩa là chỉ được coi khu vực nào đó là lãnh thỏ quốc gia 
khi quốc gia đó nắm chủ quyền. Chủ quyền lãnh thổ thể hiện trên các 
khía cạnh sau đây: 


(a) Sự gắn bó của nhà nước với dân cư và các sự vật khác trên 
vùng lãnh thô; 


(b) Trên lãnh thổ thuộc chủ quyền một quốc gia không cho phép 
các quốc gia khác thực hiện chủ quyền hoặc quyên chủ quyền. 


Vì lãnh thổ với mọi nguồn tài nguyên của nó là cơ sở tồn tại của 
quốc gia, nên hầu hết các cuộc xung đột và chiến tranh trong lịch sử 
nhân loại đều nhằm chiếm đoạt lãnh thổ của nhau để mở rộng lãnh thổ 
của mình. Nhà địa lý chính trị nổi tiếng người Đức F. Ratzel nói: 
“Chiến tranh là cuộc đấu tranh để giành không gian địa lý.” Cũng 
giống như dân số, giữa các quốc gia có sự chênh lệch lớn về lãnh thỏ, 
cả về vị trí địa lý, diện tích, hình thể lãnh thổ lẫn các điều kiện tự 


!#3 Boesler, K.-A, Địa lý chính trị. Stuttgart, Cộng hoà Liên bang Đức, 1983, tr. 48. 
? Dẫn theo O. Maull., Politisehe Œeogrraphie, Safari - Verlag. Berlin, 1958, tr. 34. 
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nhiên khác như khí hậu, phong cảnh, tài nguyên khoáng sản và động 
thực vật v.v... mà chúng ta sẽ đê cập đến trong các chương tiếp sau. 


Yếu tố thứ ba cấu thành khái niệm quốc gia là chính phủ. 
Chính phủ là tổ chức chính quyên của dân eư, thực hiện chức HằHg 
quốc gia về đối nội và đối ngoại. Về đối nội, chính phủ thực hiện 
việc quản trị các khu vực và mọi lĩnh vực của đời sống quốc gia; về 
đối ngoại, chính phủ thực hiện các hoạt động ngoại giao nhằm bảo 
đảm chủ quyên quốc gia, thúc đây hội nhập quốc tế và nâng cao uy 
tín của quốc gia trên trường quốc tế. Chính phủ được hình thành 
dựa trên dân số với một số lượng nhất định và một lãnh thổ với một 
diện tích nhất định, được tổ chức lại với nhau theo những cách thức 
nhất định. Do đó có thể nói chính phủ chính là tổ chức xã hội của 
dân cư nhằm tiến hành quản trị lãnh thổ của mình và tiến hành các 
hoạt động giao lưu quốc tế. Nếu không có chính phủ, thì đương 
nhiên số dân cư kia sẽ tản mát hay vô tô chức, đất đai cũng không 
do ai phân chia quản lý và sử dụng, dẫn đến tranh chấp và xung đột 
cả bên trong lẫn bên ngoài. 


Một thành tố quan trọng khác của khái niệm quốc gia là chủ 
quyền. Chủ quyền quốc gia là quyền độc lập tự chủ tối cao của quốc 
gia trong công tác đối nội và đối ngoại, là thuộc tính và đòi hỏi cơ bản 
của một quốc gia độc lập. Tuy đây là một trong bốn yếu tố cơ bản cấu 
thành quốc gia, nhưng khái niệm này mang tính lịch sử, vì trong mỗi 
một thời dại khác nhau quan niệm vẻ chủ quyền cũng khác nhau. 
Trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá ngày nay, nhiều 
hoạt động xưa kia vốn thuộc chủ quyền từng quốc gia, thì nay có thể 
trao cho một tổ chức siêu quốc gia (tô chức khu vực, hiệp hội các quốc 
gia hoặc Liên hợp quốc) quyết định. Nghĩa là trong nhiều lĩnh vực, 
các quốc gia riêng biệt phải từ bỏ một số quyên lực, nhường chỗ cho 
các thiết chế đa quốc gia hay siêu quốc gia. 


Ngoài ra việc hình thành quốc gia còn phụ thuộc một phần quan 
trọng vào những nhân tổ tiềm tàng khác thuộc vẻ tỉnh thẳn của cư 
dân, như bản sắc và truyền thống văn hoá, ý thức tư tưởng, tôn giáo, 
lịch sử tồn tại và phát triển cũng như tính đồng nhất về tình cảm và 
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trạng thái tâm lý hình thành trong lịch sử lâu dài của các nhóm dân 
cư (ví dụ các dân tộc thiểu số) trên cùng lãnh thô đó. Những yếu tô 
tỉnh thần đó có sức hội tụ lớn lao tạo thành sức mạnh quốc gia. 


3. Bản chất chính trị - xã hội của quốc gia 


Trong lịch sử môn Địa lý chính trị, đã từng có một thời kỳ dài từ 
cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX các nhà khoa học quan niệm 
quốc gia như một cơ thẻ sống/ thể hữu cơ (organism).' Theo đó các 
quốc gia có sinh, trưởng, suy và vong. Các quốc gia nhỏ yếu thường 
có một chu kỳ sinh - điệt ngắn ngủi hơn, hay là dễ có cơ bị huỷ diệt 
hơn. Thế nước hưng vong của mọi quốc gia đều khác nhau trong các 
giai đoạn lịch sử. Sự thay đổi lịch sử này thể hiện rõ rệt khi chúng ta 
so sánh bản đồ chính trị thế giới hay khu vực ở các giai đoạn khác 
nhau với nhau, ví dụ khi so sánh bản đồ, các quốc gia châu Âu thời 
Trung cổ với bản đồ chính trị châu Âu ngày nay. Thậm chí bản đồ 
chính trị châu Âu năm 1989 với năm 1991 đã khác nhau một cách cơ 
bản. Nhưng dù thế nào, thì mọi quốc gia đều chứa đựng những quy 
luật phô biến về bản chất và chức năng của mình. 


Các nhà kinh điển theo chủ nghĩa Mác - Lênin luôn luôn nhắn 
mạnh bản chất giai cấp của quốc gia, xem quốc gia như là một công 
cụ duy trì sự thống trị của một giai cấp thắng thế trong xã hội. Sự hình 
thành quốc gia là kết quả vận động lịch sử - chính trị hết sức phức tạp 
và có sự khác biệt nhất định giữa quốc gia phương Tây và phương 
Đông. Do đó /huộc tính đâu tiên của quốc gia thể hiện ở chỗ: Quốc 
gia là hình thái tổ chức đặc thù của một xã hội có giai cấp, là sản 
phẩm và cũng là biểu hiện của mâu thuẫn giai cấp. Trong các quốc gia 
dân chủ hiện đại có nền kinh tế phát triển, tính đối kháng giai cấp có 
chiều hướng giảm đi. Thay vào đó là những hình thức tổ chức quốc 
gia thoả hiệp, điều hoà giai cấp thông qua điều hoà về quyền lợi. Điển 
hình cho đặc điểm quản trị này là các quốc gia phát triển ở Tây Âu 
(Liên minh Châu Âu). Ngày nay người ta nói nhiều đến đối tác xã hội 


' Maull. O., Politissehe Geographie, sảd, tr. 23. 


68 NHẬP MÔN KHU VỰC HỌC 


(social partner) và hoà bình xã hội (social irenie). Do vậy chỉ nên quan 
niệm bản chất giai cấp của quốc gia là một phạm trù lịch sử chứ 
không phải tắt yếu. Về mặt chính sách đói ngoại, các quốc gia đần chủ 
thực sự thường ít hiểu chiến hơn, tức là ít khi chủ động tiễn công một 
nước dân chủ khác. Ở đây có ba lý do: 


(1) Bởi vì nếu nô ra chiến tranh, thì người hứng chịu hậu quả bi 
thảm bao giờ cũng là nhân dân, cho dù cuộc chiến đó có thê thắng lợi 
về phương diện nào đó. Cơ chế dân chủ do sự đa dạng vẻ chính kiến 
trong nhân dân khiến cho một nhà nước dân chủ khó lòng tiễn hành 
cuộc chiến chống lại nước dân chủ khác; 


(2) Giữa các nước dân chủ với nhau thường có quan hệ làm ăn, 
hữu nghị, cởi mở, lấy đối thoại và thỏa hiệp làm công cụ để giải quyết 
các xung đột lợi ích. Do đó họ thường nhân nhượng nhau về lợi ích, 
sao cho các bên đều thắng (win-win discipline); 


(3) về mặt văn hoá, các nước dân chủ thường cùng thuộc về một 
nền văn minh, thừa hưởng những nguyên tắc nhận thức và đạo đức 
chung nhất định, cho nên họ ràng buộc với nhau chặt chẽ. Điều đó thể 
hiện đặc biệt rõ ở quan hệ giữa các quốc gia phương Tây sau năm 
1945. Tuy nhiên không thể nói một cách tuyệt đối rằng các nước dân 
chủ hoàn toàn hữu nghị với nhau, vì chiến lược và hành xử của quốc 
gia còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nữa, nhất là phụ thuộc vào 
lợi ích quốc gia. 


Thuộc tính thứ hai của quốc gia là, với tư cách Nhà nước, quốc gia 
là tổ chức và công cụ của giai cấp thống trị. Bởi vì lịch sử các quốc gia 
kể từ khi có giai cấp đến nay luôn luôn là lịch sử đấu tranh giai cấp, lịch 
sử tranh đoạt lãnh thổ do các giai cấp đối kháng nhau tiến hành. Vậy thì 
sau khi giành chiến thắng, quốc gia phải được tổ chức phù hợp với lợi ích 
tối cao của giai cấp thống trị chiến thắng. Chẳng hạn sự chuyển đổi từ 
mô hình quốc gia dân tộc thành quốc gia liên bang đa dân tộc, rồi khi mô 
hình liên bang đa văn hoá này sụp đỏ, thì quốc gia dân tộc - văn hoá trở 
lại, và giờ đây nó trở thành khuôn mẫu cho sự tổn tại của các quốc gia. 
Lịch sử châu Âu đương đại cho chúng ta một ví dụ kinh điển về quy luật 
này. Với các quốc gia dân chủ, mô hình tổ chức đó cũng phải phù hợp 
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với bản chất của nên dân chủ: hoà bình, hoà hợp, đối thoại (chứ không 
phải đối kháng) giữa các giai cấp, mỉnh bạch chính sách, quyền con 
người cả trong chính sách đổi nội lẫn đối ngoại. Do đó người ta thấy mô 
hình quốc gia thay đổi liên tục, đặc biệt là vai trò của tâng lớp trung lưu, 
việc tự nguyện giảm bớt chủ quyền quốc gia kê cả vấn đề biên giới lãnh 
thổ, và thay vào đó là các thê chế quốc tế như các nước dân chủ phát 
triển trong Liên minh Châu Âu, NATO. 


Thuộc tính thứ ba của quốc gia thê hiện ở chỗ, với r cách một 
công cụ quyên lực, các khia cạnh thuộc VỀ quốc gia đêu là cưỡng chế, 
vì nó đều là bạo lực có tổ chức và có hệ thống, như hiến pháp, quân 
đội, cảnh sát, toà án, nhà tù. Bản thân khái niệm chủ quyên quốc gia 
cũng mang một khía cạnh của quyền lực cưỡng chế, vì chủ quyền chỉ 
là sự nói đài của quyền lực thống trị giai cấp mà thôi. 


Thuộc tính thứ tư của quốc gia bao gồm các nhân tố đồng nhất vẻ 
văn hoá - tỉnh thân. Tính đồng nhất này có thê bao gồm đồng nhất về 
hệ tư tưởng - chính trị. về nhân chủng và ngôn ngữ, về tôn giáo và đạo 
đức. Tính liên kết cộng đồng và sự bền vững bên trong quốc gia rõ 
ràng là dựa trên các nhân tố tỉnh thần tiềm ấn này. Cho dù một quốc 
gia có theo chủ nghĩa liên bang cực đoan và đa sắc tộc, đa văn hoá đến 
mức nào chăng nữa, thì ý thức đồng nhất về tình thần của các công 
dân đều phải rất mạnh mẽ. Một khi tính đồng nhất bắt buộc này bị suy 
giảm và sự khác biệt - đặc biệt là lại có khác biệt về lợi ích - trở nên 
quá lớn, thì sự tồn vong của quốc gia sẽ trở thành một vấn đè. Đây là 
thời điểm cho sự bùng nỗ của chủ nghĩa ly khai mà nạn nhân đầu tiên 
là các quốc gia liên bang. 

Thuộc tỉnh thứ năm của quốc gia là, trên phương diện quan hệ 
quốc tế, quốc gia là công cụ bảo vệ lợi ích dân tộc và bảo vệ hoà bình 
hữu nghị giữa các đân tộc. Mọi trí tuệ sáng suốt đều thấy rõ hoà bình 
là điều kiện đề phát triển cho tất cả. Tuy quan niệm về lợi ích dân tộc 
và về nền hoà bình và hữu nghị có thể có sự khác nhau giữa các quốc 
gia, nhưng rõ ràng mục đích tồn tại đầu tiên của quốc gia là lợi ích dân 
tộc. Bằng hoạt động đối ngoại, các quốc gia cố gắng tranh thủ tối đa 
lợi ích cho mình, từ một điều khoản buôn bán hay đầu tư quốc tế cho 
đến một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chính bản chất lợi 
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ích đó đã khiến cho nhiều chương trình quốc tế phải trải qua một thời 
gian dài với sự nỗ lực của mọi quốc gia mới mong đạt được sự nhất trí 
(ví dụ các vòng đàm phán của Tổ chức Thương mại Thế giới và 
chương trình cải tổ Liên hợp quốc). Ngay cả một quốc gia “hiếu 
chiến” nào đó muốn thôn tính một quốc gia khác, sách lược đầu tiên 
được ưu tiên vẫn là dùng các biện pháp thoả thuận hoà bình. Chỉ khi 
nào mọi nỗ lực hoà bình thất bại, thì vũ lực mới được sử dụng. Do đó 
có thẻ nói bảo vệ hoà bình và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các nước 
là tính chất cơ bản của mọi quốc gia. 


4. Đặc trưng không gian của quốc gia 


4.1. Lãnh thổ 


Như đã định nghĩa. quốc gia là một phạm trù địa lý chính trị, nó 
có nhiều đặc trưng. Nhưng nhìn từ góc độ quan hệ không gian, thì một 
đặc trưng cơ bản của nó thể hiện ở chỗ, mỗi quốc gia nhất định phải 
có một lãnh thổ xác định trên bản đồ trái đắt với toạ độ cố định, phân 
biệt với các quốc gia khác. Xét trên góc độ quan hệ giữa không gian tự 
nhiên và cấu trúc kinh tế - xã hội bên trong lãnh thỏ quốc gia, thì nước 
nào cũng có sự phân chia giữa khu vực trung tâm với các khu vực 
ngoại vi, tức vùng biên cương và dải biên giới của mình. Do vậy đặc 
trưng không gian của quốc gia chứa đựng 3 loại đặc điểm: đặc trưng 
lãnh thỏ; đặc trưng của thủ đô và khu trung tâm; đặc trưng vùng biên 
và biên giới. 

Trong nghiên cứu địa lý chính trị, nói đến lãnh thổ, người tu phải 
đề cập đến hàng loạt yếu tố như: phạm vi (các bộ phận) của lãnh thổ 
(địa phận, hải phận, không phận), kích thước, hình dáng, vị trí, sự biến 
đổi lãnh thỏ. 


- Phạm vi lãnh thổ 


Lãnh thổ quốc gia do nhiều thành tố cấu tạo nên, bao gồm phần 
lục địa bên trong biên giới (địa phận), thuỷ phận và thêm thuỷ phận, 
không gian bên trên (không phận) và bên dưới địa phận và thuỷ phận 
(lòng đấu). Nghĩa là lãnh thỏ quốc gia bao gồm địa phận. thuỷ phận, 
lòng đất (bên dưới địa phận và thủy phận), và không phận. Các nhà 
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địz chính trị (vd. Boesler) đã đưa ra một bảng chỉ tiết 8 khu vực lãnh 
thÖ của một quốc gia có chủ quy ên có thể sở hữu, bao gồm: 


(a) Địa phận. bao gồm cả vùng biển nội thủy như sông, hồ, kênh rạch; 
(b) Lòng đất bên dưới địa phận; 

(c) Lãnh hải (vùng biên chủ quyền); 

(d) Không phận bên trên lãnh thổ và lãnh hải; 

(e) Thêm lục địa; 

(0 Vùng mặt nước đặc quyền kinh tế; 

(g) Vùng đánh bắt hải sản; 

(h) Không gian. 


Trong đó 4 khu vực đầu tiên (a-d) là rất rõ ràng, còn 4 khu vực 
sau (e-h) thường gây ra tranh chấp. Điển hình nhất là tranh chấp Biên 
Đông (tức Biển Nam Hải theo cách gọi của người Trung Quốc, biển 
Nam Trung Hoa — South China Sea theo cách gọi quốc tế, Biển Đông 
Nam Á theo đề nghị của nhiều nhà nghiên cứu gần đây). Các nhà 
nghiên cứu W. Senftleben và K.-A. Boesler đã lấy Biển Đông làm dẫn 
chứng điển hình cho tranh chấp chủ quyền về 4 quần đảo ở Biển 
Đông: Paracelsus -lslands, Spratlws, Pratas và Macclesfìield Banks 
giữa 6 quốc gia với nhau. b 


Địa phận (lãnh lục) là phần đất bên trong đường biên giới, là bộ 
phận cơ bản nhất của lãnh thổ quốc gia. Các bộ phận hải phận, không 
phận và lòng đất đều phụ thuộc vào địa phận. 


Thuỷ phán (lãnh hải) là vùng nước nằm bên trong biên giới lục địa 
(nội thuỷ) hay vùng nước bên ngoài tiếp giáp với biên giới lục địa (lãnh 
hải) được quốc tế quy định. Nội thuy bao gồm sông hồ, kênh rạch, biển 
nội thuộc và các vùng vịnh nội thuộc do lịch sử để lại. Lãnh hải là các 


! Boesler, K.-A., Địa lý chính trị. Stuttgart (CHLB Đức), 1983, tr. 48-49. 


? W, Senftleben, “Elecctoral Systems and Ethnic Pluralism in Developing Countries — 
Introductory Case-Studies in Comparative Geography”. Trong: Œeographie Research, 
1976, tr. 105-145. Boesler, K.-A., Địa lý chính trị. Sđd, tr. 58-59. 
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vùng biển với bề rộng được quốc tế công nhận, chạy men theo bờ 
biển, do quốc gia kiểm soát và quản lý. Hiện nay. theo Luật Biên 
quốc tế (năm 1982), bề rộng của lãnh hải là 12 hải lý (mile).! 


Không phận là toàn bộ phần không gian bên trên địa phận và thuỷ 
phận quốc gia. Cao độ của không phận ngày nay vẫn chưa được nhất 
trí giữa các quốc gia. Luật pháp quốc tế vừa thừa nhận chủ quyền 
quốc gia đối với không gian khí quyền, nhưng vẫn cho phép nghiên 
cứu và khai thác tự do không gian vũ trụ quốc tế. Vậy là cần phân biệt 
hai khái niệm không gian khí quyền và không gian vũ trụ. Chủ quyền 
quốc gia chỉ áp dụng với tầng thấp của không gian hay là không gian 
khí quyền mà thôi. Theo Nguyên tắc pháp lý cơ bản (Karman Primary 
Jurisdiction Line) do Theodor von Karman đề xuất năm 1957, thì giới 
hạn chiều cao không phận quốc gia là vào khoảng từ 80 - 110km bên 
trên mặt đất. 


Lòng đất (underground) là phần lãnh thổ tính từ mặt đất và mặt 
nước của các vùng địa phận, hải phận. thủy phận hướng xuống lòng 
đất. Sự phức tạp của vùng lãnh thô này thường là ở các vùng biên đặc 
quyền kinh tế có sự chồng lắn (bên ngoài khu vực 12 - 200 hải lý). 
Cũng có trường hợp tranh chấp dẫn đến chiến tranh vì vùng lòng dất 
giàu tài nguyên dầu khí, chăng hạn cuộc xâm lược của Iraq đối với 
Kuwait năm 1990 là do chính quyền Iraq cho rằng Kuwait đã khai 
thác cả phần dầu dưới lòng đất vốn thuộc chủ quyền của Iraq. vì mỏ 
dầu thường thông nhau và dầu đã dỗ cả sang vùng trùng (quy luật 

“nước chảy chỗ trũng”) của mỏ dầu chung dưới lòng đất của 2 nước 
Iraq - Kuwait lại thuộc về Kuwait. Đương nhiên cuộc chiến tranh này 
còn có những nguyễn cớ khác trên mặt dất nữa, chăng hạn do Kuwait 
là nước quá bé nhỏ và sức mạnh quốc gia không thẻ so sánh với [raq, 
S. Husain lại chủ quan cho rằng Mỹ sẽ đứng ngoài cuộc chiến nếu Iraq 
chiếm Kuwait, v.v. 


! Chỉ tiết về vùng biển, xem: TS. Nguyễn Đức Tuấn, Địa lý kinh tế học, Tp. Hồ Chí 
Minh, 2001, tr. 47-50. 


” Xem: Stefan Hobe, “Các không gian phi quốc gia - đặc biệt là không gian vũ trụ”. Trong: 
Karl Schmitt (Chủ biên): Chứah ị và không gian (tiếng Đức), Baden - Baden 2002, tr. 79 - 109; 
John W. Wagner: $›acepower: Lessons #ữom Masters, Air Command and StafŸ College, Air 
University. Alabama, 4-2005, tr. 26. http:/4vww.au.af.mil/au/awe: aWcgatc/acsc/05-wagner.pdf 
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Diện tích lãnh thô 


Các quốc gia không chỉ khác nhau về phạm vi của lãnh thổ, mà 
còn khác nhau ở quy mô to nhỏ hay diện tích. Đây là khía cạnh quan 
trọig hàng đầu khi nghiên cứu địa lý chính trị và kinh tế, Có nước thì 
quá lớn, như Liên bang Nga (17 triệu km”). có nước thì lại quá nhỏ. 
như Vatican (0.44km”), Monaco (1,89km”). Cũng có nhiều nước trung 
bình, như Đức. Việt Nam, Thái Lan v.v... 


Trong cách phân loại lãnh thô quốc gia theo diện tích của bộ môn 
địa lý chính trị, các quốc gia trên thế giới được chia làm nhiều hạng. Ví 
dụ. hệ thống phân loại làm 3 hạng của M.I. Glassler và H.J. dc BÌI, 
thành quốc gia cỡ lớn (như Trung Quốc, Mỹ, Canada), quốc gia cỡ 
trung (Achentina, Braxil, Cazakhstan) và quốc gia cỡ nhỏ (Anh, Hà 
Lan). Lại có hệ thống phân loại thành 5 hạng: nước siêu lớn (Liên bang 
Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Braxin, Canada, Án Độ, Australia), nước 
lớn (Pháp. Tây Ban Nha v.v...), nước trung bình (Đức, Việt Nam, Nhật 
Bản v.v...). nước nhỏ (Campuchia, Lào, Bỏ Đào Nha v.v...) và nước 
siêu nhỏ (Monaco, Luxamburg. Brunel, Vauican,! 


Tiêu chí phân loại của các học giả này tuy nhìn chung còn khá mơ 
hồ. nhưng sự phân loại ấy cũng giúp ta hình dung được sự chênh lệch 
về một tiền đề cơ bản tạo thành sức mạnh quốc gia: Nếu không đạt 
đến một độ lớn nhất định về lãnh thổ, thì một quốc gia khó lòng trở 
thành một cường quốc trên cục diện chính trị quốc tế. 


Hình dáng lãnh thổ 


Giống như diện tích, lãnh thổ của các nước cũng có hình trạng 
khác nhau. Các nhà địa lý học đưa ra nhiều cách phân loại khác nhau, 
nhưng có thê quy về một số kiêu cơ bản sau đây (xem Bảng I). 


_` Xem: Vương Ân Vịnh (và các tác giả khác), Chính trị địa lý học. Giáo trình thể kỷ .X.XI. 
Bắc Kinh. 1999; Geoffey Parker, Geopolilcs. Past, Presenm and Fuie. London. 
Virginia. 1998. Oto Maull, Das Wesen der Œeopolitik. Leipzig. 1936; O. Maull, 
Politische Œeographie. Berlin. 1954; TS. Nguyễn Đức Tuần: Địa lý kinh tế học. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2001, tr. 36 — 38. 
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Bảng 1: Hình dáng lãnh thỏ 


Chile 
Thái Lan ắ 
Nam Phi 


Ba Lan 
=2 
L 
Chú thích: Chile: dài hẹp Thái Lan: hình khoa đâu 
Nam Phi: có lỗ thủng Ba Lan: tròn gọn 


Malaysia: phân tán 


- Lãnh thổ hẹp và kéo dài: như Thuy Điển, Việt Nam, Panama, 
Chile. Nếu hình dáng kéo dài theo kinh tuyến, thì các nước đó sẽ có sự 
đa dạng về khí hậu và các yếu tố môi trường khác. Như Chile chăng 
hạn, đa số dân cư tập trung ở miền Trung, vì ở đó khí hậu và thời tiết 
thuận lợi. Trong khi hoạch định chính sách phát triển, chính phủ của 
các nước cần lưu ý đến đặc điểm tự nhiên đó. 


- Lãnh thô tròn gọn: như Campuchia, Ba Lan, Đan Mạch. Các 
nước này thường bị vây bọc bởi nhiều quốc gia xung quanh, hình dạng 
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thường là tròn hay đa giác tương đối đều, không có các đảo hay quần 
đảo phân tán. Hình dáng lãnh thỏ như thế tạo điều kiện cho liên hệ 
giữa các vùng, giữa trung tâm và ngoại vi được nhanh chóng, thuận 
lợi, việc quản lý quốc gia cũng dễ dàng hơn. 


- Lãnh thỏ hình khoa đâu (đầu to đuôi nhỏ kéo dài): như Thái 
Lan, Myanmar. Phần lớn lãnh thô của các nước này rất tập trung, 
nhưng ở một vài đoạn nào đó lại có một phần nhô ra và kéo dài tựa 
như cái đuôi hay vòi, tách ra khỏi trung tâm. Tuy vùng đất kéo dài này 
không lớn, nhưng cũng gây trở ngại cho quản lý quốc gia, nhất là 
trong điều kiện có xung đột về sắc tộc và tôn giáo. 


- Lãnh thô phân tán: như Indonesia, Philippines, Malaysia. Đặc 
điểm của các nước này là lãnh thổ bao gồm hai hay nhiều hơn các bộ 
phận tách biệt n†-au bởi các vùng biển quốc tế hay vùng đất của nước 
khác. Liên hệ giữa các vùng chỉ có thể thực hiện bằng đường không 
hay đường biển. Do đó các nước này gặp nhiều trở ngại trong quản lý 
quốc gia. nhất là trong điều kiện đa sắc tộc và đa tôn giáo, kinh tế phát 
triển không đồng đều v.v... 


- Lãnh thỏ có lỗ thủng: Đó là việc lãnh thổ một nước bao vây 
hoàn toàn lãnh thỗ hay một phần lãnh thổ nước khác, khiến cho lãnh 
thổ của mình không liền mảng, mà như bị thủng một lỗ. Ví dụ lãnh thô 
Nam Phi bao vây hoàn toàn lãnh thổ của Lasoto, Saint Marino bị bao 
bọc bởi Italia. 


- Vùng đất tách biệt (phi địa/ exclave): Đó là một vùng lãnh thổ của 
một nước bị lãnh thổ các nước khác bao bọc, nhưng vẫn thuộc chủ quyền 
của nước đó. Tình trạng này đặc biệt rõ ở Trung Âu, ví dụ xứ Livia của 
Tây Ban Nha nằm trong lãnh thổ Pháp, Campione thuộc Thuy Sỹ nằm 
trong lãnh thỏ Italia, Busingen của Đức nằm trong lãnh thổ Thuy Sỹ, 
tuyên đường sắt của Đức nằm trên lãnh thỏ Bi và ngược lại. Đặc thù lãnh 
thỏ như vậy khiến cho việc quản lý quốc gia gặp khó khăn, nhân dân 
vùng đất đó khó mà tiếp cận được với thị trường lao động của nước vây 
quanh cũng như việc cung ứng vật chất cũng gặp nhiều trở ngại. Đôi khi 
dẫn đến những khúc mắc ngoại giao giữa hai nước. 
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Vị trí lãnh thổ 


Vị trí lãnh thổ quốc gia có tác dụng về mặt chính trị và kinh tế 
không kém gì diện tích lãnh thỏ. Ví dụ Singapore tuy diện tích rất nhỏ. 
nhưng do nằm trên giao điểm của các tuyến đường biển quốc tế huyết 
mạch, nên đã phát triển mạnh mẽ về du lịch và dịch vụ thương mại 
quốc tế, trở thành một con hồ kinh tế ở châu Á. Ban Lan bị kẹp giữa 
hai cường quốc là Đức và Nga, nên thường xuyên trở thành chiến địa 
cho sự tranh chấp ảnh hưởng của hai nước nói trên. Các tranh chấp 
ngày nay chủ yếu diễn ra trên lục địa và ven biển. Các nhà nghiên cứu 
phân chia vị trí lãnh thô quốc gia thành ba loại vị trí cơ bản là các 
nước có lãnh thổ lục địa, lãnh thổ hải lục, và lãnh thổ hải đảo. Trong 
đó người ta đánh giá cao vị /rí hải lục (vừa có phần đất lục địa vừa 
nằm ven biển lớn). 


Giống như các hiện tượng xã hội khác, các quốc gia đều thay đổi 
theo thời gian, kế cả thay đổi về lãnh thổ. T uy nhiên, một sự biến đổi 
về lãnh thổ chỉ có thể hợp pháp khi nó được luật pháp quốc tế Công 
nhận. Các hình thức chủ yếu của biến đổi lành thổ mà công pháp quốc 
tế công nhận là: Chiếm lĩnh (occupation), Thời hiệu (Preseiption). Mở 
mang (Accetion), Cất nhượng (Cession), Chinh phục (Conquest). Bỏ 
phiếu của công dân. 


Ngoài ra, về biến đổi lãnh thỏ, còn có các hình thức lãnh thỏ đặc 
thù khác, như lãnh thổ trung gian, lãnh thô đồng quản lý, lãnh thổ 
trung lập, khu vực quốc tế và te vực tranh chấp mà tài liệu này 
không có điều kiện trình bày chỉ tiết.! 


4.2 Hoạch định khu vực hành chính 


Hoạch định các khu vực hành chính bên trong lãnh thổ quốc gia 
là việc quốc gia tiến hành phân chia các khu vực lãnh thỏ thành nhiều 
cấp để quản lý được hữu hiệu và tiện lợi. Muốn hoạch định hợp lý, 
cần phải dựa trên những nguyên tắc khoa học về chính trị, kinh tế, dân 
tộc, lịch sử, điều kiện tự nhiên và mục đích quân sự: 


' Xem: Vương Ân Vịnh, Địa lý học Chính trị. Giáo trình thế kỳ VI. Bắc Kinh, 
1999, tr. 83-85. 


Chương II: Quôc gia: đôi tượng cơ bản của Khu vực học T7 


- Tiêu chí chính trí: Khi phân định địa giới hành chính, cần chú 
trọr:g quan hệ giữa lãnh thô và con người, vì phân định ranh giới là để 
quản lý lãnh thô cùng với cư dân sống trên đó. Nội dung bao pÒm: 
diện tích và tài nguyên, phân bó không gian, nhân khâu và chất lượng 
dân số. 


Khi phân chia đơn vị hành chính phải chú ý cân bằng cả lãnh thổ 
và nhân khâu. nhưng đôi khi phải chú trọng hơn đến nhân khẩu. 
Nguyên tắc coi trọng nhân khâu đã được thê hiện rõ trong hiến pháp 
của nhiều nước. Ví dụ ở Mỹ, Pháp lệnh Tây Bắc năm 1787 quy định, 
nếu cư dân trưởng thành của một khu vực tăng lên đến 5000, thì cần 
phải lập ra một cơ quan lập pháp theo chế độ đại nghị (hội đồng nhân 
dân). Ngược lại, nêu dân số của hai khu vực giảm đi đến một mức độ 
nhất định. thì buộc phải sáp nhập lại làm một đơn vị cùng cấp. Vậy nên 
có thê nói dân cư là nền tảng quan trọng nhất trong hoạch định địa giới 
các đơn vị hành chính. 


- Tiêu chí kinh tế: Đây là tiêu chí thứ hai cần phải chú trọng khi 
phân chia đơn vị hành chính. Đôi khi tiêu chí kinh tế lại còn được chú 
trọng hơn tiêu chí chính trị, bởi vì giữa kinh tế và chính trị có quan hệ 
mật thiết với nhau. Kinh tế là nền tảng của chính trị. Việc phân chia 
lãnh thổ ra các khu vực là nhằm tạo điều kiện cho kinh tế phát triển và 
có điều kiện vật chất - trước tiên là thông quan các khoản thuế - dễ 
bảo đảm cho hệ thống quản lý (chính trị) vận hành được hiệu quả. Nếu 
kinh tế kém, thì làm sao có nguồn thu thuế được? 


- Tiêu chí dân tộc: Vì các nước trên thế giới chỉ có rất ít quốc gia 
thuần chủng, mà đa phần gồm nhiều dân tộc. Do đó, để giải quyết vẫn 
đề lợi ích dân tộc/ sắc tộc và tiện cho công việc quản lý, các nước này 
cần căn cức vào số lượng người dân tộc và phạm vi phân bố (cư trú) 
mà phân chia đơn vị hành chính và các cấp quản lý cho phù hợp. 
Trung Quốc là một quốc gia có 56 dân tộc. Sau giải phóng năm 1949, 
họ đã căn cứ vào tình hình cụ thê mà Hiến pháp và các đạo luật hữu 
quan đã phân chia lãnh thổ các vùng dân tộc thiểu số thành 3 cấp là 
khu, châu và huyện tự trị, tương đương với 3 cấp tỉnh, địa và huyện 
bình thường của người Hán. Hiện nay, Trung Quốc có 5 khu tự trị 
tương đương với tỉnh là Khu tự trị Nội Mông, Khu tự trị Tân Cương 
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Duy Ngô Nhĩ, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Khu tự trị dân 
tộc Hỏi Ninh Hạ và Khu tự trị Tây Tạng. Mỹ là một quốc gia đa dân 
tộc, nhưng tình hình ở nước này hoàn toàn khác với các nước khác. 
Ở Mỹ không hình thành các đơn vị hành chính tự trị cho dàn tộc 
thiểu số. Duy chỉ có một số ít dân Indian sống sót đến nay được 
Chính phủ Mỹ cấp cho một số khu vực sinh sống mang tính chất giữ 
gìn bản sắc văn hoá thổ dân, gọi là khu bảo tồn người Indian. Hiện 
nay có 259 khu bảo tồn như vậy, trong đó có 26 khu thuộc cấp bang, 
tập trung ở miền Đông, số còn lại thuộc cấp Liên bang. Có khu chỉ 
rộng 0.4km”, nhỏ nhất là 3700m” (3,7ha). Khu bảo tôn rộng nhất là 
Nawa ở bang Arizona rộng 56672kmỶ. 


- Tiêu chỉ lịch sử: Việc phân chia đơn vị hành chính ở các nước 
có lịch sử lâu đời thường chú ý đến những đặc điểm lịch sử nhất định, 
tức là có kế thừa cách phân chia của quá khứ. Các đơn vị hành chính 
của Vương quốc Anh ngày nay là di sản của quá trình lịch sử chế độ 
phong kiến Anh. Nhìn trên bản đỗ ta thấy các khu vực có diện tích hết 
sức chênh lệch nhau, bởi vì thời phong kiến diện tích các lãnh địa của 
các lãnh chúa rất khác nhau. Do đó việc quản lý hành chính cũng như 
giao thông liên lạc ngày nay ở Anh gặp nhiều khó khăn. Tất cả đòi hỏi 
cần phải có một sự phân chia lại địa giới các khu vực sao cho để dàng 
quản lý, liên lạc, tạo điều kiện phát triển kinh tế đồng đều và bảo vệ 
tốt môi trường. 


- Tiêu chí địa lý tự nhiên: Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng to lớn 
đến sự phát triển kinh tế, giao thông và xã hội của khu vực. Do đó khi 
phân chia đơn vị hành chính, cần phải lưu ý đến các đặc điểm địa lý tự 
nhiên. Điều kiện địa lý tự nhiên bao gồm quan trọng nhất là địa hình, 
như núi và cao nguyên, thung lũng, sông hồ. Về công dụng của địa 
hình tự nhiên, cần phân biệt giữa đồi núi và sông suối. Nếu núi cao 
vực sâu là vật cản khó vượt qua thì sông suối lại là lợi thế cho giao 
thông vận tải. Do đó bên bờ nước thường có kinh tế phát triển, các đô 
thị cũng sầm uất. Tuy nhiên vẫn có thể lấy dòng nước tự nhiên có tiết 
diện rộng làm ranh giới hành chính được. 


- Tiêu chí quân sự - quốc phòng: Ngoài các tiêu chí nêu trên ra, 
trong hoạch định đơn vị hành chính bên trong lãnh thổ quốc gia cũng 
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cần chú ý cả khía cạnh quân sự quốc phòng nữa, sao cho thuận lợi cho 
an ninh và phòng thủ. Thời phong kiến, do phương tiện giao thông và 
liên lạc thô sơ, trung ương khó bề kiểm soát được các vùng xa xôi hẻo 
lánh. Do đỏ việc vạch ranh giới hành chính trở thành một vấn đẻ hệ 
trọng, cốt đẻ ngăn ngừa tình trạng cát cứ, bạo loạn và các khu vực liên 
kết với nhau, dùng binh bao vây tiễn công trung ương. Kinh nghiệm 
lịch sử cho thấy có hai cách phân chia bên trong lãnh thổ nhằm mục 
tiêu quân sự và an ninh: (1) chia để trị: nghĩa là chia lãnh thổ thành một 
số khu vực tách biệt nhau hoàn toàn, kể cả áp dụng các chính sách kinh 
tế - xã hội khác biệt nhau, mục đích là phân tán lực lượng, khiến họ khó 
liên kết với nhau, ngược lại là chế ước, kình địch lẫn nhau. Tình hình 
Trung Quốc cô đại đã diễn ra như vậy. (2) chặn đường ra: nghĩa là chia 
các khu vực sao cho trung ương có thẻ chặn lối thông thương của các 
khu vực với bên ngoài, bao gồm các cửa sông, cảng biển, đường bộ, 
dường không. Thời Lưu Bang nhà Hán mới dấy nghiệp, do thất thể mà 
Lưu Bang chỉ được Sở Vương Hạng Vũ cho trấn đất Hán Trung khuất 
nẻo sau dải Tần lĩnh, không có lối ra. Sở dĩ thế là vì Hạng Vũ tìm cách 
hạn chế thế lực của Lưu Bang, và khi cần có thể dễ đàng tiêu diệt. Sau 
nhờ mưu kế của Hàn Tín và Trương Lương mà Lưu Bang đã ra khỏi 
Hán Trung. Từ đó mà vẫy vùng trên thảo nguyên mênh mông và Hạng 
Vũ không có cách gì kìm hãm được nữa. 


Tóm lại, khi phân định các khu vực hành chính, ban lãnh đạo 
quốc gia cần kết hợp xem xét nhiều yếu tố, bởi vì mục đích của việc 
phân dịnh khu vực là nhằm một mặt tạo ra sự ồn định và phát triển 
kinh tế - xã hội, tăng cường sức mạnh phòng thủ của đất nước, mặt 
khác là giúp cho việc quản lý quốc gia có hiệu quả cao nhất. Việc 
phân định khu vực hành chính cần duy trì n định lâu dài, tuyệt đối 
không vì chuyện tách nhập mà gây mất định hướng phát triển vùng, 
xáo trộn đời sông của nhân dân, kìm hăm phát triển kinh tế và khó 
khăn cho quốc phòng. 


4.2. Thủ đô và khu vực trung tâm 


Trong cấu trúc không gian của quốc gia, thủ đô chiếm một vị trí 
trung tâm. Thủ đô không chỉ là nơi đóng trụ sở của các cơ quan lãnh 
đạo quốc gia, mà còn là trung tâm đời sống chính trị và là bộ mặt của 
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quốc gia. Do đó các nước đều có những chính sách đặc biệt đôi với 
thủ đô của mình. Có hai vân đề khi đề cập đến vai trò của thủ đô, là 
chức năng và các điêu kiện đề định đô. 

- Chức năng của thủ đồ 


Thủ đô của các nước có chức năng rất đa dạng. Chức năng cơ bản 
là quản lý hành chính quốc gia. Bởi vì thông thường thủ đô là nơi tập 
trung bộ máy lãnh đạo và quản lý hành chính cao nhất của quốc gia. 
Đó thường là trụ sở Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, ban lãnh đạo 
các đảng cầm quyền, nơi cư trú của các nhân vật lãnh đạo quốc gia. 
Mọi quyết sách của quốc gia hầu như đều ra đời từ thủ đô. Về mặt đối 
ngoại, thủ đô là nơi đóng trụ sở các đại sứ quán nước ngoài, các tỏ 
chức quốc tế và là nơi diễn ra các hội nghị, liên hoan quốc tế. Thông 
thường mỗi nước chỉ có một thủ đô, những cũng có ngoại lệ. ví dụ Hà 
Lan: Thủ đô hoàng gia là Amsterdam, nhưng thủ đô hành chính (trụ sở 
chính phủ) lại ở Den Haag (La Haye). 


Chức năng là /rwng âm kinh tế của thủ đô cũng quan trọng 
không kém gì chức năng hành chính. Đối với một số nước, thì chức 
năng kinh tế còn quan trọng hơn cả chức năng quản lý hành chính, ví 
dụ 12 nước dọc bờ biển Tây Phi, thì thủ đô của họ đều là những hải 
cảng trên bờ Đại Tây Dương, là trung tâm giao lưu thương mại quốc 
tế, chứ không phải là những trung tâm quản lý hành chính và văn hoá 
của quốc gia. 


Thủ đô đồng thời cũng là một #ng tâm văn hoá lớn nhất của 
quốc gia. Nơi đó thường tập trung các trường đại học và viện 
nghiên cứu khoa học lớn nhất và có uy tín nhất, có các viện bảo 
tàng, thư viện, rạp hát, rạp chiếu bóng và các trung tâm thể thao và 
giải trí lớn nhất; trình độ dân trí ở mức cao nhất. Do đó được sống 
và làm việc ở thủ đô thường là mơ ước của nhiều người. Nhân dân 
các vùng xa xôi thường chỉ dám mơ ước được một lần trong đời đến 
thăm thủ đô. 


Do tầm quan trọng chiến lược của thủ đô như vậy, nên chính 
phủ và nhân dân các nước thường dành cho thủ đô những ưu ái về 
chính sách kinh tế, xã hội và chăm lo cho an ninh trật tự cũng như 
môi trường. 
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- Điều kiện đê định đô 


Xem xét lịch sử các quốc gia, người ta thấy răng nơi đóng thủ đô 
của các nước cũng biến đỏi theo thời đại. Ví dụ thời La Mã cỏ đại (thế 
kỷ I trước Công nguyên), London của Anh chỉ là một trung tâm 
thương mại. Mãi đến năm 1066 sau khi người Nordmandie tràn sang 
thì nó mới trở thành trung tâm hành chính. Kinh đô nước Nhật cho 
dến giữa thế kỷ XIX vốn là Kyodo, và sau khi Duy tân theo phương 
Tây mới chọn Tokyo làm thủ đô. Thủ đô của Việt Nam cũng vậy. 
Việc xác định địa điểm đóng thủ đô của một quốc gia phải dựa theo 
những tiêu chuẩn nhất định của thời đại. Sau đây là những điều kiện 
chủ yếu của việc lựa chọn đó. 

(1) Điều kiện địa lý tự nhiên: Nơi đóng thủ đô phải là một bình 
nguyên cao ráo, khí hậu thuận lợi (tránh được thiên tai), sản vật của 
khu vực thủ đô và lân cận phong phú, địa thể tiện lợi cho giao thương, 
quản lý quốc gia và phòng thủ. 


(2) Điều kiện chính trị: Vì thủ đô là trung tâm quản lý hành chính 
quốc gia, nên nhân tố chính trị có vai trò hàng đầu. Biểu hiện về chính 
trị của thủ đô ở chỗ: nếu quốc gia có nhiều thành phố đẻ lựa chọn 
ngang nhau, nhưng để tránh thiên vị và có thể do đó dẫn đến xung đột, 
nước đó phải chọn một địa điểm khác để đóng đô. Đó là cách lựa chọn 
cân bằng chính trị. Thủ đô của Australia và Canada là ví dụ điển hình 
cho cách lựa chọn này. 


(3) Điều kiện kinh tế: Trong quá trình xây dựng thủ đô, vấn đẻ kinh 
tế đóng một vai trò quan trọng, ví dụ Paris, London, Roma. Trong thời 
cận đại và hiện đại, tuy vai trò kinh tế của thủ đô có suy giảm, nhưng nó 
vẫn chỉ phối to lớn đối với quốc gia. Do đó trong thời kỳ chiến tranh cho 
đến năm 1975, thủ đô của miền Bắc và cả nước là Hà Nội, còn "thủ đô" 
của miền Nam ("Việt Nam Cộng hoà") là Sài Gòn. 

(4) Điều kiện lịch sử, văn hoá và dân tộc học: Quá trình hình 
thành thủ đô không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà còn là kết quả phát 
triển lịch sử, văn hoá và dân tộc học nhất định của cộng đồng dân cư 
trên lãnh thổ quốc gia. Đối với các quốc gia đa dân tộc, thì việc định 


'V, Cornish, The great capitals. London, 1923, tr. 7. 
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đô cũng gây ảnh hưởng quyết định. Đó phải là nơi mà cư dân chủ yếu 
phải thuộc về dân tộc đa số trong nước và có truyền thống văn hoá văn 
minh cao nhất. Tiêu chí định đô đó góp phần duy trì khối thống nhất 
dân tộc và sự lãnh đạo của đa số đối với quốc gia. Đồng thời các dân 
tộc khác cũng phải có những trung tâm riêng của mình, mặc dù đó 
không phải là thủ đô. 

- Khu vực trung tâm 


Nhiều quốc gia, ngoài thủ đô là trung tâm hành chính quốc gia ra, 
còn có những khu vực trung tâm khác nữa. Có thê kê đến một sô dạng 
trung tâm như sau: 


(1) Trung tâm cội nguồn: Đó là nơi khởi nguồn sự hình thành 
quôc gia dân tộc, mà các khu vực khác đều là sự mở rộng ra xung 
quanh khu vực trung tâm này. 


(2) Trung tâm dân tộc: Đó không phải là nơi khởi nguồn của quốc 
gia, nhưng là nơi tập trung đại bộ phận của dân tộc. 


(3) Trung tâm kinh tế: Đó là các khu vực tập trung các hoạt động 
của nền kinh tế, là khu vực chủ đạo và quyết định đối với nền kinh tế 
cả nước, ví dụ lưu vực sông Nill của Ai Cập, khu vực Ngũ Hồ của 
Mỹ, Ruhr ở Đức, vùng Paris của Pháp. 


4.3. Biên giới và vùng biên 


Trong cấu trúc không gian của quốc gia, biên giới và vùng biên 
cương có vị trí chiên lược không kém gì vùng thủ đô và trung tâm 
quôc gia. 


Biên giới quốc gia được định nghĩa khá thống nhất trên phương 
diện công pháp quốc tế. Luật quốc tế quy định: Biên giới quốc gia là 
đường ranh giới lãnh thổ giữa nước này với nước khác, hoặc giữa lãnh 
thổ của một quốc gia với một khu vực vô chủ, giữa lãnh thổ một nước 
với vùng biên quốc tế cũng như ranh giới tưởng tượng giữa không 
phận quốc gia với không gian vũ trụ ngoại biên. Đó là ranh giới mà 
một quốc gia có chủ quyền thực hiện chủ quyền của mình. 


Đường biên giới quốc gia có những đặc frưng sau đây: 
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(1) Đặc trưng địa lý: Không gian xã hội của quốc gia cần được 
hoạch định trước tiên theo các đặc trưng địa lý tự nhiên như dải núi, 
dòng sông, bờ hỏ, kinh tuyến, vĩ tuyến. Đường biên giới không thể chỉ 
tồn tại trong trí não, trong ký ức con người, mà phải dựa trên cơ sở vật 
chất mà con người tôn tại. Do đó, những đặc trưng địa lý trên thể hiện 
tính khách quan của đường biên giới quốc gia, mặc dù chúng do chủ 
quan con người vạch ra trên cơ sở các tương quan về chính trị, kinh tế, 
văn hoá, quân sự v.v... giữa các nước. 


(2) Đặc trưng chính trị: Trái đất vốn không có đường biên. Chỉ từ 
khi hình thành xã hội loài người và ra đời hình thức quốc gia thì con 
người mới dùng trí tưởng tượng của mình mà hình dung ra các khu 
vực khác nhau trên bề mặt địa cầu, biểu thị chủ quyền của quốc gia 
đối với các khu vực đó. Quốc gia là một khái niệm chính trị, do đó 
ngay từ khởi thuỷ, biên giới quốc gia đã mang tính chính trị rồi. 


(3) Loại hình biên giới quốc gia bao gồm 3 loại: 1 - Biên giới tự 
nhiên được vạch ra theo các yếu tố tự nhiên như đỉnh dãy núi ranh 
giới, phân thuỷ hoặc giữa dòng lưu thuyền của dòng sông/ suối, điểm 
trung gian lòng hồ tiếp giáp giữa các quốc gia: 2 - Biên giới nhân tạo: 
Trái với biên giới tự nhiên, đó là đường biên giới được vạch ra dựa 
trên các yêu tố xã hội như dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, hình thái ý 
thức, tập quán tâm lý v.v... Người ta phân loại biên giới nhân tạo 
thành biên giới chính trị và biên giới văn hoá: 3 - Biên giới hình học: 
Đó là kiểu đường biên giới được vạch ra theo toạ độ kinh tuyến và vĩ 
tuyến địa lý học, không dựa trên điều kiện tự nhiên khác cũng như 
trên yêu tố xã hội. Điển hình cho loại đường biên này là biên giới giữa 
Mỹ và Canada và giữa các quốc gia châu Phi. 

Biên giới quốc gia có những chức năng cơ bản sau đây: 


- Chức năng phòng ngự: Biên giới là điều kiện cơ bản nhất bảo 
đảm cho một nước có độc lập về chính trị và toàn vẹn về lãnh thổ. 
Điều đó đặc biệt rõ trong thời cô đại khi mà khoa học kỹ thuật còn lạc 
hậu. tiêu biểu là Vạn lý trường thành ở Trung Quốc. 


- Chức năng chính trị và pháp luật: Về mặt chính trị, phía bên 
trong đường biên giới, quốc gia hay chính phủ căn cứ vào điều kiện 
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thực tế của nước mình mà áp dụng các biện pháp và tô chức đặc thù 
đề tiếp thu những yếu tố ý thức chính trị nào đó phù hợp từ bên ngoài, 
nhưng quyết không chấp nhận ảnh hưởng áp đặt từ nước khác. Về mặt 
pháp luật, các quốc gia đều phải tuyệt đối tôn trọng ranh giới đã ký kết 
trên cơ sở thoả thuận và căn cứ vào công ước quốc tế. 

- Chức năng kinh tế: Chức năng kinh tế của biên giới thể hiện ở 
chỗ, biên giới có thể phong toả hệ thống kinh tế của quốc gia ở mức 
đệ nhất định, khống chế việc sản xuất và trao đổi mậu dịch qua biên 
giới bằng các biện pháp thuế quan và mậu dịch đề kìm chế nhập khẩu, 
bảo hộ nền sản xuất trong nước. Vậy là trên nguyên tắc, không một 
nước nào có thể ÿ lại vào nước láng giềng mà buông lỏng quản lý 
đường biên. 

- Tranh chấp biên giới và nguyên tắc giải quyết 


Đây là một vấn đề nan giải lớn muôn thuở trong nền chính trị 
quốc tế, đặc biệt là từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nguyên nhân 
gây ra tranh chấp biên giới là hết sức đa dạng và phức tạp, trong đó có 
nguyên nhân chính trị, nguyên nhân luật pháp, nguyên nhân sắc tộc, 
nguyên nhân lịch sử (ví dụ chủ nghĩa thực dân), nguyên nhân kinh tế - 
xã hội và tôn giáo. Tranh chấp biên giới ảnh hưởng trực tiếp đến lãnh 
thổ cũng như chủ quyền quốc gia và thường gây ra những hậu quả 
khôn lường không những đối với các bên xung đột, mà có thể còn tác 
động đến toàn bộ nền an ninh khu vực và thế giới. Do đó nó là một 
trong những chủ đề khó khăn, phức tạp nhất trong quan hệ quốc tế. 


Muốn giải quyết thành công tranh chấp biên giới, các quốc gia 
cần triệt để tôn trọng phương pháp hoà bình thương lượng, không 
dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực. Có hai phương pháp giải quyết 
hoà bình vấn đề biên giới: giải pháp chính trị và giải pháp luật pháp. 


Giải pháp chính trị là biện pháp dùng các hình thức (1) đàm phán 
và hiệp thương, (2) điều đình gián tiếp qua bên thứ ba, (3) hoà giải 
bằng nhóm đại diện các bên. 


Giải pháp luật pháp là các biện pháp trọng tải hoặc toà án quốc tế. 
Biện pháp trọng tài là việc các nước xung đột chọn ra một số trọng tài 
quốc tế hoặc một toà án không thuộc toà án quốc tế đưa ra phán quyết 
luật pháp cho việc tranh chấp biên ĐIỚI. 
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Giải pháp toà án quốc tế: Toà án quốc tế là cơ quan luật pháp chủ 
chốt của Liên hợp quốc, được thành lập năm 1945 theo Hiến chương 
Liên hợp quốc và thừa kế tỏ chức tiền thân là Toả án lập pháp quốc tế 
trước kia. Toà án này bao gồm 15 thâm phán. Vai trò của cơ quan này 
trong giải quyết tranh chấp biên giới là rất tích cực, tránh cho các bên 
tranh chấp gây ra xung đột vũ trang hoặc đối đầu vẻ chính trị. Thành 
cóng điên hình của toà án quốc tế là việc phán quyết chủ quyên các 
quốc gia châu Âu là Đức. Hà Lan, Đan Mạch (đối với thềm lục địa ở 
Biển Bắc (North Sea) năm 1969.) 


5. Chính đáng và tuyên cử 
$.1. Chính dáng 


Các quốc gia hiện đại trên thế giới đều mang một đặc điểm chung 
là, mọi hành vi chính trị và chính sách quốc gia đều do một vải đảng 
câm quyền thực hiện thông qua bộ máy chính quyền quốc gia mà họ 
nắm nhờ giành đa số trong bầu cử. Do đó tìm hiểu về mọt quốc gia 
không thể không tìm hiểu hệ thống chính đảng và hệ thống bầu cử của 
họ. Giữa các nước đều có những quy luật chung về sự hình thành và 
phát triển của hệ thông đảng phái, nhưng cũng tồn tại nhiều điểm đặc 
thù. Những đặc điểm đó phản ánh tình hình và những đặc điểm xã hội - 
chính trị của từng nước. Do đó các chính đảng và hệ thống tuyển cử 
trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học như chính 
trị học. xã hội học. luật học v.v... và đương nhiên cũng là một nội 
dung của Khu vực học. 


(a) Khái niệm chính đảng: Chính đảng là một tổ chức đại biểu cho 
lợi ích và chủ trương chính trị của một giai cấp, tầng lớp hoặc một tập 
đoàn. và thực hiện mục đích chính trị của mình thông qua việc tham 
dự một phần hoặc nắm lấy toàn bộ bộ máy quốc gia hoặc chính quyền 
địa phương mình. 


Khái niệm chính đảng có nguồn gốc từ lâu đời. Ngay từ thời cô 
Hy Lạp (Athen) cổ đại, ở châu Âu đã xuất hiện hiện tượng đảng phái. 


Chỉ tiết xem: Vương Ân Vịnh (và các tác giả khác), Địa lý học chính trị. Giáo 
trình thẻ Kỳ XXI. Sảđd, tr. 105. 
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Nghị viện đã bao gồm các đại biểu của hai phái quý tộc và bình dân, và 
hai phái đó luôn luôn đấu tranh với nhau. Phái quý tộc ủng hộ nguyên 
lão viện (giống như thượng nghị viện), còn phái bình dân thì chống lại 
nó. Cuối cùng thì phái bình dân thắng và quyên lực của nguyên lão viện 
được chuyền cho bồi thẩm đoàn, đại hội đại biểu nhân dân (giống như 
hạ nghị viện, với 500 ghé) và đại hội công dân. Các nước tư bản phát 
triển ở phương Tây đều có hệ thống nghị viện bao gồm các đảng phái 
đói lập nhau. Hệ thống chính đảng ra đời chính thức ở nước Anh từ nửa 
đầu thế kỷ XIX (1833 — 1839), các nước Mỹ Latinh ở cuối thế kỷ XIX 
đến sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Còn các chính đảng ở châu Phi ra 
đời chủ yếu vào những năm 50 của thế kỷ XX trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập từ chủ nghĩa thực dân, chỉ ở rất ít quốc gia có hệ thống 
đảng phái ra đời sớm hơn. 


Khái niệm "đảng" ở Việt Nam vốn là một từ Hán Việt. Vào thời 
nhà Chu ở Trung Quốc, đảng chỉ tổ chức cơ sở ở trong làng, cứ š họ 
(ngũ tộc) hay 500 "gia" thành một đảng. Dảng cũng có nghĩa hội bè 
bạn trên cơ sở quan hệ thân tộc và hôn nhân. Thời Xuân Thu dã ra dòi 
các tên gọi "bằng đảng", "đảng nhân" biểu thị tập đoàn có cùng lợi ích 
và quan điểm của tầng lớp quý tộc. Đây có lẽ là nghĩa gốc của khái 
niệm chính đảng hiện đại. Hệ thống chính đảng cận dại ở Trung Quốc 
ra đời vào cuối đời Thanh. Do nhiều nguyên nhân lịch sử, chính dáng 
lúc đầu gọi là hỏi, ví dụ Quốc dân đảng của Tôn Trung Sơn lúc dầu 
gọi là Hưng trung hội hay Đông mình hội. Đôi với Việt Nam, đầu thế 
kỷ XX, theo gương người Trung Quốc, cụ Phan Bội Châu dã lập dẳng 
cách mạng Quang phục hội, Bác Hồ lập Việt Nam thanh niên cách 
mạng đông chí hội, thậm chí năm 1941 vẫn còn lập Việi Nam độc lập 
đông mình hội (Việt Minh). Sự ra đời của các chính đảng hiện đại 
phản ánh một quy luật của xã hội hiện đại rằng, các lực lượng trong xã 
hội muốn có sức mạnh để cạnh tranh vì mục đích của giai cấp và phe 
nhóm mình thì đều phải được tập hợp tại trong một tô chức chính trị 
xã hội nhất định, với cương lĩnh tranh đấu và hành động thống nhất. 
Tổ chức đó chính là các đảng chỉnh trị. Vậy đảng chính trị là một hình 
thức tất yếu để tập hợp. lực lượng quần chúng. Sức mạnh của một đảng 
thê hiện một phần ở số lượng đảng viên (đông đảo hay ít ỏi), nhưng 
một phần quan trọng cơ bản là ở cương lĩnh chính trị của nó. Nếu 
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cương lĩnh hay đường lối của đảng phù hợp với lợi ích của đại đa sỐ 
quân chúng thì nó sẽ được nhân dân ủng hộ, và ngược lại. Điều đó giải 
thích vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1945 - 1946 chỉ với 
trên 5000 đảng viên vẫn giành được chính quyền cả nước, một đảng 
như Đảng Cộng hoà Ở Pháp hiện nay chỉ với trên 100 ngàn đảng viên 

vẫn có thẻ lên nắm quy èn. Trong khi đó Đảng Cộng sản Pháp với số 
lượng đảng viên gấp vài ba lần vẫn chưa thể một lần giành được 
quyền lập chính phủ. Nền dân chủ hiện đại cũng có thê gọi là nền dân 
chủ dáng phái. 


(b) Các đặc điểm của chính đảng hiện đại: 


- Thứ nhất, chính đảng mang tính chính trị và tính giai cấp: Các 
chính đảng thực hiện hoạt động chính trị, có mục tiêu và chính kiến 
chính trị rõ rệt thẻ hiện trong cương lĩnh của mình và làm thành mục 
tiêu hành động cho toàn đảng. Đảng khác với hiệp hội học thuật, về 
chính cương, chính kiến của đảng tuy cũng dựa trên học thuyết nhất 
định, nhưng mục tiêu theo đuôi không phải là lý thuyết, mà là thực 
tiễn xã hội, dùng lý luận đẻ cải tạo xã hội. Tính chất chính trị của đảng 
về bản chất chính là phản ánh tính giai cấp. Một số chính đảng hiện 
đại còn chứa đựng một niềm tin tôn giáo/ tín ngưỡng mà họ lựa chọn, 
ví du các đảng theo thể giới quan Thiên Chúa giáo (đảng dân chủ/ xã 
hội Thiên Chúa giáo ở phương Tây), Hồi giáo (dàng Baath ở các nước 
Ä Rập). Mục đích là để thu hút sự ủng hộ của quần chúng là tín đồ 
theo tôn giáo đa số trong nước. Cũng có một khuynh hướng mới ở 
phương Tây là ra đời các đảng bảo vệ môi trường (vd. Đảng Xanh/ 
Green Party). 


- Thứ hai là tính hệ thống của tổ chức đảng: Chính đảng là một 
đoàn thể chính trị, nên tất yếu nó phải có hệ thống tô chức của mình. 
Mục đích của hệ thống tổ chức là đề tổ chức và quản lý đảng viên, tiền 
hành hoạt động chính trị nhằm thực hiện thắng lợi ý đồ và mục tiêu 
chính trị của mình. Nếu không có tổ chức. thì làm sao triển khai được 
công tác? Bộ máy tô chức của một chính đảng phải bao quát suỐt từ 
trung ương đến các địa phương (chỉ bộ), bởi vì việc tuyển cử bao giờ 
cũng tiễn hành ở các địa phương, nên đảng cần có cơ sở địa phương 
đê vận động quần chúng/ cử tri ủng hộ đảng mình. Trật tự nghiêm 
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minh và tổ chức chặt chẽ của đảng quyết định sức mạnh và ảnh hưởn» 
của đảng trong xã hội, có quan hệ chặt chẽ với sự ôn định của dáng, 
với tính chất xã hội và vị trí của đáng. Nó quyết định sự thành bại của 
hoạt động của dảng. 


- Thứ ba, đảng có yêu câu về tỉnh kỳ luật của đảng viền: Mọi 
đảng viên một khi đã gia nhập đảng thì đều phải tin tưởng vào học 
thuyết và lý luận mà đảng tôn SÙng, ủng hộ cương lĩnh và mục tiêu 
chính trị của đảng, tự nguyện tiếp thu sự lãnh đạo của đảng, tuần thủ 
kỷ luật, tham gia hoạt động để thực hiện các mục tiêu mà đảng đẻ ra. 
Kỷ luật của đảng là cơ sở bảo đảm thực hiện thăng lợi mục tiêu chình 
trị của đảng, nhưng nó đòi hỏi đảng viên phải tự giác tuân thủ, điều đó 
thê hiện không chỉ khi tự nguyện gia nhập đảng, mà trong suốt thời kỳ 
là đảng viên. Hiện nay nhiều đảng cầm quyền đang gặp khó khăn vì 
đảng viên năm giữ các cương vị chủ chốt trong bộ máy chính quyền 
không tôn trọng kỷ luật đảng, lợi dụng cương vị để mưu lợi riêng, 
tham nhũng đục khoét tiền của của nhân dân, quan liêu hách dịch với 
nhân dân. Họ đã xa rời kỷ luật của đảng. Diều đáng tiếc là lẽ ra dáng 
phải dùng kỷ luật của mình để ra tay xử lý số đảng viên biến chất này 
trước, nhưng người ta lại chờ cho pháp luật quốc gia xử lý rồi mới tiến 
hành kỷ luật đảng. Đây là một nghịch lý cần thay đồi. 


(c) Các chế độ chính đảng: Chế dộ chính đảng là hệ thống tương 
quan giữa các chính đảng và chế độ quốc gia và chế độ tuyển cử trong 
một quốc gia. Trên đại thể có hai chế độ chính đảng là chế độ một 

đảng và chế độ đa đảng: 


- Chế độ một đảng: Đó là chế độ chính đảng mà chính quyền 
quốc gia chỉ do một đảng lãnh đạo trong suốt một thời kỳ dài. Điều 
kiện ra đời của chế độ một đảng rất khác nhau, Đó có thẻ là do kết quả 
của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của ‹ các thuộc địa khỏi ách thực 
đân chủ nghĩa. Điều này diễn ra chủ yêu ở các I:ước thuộc thể giới thứ 
ba. Đảng cầm quyền vốn là đảng đã ra đời trone: cuộc đấu tranh đó và 
lãnh đạo phong trào giải phóng. Cũng có khi do hiển pháp kl hông cho 
phép tồn tại một đảng thứ hai (vả. ở Liên Xô trước đây và Việt Nam 
ngày nay), hoặc do trong một số hoàn cảnh khu: ng hoảng đặc biệt mà 
quốc gia đưa ra một sắc lệnh đặt các đảng (trừ đảng cầm quyên) ra 
ngoài vòng pháp luật, vd. thời kỳ trước Chiến tranh thế giới thứ hai ở 
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các nước Đức. italia, Nhật. Cơ chế một đảng lãnh đạo tạo ra những 
thuận lợi to lớn cho sự lãnh đạo đất nước. đặc biệt là khả năng tập 
trung quyên lực, nhưng ngày nay cũng lả nguyên nhân của hàng loạt 
những sai lâm và thoái hoá. trong đó nôi bật lên căn bệnh cửa quyền. 
quan liêu, hách dịch và tham nhũng. 


- Chế độ đa đảng: Đó là hình thái động thời có hai hay nhiều chính 
đảng, các đảng này đồng thời hay luân phiên tham gia vào các cơ quan 
quyên lực quốc gia của một quóc gia (quốc hội, chính phủ, toà án, chính 
quyền địa phương v.v...). Đó là chế độ đảng phái chủ yếu ở các nước dân 
chủ theo mô hình phương Tây (kê cả Nhật Bản, Hàn Quốc). 


Chế độ đa đảng có thể phân thành hai kiều nhỏ là chế độ /zỡng 
đảng và chế độ đa đảng. Chế độ lưỡng đảng biểu thị hình thái một 
nước trong đó tôn tại hai chính đảng có sức mạnh tương đối cân bằng 
nhau, luân phiên hoặc đông thời tham gia càm quyền. Họ khống chế 
quốc hội và chính phủ. Nêu một đảng nào đó cầm quyền, thì đảng kia 
thành phe đói lập trong quốc hội. Phe đối lập là đối trọng và người phê 
phán đối với phe cầm quyên. Trong các nước đó có thể tồn tại một vài 
đảng nhỏ nữa. nhưng những dáng này không có vai trò gì đáng kê. 
Nước Mỹ, Canada. Australia, Anh (trước kia), New Zealand là những 
nước như vậy. Ché độ đa đảng thực thụ là hình thái một nước trong đó 
đồng thời tồn tại nhiều chính đảng (nhiều hơn hai đảng) cạnh tranh lẫn 
nhau đề giành quyền lãnh đạo quốc gia. Điền hình cho chế độ đa đảng 
là Đức, Pháp, Italia, Nhật L-ản, Thái Lan. Trong trường hợp dặc biệt, 
hai đảng chính đối lập vẫn có thể liên minh với nhau lập chính phủ. 
Khi đó người ta gọi là đại liền mừnh. Nước Đức sau cuộc bầu cử sớm 
năm 2005 đã thực hiện cuộc đại liên minh giữa hai chính đảng lớn 
nhất (Đảng Xã hội Dân chủ/ SPD và Liên minh dân chủ Thiên Chúa 
giáo/ CDU) vốn là đối thủ của nhau đề lập chính phủ dưới sự lãnh đạo 
của Thủ tướng A. Merkel (CDU). 


Có một số nước lại theo chế độ đa đảng hợp tác. Nghĩa là các 
đảng đồng tâm nhất trí hợp tác lâu dài với nhau trong lãnh đạo quốc 
gia, trong đó có một đảng đóng vai trò chủ chốt, ví dụ Trung Quốc. 
Trung Quốc theo chế độ xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản lãnh 
đạo, nhưng ngoài ra còn có § đảng phái chính trị khác nước đều có 
chân trong Quốc hội và Chính phủ. Các đảng nhỏ này đều là đồng 
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minh và tuyên bố ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Việt 
Nam trước năm 1990 cũng theo chế độ đa đảng hợp tác này, nhưng 
sau đó hai đảng đồng minh của Đảng Cộng sản là Đảng Xã hội và 
Đảng Dân chủ Việt Nam đã tự giải tán sau hơn 40 năm hoạt động. cho 
nên Việt Nam đã chuyển sang chế độ một đảng. 


3.2. Tu yên cử 


Chê độ tuyên cử biêu thị các nguyên tặc và thê lệ bâu ra các đại 
biêu của các cơ quan đại diện các câp của quốc gia và các nhân viên 
công chức quôc gia. 


Các nguyên tặc tuyên cử hiện đại ở các nước bao gôm nguyên tặc 
phô thông, bình đăng, trực tiếp (hoặc gián tiếp) và bí mát. 


“Nguyên tắc phô thông nghĩa là mọi công dân - từ người bị tước 
quyền công dân - đến một độ tuổi trưởng thành nhất dịnh đều có 
quyền bầu cử. Quyền phỏ thông này không phụ thuộc vào yêu tố dân 
tộc, chủng tộc, giới tính, nghè nghiệp hay chức vụ. 

Nguyên tắc bình đăng chỉ ra răng mọi cử trí đều trên cơ sở bình 
đăng thực hiện việc tuyển cử. Mỗi một lần bầu cử chỉ có quyền bầu 
một lần, giá trị của mọi phiếu bầu dều ngang nhau. Mọi quốc gia đều 
thực hiện như nhau. 


Nguyên tắc bẩu /rực tiếp biêu thị rằng các đại biểu của các cơ 
quan quốc gia hoặc các cương vị khác trong bộ máy công quyền đều 
do cử trí trực tiếp bầu ra. Còn bầu cử gián tiếp nghĩa là các cử trị chỉ 
bầu ra các đại cử tri thay mình, sau đó các đại cử trí này mới thay mặt 
mình bầu ra các đại biểu của cấp đó hoặc các chức vụ trong bộ máy 
công quyền. 


Nguyên tắc bí mát chỉ việc cử trí không đẻ lộ cho người khác biết 
việc mình hoàn thành lá phiếu bầu và không nhờ người khác bỏ lá 
phiếu vào hòm phiếu. Việc này là cần thiết để bảo đảm quyền tự do 
biểu thị chính kiến của cử tri. 


- Trình tự tuyển cử: Trình tự tuyển cử bao gồm việc bầu các cơ 
quan bầu cử, phân định các khu vực bầu cử, lập danh sách cử trị, 
đăng ký bầu cử, lập danh sách ứng cử viên, tranh cử, bỏ phiếu và 
kiểm phiếu. Đối với việc tuyển cử ở các nước dân chủ. danh sách 
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ng cử viên trên lá phiêu bầu (cho một khu vực bầu cử) thường gồm 
hai thành phần, một bên là danh sách các đảng phái tham gia tranh 
cử và bên kia là tên các ứng cử viên trực tiếp (đích danh) do các 
đảng phái đề nghị. Vậy là mỗi cử tri đều có hai lần chọn: một lần 
chọn cho một cá nhân và một lần cho một chính đảng. Kết quả cuối 
cùng sẽ có hai đại biểu được chọn - một của đảng và một cá nhân. 
Ứng cử viên đích danh trên lá phiếu của một khu vực bầu cử phải là 
người sinh sống và làm việc ở địa phương đó. Còn phiếu bầu cho 
đảng sẽ được kiểm và thống kê chung trong toàn quóc/ bang đề phân 
chia ghế trong nghị viện theo tỷ lệ phiếu bầu. 


Luật pháp một số nước quy định hết sức rõ ràng về quan hệ giữa 
tư cách chính đảng và nghĩa vụ tham gia tuyên cử. Công dân các nước 
thuộc Liên minh châu Âu có quyền tham gia bầu cử cho 4 cấp khác 
nhau. Ví dụ: ở Đức có: bầu hội động địa phương (Kommunalwahl), bầu 
nghị viện bang (Landestagswahl), Quốc hội Liên bang (Bundestagswahl) 
và Nghị viện châu “Âu (Europawahl).` 


6. Sức mạnh tông hợp quôc gia 
6.1. Khái niệm sức mạnh tổng hợp quốc gia 


Việc nghiên cứu sức mạnh tổng hợp quốc gia (Overal National 
Strength/ Comprehensive National Power, viết tất là CNP) đã có từ 
lâu trên thẻ giới, nhưng đề nó trở thành một lý thuyết có tính hệ thông 
thì chỉ mới rõ rệt từ cuối thế kỷ XIX ở phương Tây. Từ những thập 
niên 60 và 70 của thế kỷ XX, việc nghiên cứu sức mạnh tông hợp 
quốc gia chuyển Sang một giai đoạn mới - nghiên cứu theo hương 
pháp định lượng, - và nó ngày càng trở thành một đề tài trọng yếu đổi 
với các nhà chính trị, các chiến lược gia và các chuyên gia nghiên cứu 
quốc tế, quân sự và an ninh. 


' Chỉ tiết hơn xin xem: Lương Văn Kế, “Đảng chính trị cảm quyền ở CHLB Đức”. 
Chuyên đè thuộc để tài quốc gia Đảng cẩm quyền ở một số nước tư bàn chủ nghĩa, 
thuộc Chương trình KX10.4. Hà Nội, 2005. 

? Một số học giả cố gắng kết hợp phương pháp định lượng với phương pháp phân 
tích định tính, ví dụ Hỗ An Cương và các tác giả sách, Trung Quốc. Những chiến lược 
lớn. Trần Khang, Bùi Xuân Tấn dịch. Hà Nội, 2003, tr. 78-81. 
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Tại sao nghiên cứu quốc tế phải nghiên cứu sức mạnh quốc gia 
của các nước? Một trong những mục đích cơ bản thực dụng của 
nghiên cứu địa chính trị là phục vụ cho hoạch định chính sách quan hệ 
quốc tế, chiến lược an ninh quốc phòng của đất nước. Sự hiểu biết về 
đối phương và đối tác luôn luôn là nền tảng cho các quyết định chiến 
lược của nhà nước và doanh nghiệp. Lịch sử phát triên của nghiên cứu 
quốc tế, đặc biệt là ở Mỹ, đem đến cho người ta kinh nghiệm nghiên 
cứu phục vụ mục đích tình báo và an ninh, quốc phòng, ngoại giao và 
phục vụ phát triển kinh tế. Điều đó lại càng đặc biệt cần thiết một khi 
có những căng thăng và khủng hoảng trong quan hệ quốc tế. trong an 
ninh toàn cầu và khu vực cũng như trong thời đại tự do hoá thương 
mại và toàn cầu hoá về mọi mặt ngày nay. Việt Nam là một quốc gia 
có diện tích lãnh thổ cỡ trung bình (trên 300 nghìn km”) và dân số khá 
cao (trên 80 triệu). Đây là những điều kiện “cứng” cơ bản về mặt địa 
lý chính trị để có thể trở thành một cường quốc. Thế nào là một Cường 
quốc? Có nhất thiết rằng một nước giàu thì bao giờ cũng là một cường 
quốc không? Và ngược lại, một nước không giàu không thê là một 
cường quốc? Rõ ràng ở đây cần phân biệt hai khái niệm ước giàu và 
nước mạnh. Giữa chúng có tương quan phụ thuộc lần nhau nhưng 
không phải là đồng nhất. Bởi vì khái niệm ø„ước mạnh là một khái 
niệm tổng hợp. Đây là điều chúng ta cần tìm hiểu. 


Có nhiêu cách định nghĩa sức mạnh tông hợp quốc gia. nhưng 
chúng ta có thê đưa ra một cách hiều khái quát như sau: 


Sức mạnh tổng hợp quốc gia là toàn bộ nguồn lực bảo đảm sự tôn 
tại, phát triển và nâng cao vị thể của một quốc gia trong quan hệ guốc 
tế, bao gốm các nhân tô vật chất (phân cứng, nh tài nguyên, dân số, 
kinh tế, quân sự), các nhân tố tỉnh thân (phân niềm, nh phẩm chất 
của chính phủ, thể chế chính trị). Định nghĩa này một mặt chỉ ra các 
công năng của sức mạnh quốc gia. mặt khác chỉ ra cấu trúc của sức 
mạnh tổng hợp đó (các yếu tố và cách thức tỏ chức để tạo ra tổng thê 
sức mạnh quốc gia). 


Vân đề sức mạnh tông hợp quốc gia ở đây b.\o gồm ba nội dung 
lớn: Mội dưng thứ nhát - những cơ sở lý thuyết cua việc xác định sức 
mạnh tông hợp quốc gia và phân tích các yếu tô cơ bản tạo thành sức 
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mạnh tổng hợp quốc gia trên cơ sở tổng hợp các quan điểm của các 
học giả nước ngoài. Mội dung thứ hai phân tích một số phương trình 
xác định sức mạnh tổng hợp quốc gia, thử ứng dụng vào tính toán sức 
mạng quốc gia của Việt Nam và nêu một số khuyến nghị về giải pháp 
nâng cao sức mạnh tông hợp quốc gia của nước ta. Mội dung thứ ba sẽ 
đưa ra một số nguyên tắc hay quy luật sử dụng sức mạnh quốc gia dựa 
trên kinh nghiệm ứng xử thực tiền của lịch sử quan hệ quốc tế. 


6.2. Các yêu tô câu thành sức mạnh tông lợp quốc gia 
bù =3 * 


Mỗi quốc gia là một thực thê đa chiều phức tạp, gồm hàng loạt 
các yếu tố tự nhiên và xã hội, vật chất và tinh thần. Không nhất thiết 
cứ đất rộng dân đông giàu tài nguyên là có sức mạnh; và ngược lại, 
không phải cứ nước nhỏ dân ít và kinh tế chưa thật phát triển là 
không có sức mạnh. Bởi vì các nhân tố tạo nên sức mạnh quốc gia 
không phải là phép tính cộng giản đơn, mà còn là cách thức kết hợp 
các yêu tố đó lại với nhau. Trong hơn 30 năm cải cách vừa qua, 
Trung Quốc đã nhanh chóng nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia 
của mình và làm thay đổi cán cân sức mạnh trên thế giới, trước hết là 
ở châu Á - Thái Bình Dương.' Nghiên cứu sức mạnh tổng hợp quốc 
gia cần đề cập đến 2 vấn đề: (1) các yếu tố hay các phương diện của 
sức mạnh quốc gia, (2) cách thức tính toán sức mạnh quốc gia (lượng 
hoá, thể hiện qua các công thức, tỷ lệ v.v... ). 


Theo phân tích của các nhà nghiên cứu chính trị quốc tế, thì sức 
mạnh tổng hợp quốc gia có thẻ bao gồm nhiều yêu tố khác nhau, tuỳ 
theo quan điểm của nhà nghiên cứu và cũng tuỳ thuộc vào tính chất 
của thời đại (tính lịch sử). Nhưng dù thế nào thì sức mạnh tông hợp của 
một quốc gia cũng có ít nhất là 5 yếu tố. Thông thường giới nghiên cứu 


' Năm 1980 (mới bắt đầu cải cách), Trung Quốc chỉ chiếm 4,736% toàn bộ sức 
mạnh tổng hợp của thế giới, thấp hơn Liên Xô và Nhật Bản, bằng 1/5 của Mỹ. Năm 
1998, tỷ lệ đó là 3,782% xếp thứ 2 trên thế giới, bằng 1⁄3 của Mỹ. (X. Hồ An Cương 
(cb): Trung Quốc - những chiến lược lớn. Trần Khang, Bùi Xuân Tấn dịch, Hà Nội 
2003, tr. 83). Hiện nay (năm 2007) sự chênh lệch này đã rút ngắn hơn nữa, có lẽ bằng 
khoảng trên 1/⁄2 của Mỹ. Đó là vì Trung Quốc đã có sự phát triển vượt bậc cả về kinh tế 
(GDP khoảng 2000 tỷ USD, nền quốc phòng được tăng cuờng, trình độ công nghệ có 
bước tiễn vượt bậc với việc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái và tên lửa tiêu diệt 
vệ tỉnh). 
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nói đến 8 yếu tố cơ bản sau đây: (1) lãnh thổ, (2) dân cư. (3) thực lực 
kinh tế, (4) trình độ giao thông liên lạc, (Š) chất lượng của chính phú, 
(6) sức mạnh quân sự, (7) quan hệ ngoại giao, (8) thực lực khoa học kỹ 
thuật. Tám yêu tố cơ bản đó có thể chia làm hai nhóm: nhóm các yếu 
tố “cứng” (vật chất) bao gồm (lãnh thổ, kinh tế, giao thông liên lạc, 
quân sự, và nhóm các yếu tố “mềm” (tỉnh thần) như: chất lượng chính 
phủ (thê hiện qua năng lực quyết sách), sự nhất trí ủng hộ của nhân 
dân (đối với chính sách/ chiến lược), trình độ khoa học kỹ thuật (dân 
trí). Sức mạnh cứng (hard power) là một thuật ngữ được dùng trong lý 
luận quan hệ quốc tế để mô tả tác động của sức mạnh quân sự và kinh 
tế dùng để chống lại hành vi hoặc lợi ích của các thực thẻ chính trị 
khác. Còn sức mạnh mêm (soR power) dùng để chỉ tác động tăng 
cường sức mạnh nhờ ý thức hệ, hoạt động ngoại giao, truyền thống 
lịch sử và bản sắc văn hoá của quốc gia. Khái niệm sức mạnh mềm 
được nhà nghiên cứu chính trị Đại học Havard - giáo sư Joseph Nye 
đưa ra lần đầu tiên trong công trình mang tên Øound to Lead: The 
Changing Nature oƒ American Power (Nhảy vọt đề dẫn đầu: Sự biến 
đổi bản chất của sức mạnh Mỹ)'. Ông đã tiếp tục phát triển tư tưởng 
đó trong công trình năm 2004 mang tên Søf# Power: The Means to 
Šwccess in World Polities (Sức mạnh mềm: Những biện pháp giành 
chiến thắng trong nên chính trị thế giới)”. 


Tuy nhiên cách phân thành 2 nhóm chỉ là tương đối. Bản thân sự 
phân loại đó có những hạn chế nhất định, vì có những yếu tố vừa là 
vật chất, vừa là tinh thần, như dân cư, chính phủ, quân sự, khoa học kỹ 
thuật. Dưới đây sẽ phân tích 8 yếu tố cấu thành sức mạnh tông hợp 
quốc gia. 


a) Lãnh thổ 


Sức mạnh quốc gia có quan hệ gắn bó với hoàn cảnh không gian địa 
lý, bởi vì lãnh thổ là điều kiện tiên quyết cho sự tổn tại của quốc gia. 


' Ông đã từng là trợ lý Bộ trưởng quốc phòng đặc trách an ninh quốc tế, Chủ tịch 
Hội đồng tình báo quốc gia (National Intelligence CaHPl), 

? Thực ra, các tiền đề ra đời khái niệm sức mạnh mềm sớm hơn nhiều. Vì nhà nghiên cứu 
người Mỹ Z. /1. Cazr ngay từ năm 1939 đã phân loại sức mạnh quốc tế thành 3 nhóm là: sức 
mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế và sức mạnh tư tưởng (power over opinion)/ tức là sức 
mạnh mềm. Tham khảo: htp:/fen.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_National_Power. 
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Nhền tố lãnh thô ảnh hưởng đến sức mạnh tông hợp quốc gia trên các 
khía cạnh sau đây: (1) vị trí địa lý (vị trí địa lý tự nhiên, vị trí địa lý 
giao thông, vị trí địa lý quốc phòng), (2) diện tích lãnh thổ. (3) địa 
hình dịa mạo, (4) tài nguyên thiên nhiên. 


(1) Vị trí địa lý: VỊ trí địa lý bao gồm các phương diện vị trí địa lý 
tự rrhiên (toạ độ). vị trí giao thông và vị trí quốc phòng. Nói vị trí địa 
lý guan trọng đối với sức mạnh quốc gia là vì trong cuộc cạnh tranh 
quốc tế giữa các cường quốc hay giữa các khói quân sự, thì các nước 
năm ở tâm điềm tranh chấp vị trí chiến lược đều trở thành điểm nóng, 
vì nó có giá trị chiến lược đối với cả hai bên. Tuy nhiên cũng phải 
thấy rằng vị trí địa lý quốc phòng không phải bao giờ cũng có giá trị 
ngang nhau, mà nó còn tuỳ thuộc vào tình hình quan hệ quốc tế, điều 
kiện giao lưu và những biến đôi về khoa học công nghệ. Ví dụ Ai Cập 
và Panama vốn dĩ chăng có vị trí chiến lược ghê gớm lắm, nhưng kể 
từ khi hoàn thành hai con kênh đảo Suez và Panama, thì hai nước đã 
trở thành điểm xung yếu huyết mạch của hệ thống giao thông quốc tế. 
Cũng phải thấy rằng có những vùng đất vốn dĩ chăng có giá trị gì 
trước đây, thì nay đang ngày càng trở nên có giá trị chiến lược, ví dụ 
Bắc cực, Nam cực. thậm chí Mặt trăng hay hành tỉnh xa xôi khác. Đó 
là do trình độ phát triển ngày càng cao của khoa học công nghệ và sự 
khan hiểm nguyên liệu cho sản xuất của các nước phát triển. 


liêng trường hợp Việt Nam, các hải cảng dọc bờ biển, nhất là ở 
miễn Trung, cũng như đải Trường Sơn đều được xem là những hành 
làng chiến lược cho toàn bộ bán đảo Đông Dương, cho cả khu vực 
Đông Nam Á và Biển Đông. Bởi vì hai hành lang trong đó một chay 
dọc bờ biển theo trục Bắc - Nam và một hành lang chạy ngang trên 
lục địa theo trục Đông — Tây là vị trí lý tưởng để thiết lập quyền kiểm 
soát con đường xuyên đại dương nối châu Âu với Đông Á, và chiều 
kia là con đường bộ xuyên Á từ Án Độ, qua Myanmar, Thái Lan, Lào, 
Việt Nam, sang đến Trung Quốc, Nga và châu Âu. Do đó cũng dễ 
hiểu việc gần đây đã hình thành các dự án giao thông xuyên Á (xe lửa 
và đường bộ), các hiệp định/ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông năm 
2002, hay là việc các cường quốc xung quanh tỏ ý muốn hợp tác với 
Việt Nam để khai thác các cảng biên Cam Ranh, Đà Nẵng v.v... 
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(2) Diện tích lãnh thô là yếu tổ quan trọng của tiềm lực quốc gia. 
Về nguyên tắc, thì diện tích càng rộng bao nhiêu, sức mạnh của quốc 
gia đó càng lớn bấy nhiêu. Bởi vì, rước hét có thể nói, nếu điện tích 
rộng thì điều kiện tiến hành sản xuất đẻ tổn tại và phát triển của quốc 
gia sẽ thuận lợi hơn. Diện tích càng lớn thì sản vật càng nhiều: / hai 
là, diện tích lãnh thổ rộng tạo điều kiện thuận lợi to lớn cho quốc 
phòng. Trong thời bình, diện tích rộng cho phép quốc gia bố trí triển 
khai cơ cầu công nghiệp, căn cứ quân sự. lực lượng quân sự và các 
giải pháp quốc phòng khác được dễ dàng. Tuy nhiên, giá trị của lãnh 
thổ không chỉ thuần tuý dựa trên mức độ rộng hẹp, mà còn phải dựa 
vào cả các điều kiền khí hậu, thời tiết, tài nguyên nữa. 


(3) Địa hình địa mạo là một yếu tố của lãnh thổ. Nó biểu thị hình 
thái tự nhiên của quốc gia và có ảnh hưởng quan trọng đến sức mạnh 
quốc phòng, chẳng hạn nó quyết định việc một nước nào đó dễ bố trí 
phòng thủ hay dễ bị tắn công. Những nước có núi cao, rừng rậm, sông 
nhiều, thì thích hợp với hoạt động phòng thủ và khó triển khai tiến 
công, còn nước có đồng bằng nhiều thì chắc chắn dễ bị tắn công. Các 
quốc gia hải đảo hoặc ven biển với nhiều quần đảo nhỏ, bờ biển dốc 
đứng, có nhiều hải cảng đẹp (ví dụ: Việt Nam) thì sẽ dễ bố trí phòng 
thủ. Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ sở dĩ thất bại, có 
một nguyên nhân quan trọng là địa hình đã khiến cho các phương tiện 
cơ giới hiện đại khó triển khai, vũ khí công nghệ cao của Mỹ cũng 
không phát huy được tác dụng. Trái lại, lại tạo điều kiện cho hoạt động 
bao vây, đánh du kích của lực lượng Việt Nam để tiêu hao sinh lực 
địch và vẫn bảo toàn được lực lượng. Trái lại, trong cuộc chiến Iraq sở 
dĩ quân đội Mỹ và đồng minh nhanh chóng tiêu diệt quân đội lraq, 
chiếm lĩnh toàn bộ lãnh thổ, một phần quan trọng là vì địa hình Iraq 
chủ yếu là bình nguyên và sa mạc bằng phẳng, thích hợp cho việc tiến 
công bằng vũ khí công nghệ cao và phương tiện cơ giới hiện đại của 
Mỹ. Địa hình ven biển cũng khiến cho hải quân Mỹ triển khai được lực 
lượng tàu sân bay và tên lửa cũng như đồ bộ quân lên lãnh thổ dễ dàng 
(ví dụ địa hình cảng Cam Ranh của Việt Nam được xem là một trong 
vài hải cảng lý tưởng trên thế giới). Tuy nhiên không nên tuyệt đối hoá 
vai trò của địa hình địa mạo, mà phải sáng suốt nhận thức rằng, tuy địa 
hình địa mạo là cái bất biến, nhưng trong quá trình sản xuất, phát triển 
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kinh tế, sửc mạnh quốc phòng cũng biên đôi theo, đặc biệt là dựa trên 
trình độ khoa học công nghệ và vũ khí, trang thiệt bị quân sự. 


(4) Tài nguyên thiên nhiên là một nhân tố có ảnh hưởng trọng 
yếu và tương đối ôn định đối với sức mạnh tông hợp quốc gia. Nguồn 
sức mạnh này có thê tính toán được. Tài nguyên thiên nhiên bao gồm 
đất đai, khoáng Sản, điện năng. rừng, biển. Quan trọng nhất trong sỐ 
tài nguyên là nguồn điện năng, dầu lửa và khí đốt, kim loại, nước, các 
nguyễn tố quý hiếm phục vụ công nghệ quân. sự. Do tầm quan trọng 
sống còn của tài nguyên đối với phát triển quốc gia, nên lịch sử xung 
đột và chiến tranh giữa các quốc gia cũng đều xoay quanh sự tranh 
đoạt tài nguyên. Chủ nghĩa thực dân là hệ quả của chính sách vơ vét 
tài nguyên của chủ nghĩa tư bản phương Tây. Cuộc đối đầu giữa hai 
cường quốc Liên Xô và Mỹ trong Chiến tranh lạnh cũng có nguyên 
nhân từ mục đích khống chế nguồn lực thiên nhiên (ví dụ dầu lửa ở 
Trung Đông và Trung Á). 


b) Dân số 


Dân số cũng đóng một vai trò quan trọng trong sức mạnh tổng hợp 
của quốc gia. Thậm chí chỉ riêng dân số đông thôi cũng dễ gây được sự 
chú ý của quốc tế, ví dụ như Ấn Độ. Tuy nhiên khái niệm dân số không 
chỉ bao gồm số lượng nhiều hay ít, mà còn bao gồm các khía cạnh chất 
lượng dân số, cơ cấu dân số v.v... Nhà nghiên cứu Mỹ R. Cline cũng 
cho rằng phải có một số lượng dân số đông đến một mức nhất định thì 
mới có thể bảo đảm cho quốc gia an toàn và phát triển, bởi vì muốn 
phát triển sản xuất thì cần có lực lượng lao động, muốn có quân đội và 
chiến đấu lâu dài thì cần phải có người trở thành quân nhân. Tuy 
nhiên, nếu dân số quá đông, vượt quá mức chịu đựng của trình độ phát 
triển kinh tế và nguồn tài nguyên thì sẽ dẫn đến bắt lợi, ảnh hưởng tiêu 
cực đến an nguy của quốc gia. Dân cư của quốc gia có nhiều dân tộc 
và sắc tộc cũng như đa tôn giáo sẽ gây bất lợi cho sức mạnh quốc gia, 
vì nội bộ nhân dân không đồng nhất về văn hoá, ngôn ngữ, tín 
ngưỡng, về phong tục tập quán và về thang giá trị cuộc sóng. Điều đó 
dễ dẫn đến mắt đoàn kết và xung đột và chủ nghĩa ly khai. Tình hình 
sẽ càng trở nên trầm trọng khi khủng hoảng kinh tế và chính trị trong 
nước có sự can thiệp của nước ngoài. 
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e) Thực lực kinh tế 


Thực lực kinh tế là một yếu tố cầu thành cơ bản nhất của sức 
mạnh tông hợp quốc gia. Cuộc ganh đua thắng bại giữa các quốc gia 
và địa vị của quốc gia trong bàn cờ chiến lược thế giới trong tương lai 
căn bản đều được quyết định bởi tương lai thực lực kinh tế của quốc 
gia đó. Sự giàu có luôn luôn có sức nặng: Trong hoà bình xây dựng, 
nó có ảnh hưởng quan trọng đến tình hình chính trị quốc tế. Trong thời 
chiến, nó có thể nhanh chóng chuyên hoá thành sức mạnh quân sự. 
Chiến tranh hiện đại đòi hỏi hậu thuẫn ngày càng lớn của kinh tế. Nếu 
không có sự hùng mạnh kinh tế, thì ngay cả một siêu cường cũng khó 
lòng phát triển lực lượng quốc phòng hiện đại để đảm đương nỏi một 
cuộc chiến tranh hiện đại. Vì thế mọi quốc gia đều có gắng nắm lấy 
thời cơ thúc đẩy kinh tế mạnh mẽ để giành lấy địa vị có lợi nhất trong 
cuộc cạnh tranh sức mạnh toàn cầu. Nền kinh tế †ạo ra sức mạnh quốc 
gia không phải chỉ tính trên đổng rhu nhập quốc dân, mà phải bao gồm 
cả một cơ cấu kinh tế hợp jÿ: sức sản xuất cao cả ở nền nông nghiệp, 
công nghiệp dân dụng và công nghiệp quốc phòng, trong đó sức sản 
xuất công nghiệp là nền tảng. 


Tóm lại, vai trò then chốt của kinh tế đối với sức mạnh quốc gia 
thể hiện ở chỗ: (1) Kinh tế hậu thuẫn cho xáy dựng HỄn quốc phòng 
hùng mạnh; (2) Chiến tranh hiện đại là cuộc đọ sức về tiềm lực kinh tế. 
Chỉ với tiềm lực kinh tế hùng hậu thì quốc gia tham chiến mới có đủ 
chiến phí và có thể giành chiến thắng; (3) Thực lực kinh tế quốc gia là 
nhân tố bảo đảm một vị trí quốc tế xứng đáng cho quốc gia đó; (4) thực 
lực kinh tế bảo đảm năng lực cạnh tranh quốc tế của một nước. 


đ) Giao thông liên lạc 

Giao thông liên lạc bao gồm hai lĩnh vực chủ yếu là giao thông 
vận tải và thông tin liên lạc. Đối tượng lưu thông của hệ thống hạ tầng 
này là con người, hàng hoá và tin tức. Nếu ví quốc gia như một cơ thê 
thì giao thông vận tải là các hệ thống tuần hoàn và thông tin liên lạc là 


' Cuộc chiến Iraq lần 2 (từ tháng 5 - 2003 đến tháng 12- 2005) của Mỹ và đồng 
minh có mức tốn thất kinh tế không lồ: 226 tỷ. Nghĩa là môi tháng tốn 6 ty USD. Việc 
duy trì một đội quân chiếm đóng gần 200 ngàn binh sỹ với trang thiết bị hiện đại nhất ở 
Iraq cần một khoản chỉ hàng trăm triệu đôla mỗi ngày. 
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hệ thống thần kinh. Do đó công tác này quan trọng cả trong thời bình 
lẫn thời chiến bời chúng quyết định sự sóng còn của hệ thống kinh tế - 
xà hội và chỉ đạo chiến tranh. Trong thời đại của xã hội thông tin công 
nghệ cao, thì giao thông liên lạc thê hiện trình độ phát triển và sự giảu 
có của quốc gia. đồng thời cũng là hệ thống hạ tầng bảo đảm cho nền 
quốc phòng hiện đại. 


Trong cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1990 và 2003, sở dĩ trong vòng 
hơn mười ngày đã có thẻ vận chuyển hàng chục vạn quân sỹ và một 
khói lượng binh khí thiết bị không lồ đến đó và triển khai một cuộc 
chiến quy mô khá lớn đều là nhờ vào lực lượng vận tải đường không 
và đường biển hiện đại. Mỹ không chỉ sử dụng hệ thống thông tín 
quân sự, hệ thống truyền tải thông tin chiến thuật liên hợp và các hệ 
thống thông tin vô tuyến mặt đất và hàng không, mà còn sử dụng hệ 
thống vệ tỉnh tình báo quốc phòng và hệ thống thông tin chiến hạm. 
Những phương tiện thông tin hiện đại ấy đã bảo đảm ổn định và thông 
suốt thông tỉn và tình báo giữa trong nước và các lực lượng hải, lục, 
không quân, các bộ tư lệnh thuộc các cấp khác nhau. Đồng thời Mỹ 
còn triển khai các chiến thuật chiến tranh điện tử để gây nhiễu, chế áp, 
làm tiêu hao hoặc huỷ điệt hệ thống thông tin của đối phương, khiến 
cho việc thông tin tình báo và phối hợp chỉ huy của đối phương không 
thể thực hiện được. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất 
bại nhanh chóng của đối phương. Trong khi đó, cuộc tấn công và 
chiếm đóng của Liên Xô ở Afganistan cuối thập niên 70 sở đĩ thất bại 
một phần là do bảo đảm giao thông kém. Afganistan không có lẫy một 
cây số đường sắt nào, đường ô tô cũng rất tệ (chỉ có hai tuyến quốc 
lộ), địa hình thì núi non trùng trùng điệp điệp và sa mạc nóng bỏng 
gây trở ngại to lớn cho việc chuyển quân và trang thiết bị cũng như 
chiến thuật cơ giới hoá của quân Liên Xô. Rồi quân du kích Taliban 
lại liên tục khống chế các tuyến giao thông ít ỏi đó, buộc Liên Xô phải 
dùng đến 80% số quân chiếm đóng để bảo vệ các con đường giao 
thông và giữ an toàn cho các con đường đó. Do đó cuộc chiến hiện đại 
cũng được xem là cuộc chiến về hậu cần hay cuộc chiến kinh tế. 


e) Chính phủ 
Chính phủ là cơ quan thực hiện việc tổ chức quản lý toàn diện 
quốc gia và cũng là trung tâm sử dụng quyền lực quốc gia. Các yếu tố 
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cầu thành sức mạnh tổng hợp quốc gia có phát huy được hiệu quả hay 
không, chủ yếu là nhờ vào chát lượng của chính phủ. Điều này càng 
đặc biệt đúng đối với các quốc gia theo mô hình tập trung quyên lực 
(tương phản với mô hình phân quyền). Chính phủ đóng vai trò quyết 
định sự hưng vong của quốc gia, sự thành bại trong chiến tranh, bởi vì 
chiến tranh là sự nối tiếp của chính trị, là một thứ "chính trị đỗ máu". 
Người ta có thể tìm thấy vô vàn bài học thực tế từ trong lịch sử các 
nước về tương tác giữa hai mặt đó của chất lượng chính phủ. Có nhiều 
tiêu chí để đánh giá chất lượng chính phủ, tuỳ vào bối cảnh văn hoá và 
thực tế lịch sử phát triển của từng quốc gia và của nhân loại. Những 
tiêu chí cơ bản trong đó là: (1) Tầm trí tuệ và phẩm chất chính Irị của 
chính phủ, nhất là người đứng đầu; (2) Trình độ pháp luật hoá của 
chính phủ; (3) Cơ cấu và hiệu quả điều hành của chính phủ. 


0) Thực lực quân sự 


n Thực lực quân sự là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc 
gia. Trong thời chiến, sức mạnh quân sự là yếu tố then chốt, bởi vì sự 
thắng thua trong chiến tranh đều chủ yếu thông qua giao chiến trên 
chiến trường. Trong thời bình, khi mà an ninh quốc gia không bị đe 
doạ, thì vai trò của sức mạnh quân sự có hạ thấp hơn. Khi đó cần piao 
cho quân đội các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế và nền khoa 
học công nghệ quân sự, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng. 
Lực lượng quân sự hùng hậu luôn luôn là một sự răn de đáng kể trước 
những âm mưu phá hoại và gây rối của ngoại bang cũng như của các 
lực lượng chồng đối trong nước. Vai trò của quân sự là do đặc điểm cơ 
bản về mặt xã hội của tình hình quốc tế quyết định. Sức mạnh quân sự 
luôn là một yếu tố cơ bản được tính đến trong chính sách quan hệ quốc 
tế và nền chính trị quốc tế. Liên bang Nga từ 15 năm trở lại đây không 
còn là một siêu cường kinh tế nữa, nhưng với tiềm lực quốc phòng to 
lớn và trình độ khoa học công nghệ quân sự cao của mình, Nga luôn 
luôn đứng ở vị trí một siêu cường mà tất cả các quốc gia và khối quân 
sự phải coi trọng. Các yếu tố cơ bản của sức mạnh quân sự là: (1) quán 
số và chất lượng quân đội; (2) trang thiết bị quân sự; (3) năng lực chỉ 
huy; (4) trình độ lý luận quân sự. 
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Ø) Quan hệ ngoại giao 


Chính sách ngoại giao có vai trò quan trọng trong nâng cao vị thế 
vụ sức mạnh quốc gia, đặc biệt là trong thời đại toàn cầu hoá ngày 
nay. Quan hệ ngoại giao là toàn bộ các hoạt động giao lưu chính thức 
giữa một quốc gia có chủ quyền và một quốc gia có chủ quyền khác 
hay một tổ chức quốc tế bao gồm nhiều quốc gia có chủ quyền bằng 
những phương thức hoà bình dựa trên thông lệ quốc tế nhằm bảo vệ 
lợi ích của nước mình. Một nền ngoại giao chất lượng cao có thể kết 
hợp một cách hài hoà g giữa thủ đoạn và mục tiêu của chính sách ngoại 
giao với nguồn lực quốc g gia hiện có lại với nhau, khai mở các nguồn 
lực tiềm tàng và chuyên hoá nó thành sức mạnh chính trị thực tiễn. 
Các lĩnh vực ngoại giao là hết sức rộng lớn, bao gồm ngoại giao chính 
trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao quân sự - quốc phòng, ngoại giao 
văn hoá v.v... Mỗi một lĩnh vực ngoại giao trên đều góp phần vào sức 
mạnh tông hợp quốc gia. 


2. Phương pháp xác định sức mạnh tông hợp quôc gia 


Như đã phân tích trong phần thứ nhất của mục này, việc phân 
tích và đánh giá sức mạnh tổng hợp quốc gia đã được giới nghiên 
cứu chính trị và an ninh quốc tế quan tâm từ lâu. Muốn đánh giá 
được chính xác sức mạnh tổng hợp của quốc gia thì cần phải phát 
triển những phương pháp đáp ứng 3 tiêu chí cơ bản: (1) có thể giúp 
lượng hoá được, tức là cân dong do đếm được các yếu tố sức mạnh, 
kể cả các yếu tô phi vật chất, yếu tố tính thần, của tổng thể phức tạp 
đó; (2) phương pháp đó không chỉ giúp tính toán sức mạnh quốc gia 
ở trạng thái tĩnh, ở một thời điểm, mà còn phải có khả năng phác ra 
bức tranh động về lịch sử và khả năng diễn tiến (tương lai) của sức 
mạnh quốc gia; (3) công thức đó phải đơn giản, tiện lợi, dễ vận dụng 
và vận dụng được rộng rãi (áp dụng phổ biến). 


Nhưng cho đến trước thập niên 70 của thế kỷ XX, phương pháp 
xác định chủ yếu vẫn là phương pháp truyền thống định tính, nghĩa là 
chỉ đưa ra nhưng cách so sánh chất lượng, nhận định trên cơ sở suy luận 
logic. Hơn nữa, việc so sánh thường là phiến diện, đơn lẻ từng yếu tó. 
Ví dụ chỉ so sánh về quân số binh sỹ, số trang bị quân sự v.v... mà 
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không có các chỉ số tỉnh thần và trình độ tư duy chiến lược. Do đó việc 
xác định sức mạnh tổng hợp quốc gia không hoàn toàn chính xác và 
không đem lại một bức tranh tổng thể so sánh lực lưu mg trên thế giới. 


Sang thập niên 70 thế kỷ XX trở lại đây, nhiều nhà nghiên cứu 
chiến lược và khoa học chính trị, tiêu biểu là các nhà nghiên cứu 
chiến luợc như Ray Cline, Clifford German, Ash tiey Tellis (Mỹ), 
Klaus Knorr, Wilhem Eucks (Đức), Vương Tụng Phần, Hoàng Thạc 
Phong, Hồ An Cương (Trung Quốc), Fukushima (Nhật Bản), v.v... 
đã thun hướng nghiên cứu sức mạnh quốc gia sang một giai đoạn 
mới: nghiên cứu định lượng và tổng hợp nhiều phương diện.' Trong 
đó phải kể đến những đóng góp độc đáo gần đây của các nhà nghiên 
cứu Trung Quốc. Nhờ đó mà bức tranh so sánh thị lực các quốc gia 
trên thế giới trở nên rõ ràng hơn và sát với thực tế hơn. Với sự ra đời 
của các phương trình định lương, các quốc zia có thể được phân 
hạng về sức mạnh tổng hợp từ cao đến thấp tủy vào số điểm mà mỗi 
nước đạt được. Bảng phản hạng đó phản ánh thực !ực và vị thế quốc 
tê của từng nước trên bản đỏ sức mạnh thế giới. Sau đây chúng ta 
tàm quen với phương pháp của R. Cline (Mỹ). 


Ray S. Cline là giám đốc Trung tâm nghiên cú ¡ chiến lược và 
nghiên cứu quốc tế, Đại học Georgetown. Phó Giám dôc Cục Tình báo 
trung ương Mỹ C.I.A (1962 - 1966). Ông đã cho ra dèi hàng loạt công 
trình nghiên cứu chiến lược và an ninh quỏc tẻ. trone đó hệ thống hoá 
lý luận về sức mạnh quốc gia và đưa ra công :hức/ phương trình định 
lượng đề “phiên tích sức mạnh các quỏc gia trong tương quan sứcmanh 
thế giới. ° Công thức nôi tiếng của ông như sau: 


Pp =(C+E+M)v(S+W) 
Trong đó: 


Pp (Political Power): Thực lực quốc gia cần xác định (tối da: 
.000 điểm); 


-_ Hỗ An Cương, Trwng Quốc ~ Những chiến lược lớn Người dịch: Trần Khang. Bùi 
“tuân Tân, Hà Nội 2003, tr. 61-66. 

ˆ Hai công trình chủ chốt trình bảy lý thuyết của ông là (ä) World Power Assessment 
1977: A Calculus of strategic Drift. Boulder Colo: 3Vestvicw Press, 1977; (b) World 
Poewr trends and foreiin Politcy for the 1980°s.Roulder, 1 \aytview Press, 1980. 
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C (Country): Thực thể cơ bản, bao gồm dân số và lãnh thỏ (tối đa: 
100 điểm) 


E (Economy): Thực lực kinh tế, bao gồm giá trị tổng sản phẩm 
quốc dân và cơ cấu nên kinh tế (tối đa: 200 điểm); 


M (Military): Thực lực quân sự bao gồm lực lượng chiến lược và 
lực lượng chính quy (tối đa: 200 điểm); 


S (Strategy): Ý đồ chiến lược do lãnh đạo quốc gia vạch ra (tối đa: 1); 


W (WiID: Ý chí toàn dân đối với ý đồ chiến lược mà lãnh đạo 
quốc gia vạch ra (tối đa: ]). 


Mỗi một tham số là một đại lượng nhất định và tổng giá trị Pp 
tuyệt đối mà một quốc gia có được là 1000 điểm: 


Pp/ 1000 = (C/100 + E/200 + M/200) x (S/1 + W/1) 


Bảng 2: So sánh sức mạnh quốc gia của một số nước năm 1975 


Tên nước c E M S W Pp 
Liên Xô | 100 160 190 8 | đữ 675 
l | 
| Mỹ 100 200 200 0,3 0,4 350 
CHLB Đức 50 10 | 30 0/7 0,8 270 
Pháp | 50 100 50 04 | 0,5 240 
| Trung Quốc [100 70 | 60 Đự I 5018 230 
L " mộ 
Brasil l— 90 50 20 0,5 0,8 208 
, —m — + ¬- 
Anh [50 80 60 0,6 0,4 190 
' Nhật Bản [ 60 | 100 100 0,5 05 | 170 
E— ING Lế: L 
Việt Nam 80 0 40 0,8 0,6 140 
Australia ] 50 70 0 0,4 0,7 132 


Không thê nhận định răng cách tính của phương trình này là tuyệt 
dối chính xác, vì ở đây còn thiếu một số yếu tố, chăng hạn yếu tố /hởi 
gian Và yêu tô động: với thời gian, cục diện tương quan lực lượng (vd. 
trong chiến tranh) sẽ thay đồi, bên yếu sẽ trở nên mạnh dần lên và bên 
mạnh lúc ban dầu sẽ suy yếu dần đi. Cuối cùng kẻ mạnh sẽ có thê bị kẻ 
yếu đánh bại. Nghệ thuật chiến tranh Việt Nam là minh chứng cho bài 
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học này. Nhưng dù sao công thức này cũng giúp người ta hình dung 
được trạng thái tĩnh của tương quan sức mạnh giữa các quốc gia. 

Do khuôn khổ của giáo trình, tác giả không thể đi sâu chỉ tiết.' 
Bảng 2 là ứng dụng phương trình của Cline vào so sánh sức mạnh 
quốc gia năm 1975. Bảng 3 là cách tính của người Trung Quốc. 


Bảng 3: Sức mạnh tổng hợp của một số quốc gia 
theo một số học giả Trung Quốc 
Quốc gia Điểm và thứ hạng năm 2000 | Điểm và ý Êy  *ada nhá lu 

Mỹ lị 241 (1) 192 (2) 

Nhật Bản 184 (2) 228 (1) | 
Đức | 162 (3) 164 (3) 

Pháp Ẵ 141 (4) 157 (4) 

Ỹ 125 (6) 151 (5) 

Anh 116 (7) 1 115 (8) 

Canada 92(9) 81 (10) 

Úc 71(1) 62 (12) 

Nam Phi 34 (16) 30 (16) 

ÍNga | 131 (5) | 108 (9) 

Trung Quốc ỉ 102 (8) 118 (7) 

Án Độ ¬ 53 (13) 57 (13) T 
Indonesia 37 (15) | 40 (15) 

=1 

Hàn Quốc 87 (10) 124 (6) 

Brasil 69 (12) T 80 (11) 

Mexico be, 49 (14) M | 52 (14) S 
Ai Cập 26 (17) 21(17) 


Nguồn:hffp:⁄vi.wikipedia.org/wikiS%E1%BB%A9c _m%E1%BA%A1nht%E1%BB%95ng 
h%E1%BB%A3p_qu%E1%BB%91c_gia#Xem_th.C3.AAm. 


' Tham khảo: Lương Văn Kế, Thể giới đa chiều, Hà Nội, 2007. 
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Việc phát minh và áp dụng các phương trình xác định sức mạnh 
tón¿ hợp quốc gia trong nghiên cứu quốc tế là một bước tiến to lớn về 
mặt phương pháp luận chuyên từ phương pháp định tính sang phương 
pháo định lượng. Nhờ phương pháp toán học tự nhiên này mà người ta 
có được những hình dung tương đổi cụ thê về sức mạnh của các quốc 
gia. và từ đó có những chính sác" hữu hiệu xây dựng và phí triển đất 
nưcc, nhằm không ngừng nâng cao sức mạnh của mình và chiếm được 
vị tí xứng đáng trên trường quốc tế. Tuy nhiên, do nhận thức rất khác 
nhau về phạm vi các yếu tố cầu thành sức mạnh quốc gia và tầm quan 
trọrg của từng phương diện, cho nên các học giả đã dưa ra những 
côrz thức rất khác nhau. Nhiều khi sự khác nhau đó là khá lớn, kể cả 
ở nìững yếu tô cơ bản. Và ngay cả khi giữa các học giả nhất trí với 
nhẹu về phương trình tính toán thì kết quả tính toán cũng khác nhau. 
Thim vào đó, hoàn cảnh lịch sử cũng thay đổi thường xuyên trên cơ 
sở +hững biến đổi lớn lao về trình độ khoa học công nghệ, năng suất 
lao động, mức độ lưu thông và liên kết địa lý giữa các khu vực ngày 
cànz cao, dân số cũng phát triển không đồng đều. Do đó mỗi thời đại 
đều có những chuẩn mực riêng của mình và giá trị của mỗi yếu tố 
cũrøg thay đổi theo thời gian. Vậy nên có thể khăng định rằng mọi 
côrøz thức chỉ là những biện pháp hỗ trợ, chứ không phải chúng đem 
lại :ho ta một kết quả tuyệt đối, hoàn hảo. 


6.3. Quy luật sử dụng sức mạnh: quốc gia 


Trong địa chính trị có một quy luật chung là mọi thể lực một khi 
có sức mạnh và cạnh tranh lẫn nhau thì đều lo sợ về nhau. Giữa các 
quéc gia, đặc biệt là giữa các cường quốc cũng vậy. Họ luôn lo sợ và 
nghỉ ngại lẫn nhau. Về nguyên tắc quyền lực, mọi thế lực có sức mạnh 
đều khả nghỉ vì các thế lực đó luôn tiềm tàng một khả năng trở thành 
địc thủ. Thực tế lịch sử thế giới đã không ít lần chứng mỉnh sự 
chuyền hoá đầy bi kịch như vậy. Kẻ cả lúc mà các quốc gia có thế lực 
có zẻ đang ở “tuần trăng mật" thì họ vẫn không ngừng theo dõi hành 
vi thái độ của nhau, do thám lẫn nhau để biết ý đồ thực sự của nhau. 
Nế! mất cảnh giác, rất có thể ai đó sẽ phải trả một giá đắt, vì rằng mọi 
hành vi chính trị của các quốc gia đều là vì lợi ích quốc gia của mình. 
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Quy luật thứ nhất: Các nhà nước đều tìm mọi cách để tối đa hoá 
sức mạnh hay là tích lũy sức mạnh tối đa của mình đẻ bảo đảm an 
ninh quốc gia, thông qua phát huy nội lực và liên minh quân sự chính 
trị và kinh tế với những nước khác có tiềm lực và ít nghi ngại. Nhưng 
biện pháp căn bản nhất là nâng cao nội lực để tăng cường sức đề 
kháng. Ở đây có hai cấp bậc tối đa hoá quyền lực: (1) tuyệt đối hoá 
quyền lực mà các siêu cường hoặc có tiềm năng trở thành bá chủ theo 
đuổi; (2) các quốc gia theo đuổi quyền lực tương đối, gồm những 
nước hạng trung hay cường quốc khu vực. Họ quan tâm đến sự phân 
bố các nguồn lực vật chất, sao cho càng giành được nhiều quyền lực 
càng tốt, chứ không nhất quyết phải thành bá chủ. 


Quy luật thứ hai: Mọi quốc gia đều không muốn bị nước khác lợi 
dụng đề phục vụ lợi ích riêng của họ. Băng những biện pháp có thẻ tỉnh 
vi và bí mật, cũng có thẻ mạnh mẽ và công khai, mỗi quốc gia đều tìm 
cách lảng tránh hoặc thảm định kỹ lưỡng những gợi ý, những kế hoạch 
phiêu lưu mà một quốc gia láng giêng nào đó dưa ra. Họ cân nhắc lợi 
hại cả trước mắt và lâu dài về các mặt kinh tế, an ninh, văn hoá, môi 
trường rồi mới đưa ra quyết định đối với dự án. Thậm chí nếu nhận thấy 
một hiện trạng nào đó trong môi trường dịa lý chung đang có lợi hơn 
cho đối thủ. họ sẽ tìm cách hành động sao cho có lợi cho mình nhất và 
cũng hạn chế bớt nguồn lợi cho nước khác xung quanh. 


Quy luật thứ ba: Trong cạnh tranh quyền lực, nước nào cũng tìm 
cách kiểm chế hoặc làm suy yếu sức mạnh của nước dối phương dễ 
tăng cơ hội tồn tại cho bản thân. Đây là một quy luật nồi tiếng gọi là 
"Sự tiến thoái lưỡng nan về an ninh".' Dễ tăng độ an toàn cho mình, 
một nước có thẻ chủ động tấn công trước, hay là “đánh đòn phủ đầu” 
vào đối phương, do đó họ cần tăng cường sức mạnh đề họ chủ động 
trong mọi tình huống. Quy luật thứ ba này dã khiến cho mọi quốc gia 
luôn luôn phải phòng bị những điều tỏi tệ nhất có thể xảy ra. Điều này 
là không có ngoại lệ trong một thế giới cạnh tranh. 


 Mearsheimer, j: Arnachy and struggle for powcr, trong: Quan hệ quóc tế đẳu 
thẻ kỳ .ÄXI trong lý thuyết và thực tiến. Tài liệu tham khảo do GS. Margaret P.Karns 
& G§. Karen A.Mingst biên soạn. Khoa Quôc tế học, Trường ĐHKHXH & NV, 
ĐHQG Hà Nội, 2007, tr.72 
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Quy luật thứ ae: Các nước có sức mạnh quốc gia yếu không bao 
giờ khiêu khích hay tấn công trước các đối thủ mạnh lân cận kẻ cả 
khi đối thủ Suy yếu và mình có lợi thê. Tại sao lại như vậy? Đó là vì 
cái giá phải trả cho tân công là quá cao và cũng chưa chắc đã thắng, 
vì đối thủ tuy suy yếu nhưng còn nhiều tiềm năng không ngờ tới, ví 
dụ cái đầu thông minh của một thế lực mới lên cầm quyền v.v... Do 
đó những nước này thường tìm cách cân bằng sức mạnh, lợi dụng 
ngoại lực và các thủ đoạn ngoại giao khéo léo khác để vô hiệu hoá 
sức ép của láng giềng mạnh. Tuy nhiên, nếu giới lãnh đạo quốc gia 
yêu thiếu minh mẫn và tự cao tự đại, họ sẽ làm ngược lại, và hậu quả 
của hành vi tắn công xâm lược này là không thể lường hết được. 


Quy luật thứ năm: Các cường quốc chỉ tiền hành tắn công các đối 
thủ ngay cá khi đó là đối thủ yếu, khi đã rính toán kỹ trên cơ sở có đủ 
thông tin đáng tin cậy về đối thủ và phải biết “HgÓ trước Hgó sau”. 
Một sơ xuất, thiếu hụt thông tin và sai lầm trong đánh giá khả năng 
can thiệp của các thế lực khác bên ngoài có thể làm cho cuộc tấn công 
hoặc kế hoạch lâu dài thất bại. Cuộc tiến công xâm lược của Iraq đối 
với Kuwait tháng 8 năm 1990 là cho rằng Mỹ sẽ không can thiệp. Sau 
đó, dầu năm 1991 Mỹ tắn công lraq và giành thắng lợi nhanh chóng 
và thuận lợi ngoài sức tưởng tượng là do năm chắc mọi điều kiện: 
thông tin, khả năng chuyển quân và hậu cần. khả năng chỉ huy phối 
hợp quân binh chủng, sức mạnh đoàn kết của NATO, dư luận quốc tế. 


Ouy luật thứ sáu: Sự hợp tác giữa các quốc gia đều dựa trên dự 
tính vẻ "tỷ lệ ăn chia ", sao cho lợi ích khi tham gia làm tăng thêm sức 
mạnh quốc gia (tuyệt đối hoặc tương đối) hoặc làm giảm thiêu những 
đe dọa an ninh từ các nước khác, nhất là từ nước vừa là đối tác, vừa là 
đối thủ. Trong quá trình hợp tác đó. đề đạt được lợi ích tuyệt đối của 
mình, nước nào cũng ít để ý đến lợi ích của nước kia; họ chỉ quan tâm 
chủ yêu đến thái độ phản ứng (hợp tác hay bắt hợp tác, hợp tác ở mức 
độ nào) của bên kia. Nếu phản ứng của đối tác là tiêu cực, thì họ sẽ 
đưa ra các thủ đoạn để lấy lòng, nghĩa là bằng các thủ đoạn của 
“quyền lực mềm” nhằm ru ngủ đối tác. Nếu ý đỗ tối đa hoá lợi ích bị 


° Tham khảo: Mearsheimer, J.tlđd, tr. 84-85. 
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lật tây, quốc gia đó đành theo đuổi lợi ích tương đối, nghĩa là càng 
nhiều lợi ích càng tốt, nhưng không nhất thiết phải là toàn bộ. vì họ 
còn lưu ý quyền lợi của các bên liên quan xem liệu phân chia như vậy 
đã thỏa đáng hay chưa. 


Quy luật thứ bảy: Cân bằng sức mạnh. Cân bằng quyền lực hay 
cân bằng sức mạnh là trạng thái không có quốc gia nào làm bá chủ 
trong khu vực và cũng không có quốc gia nào có tiềm năng bá chủ 
trong trật tự hai cực hoặc đa cực. Trạng thái cân bằng sức mạnh hay 
cân bằng quyền lực là một vấn đề phức tạp, mà cách đánh giá lợi hại 
của nó tuỳ thuộc vào lợi ích của các quốc gia. Cho đến hiện nay tồn 
tại hai quan điểm trái ngược nhau về trạng thái cân bằng quyền lực. 
(1) Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đó là rạng thái an toàn nhất mà 
các nước nhỏ yếu mong muốn. Chính sách ngoại giao hiện đại theo 
chủ nghĩa hiện thực và tân hiện thực cũng đề cao thuyết cân bằng. Tuy 
nhiên, cân bằng sức mạnh không thẻ vĩnh viễn, do đó các nước này 
cần có tầm nhìn xa, vừa tiên lượng thể lực đẻ tạo cân bằng, vừa đồng 
thời khéo léo chuẩn bị cho biến cố bất lợi. (2) Cân bằng quyền lực là 
có hại, tiềm chứa nhiều rủi ro. Họ cho rằng nếu một bên nào đó chiếm 
thể thượng phong làm bá chủ thì sẽ có lợi cho ồn định và hoà bình. 
Thuyết ổn định mang tính bá quyền (hegemonic stability theory) có 
quan điểm rằng cần có một cường quốc đẻ bảo đảm hoà bình. Nhưng 
họ cũng nhắc đến nguy cơ cho trạng thái tốt đẹp đó một khi nước lớn 
ấy suy yếu, vì khi đó sẽ bùng nồ hàng loạt thách thức. 


Tóm lại nhìn trên tông thể xu thế phát triển, nhất là sự vận động 
của trật tự quyền lực thời kỳ đương đại, thì quan điểm cân bằng quyên 
lực là quan điểm chủ đạo. Vì thế các quốc gia thường nỗ lực tìm kiếm 
cân bằng lực lượng. Chính sách cân bằng lực lượng không nhất thiết là 
do tình trạng các nước trên thế giới luôn muốn bành trướng sức mạnh. 
Trong thực tế, có một số nước đã chọn chính sách a dua (bandwagoning) 
- tức chọn phe mạnh để liên minh. Sở dĩ quan điểm a dua (ăn theo) không 
được ủng hộ là vì, chính sách ăn theo trong chính trị quốc tế chứa dựng 


' Lê Vĩnh Trương, http://tuanvietnam.net/2010-01-06-can-bang-quyen-]uc-duoi-goe- 
nhin-cua-joseph-nye. 
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nguy cơ bị ức hiệp cao, khi cường quôc nào đó đạt được ngôi bá chủ. Sự 
phân quyên trên thê giới không bao giờ bảo đảm ôn định. 


Do quy luật của sự cân bằng, mỗi cường quốc cần lường trước 
khả năng đối đầu với một liên hợp sức mạnh của các nước nhỏ lại với 
nhau hoặc sự can thiệp của cường quốc khác bên cạnh. Vì rằng, tuy 
nước tấn công đó có lợi thẻ ban đầu về sức mạnh và đễ dàng thu được 
thắng lợi khi tắn công một nước nhỏ yếu, nhưng một khi cuộc tiến 
công đó gây nguy hại cho lợi ích của những cường quốc khác, nhất là 
những cường quốc kè lãnh thổ của nước bị tấn công, thì cường quốc 
đổi thủ chắc chắn sẽ không chịu ngồi im. Trường hợp Đức tắn công 
Tiệp Khắc, Ba Lan, rồi tổng tắn công Liên Xô dẫn đến Liên Xô tham 
chiến và sau đó hình thành Đồng minh Nga. Anh, Mỹ, Pháp trong 
Chiến tranh thé giới thứ hai tiêu diệt nước Đức phát xít là một ví dụ. 
Việc quân tình nguyện Việt Nam phản công, giải phóng Campuchia 
khỏi bọn Khmer đỏ theo yêu cầu của Mặt trận cứu nước Campuchia 
và sau đó, Trung Quốc gây chiến tranh biên giới đối với Việt Nam đầu 
năm 1979 cũng là một bài học không bao giờ cũ về sử dụng sức mạnh 
quốc gia. 
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CÂU HỎI GỢI Ý 

1. Tìm các định nghĩa về quốc gia trong tài liệu nước ngoài, so 
sánh một số định nghĩa tiêu biểu với định nghĩa trong giáo trình này. 

2. Mô hình hoá tiến trình mở mang lãnh thô của Việt Nam và đặc 
điểm của từng giai đoạn. 

3. Có sự khác nhau nào về bản chất chính trị giữa một quốc gia 
Phương Đông và một quốc gia phương Tây? 

4. Tại sao có xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam và 
phương pháp giải quyết? 

5. Anh chị hiểu gì về tranh chấp chủ quyển ở Biển Đông (Biển 
Đông Nam Á) và phương pháp giải quyết? 

6. Đặc điểm lãnh thổ Việt Nam tác động như thế nào đến sự ổn 
định và phát triển của đất nước? 

7. Những ưu điểm và nhược điểm của thể chế đa đảng ở các nước 
châu Á? 

8. Tìm hiểu quá trình gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia của 
một số nước (Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Đức, Pháp, Mỹ). 

9. Sức mạnh mềm được một số nước (Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Mỹ, Việt Nam) vận dụng ngày nay như thế nào? 


CHƯƠNG lII 


CÁC KHÔNG GIAN VĂN HOÁ 
VÀ VĂN HOÁ DÂN TỘC 


1. Khái niệm dân tộc và các đặc trưng dân tộc 
1.1. Khái niệm dân tộc 


Danh từ dân tộc trong tiếng Việt là một từ gốc Hán được du nhập 
mới từ đầu thế kỷ XX. Trong các thư tịch cổ của Trung Hoa, tên gọi 
"rác" 
thế kỷ XX, học giả Lương Khải Siêu ở Trung Quốc đã dùng danh từ 
“đân tộc” (mínzú) để diễn đạt khái niệm Naứion/ Volk của các học giả 
phương Tây. Kế từ đó, khái niệm này được lưu truyền rộng rãi đến 


ngày nay. 


dùng để chỉ tất cả những người không cùng nền văn hoá. Đầu 


Theo nhiều học giả, khái niệm dân tộc có 8 thuộc tính sau đây: 
(a) Có cùng nơi xuất xứ và cư trú của dân tộc; 

(b) Có cùng huyết thống: 

(c) Có cùng hình thái cơ thẻ; 

(d) Nói cùng một ngôn ngữ; 


(e) Theo cùng một tôn giáo; 
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(g) Viết cùng một hệ thống văn tự: 
(Ð Có cùng phong tục tập quán; 
(h) Có cùng một phương cách mưu sinh. 


Những đặc tính trên của một dân tộc có thể quy về 3 nhóm đặc 
trưng sau: 


(1) Dân tộc là sản phẩm của giai đoạn lịch sử phát triển cao của 
loài người. Nó là một hiện tượng xã hội phát triên đên một trình độ 
nhât định và được cả cộng đồng thừa nhận. 


Một dân tộc đòi hỏi các thành viên của nó có chung những đặc 
trưng đông nhất về ngôn ngữ, khu vực cư trú, cách thức hoạt động 
kinh tế và tô chất tâm lý. 


(2) Trong số đặc trưng trên, yéu tố đồng nhất về kh vực cư trú là 
đặc trưng tiên quyết. Bởi vì chỉ có trên cơ sở đồng nhất về khu vực 
sinh sống thì các đặc trưng còn lại mới có thẻ hình thành. Mgồn ngữ 
chung là một đặc tính quan trọng của dân tộc. Tuy nhiên không thể 
đồng nhất dân tộc với ngôn ngữ, vì người nói cùng ngôn ngữ không 
hẳn thuộc về cùng một dân tộc, nhưng cùng một dân tộc thì cần phải 
có chung một ngôn ngữ giao tiếp. Trong những hoàn cảnh đặc thù, 
người cùng một dân tộc có thể nhất thời không cùng ngôn ngữ (ví dụ 
dân tộc Do Thái trên đất Israel). Ngược lại, một dân tộc vốn có cùng 
ngôn ngữ, nhưng sau đó phân tách ra cư trú trên những khu vực địa lý 
khác nhau, ngôn ngữ cũng dần đổi khác và dưới tác động của nhiều 
nhân tố chính trị xã hội khác nữa, sẽ khiến họ trở thành những dân tộc 
khác nhau (ví dụ các dân tộc ở Liên bang Nam Tư cũ). Yếu tô piương 
cách kinh tế chỉ sự liên hệ mật thiết của cộng đồng trong lao động sản 
xuất và lưu thông, khiến cho địa bàn cư trú của một dân tộc trở thành 
một địa bàn kinh tế thống nhất. 7ó chất tâm lý chung biểu thị trạng 
thái tâm lý giống nhau, là kết quả của quá trình hình thành và phát 
triển của đời sống tinh thần thể hiện qua đặc frưng văn hoá đâu tộc. 


(3) Sự ổn định của dân tộc: Dân tộc được hình thành trong quá 
trình lịch sử lâu dài, các yếu tố ngôn ngữ và tâm lý dân tộc cũng biến 
đổi rất chậm, do đó một dân tộc thường trường tồn hàng nghìn năm và 
lâu hơn nữa. Tính ôn định đó thường khi đủ sức phản kháng lại những 
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hành động bạo lực chia rẻ và áp đặt ngôn ngữ mới, thói quen mới lên 
một dân tộc. Ví dụ thời thuộc Pháp, người Việt Nam gần 100 năm bị 
áp đặt hệ thông cai trị riêng rẽ thành 3 “bang” nhằm mục đích “chia đề 
trị", họ buộc phải học tiếng Pháp. Nhưng sau khi Việt Nam giành 
được độc lập năm 1954, mọi sự áp đặt đều ra đi cùng với sự sụp đỗ 
của chủ nghĩa thực dân Pháp. 

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận kỹ hơn, ta sẽ thấy rằng nhiều tiêu chí dân 
tộc trong 8 tiêu chí đó hàm chứa những khả nghi. Chẳng hạn tiêu chí 
cùng ngôn ngữ (vì có thể cùng ngôn ngữ nhưng khác dân tộc), tiêu chí 
cùng tôn giáo (vì có thể cùng dân tộc, thậm chí cùng gia đình vẫn khác 
tôn giáo), cùng văn tự (có thể viết bằng hai hệ thống chữ viết khác 
nhau, ví dụ chữ Nôm và chữ quốc ngữ ở Việt Nam trước đây), phương 
thức mưu sinh cũng có thê khác nhau (ví dụ người miền núi khác người 
ở đồng bằng, khác với người vùng biên) v.v... Do đó tiêu chí cơ bản 
của dân tộc, ngoài vấn đề lãnh thỏ ra, là sự đồng nhất về đặc tính tâm lý 
xã hội, là tình đoàn kết dân tộc, ý chí bảo vệ bản sắc dân tộc, và có một 
ngôn ngữ cơ bản chung. 


1.2. Tương quan giữa dân tộc và quốc gia 


Như định nghĩa trên về quốc gia và dân tộc, chúng ta thấy hai 
khái niệm này không phải là một. Quốc gia là một phạm trù địa lý 
chính trị, chỉ một thiết chế chính trị được tổ chức trong không gian, là 
kết quả của vận động lịch sử của cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc, là 
công cụ của giai cấp thống trị. Còn dân tộc chỉ một quần thể của một 
giống người nhất định có chung một địa bàn cư trú, đồng nhất về đời 
sống kinh tế, ngôn ngữ, phong tục tập quán, tố chất tâm lý, nghĩa là 
mọi khía cạnh đông nhất về văn hoá, sản phẩm của một lịch sử lâu 
đài, có khi hàng ngàn năm, nó tạo ra sức mạnh gắn kết nội tại của 
cộng đông. Trong khi đó quốc gia biểu thị /huộc tính chính trị, là sản 
phẩm hậu kỳ và dễ thay đồi.' Tuy nhiên giữa hai phạm trù này vẫn có 


! Vấn đề độc lập của bang Quebec (cư dân nói tiếng Pháp) ở Canada vừa qua được 
nghị viện Canada quyết định vào ngày 6/12/2006, theo hướng thừa nhận Quebec là một 
Naiion (quốc gia/ dân tộc) trong một nhà nước liên bang/ (United state of Canada). Đây 
là một sự thừa nhận tiêu chỉ văn hoá đối với dân tộc, nhưng không thừa nhận chủ quyền 
của Quebec. Cũng có thẻ hiểu tỉnh (province) Quebec là một bang tự trị cùa Canada. 
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những tác động mật thiết đối với nhau. Dân tộc hình thành và phát 
triển đến một trình độ nhất định và trong một bối cảnh lịch sử nhất 
định sẽ sản sinh ra quốc gia. Đó là các quốc gia đân tộc — một mô 
hình quốc gia kinh điển - trái với mô hình quốc gia liên bang đa dân 
tộc kiểu đề chế La Mã cỏ đại, Liên Xô thế kỷ XX. Quốc gia dân tộc ra 
đời càng củng có thêm sức mạnh nội tại và ngoại tại của dân tộc trên 
cơ sở tính trội của dân tộc đa số lãnh đạo, ví dụ quốc gia Việt Nam 
phát triển trên nền tảng văn hoá dân tộc Kinh, Trung Quốc phát triên 
trên cơ sở văn hoá của dân tộc Hán, Liên bang Nga phát triển trên nẻn 
tảng của dân tộc Nga. 

Bức tranh dân tộc và quốc gia của thế giới phản ánh tính không 
đồng nhất giữa quốc gia và dân tộc hiện đại: Thé giới có từ 3 đến 7 
ngàn dân tộc, nếu quy thành những nhóm nhất định thì còn khoảng gản 
600 nhóm chủng tộc (năm 1985 nhà dân tộc học GŒ. Nielesson dưa ra 
con số 589). nhưng ngày nay chỉ có khoảng trên dưới 200 quốc gia, 
nghĩa là chỉ bằng 1/3 số nhóm chủng tộc. Vậy là thuộc tính cơ bản của 
quốc gia hiện đại là tính đa dân tộc hay đa sắc tộc. Thật hiếm có một 
quốc gia nào chỉ có một dân tộc duy nhất. Ngay cả nước Đức nỗi tiếng 
là thuần chủng thì vẫn có vài triệu người dân tộc thiểu số (người 
Sorben thuộc chủng Slave, người Frlesen, người Đan Mạch) hoặc dân 
nhập cư. Quốc gia đa dân tộc nôi tiếng nhất trên thế giới là Indonesia 
(khoảng 700 sắc tộc). Tình trạng này cũng đặc biệt phổ biến ở lục địa 
châu Phi. Chỉ có một quốc gia duy nhất ở Bắc Âu/ Bắc Dại Tây 
Dương là Iceland có vẻ là thuần chủng (thực ra người Iceland cũng đã 
là dân lai của nhiều nhóm sắc tộc (Đan Mạch, Na Uy, Anh thuộc 
chủng German). Cho nên, gọi một nước nào đó như Việt Nam, Trung 
Quốc, Nga v.v... là quốc gia dân tộc, thực ra chỉ dựa trên đa số tuyệt 
đối (khoảng 60% trở lên) nhân khẩu của quốc gia đó thuộc cùng một 
nhóm dân tộc mà thôi.' Theo cách tính toán như vậy, thì trên thế giới 
hiện nay có khoảng 110 quốc gia có thể gọi là quốc gia dân tộc, số còn 


' Tiêu chuẩn xác định quốc gia dân tộc thực chất chỉ mang tính tương đối, 
không thật nghiêm ngặt. Xem: Vương Ảnh Vịnh... chủ biên, Địa /ý học chính trị, 
sđd, tr. 65-66. 
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lại là các quốc gia đa sắc tộc do không có dân tộc nào chiếm đa số 
tuyệt đối. 


Tại sao lại có sự chênh lệch lớn như thế giữa số lượng quốc gia và 
số lượng dân tộc? Đó là do kết quả phát triển lâu dài của dân cư các 
khu vực trong những hoàn cảnh lịch sử hết sức khác nhau, theo đó dân 
tộc mạnh thì tồn tại và phát triển thành lực lượng lãnh đạo, các dân tộc 
nhỏ yêu thì hoặc là bị tiêu diệt hoặc là một bộ phận lệ thuộc của thiết 
chế quốc gia trên lãnh thổ do dân tộc lớn mạnh nhất lănh đạo. 


Về mặt số lượng nhân khâu, có sự chênh lệch rất lớn giữa các dân 
tộc, ví dụ ở Trung Quốc với 56 dân tộc, thì người Hán có tới trên một tỷ 
người, chiếm trên 90% dân só. Trong khi đó ở Án Độ - nước có trên 
một tỷ dân này — có một dân tộc chỉ vẻn vẹn có 24 nhân khẩu sống trên 
quần đảo Anaman. Theo thống kê thì trên thế giới chỉ có 7 dân tộc có số 
nhân khẩu vượt 100 triệu, có 10 dân tộc có số dân nằm trong khoảng 50 — 100 
triệu, 52 dân tộc có số dân từ 10 — 50 triệu, 209 dân tộc có số nhân khẩu từ 
1 ~ 10 triệu.' 


Số lượng trên một trăm quốc gia dân tộc nói trên có thể phân ra 
thành ba loại theo tính chất quan hệ giữa dân tộc và quốc gia như sau: 


(1) Các quốc gia mà dân cư của các nước đó vốn thuộc về cùng 
một dân tộc, nhưng được trải rộng ra các vùng lãnh thổ của nhiều nước 
khác nhau và họ chiếm địa vị chỉ phối đối với các quốc gia đó, ví dụ có 
tới 17 quốc gia Ả Rập mà cư đân chủ đạo là nhóm dân tộc Ả Rập. Một 
số nhà nghiên cứu gọi các quốc gia kiểu như vậy là các quốc gia đông 
đàn tộc (partnation states). Ai Cập (Bắc Phi) và Sirya (Tây Á) là những 
quốc gia đồng dân tộc điển hình. Hai nước Hàn Quốc và CHDCDN 
Triều Tiên đều thuộc về cùng một dân tộc Triều Tiên. Trường hợp 
tương tự đã từng xảy ra đối với hai miền Đông Đức và Tây Đức. Biến 
thiên lịch sử đương đại đã giúp cho dân tộc Đức được đoàn tụ trong 
một quốc gia dân tộc thống nhất một cách mỹ mãn vào năm 1990. Ngày 
nay số quốc gia đồng dân tộc như vậy có khoảng trên 50. 


! Dẫn theo: Vương Ân Vịnh (Chủ biên), Địa lý học chính trị, sảd, tr. 66. 
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(2) Các quốc gia đơn dân tộc/thuần chủng (single nation states). 
Nghĩa là một dân tộc nào đó chiếm địa vị chỉ phối trong toàn bộ khối 
cư dân của nước đó và không xảy ra tương tự một nước thứ hai nảo 
khác. Ta nói dân tộc đó chiếm địa vị chỉ phói nghĩa là chỉ khoảng 60% 
tông dân só. Hiếm có nước nào mà một nhóm dân tộc chiếm đến 95% 
dân số quốc gia. Nếu đạt được mức độ nêu trên, thì có thể coi là quốc 
gia dân tộc thuần chủng và lý tưởng. Ngày nay, các nước như Đức, 
Nhật, Ba Lan, Đan Mạch, Hy Lạp là những nước thuần chủng như Vậy. 
Còn các quốc gia trong đó nhóm dân tộc chiếm đa số (nhưng không đạt 
95%) hiện nay có khoảng trên 30 nước, ví dụ Anh, Mỹ, Sri Lanka, 
Nicaragua, Việt Nam, Trung Quốc. 


(3) Các quốc gia phi dân tộc/đa dân tộc (nonnation states) là các 
nước trong đó không có nhóm dân tộc nào đạt tỷ lệ chỉ phối 60% dân 
số. Hiện nay đa số quốc gia trên thế giới trong tình trạng như vậy. Có 
thể gọi khoảng 60 nước kiểu đó là quốc gia đa dân tộc. Nhà nhân 
chủng học Gunnar Nielesson đã chia số quốc gia đa dân tộc này thành 
3 nhóm theo tỷ lệ nhóm dân tộc trong tổng dân số: (1) Quốc gia phi 
dân tộc trung bình (intermediate nonnation states) trong đó số nhân 
khẩu của sắc dân lớn nhất chiếm địa vị chỉ phối với khoảng 50-60% 
dân số, ví dụ Sudan, Philippine. (2) Quốc gia song đân tộc (bination 
states), trong đó hai nhóm dân tộc chiếm 65% dân số trở lên. Hiện nay 
có khoảng trên 20 quốc gia song tộc như vậy, ví dụ Bi, Fiji. (3) Quốc 
gia đa dân tộc (multination states). Các nước này không có hay hai 
nhóm dân tộc nào chiếm địa vị chỉ phối trên 60% dân số, ví dụ Án Độ, 
Malaysia, Nigeria. 


Nhìn toàn cảnh, có thể thấy tình hình phân bố các loại hình quốc 
gia trong quan hệ với tính dân tộc như sau: 


- Khu vực châu Âu và châu Mỹ ngày nay có tuyệt đại đa số quốc 
gia là quốc gia đơn dân tộc (nhóm 2). 


- Khu vực châu Á thì đa số quốc gia thuộc nhóm q)- quốc gia 
đồng dân tộc. Khu vực châu Phi có phần đông các quốc gia thuộc 
nhóm đa dân tộc hoặc song dân tộc — một kết quả của việc hoạch định 
biên giới lãnh thổ một cách tuỳ tiện dưới thời chủ nghĩa thực dân. 
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- Tuy nhiên, ít có châu lục nào chỉ có thuần một loại quốc gia, mà 
tất cả các châu lục hầu như đều bao gồm đủ các kiểu quốc gia dân tộc 
nói trên. Sự khác biệt nêu trên là nói trên đại thể, trên xu thế nỗi bật, 
chứ không phải là khăng định tuyệt đối. 


Nhưng vẫn có thể coi châu Đại Dương và châu Âu là những ngoại 
lệ: Ở châu Đại Dương các quốc gia đều là các hòn đảo hay quần đảo 
nhỏ lênh đênh cô lập giữa đại dương, còn tình hình châu Âu là đo tiễn 
trình giải thể các quốc gia đa dân tộc từ sau Chiến tranh thé giới thứ 
nhất để hình thành các quốc gia đơn dân tộc dưới ảnh hưởng của chủ 
nghĩa dân tộc châu Âu. Điều này còn tiếp diễn đến thập niên 90 của 
thế kỷ XX vừa qua ở các nước Đông Âu và Nam Âu. Điều đó cho 
thấy, mặc dù số lượng các quốc gia đa dân tộc chiếm đa số, nhưng 
việc tiến đến một quốc gia đơn dân tộc vẫn là xu thế chủ đạo, chỉ phối 
tiền trình lịch sử, địa lý, chính trị thế giới. Do đó tình hình chính trị 
của các quốc gia phi dân tộc hay đa dân tộc là những vấn đề hết sức 
nhạy cảm. Nếu xử lý thiếu tỉnh tế và đúng đắn sẽ gây nên những đồ vỡ 
không ngờ mà trước hết là xung đột sắc tộc, nội chiến, ly khai. 


2. Văn hoá và các câp độ không gian văn hoá 
2.1. Khái niệm văn hoá và các khái niệm hữu quan 
2.1.1. Khải niệm văn hoá 


Khái niệm văn hoá là một trong, các khái niệm được dùng rộng rãi 
nhất không chỉ trong các môn khoa học tỉnh thần, trong hoạt động văn 
hoá và du lịch, mà còn cả trong đời thường của mọi dân tộc. Nhưng 
trước hết nó chiếm vị trí trung tâm của văn hoá học (cultural science) 
là chuyên ngành nghiên cứu các hiện tượng được gọi là “văn hoá”. 
Nhưng vấn đề trước hết là người ta phải hiểu văn hoá là gì? 


Đối với người nói các ngôn ngữ châu Âu như tiếng Anh, tiếng 
Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga v.v... thì cái từ thường gặp nhất hàng ngày 
là từ văn hoá: culture, Kultur, Kultura... Đối với người Việt Nam hay 
Trung Quốc và các dân tộc phương Đông chịu ảnh hưởng của văn hoá 
Trung Hoa thì từ thường gặp nhất trong sinh hoạt tỉnh thần của mọi 
người là từ song âm gốc Hán: “văn hoá”. Văn hoá là gì? Có thê nói 
định nghĩa văn hoá thật muôn hình vạn trạng. Mỗi nhà nghiên cứu 
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đều cố gắng đưa ra một nội hàm và ngoại diện theo cách riêng cho 
danh từ này nhằm thuận lợi cho phân tích khoa học của mình. Vào 
năm 1952, các học giả dân tộc học Kroeber và Kluckhohn đã từng 
thống kê có tới 164 định nghĩa khác nhau về văn hoá trong các công 
trình nổi tiếng thế giới. Nhưng cho dù các cách định nghĩa có đa 
dạng đến đâu chăng nữa chúng vẫn chứa đựng một số nét chung 
nhất. Đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: 
“Văn hoá vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển”. 
Nhưng đó là nói trên khía cạnh che năng của văn hóa. Trong các 
thao tác phân tích khoa học, nhà nghiên cứu cần phải tìm kiếm một 
nội dung khái niệm khả dĩ áp dụng được các thao tác đó cũng như 
giải thích được một cách thuyết phục các hiện tượng xã hội mang 
tính chất văn hóa. Với mục đích phục vụ cho phân tích khu vực học, 
giáo trình này hiểu khái niệm văn hoá như sau: 

Văn hoá là tổng thể các thành tựu vật chất và tỉnh thân của cúc 
cộng đông người, có tính lịch sử, bao gôm tư tưởng, phong tục tập 
quán, và các giá trị; được chọn lọc và học tập mà thành; nó thể hiện 
bằng các biểu trưng/biểu tượng và là sự trừu tượng hoá và sản phẩm 
của hành vì của con người. 

Định nghĩa văn hoá này có ngoại điên đủ rộng để bao chứa các 
loại yếu tố của văn hóa; có nội hàm đủ sâu để chỉ thừa nhận những 
tinh hoa có giá trị của một xã hội. Văn hoá có đặc tính là sự kết tỉnh, 
sự đọng lại của lịch sử. Chừng nào một yếu tố chưa trở thành truyền 
thống, chưa trở thành chuẩn mực và giá trị của số đông, thì yếu tố đó 
chưa thể coi là văn hoá đích thực. 


3.1.2. Khái niệm bản sắc văn hoá 


Bản sắc và văn hoá vốn là hai khái niệm độc lập đối với nhau, 
nhưng giữa chúng có những tương quan mật thiết. Danh từ bản sắc 
trong các ngôn ngữ châu Âu (tiếng Anh: I[dentity, tiếng Đức: 
Identitaet, tiếng Pháp: Identité) vốn bắt nguồn từ khái niệm Latinh 
ldentitas (nghĩa là tính tự nó, tính đồng nhất của sự vật).' Bản sắc 
không nhất thiết bao giờ cũng thuộc về văn hoá, vì có thể có bản sắc 


' Dẫn theo: www.Wikipedia.com 
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tâm lý, bản sắc nghề nghiệp. bản sắc chính trị, bản sắc xã hội, bản sắc 
cá nhân v.v... Khái niệm bản sắc hay được dùng một cách thiếu nhất 
quán để chỉ thúi độc đáo (individualiy) của một vật, làm cho nó là 
chính nó chứ không bị lần thành cái khác. Theo cách hiểu tâm lý - xã 
hội học, một con người được đồng nhất với một cái gì đó bởi một đặc 
trưng bên ngoài của một bản sắc tập thể với tư cách đặc trưng hệ 
thống riêng có của anh ta. Điều đó có nghĩa là, sự đồng nhất đó là một 
quá trình giáo dục nhân cách riêng, trong đó có một yếu tố vừa giúp 
phân biệt anh ta với người khác và đồng nhất anh ta với họ (tập thể 
của anh ta). Chẳng hạn một người có quan hệ đồng tính trên thực tế, 
nhưng lại không muốn bị coi là đồng tính luyến ái, nhưng mọi người 
sẽ đều buộc phải coi anh ta là đẳng tính luyễn ái. 


Bản sắc tâm lý vậy là đồng thời được xác định bởi tư cách thành 
viên của một tập thể và bởi vai trò xã hội, tạo thành bản sắc — Ta. 
Nhưng khái niệm bản sắc không thê chỉ dựa trên cái Ta, cho dù ở xã 
hội Đông Á vốn quen với tính cộng đồng, mà cách xác định chủ yếu 
phải dựa trên cái Tôi — cái độc đáo - trong đó mỗi cá nhân là một thực 
thẻ không thê trộn lẫn, nhất là ở các xã hội phương Tây. Suy rộng ra, 
bản sắc một dân tộc vừa phải bao gồm những đặc tính đồng nhất với 
bản sắc khu vực và nhân loại. lại vừa phải mang những đặc trưng độc 
đáo không thể nhằm lẫn với các dân tộc khác. 


Bản sắc con người trước hết gắn với thuộc tính chung cộng đồng 
xã hội. Bản sắc xã hội là tổng hoà của mọi đặc trưng có ở bản thân mà 
người ta gặp thấy trong so sánh với những đặc trưng có ở một tập thê, 
nhưng với tư cách một cá thể tham dự vào cộng đồng đó. Nó là lời đáp 
cho các câu hỏi: Ta là ai? Chúng ta là ai? Người ta phân biệt bản sắc 
xã hội tích cực và bản sắc xã hội tiêu cực dựa trên việc cá nhân đó tìm 
cách phân biệt một cách tích cực hay tiêu cực giữa tập thể của mình 
với những tập thê khác. 


Bản sắc văn hoá là các yếu tổ truyền thống và các chuẩn mực về 
cảm thụ, về giá trị và về ứng xử thẻ hiện thống nhất ở tuyệt đại đa số 
thành viên của một cộng đòng nhờ học tập từ kinh nghiệm của một 
cộng đồng văn hoá. Nếu cộng đồng đé là một dân tộc, thì bản sắc văn 
hoá dân tộc chính là những yếu tố truyền thông, chuẩn mực về giá trị, 


120 NHẬP MÔN KHU VỰC HỌC 
“` .`'`'.....- 


về cách thức ứng xử hiện hữu ở mọi thành viên của cả dân tộc/ nhóm: 
sắc tộc (x. khái niệm dân tộc). 


Với bản sắc văn hoá, hành vi của mỗi cá nhân thường được nhịn 
nhận bởi các thành viên của cộng đồng văn hoá đó mà không lệ thuộc 
vào cách nhìn của người bên ngoài cộng đồng, nghĩa là nó mang tính 
chủ quan hoàn toàn. Nhưng đối với những cộng đồng khác, thì bản sắc 
của họ lại dựa trên cách nhìn của người ngoài. Thông thường thông 
qua hành vi mà một người có thể cho biết anh ta thuộc cộng đồng nao. 
Nếu anh ta ứng xử khác với ta, nghĩa là anh ta không thuộc về chung 
ta. Nguyên lý tiếp cận tâm lý học động này giúp chúng ta hiểu đúng 
được tình hình, chẳng hạn phần lớn cư dân ngoài châu Âu (ví dụ 
người châu Á) đều nhận thấy rõ có một bản sắc châu Âu, nhưng chính 
bản thân nhiều người thuộc các quốc gia khác nhau của châu Âu 
không thừa nhận có một bản sắc văn hoá châu Âu chung, vì người 
Pháp thì nói rằng họ chẳng có øì giống với người Đức, người Nøa thì 
nói họ chẳng có gì giống với người các nước Tây Âu, thậm chí họ 
nhận thấy họ giống người châu Á hơn. 


2. Các cấp độ không gian văn hoá 
3.2.1. Cách xác định không gian văn hoá 
Có nhiều cách xác định không gian văn hoá và các cấp độ không 
gian văn hoá. Chẳng hạn phân chia theo địa lý, theo hệ giá trị, theo 
trình độ phát triển, theo nhân chủng v.v... Nhưng trong nghiên cứu 
khu vực học hiện đại, thì phân chia không gian văn hoá theo ranh giới 
địa lý chính trị tỏ ra có ưu thê hơn cả. 


a- Phân loại theo ranh giới địa lý chính trị (political geography) 


Đây là cách phân loại thường gặp nhất trong nghiên cứu văn hoá. 
Đó là việc vạch ranh giới không gian văn hoá theo đường biên giới 
quốc gia có lưu ý đến yếu tổ cội nguồn nhân chủng và ngôn ngữ. Theo 
đó, bản đồ văn hoá thế giới sẽ hết sức đa dạng, vì hầu hết ranh giới 
không gian văn hoá trùng khớp với biên giới quốc gia hay nhóm quốc 
gia kề nhau (trong trường hợp vạch ranh giới văn hoá khu vực). Trong, 
bản đồ văn hoá ưng mô và vĩ mô đó, các yếu tố văn hoá địa phương 
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(sắc tộc/w m) bên trong nên văn hoá của quốc gia sẽ không được thê 
hiện. Chẳng hạn khi thẻ hiện trên bản đồ văn hoá thế giới, văn hoá Việt 
Nam được hiểu như một chỉnh thê thống nhất của cả dân tộc Việt bao 
gồm nhiều sắc tộc khác nhau trên lãnh thổ, trong đó có cả yếu tố văn 
hoá Thái của người Thái Việt Nam, yêu tố Khmer của người thiểu số 
Khmer ở Nam Bộ, yếu tố Nam Á của các bộ tộc Tây Nguyên. Ngược 
lại, khi hoạch định ranh giới văn hoá cấp vĩ mô đối với khu vực Đông 
Á, thì Việt Nam sẽ nằm chung trong một khu vực có bản sắc văn hoá 
chung trên nền tảng văn hoá Trung Hoa cồ điển với các nước Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Mông Cô (2). Trung Quốc, Singapore, mặc dù mỗi một 
quốc gia này đều có một truyền thông đặc sắc riêng. Đường biên bên 
ngoài của khu vực văn hoá Đông Á này sẽ là khu vực văn hoá Nga gồm 
các nước láng giềng phía bắc Trung Quốc (Liên bang Nga), khu vực 
văn hoá Ba Tư — Thổ Nhĩ Kỳ phía tây Trung Quốc (các nước cộng hoà 
Trung Á thuộc Liên Xô cũ), khu vực văn hoá Ấn Độ (gồm Pakistan, 
Nepal, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia), các nước phía Đông 
Nam Việt Nam và phía nam Singapore (như Indonesia, Malaysia). 

- Không gian văn hoá dân tộc 

Như vậy nếu phân chia không gian văn hoá theo tiêu chí địa lý 
chính trị/ địa lý nhà nước - thì cấp độ không gian văn hoá cơ bản là 
trùng hợp với đơn vị địa lý chính trị cơ bản là quốc gia. Vậy là trên 
thực tiễn, thì ranh giới quốz gia về mặt chính trị cũng là ranh giới về 
mặt văn hoá. Cái đơn vị lưỡng tính này trên phương diện văn hoá 
chính là văn hoá dân tộc. Môi tương quan giữa văn hoá dân tộc và văn 
hoá khu vực có thể hình dung như quan hệ giữa dân tộc và đông dán 
tộc/ dần tộc xuyên quóc gia (mục 1.2). Trường hợp văn hoá dân tộc 
Đức và các quốc gia Đức, Áo, Thuy sỹ, Lichtenstein và một phần Bị, 
Luxemburg là những hiện tượng điển hình của sự giao thoa giữa văn 
hoá dân tộc và văn hoá khu vực. Do đó nếu muốn miêu tả toàn diện 
trong khu vực học văn hoá thì cần phải mở rộng ranh giới một quốc 
gia ra một khu vực rộng lớn hơn, và thông thường cần lần theo ranh 
giới của ngôn ngữ - nhân chủng. 


Trên thực tế, do những tác động của bối cảnh lịch sử hay là những 
"mặc cảm dân tộc”, có khi một nước nào đó vốn có chung một cội 
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nguồn dân tộc và văn hoá với nước bên cạnh, nhưng vẫn muốn tự xem 
mình có một nền “văn hoá dân tộc” riêng, độc lập khỏi nền văn hoá 
cội nguồn kia. Trường hợp văn hoá Áo và Đức là một ví dụ điển hình: 
Người Áo sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã không muốn thừa nhận 
mình có chung nền văn hoá với người Đức, chỉ vì không muốn dính 
líu với Chủ nghĩa Quốc xã của A. Hitler, mặc dù trong trường kỳ lịch 
sử, đế chế Habsburg (Thủ đô Wien) và đế chế Đức vốn là một và đã 
từng có một lịch sử văn hoá chung huy hoàng. Tính chất phức tạp và 
tự mâu thuẫn của quá trình tìm kiếm bản sắc văn hoá của người Áo 
được phân tích hết sức thú vị và thăng thắn trong công trình: Bản sắc 
dân tộc và bản sắc văn hoá Áo. Lý thuyết, phương pháp và các vấn đề 
trong nghiên cứu bản sắc tập thể do một tập thể tác giả của dự án lớn 
“Biến đổi bản sắc nước Áö trong một châu Âu thay đổi tiễn hành trong 
thập niên 90 dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Ruth Wodak. : 


- Không gian văn hoá khu vực theo liên kết chính trị — kinh tế 


Khu vực là một khái niệm mang tính tương đối như đã phân tích ở 
chương đầu tiên. Trên thể giới có lẽ chỉ có 2 khu vực được xem là có sự 
trùng khớp giữa biên giới văn hoá với biên giới chính trị: khu vực Liên 
minh châu Âu (27 nước thành viên) và khu vực ASEAN (10 nước 
thành viên). Tuy vậy tên gọi văn hoá khu vực Liên minh châu Âu hay 
văn hoá khu vực ASEAN vẫn khá khiên cưỡng. Điều này có thể hiểu 
được, vì rằng nếu như văn hoá là sản phẩm lịch sử nhiều thế kỷ, thì 
liên kết chính trị — kinh tế khu vực lâu nhất như Liên minh châu Âu 
EU cũng chỉ hơn 50 năm nay mà thôi. Khối ASEAN còn trẻ hơn nhiều 
(năm 1967). Hơn nữa nhìn vào thực trạng cội nguồn và bản sắc văn 
hoá, người ta vẫn hoài nghi về một bản sắc chung của cả khu vực 
chính trị đó. 

Nhưng dù sao biên giới liên kết chính trị - kinh tế khu vực 
cũng phải dựa trên những riển đề văn hoá chưng nhất định và cũng 
là điều kiện để mở ra những bước phát triển mới về văn hoá, đặc 
biệt là trên lĩnh vực chính sách văn hoá. Liên mình châu Âu đã đi 


! Xem: R, Wodak (Ed.), Bản sắc dân tộc và bản sắc văn hoá Áo. Lý thuyết, phương 
pháp và các vấn đề trong nghiên cứu bản sắc tập thể (Tiếng Đức), Wien, 1995, 
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tiên phong trên thể giới về phối hợp chính sách văn hoá khu vực, 
đặc biệt là từ cuối những năm 80 trở lại đây.' Liên minh châu Âu đã 
đề ra các chương trình văn hoá dài hạn 2000 - 2006 và 2007 - 2013. 
Các báo cáo tông kết chương trình văn hoá 2000 - 2006 đã chỉ rõ 
những thành tựu to lớn của việc thúc đây văn hoá chung, đặc biệt là 
việc thúc đẩy tiến trình hội nhập của các nước Đông Âu vào EU. Về 
chương trình cho giai đoạn tiếp theo, ngay từ năm 2004 (ngày 14/7.) 
Liên minh châu Âu đã ra nghị quyết về chương trình văn hoá cho 
giai đoạn 2007 - 2013, ngân sách cho các hoạt động phối hợp liên 
văn hoá phục vụ hội nhập của các nước thành viên mới là 408 triệu 
Euro. Mục tiêu chủ yếu là hỗ trợ các hoạt động liên kết văn hoá, 
các súng kiến của các tổ chức thuộc Liên minh trên lĩnh vực văn 
hoá và quảng bá thông tin, phân tích và thực hiện xúc tiễn văn hoá. 
Chương trình mới này mang tính tổng thể hơn, mở rộng hơn và 
thiết thực hơn (more complete, more open and more user-friendly) 
so với chương trình giai đoạn 2000 - 2006.” 


(b) Xác định không gian văn hoá theo nhân chủng và ngôn ngữ 


Cách phân loại khu vực văn hoá mang tính vĩ mô này dựa trên 
nguyên tắc cội nguồn dân tộc học, tức là dựa vào khởi nguyên của 
giống người và trên tiêu chí lãnh thổ mà cư dân cùng cội nguồn đó 
sinh sống. Cách phân loại này có nhiều cấp khác nhau: từ cấp liên 
châu lục (ví dụ không gian văn hoá các ngôn ngữ Án - Âu bao gồm cả 
châu Âu, châu Mỹ, Ấn Dộ và dải đất Trung Ắ, Trung Cận Đông), đến 
cấp tiểu khu vực (ví dụ không gian văn hoá Đông Nam Á bao gồm các 
nước Đông Nam Á hải đảo, các nước bán đảo Đông Dương hay Đông 
Nam Á lục địa, lãnh thổ phía nam sông Trường Giang - Trung Quốc). 

Điều đặc biệt, cách phân loại không gian văn hoá theo cội nguồn 
nhân chủng và ngôn ngữ có thẻ tiến hành đến cấp vi mô/ địa phương, 
khi người ta muốn tìm bản sắc văn hoá của từng sắc tộc trong một 


! Có thể tham khảo: A. Kolb, Khoa học - Đào tạo - Văn hoá. Về hội nhập, mục tiêu, 
giá trị và trách nhiệm (tiêng Đức), Graz; Estergom; Paris; New York 1995; R. Viehoffữ 
R.T. Segers (ed.), Văn hoá, Bản sắc, Châu Âu (tiếng Đức), FrankfurUM. 1999, 


? Tham khảo Website: www.ec.europa.eu 
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quốc gia có một nền văn hoá đa sắc tộc (ví dụ Việt Nam). Khi đó địa 
bàn cư trú của các tộc người thiểu số sẽ là cơ sở để vẽ bản đồ không 
gian văn hoá. Do theo đuôi đặc trưng cội nguồn nhân chủng và ngôn 
ngữ nên ranh giới giữa các không gian văn hoá có thể không trùng 
khít với ranh giới địa lý hành chính bên trong quốc gia cũng như ranh 
giới địa lý chính trị giữa các quốc gia. Ví dụ bản đồ không gian văn 
hoá Thái sẽ không chỉ gói gọn trong lãnh thổ của nước Thái Lan, mà 
còn ăn sâu vào nhiều phần lãnh thổ của các nước láng giềng khác: 
phía Nam Trung Quốc, Đông Myanmar, toàn bộ lãnh thổ nước Lào, 
nhiều địa phương miền Tây Bắc Việt Nam. Do tính chất phân tán của 
địa bàn cư trú của các sắc tộc hay là tính đa sắc tộc trên cùng một 
không gian địa lý, mà bản đồ không gian văn hoá vi mô xác định theo 
cội nguồn dân tộc và ngôn ngữ sẽ bị chia cắt, không liền mạch. 


(c) Xác định không gian văn hoá hệ hình tôn giáo 


Điển hình cho phương pháp này là nhà nghiên cứu chính trị 
quốc tế §. Huntington (Mỹ) trong tác phẩm Sự va chạm của các nên 
vấn minh (The Clash of Civilization, 1996)'. Tuy nhiên cũng cần lưu 
ý rằng Huntineton phân loại các nên văn minh (Civilization) chứ 
không phải là các nên văn hoá (Culture), bởi vì hai khái niệm này có 
phần trùng nhau nhưng cũng có phần khác nhau. Huntington cho 
rằng cả văn minh và văn hoá “đều hướng đến fối sóng tổng thẻ của 
một dân tộc, và nền văn minh là một nền văn hoá mở rộng”. Cả hai 
khái niệm đều chứa đựng những “giá ứr‡, tiêu chuẩn, thể chế và 
phương thức tư duy". Nhưng nền văn minh là một không gian văn 
hoá. Và lịch sử nhân loại là lịch sử của các nền văn minh. Theo quan 
điểm của Huntington, thế giới đương đại có cả thảy 8 nên văn mình 
(tức 8 không gian văn hoá/ khu vực văn hoá - LVK) là: 


Văn mình Trung Hoa (với tính từ sinie) bao gồm nền văn hoá 
chung của các quốc gia Trung Quốc, các cộng đồng người Hoa ở 


' Samuel Huntington, Sự va chạm của các nên văn mình, Người dịch: Nguyễn Phương, 
Sửu, Hà Nội, 2005. 


Tản) Huntingon, sđd., tr. 34. 
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Đông Nam A và các nơi khác ngoài Trung Quôc, các nên văn hoá hữu 
quen Việt Nam và Triều Tiên. 

Văn mình Nhật Bản: có cội nguôn từ văn minh Trung Hoa nhưng 
vẫn có đặc sắc riêng, xuất hiện khoảng 100 — 400 năm sau Công nguyên. 


Văn mình Hindu/văn minh Ấn Độ: có lãnh thỏ cốt lõi là tiểu lục 
địa An Độ theo An Độ giáo gồm một sô quôc gia bao gôm nước An 
Độ và một sô nước khác lân cận. 


Văn mình Hồi giáo: xuất xứ từ bán đảo A rập, bao gồm nhiều nên 
văn hoá hoặc tiểu văn mỉnh tồn tại trong lòng Hồi giáo ở khối các 
nước A Rập, Thô Nhĩ Kỳ, Pexic và Malaysia. 


- Văn mình Chính thống giáo: Cơ đốc giáo mang màu sắc 
Bizantin, bao trùm nhiều quốc gia Đông và Nam Âu mà trung tâm là 
Ng¿, ít chịu ảnh hưởng của các trào lưu phương Tây. 


- Văn minh phương Tây: xuất hiện sau Công nguyên khoảng 
80C năm, gồm 3 bộ phận địa lý là châu Âu, Bắc Mỹ và Mỹ Latinh. 


- Văn minh Mỹ Latinh: Tuy bắt nguồn từ phương Tây và Thiên 
Chúa giáo, nhưng có bản sắc hỗn hợp (với văn hoá bản địa), khác biệt 
rõ rét với phương Tây bởi tính chuyên quyẻn.? 


- Văn mình châu Phi (có khả năng): Bắt chấp ảnh hưởng mạnh 
mẽ zủa văn minh phương Tây, bản sắc bộ lạc bao trùm và mạnh mẽ, 
người châu Phi có ý thức phát triển bản sắc của mình, trung tâm của 
văn minh châu Phi là Tiểu Sahara với Nam Phi là hạt nhân. 


Ngoài các cách phân loại không gian văn hoá nói trên, người ta có 
thể 2hân loại theo những cách khác nữa, như phân theo tiêu chí văn 
hoá kinh tế, văn hoá chính trị, hoặc phân chia bằng cách rồng hợp 
nhiều tiêu chí. Nhưng dù thế nào, mọi cách phân chia không thể tách 


' Tôi nghĩ rằng ở đây tác giả S. Huntington đã vận dụng tiêu chí nhân chủng — ngôn 
kới lơn là tiêu chí văn minh mà ông nêu ở trên. 

?3, Huntington cũng tỏ ra lưỡng lự khi tách Mỹ Latinh ra khỏi văn minh phương 
Tây, và ông cho rằng có thể coi nó là một bộ phận của phương Tây nhưng mang một 
màu ác đặc thù. Cách phân loại này có lợi cho phân tích ý nghĩa chính trị quốc tế của 
các nn văn minh. (S. Huntington, Sđd, tr. 42). 
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rời yếu tô địa lý được. Tuy nhiên phân loại theo (a) dễ được chấp nhận 
hơn cả trong nghiên cứu khu vực. 


2.2.2. Các cáp độ không gian văn hóa 


Theo cách hiểu về khái niệm khu vực theo tiêu chí không gian — 
chức năng, người ta có thể xác định được các cấp độ khác nhau từ nhỏ 
đến lớn của không gian văn hoá như sau: (1) văn hoá địa phương/ văn 
hoá sắc tộc, (2) văn hoá dân tộc, (3) văn hoá khu vực nhỏ (tiểu vùng) 
và (4) văn hoá khu vực mở rộng (châu lục, liên châu lục). Trong. đó 
hai cấp độ văn hoá dân tộc và văn hoá khu vực nhỏ (tiểu vùng) là quan 
trọng nhất. Dưới đây sẽ lần lượt phân tích các đặc trưng của từng cấp 
độ không gian văn hoá một: 

- Văn hoá địa phương/ văn hoá vùng 

Địa phương/ Vùng là một bộ phận lãnh thổ của quốc gia. Tuỳ vào 
chế độ phân cấp hành chính của từng quốc gia mà tính chất địa phương 
mang những nét khác nhau. Ngay khái niệm địa phương cũng mang 
tính ấn dụ cao. Ì 


Tuy nhiên trên lĩnh vực văn hoá, người ta chú ý đến đơn vị vùng 
lãnh thỏ lớn của quốc gia (region) nhiều hơn, ví dụ miền Trung Việt 
Nam, vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, vùng đồng bằng Nam Bộ 
Việt Nam v.v... Đối với văn hoá Đức, người ta chú ý đến văn hoá 
Thượng Đức, văn hoá Trung Đức và văn hoá Nam Đức. Theo đó đơn 
vị bang (Land) không được chú ý, mặc dù khi phân chia địa giới các 
bang, người ta có chú ý đến tính đồng nhất văn hoá nhất định. Sở dĩ 
như vậy là vì hiện tượng văn hoá địa phương không trùng khớp với 
đơn vị hành chính địa phương. Do đó nghiên cứu văn hoá địa phương 
thực chất là nghiên cứu văn hoá khu vực hay văn hoá vùng (bên trong 
quốc gia). 

Một cách phân chia khác có ý nghĩa quan trọng về mặt lý luận và 
thực tiễn là phân chia văn hoá đô thị — văn hoá nông thôn. Văn hoá đô 
thị là dòng văn hoá chủ đạo của tắt cả các nên văn hoá dân tộc. Điều 


` Chu Thượng bác Không Triền, Văn hoá và phát triển địa phương (tiếng Trung 
Quôc), Băc Kinh, 2000, tr. 4-6. 
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đó không chỉ đúng với các nước công nghiệp, mà còn đúng ngay cả 
với các nước mà đa số cư dân sông ở nông thôn như Việt Nam. Tuy 
nhiên, khi nói đến văn hoá địa phương. người ta hay nói đến đời sóng 
văn hoá của các vùng nông thôn. mà rõ rệt nhất là truyền thông văn 
hoá "làng” hay “làng xã” và xem đó như biêu hiện tập trung của bản 
sắc vấn hoá dân tộc. Cách nhìn phiên điện này dễ dẫn người ta đến sự 
hiệu lầm về bản sắc văn hoá dân tộc. Tiếc thay một quan niệm như thế 
đang bành trướng khá phô biến và nó ngăn cản việc nghiên cứu hiện 
trạng đời sóng văn hoá đô thị và sự tiền hoá của văn hoá dân tộc, nhất 


là ở thủ đô và các thành phô lớn khác. 


Bảng 4: Sơ đồ quan hệ giữa các không gian văn hoá 


Văn hoá khu vực 


Văn hoá địa phương 


Tiếp xúc văn hoá với 
bên ngoài 


Các yếu tố cơ bản của văn hoá vùng/văn hoá địa phương bao gồm 
các yếu tô ngôn ngữ, tín ngưỡng. tôn giáo. phong tục tập quán, hình thái 
tô chức xã hội và phương thức/văn hoá (sản xuất) kinh doanh v.v... 
Chăng hạn người Hán Trung Quốc ở mọi miền đều dùng chữ Hán như 
nhau đề viết, nhưng lại có những phương ngữ khác nhau (5 phương ngữ 
lớn): mọi vùng đều có những tín ngưỡng dân gian và tôn giáo như nhau, 
nhưng trong âm thực lại chứa đựng nhiều nét khác nhau. Do đó các địa 
phương là những hệ thông văn hoá vùng khác nhau. 
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Các đặc trưng cơ bản của văn hoá địa phương/ văn hoá vùng 
bao gồm: 


+ Tính äa dạng muôn vẻ của văn hoá vùng: Do tính chỉnh thể 
phức hợp của văn hoá địa phương, nên không chỉ có sự khác biệt giữa 
các vùng lớn trong một nước, mà thậm chí sự khác biệt và đa dạng 
còn có giữa làng nọ với làng kia, xóm nọ với xóm kia. Sự đa dạng thê 
hiện rõ nhất trong lễ hội của các địa phương, trong phong tục tập quán 
(ví dụ thói quen ăn uống, trang phục, lề thói làm ăn, giao tiếp). Điều 
đó thậm chí ngắm sâu vào con người của từng vùng, tới mức người ta 
có thể nói về tính cách của cư dân từng vùng một: người Hà Nội thanh 
lịch (trong ăn nói và ứng xử), người Huế thâm trầm, thiền tính, người 
Nam Bộ bộc trực, thắng thắn v.v... Tuy rằng những nét khái quát đó 
không hắn đúng với mọi trường hợp và không thay đổi. 


+ Sự biến đổi không đều của văn hoá địa phương: Văn hoá biến 
đổi nhanh nhất ở các đô thị lớn, các khu vực nhiều giao lưu giữa các 
vùng hay giữa các nước; còn ở các làng mạc xa xôi ở nông thôn ít biến 
đổi hơn, thậm chí trường tồn. Do đó có thẻ nói tốc độ biến đổi củ văn 
hoá địa phương rất không đồng đều. 


+ Tính lệ thuộc của văn hoá vùng vào bối cảnh kinh tế, chính trị 
và giao lưu: Văn hoá được xây dựng trên nền tảng cở sở vật chất xã 
hội, cơ sở kinh tế và vào đặc thù của nền chính trị/ chính sách của nhà 
nước. Do đó nếu kinh tế địa phương phát triển thì sẽ thúc đẩy văn hoá 
phát triển theo và văn hoá địa phương đó nhanh chóng hội nhập được 
với văn hoá cả nước và quốc tế. Ngược lại, nếu kinh tế trì trệ, hệ thống 
chính trị địa phương chậm đổi mới, thì văn hoá địa phương cũng 
không thể phát triển nhanh được. Điều này thấy rõ nhất qua hệ thống 
giáo dục và khoa học công nghệ. Do đó nhà nước cần có những chính 
sách phát triển kinh tế đi trước và song song với các chính sách phát 
triển văn hoá cho các địa phương, nhất là các vùng sâu vùng xa. 


+ Văn hoá địa phương tác động mạnh mẽ trở lại đối với kinh tá ~ 
xã hội: Dân trí nâng cao sẽ góp phần thúc đây kinh tế địa phương phát 
triển. Do đó trong kỷ nguyên toàn cầu hoá và kinh tế tri thức lấy giá trị 
gia tăng từ hàm lượng chất xám, thì giáo dục và công nghệ luôn là 
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quốc sách hàng đầu của các quốc gia. Nhiệm vụ của nhà nước và 
chírh quyền địa phương là phải nâng cao đời sống vật chất và văn hoá 
của các địa phương, chú ý ưu tiên nâng đỡ các vùng sâu vùng xa đề họ 
tiễn kịp trình độ văn hoá của các khu vực khác trong nước. 


- Văn hoá dân tộc 


Nói đến văn hoá là nói đến chỉnh thể hệ thống văn hoá của một 
quồs gia - dân tộc, bao gồm một loạt các yếu tố: ngôn ngữ, tôn giáo — 
tín ngưỡng, lễ hội dân gian và hiện đại, phương thức ứng xử, thói quen 
tâm lý, đời sống tình cảm và trí tuệ, phong tục tập quán (ăn, ở, đi lại, 
làm việc, giao tiếp, nghỉ ngơi, giải trí). Không gian văn hoá dân tộc là 
lãnh thổ quốc gia. 


Văn hoá dân tộc là tâm điểm của nghiên cứu văn hoá khu vực 
trong khuôn khô ngành khu vực học. 


Trên bình diện không gian, văn hoá dân tộc là tổng hoà các vùng 
văn hoá của các địa phương: trên bình diện tỉnh thần, văn hoá dân tộc là 
những nét bản sắc chung hiện hữu ở mọi vùng văn hoá, có ở tất cả hay 
đại đa số thành viên của cộng đồng dân tộc. Bản sắc văn hoá dân tộc là 
cốt lõi của văn hoá dân tộc. Nó vừa là mục tiêu tìm hiểu và học tập, vừa 
là động lực đề phát triển văn hoá dân tộc. Để phát triển văn hoá dân tộc, 
cần phải biết tiếp thu một cách sáng tạo và có chọn lọc các yếu tố tỉnh 
hoa của văn hoá bên ngoài cùng như văn hoá các địa phương. Cũng có 
một nguyên tắc nữa là phải biết phát huy truyền thống, nhưng không 
rập khuôn máy móc, biến truyền thống thành “gông cùm” kìm hãm 
sáng tạo và du nhập yếu tố lành mạnh từ bên ngoài. 


- Văn hoá khu vực 


Đó là toàn bộ các hệ thống văn hoá tồn tại đồng thời trong một 
không gian xuyên quốc gia và thường bao gồm nhiều nền văn hoá dân 
tộc. Hạt nhân của văn hoá khu vực là những nét bản sắc chung của 
khu vực. Về nguyên tắc thì số lượng các nét bản sắc văn hoá khu vực 
phải ít hơn so với tổng số nét bản sắc của các nền văn hoá có ở các 
quốc gia trong khu vực, nghĩa là số lượng nét bản sắc tỷ lệ nghịch với 
độ mở về không gian. Ví dụ văn hoá khu vực 4ipe-4driatie bao gồm 
các nên văn hoá dân tộc Trung - và Nam Âu, trải rộng theo các sườn 
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của dãy Alpe (Trung Âu) đến Nam Âu (Biển Adriatic), giữa các lưu 
vực sông Danup, sông Rheine bao trùm nhiều quốc gia như Italia. 
Thuy Sỹ, Đức, Áo, Séc, Slovakia, Hungary, một số nước thuộc Nam 
Tư cũ v.v... 


Các nhà nghiên cứu đã khăng định những nét bản sắc cơ bản của 
văn hoá khu vực xuyên quốc gia là: 


+ Có cùng một cội nguồn ngôn ngữ xa xưa (ví dụ vùng Alpe 
chung dòng ngôn ngữ Âu châu thuộc ngữ hệ Ấn - Âu) 


+ Có cùng một lịch sử (ví dụ khu vực Alpe là lịch sử của để 
chế Habsburg/Áo - Đức), 

+ Có cùng một tôn giáo (Thiên Chúa giáo) và một hệ giá trị (luân 
lý, niềm tin, ý nghĩa của đời người, giá trị thâm mĩ, các ý niệm hiện 
đại như dân chủ, nhân quyên, nhà nước, kinh tế thị trường và tự do, 
giáo dục v.v...) 


+ Có cùng một truyền thống văn hoá chung (văn hoá Hy Lạp -- La 
Mã): chung hồi ức, quá khứ, nỗi tiếc nuối (Nostalgy), huyền thoại, một 
chút không tưởng, giải trí, ước mơ, ý tưởng và trừu tượng hoá v.v... 


+ Cùng thuộc về một khối liên kết kinh tế - chính trị hiện nay và 
tương lai: Liên minh châu Âu. 


3. Văn hoá dân tộc trong thời đại toàn cầu hoá 
3.1. Khái niệm bản địa hoá, khu vực hoá và toàn cầu hoá 


Chúng ta có ba vòng tròn đồng tâm biểu thị ba quá trình khác 
nhau theo quy mô từ nhỏ đến lớn. Khu vực hoá (Regionalization), 
toàn cầu hoá (Globalization) và bản địa hoá (Localization) nằm trong 
thế xung đột lẫn nhau. Trong sơ đồ trên, ba mũi tên biểu thị ba quá 
trình khác nhau: Mũi tên ly tâm (chiều nằm ngang) biêu thị xu hướng 
và quá trình ở rộng; mũi tên hướng tâm (chiều thắng đứng) biểu thị 
xu hướng và quá trình đồng hoá hay bản địa hoá từ các hiện tượng 
toàn cầu; mũi tên vừa hướng tâm vừa ly tâm biểu thị tính hai mặt đặc 
biệt của khu vực hoá. Bản địa hoá là khái niệm ra đời trước hai khái 
niệm “thời thượng” kia. Đó là một quá trình trên cơ sở truyền thống 
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văn minh, chế độ chính trị - xã hội của dân tộc và quốc g gia mà hấp 
thu và biến hoá các yếu tó văn minh hiện đại của thế giới, tái tạo nên 
văn minh của bản thân phục vụ cho ôn định và phát triên của đất nước. 
Trên sơ đồ ta thấy nó là một xu hướng hướng tâm, từ bên ngoài đi sâu 
vào bên trong. Đây là một hiện tượng và trở thành một động lực thúc 
đây sự phát triên ở Đông Á kê từ sau Chiến tranh thể giới thứ hai. 
Nhưng trước đó trong nhiều thê kỷ. phương Tây cũng đã từng tiễn 
hành bản địa hoá các thành tựu văn minh đến từ phương Đông (lục địa 
Á-Âu). biến các thành tựu đó thành sản phâm công nghệ và thương 
mại, thúc đây sự phát triên mạnh mề của chủ nghĩa tư bản. 


Bảng 5: Sơ đồ tương quan giữa toàn cầu hoá, khu vực hoá và bản địa hoá 


(- 


Chủ thích: L: Localization (Bản địa hóa), R: Regionalization (Khu vực hóa), 
G: Globalization (Toàn cầu hóa) 


Bản địa hoá đòi hỏi một ý thức tự chủ, một sự định vị địa văn 
hoá (Cultural Geography) và xác định đúng đắn trình độ kinh tế của 
quốc gia, các nhiệm vụ và bước đi cụ thể cho chiến lược phát triển 
quốc gia ngang tầm thời đại và dần nhập vào nhóm các quốc gia 
tiên tiến. Đối với một quốc gia mà kinh tế chậm phát triển, thì vấn 
đề không phải là tập trung vào văn hoá, mà là phải ưu tiên toàn diện 
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cho nhiệm vụ phát triển kinh tế.! Nếu làm ngược lại, thì sẽ kìm hăm 
sự phát triển kinh tế và do đé nền văn hoá dù đặc sắc đến mấy cũng 
không thê toả sáng được. 


Khu vực hoá được xem mì một sự liên kết giữa các quốc gia hap 
các tổ chức bên trong của ccc nước cùng khu vực địa lý nhằm giải 
quyết các vấn đề nội bộ khu vực cũng như tăng sức cạnh tranh quốc tế 
của cả khu vực (ví dụ liên hiệp than và thép của châu Âu những năm 
30 thế kỷ XX). Vậy khu vực hoá là một quá trình trung gian hai mặt, 
hay diễn ra theo hai hướng tương phản nhau: hướng ngoại (toàn cầu 
hoá) khi nhìn nhận từ các quố ; gia và hướng nội (bản địa hoá) khi xét 
từ góc độ cạnh tranh toàn câu. Khuynh hướng khu vực hoá từ những 
thập niên gần đây càng được gia tăng trên khắp các châu lục và liên 
châu lục. Từ đó hình thành khái niệm cử nghĩa khu vực 
(Regionalism) và trở thành một đối trọng của toàn cầu hoá. 


1 oàn câu hoá ngày nay à một quá trình gia lăng đến phạm vì 
toàn cấu các quá trình sản xuct và lưu thông mà chủ thể là các doanh 
nghiệp và cá nhân, dựa trên các thành tựu của công nghệ viễn thông 
và mạng toàn câu, chất lượng mới của nguôn nhân lực. Tì oàn cẩu hoá 
văn hoá hiển nhiên là một chiều cạnh quan trọng và tất yếu của tổng 
thể toàn cầu hóa. Đó /à foàn Đô các quá trình mở rộng phạm vi vận 
dụng các yếu tô chuẩn mực, giá trị, trí thức và lối sống của các nền 
văn hóa, khiến chúng trở thành các chuẩn mực, giá trị, tri thức và lỗi 
sống phổ quát của nhân loại. 


Vấn đề cơ bản của nội dung toàn cầu hoá văn hoá thể hiện trên 
mấy điểm sau đây: 


- Những yếu tố văn hoá nào (thuộc các nên văn hoá nào) được 
toàn cầu hóa, và tại sao lại là những yếu tố đó chứ không phải những 
yếu tố khác? 


- Các yêu tô văn hoá được toàn cầu hoá theo cách thức nào? 


' Một nhận định tương tự cũng tìm thấy ở: Lý Văn (Trung Quốc, 2003), Biến đổi xã 
hội Đông Á, Bắc Kinh, 2001, tr. 20. Nguyên Tổng thống CHLB Đức Weizaecker cũng 
từng phát biểu như vậy trong Diễn đàn về văn hoá châu Âu năm 2001. Nhiều nhà 
nghiên cứu nước ngoài khác cững có cùng quan điềm. 
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- Kết quả hay tác động của toàn cầu hoá văn hoá đối với đời sống 
cáa quốc gia trên các phương diện văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội 
như thê nào? 

- Các quốc gia cần ứng xử thế nào với làn sóng toàn cầu hoá văn 
hoá đẻ phát triển văn hoá của mình và đóng góp cho văn hoá chung 
của nhân loại? 

3.2. Bản sắc văn hoá dân tộc trong toàn cầu hoá 

Trong hội nhập quốc tế với tác động của toàn cầu hoá, vấn đề bản 
sắc văn hoá nội lên hàng đầu. Bản sắc văn hoá đó có thê có tác động 
tích cực đến quá trình hội nhập. Điều này thể hiện rõ trong tiền trình 
phát triển của các nước khu vực Đông Á. 

Trong xã hội hiện đại, bản sắc cái tôi (I-Identity) ngày càng được 
nhắn mạnh hơn bản sắc cái ta (We-ldentity). Trong kỷ nguyên toàn 
cầu hoá, vấn đề bản sắc đân tộc được bàn đến như một nguyên tắc 
Ứng Xử, nhằm gìn giữ tính da dạng văn hoá trước “nạn hồng thuỷ” 
toàn cầu hoá. Bản sắc dân tộc không chỉ bao gồm những đặc tính bên 
ngoài, mà còn cả các đặc trưng bên trong của nó, như chủng tộc, địa 
bàn cư trú, kinh tế, tôn giáo, văn hoá, ngôn ngữ, khuynh hướng thâm 
mỹ của các nhóm người. 

Một ví dụ về bản sắc dân tộc luôn luôn mang tính thời sự trên thế 
giới là câu hỏi: “4i /à người Mí??” Quá trình hình thành bản sắc Mỹ 
đã bắt đầu với mâu thuẫn trong tư tưởng thực dân đối với vấn đề 
quyền sở hữu của người da đỏ bị tước đoạt. Mâu thuẫn đó kéo dài 
triền miên và hết sức nan giải, trong đó nổi lên mâu thuẫn giữa xu 
hướng chỉa cắt và xu hướng tập trung, giữa chủ nghĩa đa nguyên tộc 
người/ đa sắc tộc và quá trình đồng nhất, giữa người giàu và người 
nghèo, đẳng cấp trên và đẳng cấp dưới. Do đó tên gọi ợp chủng quốc 
phản ánh tính hai mặt của bản sắc Mỹ: vừa đa dạng/chia tách, vừa 
thống nhất (United States). Xã hội Mỹ vừa liên kết vừa loại trừ các 
công dân của mình đứng ở hai cực đối lập nhau, khiến cho xã hội Mỹ 
luôn luôn biến hoá, năng động làm biến đồi lịch sử nước Mỹ. 


' Lola Romanucci-Ross & George A. D Vos: “Ethnic Identity: Apsychocultural 
Perrspective”" (Bản sắc tộc người: Một khía cạnh tâm lý văn hoá), trong Ehuic Idemtity: 
Croation, Con/lict and Aceommodation. Alta Press, tr. 349-379. 
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Trong quá trình hình thành bản sắc dân tộc, cho dù một cộng 
đồng có đa nguyên đến mức nào đi chăng nữa thì thường vẫn có một 
cộng đồng hay một nhóm cộng đồng mang tính trội. Nghĩa là hành vi 
của họ dưới những bối cảnh lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội nhất 
định và diễn ra lâu dài, sẽ trở nên nổi trội và được coi là chuẩn mực 
hành vi. Nhóm này thường chiếm đa số trong một quốc gia. Trong 
khi đó những nhóm thiêu số khác bị gạt ra ngoài lề, đặc biệt là nhóm 
các dân tộc thiêu số. Người ta dễ dàng tìm thấy hiện tượng bắt bình 
đẳng dẫn đến suy thoái này ở nhiều nước. Ví dụ ở khu vực Burakumi 
có bốn nhóm sắc tộc thiểu số, trong đó có nhóm người Burakumin và 
nhóm người gốc Triều Tiên. Người Burakumin với số lượng 3 triệu 
người đến nay vẫn phải sống trong sự phân biệt đối xử bởi chế độ 
đẳng cấp. Cộng đồng người Nhật gốc Hàn Quốc cũng gặp tình trạng 
kinh tế - xã hội vô cùng khốn khó. Đó chính là hậu quả bởi quan 
niệm trong xã hội Nhật cho rằng họ có nguồn gốc thấp kém. Do đó 
có thể thấy, trong quá trình bảo lưu bản sắc, sẽ có nguy cơ là một 
nhóm người hoặc là bị sáp nhập vào một nhóm khác để tạo thành 
môt liên minh, hoặc họ sẽ bị đây ra lề của xã hội dân tộc. 
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CÂU HỎI GỢI Ý 

1. Đặc điểm tỉnh thần /khí chất của người châu Âu có gì khác với 
người Việt Nam? 

2. Bản sắc văn hoá ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của 
quốc gia/dân tộc? 

3. Những phẩm chất nào của người Nhật Bản đáng để người Việt 
Nam học tập để phục vụ sự nghiệp hiện đại hoá đất nước? 

4. Người ta có nên tự phê phán công khai các thói hư tật xấu 
trong văn hoá dân tộc của mình không? Tại sao? 

5. Liệu có một bản sắc chung của khu vực Đông Á không? Hãy 
phân tích một số đặc trưng nỗi bật. 

6. Phân tích các phương diện của quá trình toàn cầu hoá văn hoá 
(yếu tố, phương thức, kết quả, cách ứng xử của các dân tộc). 

7. Thế nào là một công dân toàn cầu? Những thuận lợi và khó 
khăn về tố chất tỉnh thần của thanh niên Việt Nam khi hội nhập với 
thế giới? 


PHÂN THỨ HAI 
ĐẶC ĐIỂM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 
CÁC KHU VỰC 


« ĐẶC ĐIÉM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHU VỰC ĐÔNG Á 

+ ĐẶC ĐIÊM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 
« ĐẶC ĐIỀM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHU VỰC TÂY ÂU 

« ĐẶC ĐIỀM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHU VỰC ĐÔNG ÂU 

« ĐẶC ĐIÉM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHU VỰC TRUNG ĐÔNG 
«+ ĐẶC ĐIỄM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHU VỰC CHÂU PHI 


- ĐẶC ĐIỀM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHU VỰC BÁC MỸ 


* ĐẶC ĐIỂM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHU VỰC MỸ LATINH 


CHƯƠNG IV 


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 
KHU VỰC ĐÔNG Á 


———_————————nRnỲFnFnnnnỲa„nnnmnnnnaamn———-x-r-»-r-nmm 


1. Cơ sở chính trị - xã hội phân chia khu vực Đông Á 


Nghiên cứu khu vực hiện nay không tách rời nhiều chuyên ngành 
khoa học khác, trong đó đặc biệt với lĩnh vực so sánh chính trị. Nói 
một cách khác, nghiên cứu khu vực một mặt tạo cơ sở cho việc so 
sánh các hệ thống chính trị của chính trị học so sánh; ngược lại chính 
trị học so sánh lại làm cho quá trình nghiên cứu khu vực về mặt chính 
trị đạt được hiệu quả cao hơn, rõ rệt hơn nhờ vào hệ phương pháp so 
sánh của chính trị học và việc mở rộng biên độ đối tượng so sánh ra 
khỏi phạm vi một khu vực duy nhất. 


Khoa học chính trị phương Tây hiện đại, chính trị học so sánh 
được tuyệt đại đa số học giả coi là một trong bỗn trụ cột của ngành 
chính trị học: 


- Lý thuyết chính trị (political theory), 
- Chính trị đối nội (domestic Politics), 
- Quan hệ quốc tế (international relation), 


- Chính trị học so sánh (comparative politics). 
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Tuy nhiên, môn Chính trị học so sánh không chỉ có vai trò gÓi 
gọn trong Chính trị học, mà thực tế nó còn trở thành một trong những 
bộ phận quan trọng của nghiên cứu quốc tế nói chung, trong đó có vai 
trò đối với nghiên cứu quan hệ quốc tế, pháp luật quốc tế (ví dụ so 
sánh thể chế chính trị/ hiển pháp), nghiên cứu chính trị khu vực/ địa lý 
chính trị (các thể chế nhà nước của quốc gia hay khu vực)'. 

Vận dụng phương pháp so sánh chính trị trong nghiên cứu khu 
vực cho phép người ta phát hiện được những đồng nhất và khác biệt 
trong hệ thống chính trị của các khu vực hay quốc gia khác nhau. Việc 
phân loại này dựa trên những đặc điểm tương đồng hay khác biệt quan 
trọng nhất định. Nhiều nhà chính trị học đã tiến hành phân loại theo hệ 
tiêu chí về mức độ dân chủ của chế độ nhà nước dễ phân loại. Cho dù 
cách phân loại này đang gây tranh cãi, nhất là về vấn đề bản chất của 
dân chủ, hay thế nào là dân chủ. Có 5 tiêu chuẩn hình thức dân chủ 
sau đây được vận dụng: 

1. Việc bầu ra các chức vụ cấp cao phải được tiến hành bằng bầu 
cử tự do và công bằng: 

2. Các chính đảng được phép hoạt động và cạnh tranh bình đẳng 
trong bầu cử; 


3. Quá trình hoạch định chính sách phải minh bạch và các quan 
chức phải chịu trách nhiệm cá nhân; 

4. Các công dân phải được bảo đảm về các quyền dân sự và 
chính trị; 

5. Ngành tư pháp phải có quyền lực độc lập với các ngành lập 
pháp và tư pháp trong hệ thống tam quyền phân lập. 

6. Căn cứ vào quy mô của đối tượng so sánh, người ta phân biệt 
bốn cấp độ sau đây: 


- Cấp độ vi mô: so sánh một hay một số các bình diện / tiểu hệ 
thống của hai nền chính trị quốc gia, như chính trị địa phương hay hệ 


' Hartmann, J. (cd.), Vergleichende politische Systemforschung (Nghiên cứu so sảnh 
hệ thống chính trị), Koeln/ Wien 1980, tr. 51. 
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thốrg chính phủ. hệ thống chính đảng. hệ thống nhóm lợi ích v.v... của 
hui nước; 

- Câp trung mô/ quôc gia (phô biên): so sánh tông thê các nên 
chính trị quôc gia với nhau, ví dụ. So sánh hệ thông chính trị Đức và 
Pháp, Nhật Bản và Hà Lan; 


- Cấp vĩ mô/ siêu quốc gia/ khu vực: so sánh hệ thống chính trị 
của hai khu vực xuyên quốc gia, vd. Tây Âu và Đông Á: 


- Câp siêu vĩ mô/ siêu khu vực: so sánh các hệ thông chính trị của 
hui châu lục hay liên châu lục (vd. phương Tây và phương Đông). 


Tuy nhiên, đối với khu vực học, việc phân loại không chỉ nhằm 
mục đích xác lập các loại hình chế độ chính trị phổ quát, không có chỗ 
đứng cho các tiêu chí địa lý, mà thực sự nó còn cần đạt đến sự khu biệt 
mang tính địa lý hay tính khu vực của các loại hình chế độ chính trị. 
Việc tiến hành phân loại các quốc gia trên thế giới thành một số lượng 
hữu hạn các loại hình khu vực về các phương diện chính trị, kinh tế, 
nhân chủng, văn hoá, ngôn ngữ v.v... có một giá trị nhận thức khoa 
học cao. Đó là một công việc hết sức khó khăn. Ngoài những khó 
khăn mà các học giả Lichbach, Zuckerman, Nathan và Kesselman nêu 
ra ở trên, riêng đối với khu vực học, thì còn có những trở ngại riêng: 


Trước hết là xác định hệ tiêu chí phân loại sao cho việc phân loại 
có tác dụng nhận thức đúng đắn bản sắc chính trí của khu vực. Đâu là 
những tiêu chí giúp người ta xác định được những nét đồng nhất và 
khác biệt mang tính bản chất giữa các quốc gia? Khó khăn tiếp theo là, 
các quốc gia và khu vực là những thực thể đa chiều cực kỳ phức tạp, 
vậy các tiêu chí đó nên w tiên thứ tự như thế nào, cái nào là then 
chốt, cái nào là thứ yếu? Khó khăn thứ ba là mục đích phân loại để 
làm gì? Nếu sự phân loại là nhằm một động cơ vụ lợi, hoặc sự phân 
loại vốn vô tư và khách quan, nhưng lại bị những thế lực chính trị nào 
đó lợi dụng vì một mục đích đen tối (vd. phân biệt chủng tộc và quyết 
định luận địa lý) như đã từng xảy ra trong lịch sử. Có thê kế ra vô vàn 
những thách thức khác nữa khiến cho nhà khoa học phải cân nhắc với 
một tinh thần trách nhiệm cao nhất. 
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Tuy nhiên người ta vẫn không thể phủ nhận rằng giữa các quốc 
gia trên thế giới luôn tồn tại những nét giống nhau. Một cách lý tưởng 
là khu vực học phải thực hiện sự phân loại các khu vực theo hàng loạt 
tiêu chí tổng hợp, cả về văn hoá, chính trị, kinh tế, địa lý. Nhưng việc 
đó hầu như không tưởng vì toàn bộ sự phức tạp của nó. Do đó các nhà 
nghiên cứu chỉ có thể tiến hành phân loại trên từng lĩnh vực mà thôi. 
Một sự phân loại thường thấy là phân loại các khu vực văn minh - văn 
hoá (hay các nền văn minh lớn), ví dụ cách phân loại thành 8 khu vực 
của Samuel Huntington'. Với tư cách là một thử nghiệm loại hình học 
khu vực, giáo trình này phân chia khu vực theo tổng hợp các tiêu chí 
nhưng ưu tiên tiêu chí địa lý. Đề tiến hành phân chia loại hình khu vực 
chính trị trên thế giới, các nhà nghiên cứu khu vực chính trị thường 
căn cứ vào 4 tiêu chí dưới đây”: 

(1). Loại hình hệ thống cai trị 

(2). Văn hoá chính trị 

(3). Mức độ phôn vinh xã hội 

(4). Khu vực địa lý 


- Tiêu chí loại hình hệ thống cái trị: Đó là kiểu hệ thống dân chủ 
đa nguyên đối lập với hệ thống tập trung quyền lực nhất nguyên, hay 
là kiểu tập trung quyền lực và phân quyền. 


- Tiêu chí văn hoá chính trị: Một mặt đó là tổng hoà các chuẩn 
mực thống nhất mà mọi thành viên của xã hội đều chấp nhận được về 
cơ bản; mặt khác là các nhóm xã hội đồng nhất như giai cấp, nhóm 
tín đồ, nhóm lứa tuổi, các thiết chế xã hội (đảng phái, công đoàn, 
đoàn thanh niên...) và tương quan giữa các nhóm cũng như các thiết 
chế đó. 

- Tiêu chí trình độ phôn vinh xã hội (mức sống): trình độ nền kinh 
tế (GDP, thu nhập đầu người, giá công lao động, mức chỉ tiêu dùng, 
mức độ phúc lợi công cộng). 


l S. Huntington, Sự va chạm của các nên văn minh, Hà Nội, 2005, tr. 32 - 44. 


° Xem: Jucrgen Hartmann, Vergleichende Politikswissenschafl (Chỉnh trị họa so 
sánh), Frankfur/ New York, 1995, tr. 63 - 65. 
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- Tiêu chí khu vực địa lý: căn cứ vào vị trí khu vực trên bản đồ địa 
lý thế giới như kinh tuyến, vĩ tuyến, phương hướng, tương quan về 
phạm vi lãnh thô (đất liền, hải đảo, sa mạc, đới khí hậu). 


Trong đó tiêu chí khu vực địa jý được xem là tiêu chí ưu tiên hàng 
đầu. Rồi trong nội bộ từng khu vực, cần phải căn cứ vào kiêu loại hệ 
thông cai trị để phân chia khu vực đó thành những khu vực nhỏ hơn, 
ví dụ trong khối các quốc gia công nghiệp phát triển phương Tây có 
thể phân loại thành Tây Âu và Bắc Mỹ. Sự phân loại các hệ thống 
chính trị thế giới thành những loại hình chính trị khu vực khác nhau 
đem lại nhiều bồ ích. Vì nhờ đó mà người ta thấy được những kiểu tác 
động qua lại khác nhau giữa văn hoá và chính trị, giữa địa lý và kinh 
tế, giữa truyền thống và tiếp biến thời đại, giữa các khu vực với nhau, 
giữa cái tất yếu và cái dị thường cần từ bỏ. 

Với các tiêu chí như trên, chúng ta có thể phân chia thế giới 
thành 7 loại hình khu vực chính trị như sau: 


- Khu vực chính trị phương Tây: châu Âu và Bắc Mỹ, 


- Khu vực chính trị Đông Á: gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Đài 
Loan, Hàn Quốc, 


- Khu vực chính trị hỗn dung Đông Nam Á (10 nước ASEAN), 
- Khu vực chính trị Trung Đông - Tây Á, 

- Khu vực chính trị Nam Á: Án Độ, Banglades, Nepal, Srilanka, 
- Khu vực chính trị Mỹ Latinh, 

- Khu vực chính trị châu Phi. 


Mỗi loại hình khu vực về mặt chính trị của từng khu vực cũng 
như quốc gia đều thể hiện trên các phương diện sau đây: 

(1) Hiến pháp: Lịch sử hiến pháp và các nguyên lý cơ bản của 
hiến pháp các quốc gia hay khối quốc gia (vd. Hiến pháp Liên minh 
chầu Au - 2004); 

(2) Bộ máy quyền lực chính trị: Bao gồm nguyên thủ quốc gia, 
chính phủ và quản lý quốc gia, 
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(3) Quy trình ban hành luật pháp, 


(4) Hệ thống các đảng phái chính trị (và kiến tạo ý chí chính trị 
trong đảng), các nhóm lợi ích, 


(5) Văn hoá chính trị/ cách thức tham dự vào đời sống chính trị, 
(6) Chính sách khu vực và chính sách địa phương, 

(7) Truyền thông đại chúng, 

(8) Chính sách đối ngoại và chính sách khu vực. 


Trong khuôn khổ có hạn của giáo trình, tác giả phân tích đặc điềm 
địa lý chính trị của 4 khu vực Đông Á, Tây Âu, Bắc Mỹ, châu Phi vì 
những khu vực đó tiêu biểu cho sự khác biệt về hệ giá trị Đông - Tây và 
sự chênh lệch phát triển Bắc - Nam trong nghiên cứu và đánh giá về cấu 
trúc văn minh thế giới và tình hình phát triển quốc tế. 


2. Đặc điểm địa lý khu vực Đông Á 


2.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên 


Châu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới, diện tích 43,5 triệu km”, 
chiếm 1/3 lãnh thổ toàn cầu. Châu Á nằm ở phía đông và bắc bán cầu, 
phía tây giáp châu Âu (ranh giới là đãy Uran), phía bắc giáp Bắc Băng 
Dương, phía đông và nam giáp Thái Bình Dương. Châu Á bao gồm 
phần lục địa lớn (dính liền với châu Âu) và hàng chục nghìn hải dảo. 

Bờ biển châu Á ít cắt xẻ, nhiều nơi cách xa biển tới 2500km 
(trong khi châu Âu nơi xa nhất không đến 160km), do đó khí hậu châu 
Á có sự phân hoá sâu sắc thành hai khu vùng khí hậu lục địa và khí 
hậu gió mùa. 

Địa hình châu Á phức tạp, hiểm trở, núi cao nguyên chiếm 2/3 diện 
tích, độ cao trung bình 940m nhưng không đều nên việc phát triển giao 
thông xuyên lục địa gặp nhiều khó khăn. Cao và đồ sộ nhất là khối núi 
Hymalaya có hàng chục ngọn với độ cao trên 8000m (14 đỉnh), rộng từ 
250m đến 500km, dài 2800km, trong đó có đỉnh Chômôlunema cao 
8.848m; ngược lại có nơi thấp hơn mực nước biển (Biển Chết - 396m). 
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Do lục địa quá rộng lớn và sự đô sộ của khôi núi Hymalaya đã tạo nên 
sự thay đôi khí hậu theo mùa ở phía đông và nam của châu A. Tính chât 
khí hậu gió mùa càng làm cho cảnh quan tự nhiên châu A thêm đa dạng. 


Nét nổi bật của châu Á là có nhiều con sông dài: Tigorơ, Ơphorat 
ở Trung Đông, sông Hằng. Ấn ở Ấn Độ. sông Hoàng Hà, Trường 
Giang ở Trung Quốc, Mê Kông ở Đông Dương... Những con sông này 
bồi đắp nên những vùng đồng bằng rộng lớn, mầu mỡ, rất thuận lợi 
cho phát triên nông nghiệp lúa nước. Vẻ tài nguyên khoáng sản, châu 
Á là lục địa rất giàu có, lớn về khối lượng, đa dạng về chủng loại, nhất 
là than, sắt, thiếc, đặc biệt là dầu lửa. 


3.2. Đặc điểm địa lý nhân văn 


Châu Á là châu lục đông dân nhất thế giới. Dân số châu Á hiện 
nay là 3.805 triệu người, chiếm 58% dân số thế giới. Mật độ bình 
quân là 52 người/km”, tuy nhiên phân bố không đều, tỷ lệ dân thành 
thị thấp so với châu Âu. Đa số dân cư sống ở nông thôn, dọc các 
con sông lớn và các vùng ven biên. Dân cư châu Á trừ người Nga 
và người Ấn Độ thuộc chủ tộc Án - Âu (Ơrôpôit), còn đại đa số 
thuộc chủng tộc Môngôlôit (da vàng) với hàng nghìn dân tộc, tộc 
người. Do đặc điểm tự nhiên và đặc điểm văn hóa châu Á nên trong 
việc phân định ranh giới các khu vực ở châu Á, cần lưu ý một vài 
điểm: (1) Vùng Uran và Xibêri về vị trí địa lý thuộc châu Á, nhưng 
là lãnh thổ của nước Nga vốn mang những nét bản sắc văn hoá chủ 
đạo của châu Âu nên thường ghép nghiên cứu với nước Nga thuộc 
châu Âu. (2) Khái niệm Đông Á là quá rộng, vì nó có thể bao gồm 
cả hai khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á với những nét đặc thù 
rất khác nhau trên nhiều phương điện. Do đó khu vực Đông Á nên 
dược phân thành hai khu vực là Đông Á và Đông Nam Á. Vậy là có 
thể chia châu Á vĩ đại thành 5 khu vục lớn là: Đông Á, Đông Nam 
Á, Nam Á, Trung Đông và Trung Á. 


Khu vực Đông Á bao gồm 4 quốc gia là Trung Quốc, Nhật Bản, 
Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Đài Loan (thuộc Trung Quốc), diện tích 
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10.230.576km”. Trung Quốc là quốc gia lớn nhất 9,6 triệu km”, lành 
thổ Đài Loan nhỏ nhất 35.980km?. Về địa hình, Đông Á có hai bộ 
phận: phần lục địa và phần bán đảo, quần đảo. Khu vực này nằm treng 
2 đới khí hậu chính là ôn đới, cận nhiệt đới và nhiệt đới. Tài nguyên 
khoáng sản khá phong phú như: sắt, than đá, dầu mỏ, kẽm, thiếc.... các 
con sông lớn bồi đắp nên những vùng đồng bằng rộng lớn màu mỡ 
như Hoàng Hà, Trường Giang. 


Về điều kiện địa lý nhân văn khu vực Đông Á, người ta thấy nỏi lên 
các đặc điểm sau đây: Khu vực Đông Á có hơn 1,5 tỷ người, trong đó 
Trung Quốc trên 1,3 tỷ, Nhật Bản gần 130 triệu, Hàn Quốc trên 40 triệu, 
Bắc Triều Tiên trên 20 triệu người. 


Dân tộc đông đảo nhất là người Hoa, chiếm đại đa số cư dân 
Trung Quốc, sau đó là người Nhật Bản, người Triều Tiên và hàng 
chục dân tộc thiểu số khác. Tỷ lệ dân thành thị ở Nhật Bản, Hàn Quốc 
và Đài Loan khá cao (trên 70%), còn ở Trung Quốc, Bắc Triều Tiên 
đa số dân cư vẫn sống ở nông thôn. 

Phần lớn người dân Đông Á chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Tư 
tưởng Nho giáo thấm đậm vào đời sống chính trị, xã hội nơi đây. Phật 
giáo cũng rất phát triển, số lượng phật tử khá đông. Ngoài ra, Thiên 
Chúa giáo, Hồi giáo cũng có mặt ở tất cả các nước. Ngoài ra, cư dân 
khu vực Đông Á tin theo nhiều tín ngưỡng bản địa. Trình độ phát triển 
của các quốc gia trong khu vực có sự khác nhau. Trong khi Nhật Bản là 
một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Hàn Quốc 
và Đài Loan là những nước công nghiệp mới (NICs). Trung Quốc đang 
có những bước phát triển vượt bậc. Bắc Triều Tiên với nông nghiệp và 
ngành chế tạo máy là những nhân tố chính của nền kinh tế quốc đân thì 
quốc gia này cũng có những bước phát triển cơ bản. 


3. Đặc điểm chính trị - xã hội khu vực Đông Á 
3.1. Đặc điểm thể chế chính trị Đông Á 


Hiện nay, trong khu vực Đông Á, các quốc gia và vùng lãnh thổ 
có những thể chế chính trị khác nhau. Trong khi Trung Quốc và Triều 
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Tiên có thể chế chính trị cộng hoà dân chủ nhân dân dựa trên sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản thì ở Nhật Bản đang tồn tại thể chế quân chủ 
đại nghị, ở Hàn Quốc - cộng hoà tổng thống và vùng lãnh thổ Đài 
Loan - cộng hoà đại nghị. Tuy nhiên, các thể chế chính trị này ở mỗi 
quốc gia lại có những nét khác biệt do văn hoá truyền thống quy định. 


- Ở Trung Quốc, Hiến pháp quy định thê chế chính trị là dân chủ 
nhân dân. Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia do Quốc hội (Đại hội 
đại biểu nhân dân toàn quốc) bầu. Quốc hội bao gồm gần 3.000 đại 
biển do hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phó, khu tự trị bầu ra, 
nhiệm kỳ 5 năm. Quốc hội thành lập Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là 
cơ quan thường trực của Quốc hội, Hội nghị Uỷ viên trưởng là cơ 
quan thường trực của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các uỷ ban thực 
hiện các chức năng chuyên môn. Chính phủ (Quốc vụ viện) do Quốc 
hội bầu ra và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Đứng đầu Chính phủ 
là Thủ tướng, bên dưới có các ủy viên Quốc vụ viện và các bộ trưởng. 
Toà án nhân dân tối cao nắm quyền tư pháp, bên cạnh đó còn có Viện 
kiểm sát nhân đân năm quyền giám sát việc thực hiện pháp luật của 
các cơ quan nhà nước và thực hiện quyền công tố. Chế độ chính trị 
của Trung Quốc chỉ gồm một đảng duy nhất cầm quyền là Đảng 
Cộng sản, ngoài ra có 8 đảng nhỏ khác hoạt động theo nguyên tắc 
hợp tác đa đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay dựa trên quan 
điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận 
Đặng Tiểu Bình, tư tưởng ba đại diện của Giang Trạch Dân và quan 
điểm vẻ xã hội hài hoà xã hội của Hồ Cảm Đào. Đảng tiễn hành lãnh 
đạo nhà nước và các đoàn thê nhân dân khác nhằm mục tiêu phát triển 
toàn diện đất nước. 


- Ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Hiến pháp ban hành 
năm 1948 đến nay hầu như không có thay đổi gì lớn. Hiến pháp quy 
định Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, đứng đầu Uỷ ban 
nhân dần trung ương - cơ quan lãnh đạo tối cao của nhà nước. Quốc 
hội (Hội nghị nhân dân tối cao) gồm 687 đại biểu là cơ quan quyền 
lực tối cao do nhân dân bầu ra, nhiệm kỳ 4 năm. Quốc hội có quyền 
bầu chủ tịch nước, uỷ ban thường trực hội nghị, bầu uỷ ban nhân dân 
trung ương. Chính phủ do thủ tướng đứng đầu nắm quyền hành pháp. 
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Chính phủ (Hội đồng hành chính) do Uỷ ban Trung ương bầu ra. Toà 
án tối cao trung ương nắm quyền tư pháp và Viện kiểm sát vẫn nắm 
quyền công tố. Cơ cầu lãnh thổ đơn nhất gồm 9 tỉnh, 2 thành phố trực 
thuộc trung ương và 3 đặc khu hành chính'. 


Đảng Lao động Triều Tiên là đảng cầm quyền duy nhất. đảng 
lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, nhưng tệ sùng, bái 
cá nhân và hậu quả của nhiều năm không đổi mới đã dẫn dến việc 
quyên lực tập trung chủ yếu vào người đứng đầu. Chủ tịch Kim In 
Song (Kim Nhật Thành) là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng 
thường vụ Bộ Chính trị của Đảng, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân Trung ương. Khi ông qua đời, việc tìm kiếm lãnh tụ mới và 
đường lối đổi mới gặp nhiều khó khăn. Cuộc khủng hoảng chính trị 
kéo dài khiến cho Đảng không tổ chức được đại hội suốt từ năm 
1990 đến năm 2010 vừa qua. Hiện nay Chủ tịch Kim Chong In (con 
trai Chủ tịch Kim In Song) là Tổng Bí thư của Đảng, nhưng không 
có ai nắm chức chủ tịch nước. Sự kiện chính trị mới diễn ra cuối năm 
2010 là Bắc Triều Tiên đã tổ chức Đại hội Đảng và bầu con trai thứ 
ba của Chủ tịch Kim Chong In là Kim Jong — Un (27 tuổi) làm Phó 
Chủ tịch Quân ủy trung ương và phong cấp đại tướng. Đây được coi 
là sự lựa chọn lãnh tụ tương lai cho CHDCND Triều Tiên. 


- Hàn Quốc thiết lập thê chế cộng hoà tông thông theo mô hình 
Mỹ. Hiến pháp hiện nay đã qua 6 lần sửa đổi (lần cuối năm 1988), quy 
định tổng thống là người đứng đầu nhà nước do nhân dân bầu cử, 
nhiệm kỳ 5 năm và không được tái cử. Quốc hội — cơ quan lập pháp 
có một viện, 299 nghị sỹ do nhân dân trực tiếp bầu, nhiệm kỳ 4 năm. 
Chính phủ do tông thống và thủ tướng đứng đầu nắm quyền hành 
pháp. Toà án tối cao nắm quyền tư pháp. Cơ cấu lãnh thổ đơn nhất 
gồm 9 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương, trong đó Hội đồng 
địa phương và Hội đồng hành pháp nắm quyền lực lớn nhất ở địa 
phương. Nền chính trị Hàn Quốc tồn tại chế độ đa đảng, trong đó một số 
đảng lớn thường xuyên nắm quyền như Đảng Uri (Đảng của chúng ta), 


k http://en.wikipedia.org/wiki/North-Korea 
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Đăng Dại dân tộc, Đảng Dân chủ thiên ¬iên kỷ. Hiện nay, Tổng thống 
Hàn Quốc là ông Li Miêng Pắc. 

- Đài Loan là một vùng lãnh thổ của Trung Quốc nhưng tự tuyên bố 
độc lập và có thể chế chính trị riêng biệt. Đài Loan thông qua Hiến pháp 
năm 1947 và sửa đổi trong các năm 1993, 1994, 1997 quy định thê chế 
chính trị là cộng hoà đại nghị. Tổng thốn. đứng đầu vùng lãnh thổ. Quốc 
hội hai viện nắm quyền lập pháp, Thượn;. viện có 225 thành viên, nhiệm 
kỳ 3 năm, hạ viện gồm 334 thành viên, nÌ iệm kỳ 4 năm, đều do nhân dân 
bầu ra. Thủ tướng do tổng thống bổ nhiệ: a là người đứng đầu chính phủ. 
Toà án tối cao nắm quyền tư pháp. Cơ cấu hành chính vùng lãnh thổ Đài 
Loan là đơn nhất gồm 21 đơn vị hành ckính, 16 hạt và 5 thành phố lớn. 
Chế độ chính trị cũng là đa đảng trong đo Đảng Dân chủ cấp tiễn (DPP) 
là đảng lớn nhất và thường xuyên năm qu' yên. 


- Nhật Bản là quốc gia duy nhất trong khu vực có thể chế chính 
trị là quân chủ đại nghị. Nhật hoàng đứng đầu nhà nước nhưng mang 
ý nghĩa biểu tượng. Nghị viện gồm hai viện nắm quyền lập pháp, 
thượng viện có 250 thành viên do nhân dân bầu, nhiệm kỳ 6 năm, cứ 
3 năm 1/2 số thượng nghị sỹ được bầu lại, hạ viện gồm 480 thành viên 
do nhân dân bầu, nhiệm kỳ 4 năm. Chính phủ do Thủ tướng đứng đầu 
nắm quyên hành pháp. Thủ tướng do Nghị viện bổ nhiệm và có quyền 
thành lập chính phủ. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Nghị viện. Toà 
án tối cao nắm quyền tư pháp. Cơ cấu lãnh thổ Nhật Bản là đơn nhất 
bao gồm 47 quận hành chính trực thuộc trung ương. Nhật Bản duy trì 
chế độ đa đảng, trong đó có một đảng lớn và thường xuyên nắm quyền 
là Đảng Dân chủ - Tự do (LDP). Các đảng khác đều là đảng nhỏ và có 
ảnh hưởng không đáng kể nhưng nếu họ liên minh lại với nhau trong 
các kỳ bầu cử thì lại trở thành một lực lượng chính trị mạnh mẽ đủ sức 
có thể đánh bại đảng LDP. Trên thực tế điều này đã từng xảy ra vào 
năm 1993, liên minh 7 đảng đã thành lập Chính phủ liên hiệp và biến 
Đảng Dân chủ - Tự do thành đảng đối lập trong Quốc hội. Hiện nay, 
biến động trên chính trường Nhật Bản là rất khó đoán khi liên tiếp xảy 
ra các vụ từ chức của các Thủ tướng đương nhiệm như S. Abe hay 
Fukuda vừa mới diễn ra trong tháng 9/2008. 
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Bảng 6: Bản đồ chính trị Đông Á 


lnden Ocean 


AUSTRAIIA 


3.2. Đặc điểm văn hoá chính trị 


Khái niệm văn hóa chính trị (political culture) chính thức xuất 
hiện với tư cách một khái niệm chính trị học hiện đại trong các công 
trình của Gabriel Almond và Sidney Verba những năm 1950, 1960 và 
tác phẩm xuất bản đầu tiên: Ciuic culwe. Political Alfitutde and 
Democracy in Five Nations (năm 1963). Trong tác phâm kinh điền 
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này. văn hóa chính trị được hiểu là “khuôn mẫu phân bó các định 
hướng của các thành viên một cộng đồng đối với các đối tượng chính 
trị"!. §.Verba chỉ ra một cách toàn điện hơn với định nghĩa: "Văn hóa 
chính trị là tông thế cầu thành của niềm tin dựa trên kinh nghiệm bản 
thân, biều tượng và hệ giá trị quan; tông thê đó quy định hoàn cảnh 
chủ quan của hành vi chính tí 

Văn hóa chính trị có mối tương quan mật thiết với hai thành tố: 
vàn hóa và chính trị. Văn hóa chính trị được coi là bộ phận, là lĩnh vực 
của văn hóa và chính trị. Sự tương tác qua lại giữa văn hóa và chính trị 
tạo thành văn hóa chính trị. Văn hóa chính trị, giống như văn hóa, là 
sản phẩm của hoạt động sáng tạo của con người và chỉ ra đời khi 
chính trị xuất hiện. Chúng ta có thê hiểu như sau về văn hoá chính trị: 


Văn hóa chính trị là là toàn bộ các giá trị, phẩm chất, tri thức, 
năng lực chính trị của giới tình hoa chính trị và tình cảm thái độ, 
niềm tin, thói quen ứng xử của công dân đổi với một nên chính trị 
nhất định. 


Cũng như mọi hiện tượng văn hoá khác, văn hóa chính trị không 
phải là bất biến mà trong quá trình tích lũy, tồn tại và chuyên giao, văn 
hóa chính trị luôn thay đi, tiếp nhận những yếu tô mới để phù hợp với 
thực tế trong đời sống chính trị. Như vậy ngoài tính giai cấp (đại diện 
gần liền với chính trị), văn hóa chính trị còn mang trong mình tính lịch 
sử và kế thừa trong sự ra đời cũng như tồn tại, phát triền. 


Văn hóa chính trị có chức năng to lớn đối với xã hội, đặc biệt 
trong đời sóng chính trị. Trước hết, vì văn hóa chính trị góp phần điều 
chỉnh các quan hệ xã hội - chính trị, tạo dựng niềm tin của con người 
vào các giá trị lý tưởng đã chọn. Ngoài ra, văn hóa chính trị còn góp 
phần nâng kinh nghiệm, sự nêm trải trong thực tiễn chính trị thành 
quy tắc đối nhân xử thế trong chính trị và nâng con người đến sự sáng 


! Dẫn theo Greiffenhagen, S. Greiffenhagen, § (ed.), 7ừ điển văn hóa chính trị Cộng 
hoà Liên bang Đức (tiếng Đức), Wiesbaden, 2002, tr.390. 

? Dẫn theo Vương Trường Giang, Khương Dược (Trung Quốc), Nghiên cứu so sánh 
phương thức câm quyền của các chính đảng hiện đại (tiếng Trung Quốc), Thượng Hải, 
2002, tr.3I. 


152 NHẬP MÔN KHU VỰC HỌC 


tạo chính trị, nhạy bén với cái mới trong chính trị, tăng cường sự mãn 
cảm chính trị. Văn hóa chính trị trực tiếp đây mạnh quá trình xã hội 
hóa chính trị khiến cho đông đảo quần chúng quen với hoạt động 
chính trị và tham gia vào quả trình chính trị. Văn hóa chính trị trực 
tiếp đưa chính trị vào cuộc sống. 


Văn hóa chính trị từ có bộ phận cốt lõi nhất là các hệ tư tưởng 
chính trị, trải qua quá trình xã hội hóa cũng như cùng với lịch sử phát 
triển của loài người, văn hóa chính trị đần trở thành một phạm trù, một 
chỉnh thẻ như hiện nay. 


Đông Á là khu vực có lịch sử chính trị lâu đời, đã tạo ra những 
giá trị chính trị tiêu biểu cho phương Đông, có tầm ảnh hưởng lớn đói 
với các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia láng giềng. Phụ thuộc 
vào tiến trình lịch sử, văn hoá, các điều kiện kinh tế - xã hội và nhận 
thức - tâm lý của mỗi quốc gia, dân tộc mà các nội dung của truyền 
thống chính trị thể hiện sự khác biệt. Đông Á là khu vực có truyền 
thống lâu đời về chính trị và hầu hết các quốc gia ở khu vực này đều 
có những giá trị chính trị truyền thống giống nhau do có nhiều điểm 
tương đồng về văn hoá, nhận thức và tâm lý dân tộc. 


- Giá trị chính trị nổi bật trong lịch sử Đông Álàở Trung Quốc 
ra đời nhiều học thuyết chính trị lớn như Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, 
Pháp gia, phản ánh sự đa dạng về quan điểm chính trị. Các học thuyết 
này đã có ảnh hưởng rộng rãi trong khu vực. Nho gia ra đời ở Trung 
Quốc đã từng là hệ tư tưởng chính trị chính thống ở nhiều nước: 
Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam..., tác động mạnh mẽ 
đến đời sống chính trị; các quốc gia khác cũng chịu ảnh hưởng của 
chính những hệ giá trị này. Cách thức và cơ cấu tổ chức bộ máy nhà 
nước ở cả trung ương lẫn địa phương nhấn mạnh đến yếu tổ tập quyền 
tạo nên một hệ giá trị mang tính chất chung là phục vụ chính quyền 
phong kiến trong việc cai trị xã hội đạt hiệu quả cao. 


- Tư tưởng về một nhà nước mạnh hình thành và tồn tại lâu dài 
trên nên tảng nhận thức của người dân về sự sùng bái cá nhân, sùng 
bái sức mạnh và phục tùng quYỄn uy. Đặc trưng này thể hiện xuyên 
suốt trong lịch sử phát triển của các quốc gia Đông Á. Ngày nay, 
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mặc dù các trật tự và các nguyên tắc của chế độ dân chủ, tự do đã bắt 
đâu hình thành và xâm nhập vào xã hội ở các quốc gia trong khu vực 
nhưng các đấu vết truyền thống về một thiết chế quyền lực chính trị 
tập trung chưa hết phai mờ trong nhận thức của người dân. Mặc dù 
phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa, nhưng trong thời kỷ đầu tệ sùng 
bái cá nhân và tập trung quyền lực vẫn được thê hiện rõ ràng ở Trung 
Quốc và Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc cũng đã từng tổn tại chế độ độc 
tài quần sự của Park Chung Hee trong một thời gian khá dài, sau đó 
là Chun Doo Hwan và đến nay Hiến pháp nước này vẫn dành cho 
tông thống một quyền lực lớn lao và người dân vẫn dành cho người 
đứng đầu nhà nước một sự tôn vinh uy quyền đáng kể. 


- Chủ nghĩa gia trưởng không chỉ thống trị lâu dài trong sinh hoạt 
gia đình mà còn cả trong các quan hệ xã hội chính trị của mỗi quốc gia 
trong khu vực. Hoạt động nhà nước, đảng pliái và các tổ chức chính 
trị- xã hội vẫn bị các nguyên tắc mang tính chất gia trưởng chỉ phối. 
Theo truyền thống, các nhân vật chính trị cao niên vẫn được người 
dân sủng ái, trân trọng. Vai trò của người phụ nữ trong chính trị mặc 
dù có những thay đổi nhất định nhưng còn rất chậm, thậm chí ở một 
số nước vai trò này còn bị nhìn nhận một cách tiêu cực. Mọi mệnh 
lệnh phát ra từ người lãnh đạo được coi như một quy phạm bắt buộc 
thực hiện. Đây là một trong những truyền thống lâu đời của nền chính 
trị Đông Á, nó được hình thành do chế độ đẳng cấp thời phong kiến và 
sự chỉ phối mạnh mẽ của Nho giáo. Điều này lý giải tại sao trong các 
cuộc bầu cử khi lựa chọn người đại diện cho mình vào các cơ quan 
quyền lực, người dân thường căn cứ vào yếu tô tuỏi tác và nguồn gốc 
xuất thân của ứng cử viên. 

- Nguyên tắc thoả hiệp chỉ phối mạnh mẽ đến hcẹt động chính trị 
trong tâng lớp “bên trên" đã ít tạo ra những xáo trện xã hội. Trong 
lịch sử chính trị của các quốc gia trong khu vực Đêns Á, mọi bất 
đồng, mâu thuẫn nảy sinh trong tầng lớp thống trị thường được giải 
quyẻt theo nguyên tắc thoả hiệp. Có lẽ đây là nhân tố đảm bảo vị trí 
thống trị xã hội lâu dài của chế độ phong kiến trong khu vực trong 
thời kỳ trước. Giữa các đảng phái có sự mâu thuẫn, bất đồng với nhau 
khi tiến hành các hoạt động bầu cử, nhưng khi một đảng đã :ên nắm 
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quyền thì mọi bất đồng tạm thời gác lại, thay vào đó là sự ủng hộ. 
đồng lòng đối với việc lãnh đạo xã hội của đảng cầm quyền. C Trung 
Quốc, chỉ có Đảng cộng sản lãnh đạo, nhưng lại có đến tám Đảng phái 
nhỏ khác tham chính. Các đảng này đều ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản dựa trên nguyên tắc “hợp tác đa đảng”, thực chất là một 
dạng thoả hiệp. Ở Nhật Bản, Đảng Dân chủ - Tự do (LDP) trong cuộc 
chạy đua đề trở thành đảng cầm quyền cũng bị công kích và phản đối 
mạnh mẽ, nhưng sau khi đã lên nắm quyền thì nhiều đảng nhỏ đã hợp 
tác với Đảng Dân chủ - Tự do hoạch định các chính sách nhằm phát 
triển đất nước và trên hết là bảo vệ địa vị thống trị của giai cấp tư sản 
trong nước. 


- Sự thích nghi nhanh chóng với các giá trị dân chủ, các mô hình 
chính trị trên thế giới và sự vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh mỗi 
quốc gia là một đặc trưng lớn trong văn hoá chính trị hiện đại của các 
quốc gia Đông Á. Các giá trị đó chính là quyền tự do dân chủ. là kinh 
tế thị trường, là nhà nước pháp quyền... Nếu như trước kia các quốc 
gia ở khu vực đều tồn tại chế độ phong kiến với những mức độ khác 
nhau và ngoài Nhật Bản đã mau chóng thoát khỏi sự xâm lược của 
chủ nghĩa tư bản phương Tây bằng cuộc Duy Tân Minh Trị thì các 
quốc gia còn lại đã bị chủ nghĩa tư bản nhòm ngó, xâu xé biến thành 
thuộc địa và nửa thuộc địa. Trong quá trình đấu tranh để giành độc 
lập, các quốc gia đều mong muốn thiết lập một chính quyền dân chủ, 
một chính quyền phục vụ cho lợi ích của nhân dân và trên thực tế họ 
đã nhanh chóng tiếp nhận các giá trị dân chủ đang thịnh hành và trở 
thành một xu thế phát triển tất yếu trong lúc đó ở các nước phương 
Tây. Trung Quốc, Bắc Triều Tiên nhanh chóng tiếp thu chủ nghĩa 
Mác - Lênin; Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan thì tiếp nhận mô hình 
dân chủ tư sản (chủ yếu là ảnh hưởng của Mỹ). Các mô hình chính trị 
hiện nay ở Đông Á tạo nên sự đan xen giữa những yếu tố chính trị cũ 
đã lỗi thời nhưng vẫn ăn sâu vào tâm trí của mỗi người dân với những 
yếu tố mới mang màu sắc dân chủ, phù hợp với xu thế phát triển 
chung của thời đại. Mô hình phát triển Chủ nghĩa xã hội ở Trung 
Quốc đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đã tạo ra sự ảnh hưởng đến 
các quốc gia khác như Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Cuba. GI1á trị 
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chính trị mà Trung Quốc tạo ra chính là sự kế thừa một cách sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lênin trong hoàn cảnh mới, tiếp tục duy trì sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản với những triết thuyết chính trị phù hợp với 
điều kiện Trung Quốc (từ tư tưởng của Mao Trạch Đông, lý luận Đặng 
Tiểu Bình, thuyết ba đại diện, tư tưởng xã hội hài hoả), từng bước xây 
dựng và hoàn thiện nhà nước XHCN theo hướng pháp quyền và đảm 
bảo dân chủ trong mọi tầng lớp nhân dân. Như vậy, có thể khăng định, 
không chỉ trong giai đoạn Trung Quốc tôn tại các nhà nước phong 
kiến tập quyền mạnh, sự ảnh hưởng của các nhà nước này đến hầu hết 
các quốc gia ở châu Á mới lan toả mà ngay cả trong giai đoạn hiện 
nay, với con đường chính trị đi theo CNXH, Trung Quốc cũng tạo ra 
được những giá trị mới và có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến những nước 
đã và đang lựa chọn con đường chính trị này. 


- Một đặc trưng mới của chính trị Đông Á trong giai đoạn hiện 
nay chính là “văn hoá từ chức ”, Đây là nét văn hoá chính trị hết sức 
mới mẻ thể hiện sự tôn trọng nhân dân, tạo ra trách nhiệm lớn lao 
trong công việc là phục vụ nhân dân chứ không phải là một sự ham 
thích và say mê quyền lực của các quan chức nhà nước. Sự từ chức ở 
đây hoàn toàn không phải là sự chối bỏ trách nhiệm, chối bỏ sự tín 
nhiệm của nhân dân, cũng không phải là tạo ra một tiền lệ xấu hay ép 
buộc bất cứ một cơ quan công quyền nào mà đó chính là sự thấu hiểu 
năng lực và khả năng lãnh đạo, điều hành công việc được giao, được 
uỷ thác của mình. Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc gia thịnh 
hành nhất nét văn hoá mới mẻ này. 


- Nên chính trị Đông Á chịu sự tác động mạnh mẽ của tôn giáo. 
Tôn giáo không chỉ là một nhu cầu mang tính chất thoả mãn về mặt 
tỉnh thân, tín ngưỡng của mỗi người dân mà nó đã bắt đầu len lỏi và 
thâm nhập vào cả chính quyền nhà nước ở một số quốc gia. Và 
chính tôn giáo đã góp phần hình thành nên những nét văn hoá chính 
trị đặc sắc của khu vực Đông Á hiện nay. Nho giáo vừa được coi là 
một tôn giáo, vừa là một học thuyết chính trị - xã hội ra đời ở Trung 
Quốc và đã du nhập đến hầu hết các nước láng giềng Đông Á và 
trong nhiều thời điểm nó đã trở thành hệ tư tưởng chính thống ở các 
nước này. Nó được các giai cấp cầm quyền triệt để khai thác để 
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phục vụ cho lợi ích của mình, chi phối mọi mặt của đời sống xã hội 
và cho đến tận ngày nay nó vẫn còn có sự ảnh hưởng không nhỏ. Tư 
tưởng Nho giáo đem đến cho người dân ở khu vực này sự chấp nhận 
một trật tự tôn tỉ đẳng cấp trong xã hội, sùng bái cá nhân và quyền 
lực tập trung. Bên cạnh đó, nó cũng tạo ra nguyên tắc sông coi trọng 
nghĩa vụ, bôn phận, các giá trị văn hoá, quan hệ thân ái đối với mọi 
người và luôn phải phấn đấu vươn lên, tự hoàn chỉnh bản thân. hâí 
giáo được du nhập đầu tiên vào Trung Quốc và được các triều đại 
phong kiến đề cao (đặc biệt là nhà Đường), nhưng không coi đó là 
hệ tư tưởng chỉ phối đời sóng chính trị - xã hội mà chỉ coi đó là một 
tôn giáo đứng sau Nho giáo. Từ năm 1392, Phật giáo đã trở thành 
quốc giáo ở Triều Tiên, đến triều đại Choson bị suy yếu dần. Hiện 
nay, SỐ lượng phật tử còn đông (khoảng 12 - l3 triệu người) nhưng 
hầu như ở họ chỉ còn lưu lại những đấu ắn hoài cổ về một thời đại 
"hoàng kim” xa xưa. Phật giáo đã đem đến cho người dân ở khu vực 
Đồng Á những tâm dế tư tưởng và tình cảm sâu sắc về cội nguồn 
sông của dân tộc; về ý thức giữ gìn các giá trị truyền thống và nền 
văn minh chung của khu vực. Tuy nhiên, tư tưởng của Phật giáo 
cũng tạo cho họ tâm lý bàng quan, thờ ơ vẻ những thay đổi trong xã 
hội. Chính điều này đã có ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, văn 
hoá của các dân tộc Đông Á. 


Ở Nhật Bản, Đảng Komeitô lấy tư tưởng xã hội của Phật giáo 
làm cương lĩnh, mục tiêu phát triển của đảng mình. Đảng chủ trương 
xây dựng một nên chính trị căn bản thống nhất với lý tưởng Phật 
giáo, và trên thực tế đã dành được sự ủng hộ khá lớn từ các tầng lớp 
dân cư. Hiện nay, đảng này luôn là một trong những đảng chính trị 
lớn ở Nhật Bản. Như vậy, sự ảnh hưởng của Phật giáo đối với nền 
chính trị Nhật Bản là khá rõ ràng và Nhật Bản cũng chính là quóc gia 
có dến trên 50% dân số theo đạo Phật, Nét văn hoá chính trị của 
quốc gia này vì vậy cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ các giá trị nhân 
văn của Phật giáo. Các tôn giáo khác như Thiền Chúa giáo, Tìn lành, 
Hỏi giáo, các tôn giáo quốc gia (Shaman ở Hàn Quốc, Siô và Sôka 
ở Nhật Bản...) cũng có ảnh hưởng nhất định đến đời sống chính trị 
khu vực. Thiên Chúa giáo đã mang vào xã hội truyền thống của các 
quốc gia nơi đây một nên chính trị năng động, niềm hy vọng chan 
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chứa vào tương lai: đem lại cho người dân những tư tưởng mới về 
chế độ đân chủ - tự do; thiết lập hệ thống các cơ quan xã hội đảm 
bao sự phát triên, nền kinh tế thị trường và tạo dựng một xã hội dân 
chủ. tôn trọng nhà nước pháp quyền và tự do cá nhân. 


Tóm lại. về cơ bản văn hoá chính trị ở khu vực Đông Á có đặc 
điểrn là dựa trên sự kết hợp giữa các yếu tô truyền thống trong chính 
trị với các yếu tố mới được tiếp nhận từ bên ngoài để tạo nên sự đa 
dạnz. phong phú trên nền của cái đặc sắc, cái riêng có, phù hợp với xu 
thé phát triển chung của toàn thế giới. 


4. Đặc điểm quan hệ quốc tế bên trong khu vực và xu thế 
phát triển khu vực Đông Á 

Đông Á hiện nay tuy chỉ gồm 4 quốc gia và một vùng lãnh thổ 
nhưng có chế độ chính trị khác nhau (Trung Quốc, Bắc Triều Tiên theo 
con dường XHCN, các nước còn lại theo con đường TBCN) đã tạo ra 
cho khu vực này những mối quan hệ phức tạp. Đáng chú ý hơn cả trong 
quan hệ giữa các nược ở khu vực là quan hệ giữa Trung Quốc - Nhật 
Bản và quan hệ giữa hai miền Nam — Bắc Triều Tiên. 


4.1, Quan Hệ (Vật - Trung 


Môi quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc hiện nay đã được 
lãnh dạo hai nước nâng lên thành mới quan hệ chiến lược, hợp tác 
toàn diện trên tất cả các lĩnh vực nhưng trên thực tế, mối quan hệ này 
vẫn chưa thực sự bền vững. Trong quan hệ kinh tế giữa hai nước 
phát triển tốt, tuy nhiên về chính trị - an ninh vẫn còn tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ bất đồng. là yếu tố gây trở ngại cho việc hình thành một 
cộng động Đông Á. Hiện nay. sức mạnh kinh tế của Trung Quốc 
chưa bằng Nhật Bản song triển vọng phát triển rất lớn. Trung Quốc 
cũng là một trong năm nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quóc và cũng có một tiếng nói không nhỏ trong các vấn đề quốc 
tê quan trọng. Trong khi đó, Nhật Bản lại bị coi là “người không lồ 
một chân”, thiếu hụt sức mạnh chính trị cần phải có đối với bất kỳ 
nước lớn nào. Sự phức tạp trong quan hệ Trung - Nhật thê hiện ở chỗ 
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Trung Quốc vừa muốn quan hệ với Mỹ đề kiềm chế Nhật Bản lại vừa 
muốn đối trọng với Mỹ, trong khi đó Nhật và Mỹ cấu kết với nhau 
để kiềm chế Trung Quốc giải phóng Đài Loan. Đồng thời, để tăng 
cường quan hệ với Mỹ, Trung Quốc vẫn phải tìm cách cải thiện quan 
hệ với Nhật Bản. Trung Quốc muốn tạo ra một tam giác đều trong 
quan hệ Trung - Nhật - Mỹ, một quan hệ tam giác rất quan trọng, có 
vai trò chỉ phối quyết định không chỉ trong khu vực Đông Á mà cả 
toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. (1) Tình trạng “nóng về 
kinh tế, lạnh vẻ chính trị' giữa hai nước về cơ bản vẫn chưa thể 
chấm dứt, đặc biệt do ảnh hưởng từ các vấn đề lịch sử và địa lý. Vấn 
đề Nhật Bản xâm lược và gây tội ác đối với nhân dân Trung Quốc 
trong Chiến tranh thể giới thứ hai, vụ việc về sách giáo khoa lịch sử 
Nhật Bản, việc mỗi khi người đứng đầu Nhà nước Nhật Bản đến viếng 
thăm đền Yasukuni hay việc tranh chấp đảo Điều Ngư đều là những 
nguyên nhân gây nên sự căng thăng trong quan hệ chính trị giữa hai 
bên. Mặt khác, sự căng thẳng này còn được tạo ra ngay trong việc Nhật 
Bản sửa đổi hiến pháp của mình, đặc biệt là điều 9. Chính việc nâng 
Cục Phòng vệ lên thành Bộ Quốc phòng và công bố sách trắng quốc 
phòng Nhật Bản (cuối năm 2010) đã khiến Trung Quốc luôn cảnh giác 
với chiến lược của Nhật Bản trong thời gian vừa qua của Nhật Bản dã 
khiến cho Trung Quốc luôn phải cảnh giác với khả năng Nhật Bản sẽ 
mở rộng quân đội và bánh trướng thế lực của mình trong khu vực. 
Ngược lại việc Trung Quốc ngày càng tỏ ra mạnh bạo trong các hành 
động trên biển Hoa Đông quá trình hiện đại hóa mạnh mẻ hải quân và 
chiến lược đại dương của Trung Quốc, thái độ thiếu tích cực của Trung 
Quốc trong giải quyết xung đột Nam — Bắc Triều Tiên v.v... đã khiến 
cho Nhật Bản ngày càng nghỉ ngờ tham vọng của Trung Quốc. Như 
vậy, sự nghỉ ky và thiếu tin tưởng lẫn nhau vẫn được coi là yếu tô 
chính gây trở ngại cho sự hợp tác toàn diện của mối quan hệ Trung - 
Nhật, mặc dù gần đây Nhật Bản có những động thái mới, mềm dẻo 
hơn trong chính sách đối ngoại với Trung Quốc khiến cho quan hệ 
giữa hai nước có phần “thân thiện” hơn. 
Và cũng từ những động thái hiện nay trong quan hệ giữa Nhật 
Bản và Trung Quốc mà đã có ảnh hưởng không nhỏ đến việc hình 
thành một khu vực Đông Á mạnh mẽ Hợp tác toàn diện và phát triển 
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bên vững. Nhưng dứng trước những thách thức và xu thế toàn cầu hoá 
như hiện nay thì cho đù có thê còn tồn tại nhiều bất đồng song việc 
hình thành một tổ chức của khu vực là điều khó tránh khỏi trong một 
tương lai Không xa. 


4.2. Quan hệ hai miền Nam - Bắc Triều Tiên 


Chủ đẻ quan trọng nhất trong quan hệ chính trị của hai miền Nam - 
Bắc Triều Tiên cho đến nay là vấn đề thống nhất bán đảo Triều Tiên. 
Bắc Triều Tiên là bên chủ động dưa vấn đề này ra trước tiên khi Chủ 
tịch Kim In Song lần đầu tiên đưa ra phương án thống nhất gọi là 
*Phương án sáng lập nước Cộng hoà Dân chủ Liên bang Cao Ly” tại 
Đại hội VỊ của Đảng Lao động Triều Tiên năm 1980, tuy nhiên nó đã 
không nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Hàn Quốc. Và trải qua một 
thời pian bị đình trệ, Hàn Quốc lại là phía chủ động đưa ra các đề nghị 
cái thiện quan hệ hai miền, chính quyền của Tổng thống Kim Tae Jung 
đã tích cực thực hiện “Chính sách Ánh dương” và thành công đáng ghi 
nhận là việc Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều đã được tô chức thành 
công tháng 6 năm 2000. Mặc dù vậy quá trình thống nhất Triều Tiên 
sẽ rất khó khăn do còn nhiều vấn đề nổi cộm. từ sự khác biệt về thể 
chế chính trị đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân hay việc 
quân đội Mỹ đóng quân trên lãnh thổ Hàn Quốc... Tất cả những vấn 
đẻ này hiện nay đang trở thành rào cản khá lớn mà muốn đạt đến 
những quan điểm chung đòi hỏi các nhà lãnh đạo hai miền Nam - Bắc 
Triều Tiên phải hết sức nỗ lực. 

Một vấn đề có ảnh hưởng không nhỏ đến việc thống nhất bản đảo 
Triều Tiên và làm cho quá trình này trở nên phức tạp. lâu dài chính là 
sự đan xen quyền lợi, chí phối và ảnh hưởng của các nước lớn, đặc 
biệt là Mỹ và Trung Quốc. Kẻ từ ngày 19 tháng 2 năm 1992, hai miền 
đã ký kết và công bố “Bản cam kết cơ bản Nam - Bắc” với nội dung 
cam kết hoà giải, bất khả xâm phạm, giao lưu hợp tác và sau đó còn 
ký tiếp Bản công bố chung về một bán đảo Triều Tiên không có vũ 
kihí hạt nhân song từ tháng 3 năm 1993, Bắc Triều Tiên lại thúc đây 
tăng cường vũ khí hạt nhân làm cho quan hệ hai miền trở nên căng 
thẳng. Và cho dù cuộc khủng hoảng này đã được dàn xếp sau khi Mỹ 
ký hiệp định với Bắc Triều Tiên với nội dung Bắc Triều Tiên dừng 
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sản xuất vũ khí hạt nhân còn Mỹ sẽ giúp nước này xây dựng lò phản 
ứng hạt nhân nước nhẹ. Tuy nhiên, ngay sau đó cuộc khủng hoảng hạt 
nhân lần thứ hai trên bán đảo lại bắt đầu khi Mỹ tuyên bố đưa Bắc 
Triều Tiên vào danh sách một trong những nước của “trục ma quỷ” 
viện trợ, tiếp tay cho chủ nghĩa khủng bố. Để giải quyết cuộc khủng 
hoảng lần thứ hai này một cơ chế đàm phán đa phương 6 bên ra đời, 
và đương nhiên vấn đẻ thống nhất bán đảo Triều Tiên đã trở thành vấn 
đề mang tính quốc tế. Đỉnh điểm trong quan hệ căng thẳng giữa hai 
miền Nam - Bắc Triều Tiên là cuộc đánh chìm tàu Cheonan của hải 
quân Hàn Quốc (4/2010) và cuộc đấu pháo vào lãnh thổ của nhau ở 
vùng biển giáp ranh giữa hai nước cuối năm 2010. Các cuộc tập trận 
lớn và bắn đạn thật của liên quân Mỹ - Hàn và Mỹ - Nhật càng dầy tới 
nguy cơ bùng nô cuộc chiến Nam - Bắc và đây khu vực Đông Bắc Á 
vào vòng chiến tranh. 

Tình hình căng thăng trên bán đảo này từ năm 2002 đến nay đã 
khiến cho các dự án kinh tế nhằm phục vụ chính sách thống nhất hai 
miền bị bỏ đở, quan hệ hai miền tiến triển không như mong đợi. 


4.3. Những xu thế phát triển của khu VựC 


Khu vực Đông Á trong giai đoạn hiện nay được coi là khu vực 
hội điểm của nhiều vấn dễ phức tạp vẻ an ninh và chính trị. Đó là văn 
đề về tranh chấp lãnh thô một số hòn đảo giữa các quốc gia, vấn dê 
hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, tình hình eo biển Đài Loan... Hơn 
nữa, đây cũng là nơi tồn tại sự khác biệt về chính trị như: mô hình thê 
chế nhà nước, đường hướng phát triển. Trong khi đó. khu vực này 
mức độ hội nhập liên kết tuy đã tiến triển song vẫn còn nhiều khó 
khăn, bất cập, ở đây thiếu cả cơ chế song và đa phương để giải quyết 
các vấn để nảy sinh. Đáng chú ý nữa là. khu vực này có những mối 
quan hệ rằng buộc, đan xen lợi ích của nhiều quốc gia, trong đó nỗi 
bật vị trí, vai trò của Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc, nhất là Mỹ. Do 
vậy, có thê thấy sự biến đôi của tình hình chính trị khu vực này sẽ rất 
phức tạp. khó lường. 


Trước khi đưa ra những dự báo về xu thế chính trị chủ yếu của 
khu vực Đông A, chúng ta cản điểm qua những nhân tổ có thẻ ảnh 
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hưởng dến sự biến đồi của tình hình chính trị khu vực này. Trước hết 
đó la mức độ hội nhập của khu vực, tình hình chính trị trong khu vực 
sẽ phụ thuộc rất lớn vào tiền trình hợp tác. liên kết khu vực. Đương 
nhiên, bản thân quá trình hợp tác. liên kết khu vực cùng chịu tác động 
của bối cảnh khu vực và tình hình chính trị. Tuy vậy, để có thể đánh 
giá được tình hình chính trị thì cần phân tích các quan hệ hợp tác liên 
kết khu vực với tính cách như là kết quả tất yếu trong xu thế toàn cầu 
hoá hiện nay. Quá trình hội nhập hợp tác trong khu vực trong thời gian 
vừa qua mặc đù có một số chuyên biến nhưng còn rất chậm, biêu hiện 
là cho đến tận bây giờ họ vẫn chưa hình thành cho mình được một cơ 
chế hợp tác đa phương nào mang tính chất khu vực, trong khi đó thì 
các quan hệ hợp tác song phương lại hết sức phát triển. Đó là các quan 
hệ song phương giữa Nhật Bản - Trung Quốc, Nhật Bản với bán đảo 
Triều Tiên và Trung Quốc với bán đảo Triều Tiên. 


Nhân tổ thứ hai có thẻ có ảnh hưởng đến xu thể vận động của 
chính trị khu vực Đông Á trong tương lai chính là vấn đề năng lượng. 
Năng lượng hiện nay không đơn thuần là vấn đề kinh tế mà nó đang là 
mồi quan tâm hàng đầu của các quốc gia và là nhân tố nhạy cảm trong 
các quan hệ quốc tế. Đông Á là khu vực có các thực thể kinh tế lớn 
tiêu thụ nhiều nguồn năng lượng. đặc biệt là dầu mỏ song lại không 
phải là nơi có trữ lượng dầu cao nhất. Trung Quốc hiện đang là quốc 
gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất trong khu vực tiếp đến là Nhật Bản. Hàn 
Quốc, Đài Loan. Trước nhu cầu đảm bảo an ninh kinh tế, các quốc gia 
trong khu vực đang triển khai các quan hệ nhăm tạo cơ sở đảm bảo 
nguồn cung, nhất là vẻ dầu mỏ. Đáng chú ý là cuộc chạy đua giữa 
Nhật Bản và Trung Quốc trong tìm kiếm nguồn đầu tư từ Nga, rồi đến 
việc tranh chấp các vùng có tiềm năng dầu mỏ giữa các nước lớn 
nhiều khi diễn ra rất phức tạp và quyết liệt. Chuyển đổi trong cơ cấu 
tiêu dùng năng lượng trong đó hướng tới phát triển các nguồn năng 
lượng mới và năng lượng hạt nhân là một hướng được ưu tiên trong 
chính sách năng lượng của các quốc gia trong khu vực nhưng lại tạo ra 
sự lo ngại về việc sở hữu công nghệ hạt nhân sẽ ảnh hưởng đến an 
ninh chung toàn cầu. Do vậy vân đề đặt ra là các nước có được phát 
triển các cơ sở hạt nhân phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế không. 
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Như vậy, có thể nói việc đảm bảo nguồn năng lượng cho phát triển 
kinh tế trong tương lai mặc dù là vấn đề kinh tế song nó có ý nghĩa cả 
về mặt chính trị. Tình hình chính trị khu vực Đông Á sẽ phụ thuộc rất 
lớn vào các thoả thuận đạt được trong vấn đề đảm bảo cung cấp các 
nguồn năng lượng cho phát triển kinh té. 


Một nhân tố nữa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh 
hưởng đến những xu thế chính trị của khu vực Đông Á, đó chính là 
chính sách của Mỹ đối với khu vực này. Tình hình chính trị khu vực 
Đông Á phụ thuộc rất lớn vào chính sách của Mỹ, vì đây là khu vực 
gắn bó với lợi ích của Mỹ. Hội đồng chính sách quốc gia của Mỹ đã 
khẳng định rằng Đông Á là một trong những khu vực định hướng 
chính sách quan trọng nhất của Mỹ trong thế kỷ XXI. Mỹ nhận thức 
được mối đe doạ đến vị thế của Mỹ trong tương lai không đâu khác 
chính là Đông Á, ở khu vực này tồn tại các thể chế khác nhau và Mỹ 
cũng có các quan hệ cũng rất đa dạng. Đề bảo vệ được các lợi ích của 
mình, Mỹ đã và đang điều chỉnh chính sách cho thích ứng với bối 
cảnh mới. Chính vì vậy, khu vực Đông Á nói riêng và châu Á nói 
chung trở thành vị trí trung tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ sau 
sự kiện 11/9/2001. Nỗi bật lên trong số các quan hệ này là quan hệ 
giữa Mỹ và Trung Quốc, quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản và cuối cùng 
là quan hệ của Mỹ với bán đảo Triều Tiên. 

Sau khi đưa ra những nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến những 
biến đổi của tình hình chính trị khu vực Đông Á trong tương lai, 
chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra được những dự báo chủ yếu về xu 
thế chính trị chủ yếu của khu vực này trong thời gian tới. Bao gồm các 
xu thế chủ yếu sau: 


Thứ nhất, đó là xu thế biến đổi tình hình chính trị của các quốc 
gia. Trung Quốc hiện đang có sự phát triển chính trị theo hướng dân 
chủ, trên cơ sở nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, điều này đã 
được khẳng định ở Đại hội XVI (2002) và tiếp tục nhấn mạnh ở Đại 
hội XVII (2007) của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tuy nhiên quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung, quá trình xây dựng và hoàn 
thiện nền đân chủ xã hội chủ nghĩa cũng như nhà nước pháp quyền nói 
riêng sẽ phải trải qua hàng chục năm nữa. Cũng không thê hoàn toàn 
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loại trừ khả năng nên chính trị Trung Quốc đi chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa, theo xu hướng xã hội dân chủ. còn néu nền chính trị Trung 
Quốc trong tương lai vẫn giữ được bản chất của chủ nghĩa xã hội thì 
nên chính trị đó cũng mang những hình thức thể hiện khác với mô 
hình dân chủ xã hội chủ nghĩa truyền thống. Nhật Bản hiện đang có 
nhiều giải pháp nhằm cải cách theo hướng dân chủ hoá nên chính trị, 
tuy nhiên bản thân những nguyên tắc, định chế đã hình thành trong 
tiễn trình phát triển không phải giản dơn có thể thay đổi ngay. Song 
điều đã thấy là, nền chính trị Nhật Bản cũng đang thay đôi với xu thế 
nội trội là Nhật Bản nỗ lực hướng tới khẳng định vị thể toàn cầu của 
mình. Đề đạt được điều này, Nhật Bản luôn hướng các hoạt động chủ 
yếu của mình vào gia tăng tiềm lực kinh tế và an ninh quân sự. Bán 
đảo Triều Tiên hiện đang tồn tại hai thể chế chính trị đối lập ở hai 
miền, hiện nay dưới tác động của các yêu tố quốc tế cũng như chính 
bản thân nhu cầu hợp tác tiễn tới thống nhất giữa hai miền ngày càng 
gia tăng. Trong tương lai xu hướng biến đỏi tình hình chính trị trên 
bán đảo này tuỳ thuộc vào tiền trình đàm phán thống nhất giữa hai 
miền, trên thực tế cả hai bên đều đang có những xúc tiến tích cực. 
Quan hệ hoà hợp, hợp tác hai miền Nam - Bắc bán đảo Triều Tiên 
cũng đã đi qua giai đoạn tiếp xúc ban đầu mang sắc thái tình cảm, 
đang bước vào giai đoạn đầu phát triển, cọ sát và thực sự khó khăn 
nhất, cùng tìm kiếm phương thức giải quyết mâu thuẫn giữa lợi ích 
mỗi bên với lợi ích chung của dân tộc, xác lập cơ sở đối thoại ổn định 
và tin tưởng lẫn nhau, xây dựng kinh tế dân tộc theo hướng thống 
nhất, khôi phục nền văn hoá chung của dân tộc”), 


Thứ hai, là xu hướng hợp tác, dân chủ, tự do hoá trong đời sống 
kinh tế - chính trị. Đây là xu hướng hoà chung với xu thế phát triển 
chung của cả nhân loại. Và mặc dù như đã đề cập ở trên là tại thời 
điểm hiện tại các quốc gia ở khu vực Đông Á vẫn chưa tìm cho mình 
được một tiếng nói chung mang tính chất khu vực nào nhưng với 
những gì đang diễn ra, với những cố gắng của các nhà lãnh đạo cấp 
cao các nước trong khu vực thì nhất định một tổ chức mang tính chất 
chung nhất định sẽ ra đời. Hiện nay, đã hình thành các cơ chế hợp tác 
song phương giữa các nước trong khu vực như Trung Quốc - Nhật 
Bản, Trung Quốc - bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản - bán đảo Triều 
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Tiên và một cơ chế với sự có mặt của cả 3 nước ở khu vực Đông Ả, 
đó là ASEAN + 1, ASEAN + 2 và ASEAN + 3, bao gồm có Trurng 
Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài ra, với sự tác động của các tổ 
chức, diễn đàn như APEC, ASEM thì nhất định các nước trong khu 
vực Đông Á cũng không thê đứng ngoài cuộc. Xu thế này cũng :ạo 
điều kiện tốt cho việc phát huy tính sáng tạo của mỗi người dân trong 
khu vực khi tham gia vào đời sống kinh tế, chính trị của đất nước, đó 
cũng chính là mục tiêu chung về phát triển của mỗi quốc gia trong khu 
vực thời gian tới. 

Thứ ba, là xu thế giải quyết các vấn đề an ninh, chính trị khu vực 
sẽ tiếp tục được triển khai theo hướng đàm phán hoà bình, cùng hợp 
tác, cạnh tranh. Các vấn đề an ninh, chính trị nhạy cảm ở khu vực như 
vấn đề tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc xoay quanh vấn đề 
về chủ quyền đối với đảo Điếu Ngư (Senkaku), vấn đề giữa Nga và 
Nhật quanh việc xác lập chủ quyên đối với các hòn đảo phía Bắc nước 
Nhật và gần đây cũng là một vụ tranh chấp đã xảy ra giữa Nhật Bản 
và Hàn Quốc khi cuốn sách giáo khoa nước này đã ghi tên một hòn 
đảo mà theo phía Hàn Quốc là thuộc chủ quyền của mình. Đó là các 
mâu thuẫn nhỏ giữa nội bộ các quốc gia trong khu vực còn vấn đề an 
ninh, chính trị chủ yếu và lớn nhất hiện nay ở khu vực Đông Á là vấn 
để eo biển Đài Loan và vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Đây 
chính là hai vấn đề thường xuyên gây mắt ổn định trong khu vực, giải 
quyết vấn đề này như thế nào không còn phụ thuộc vào nội bộ các 
nước trong khu vực nữa mà nó đã có sự đan xen ảnh hưởng và quyền 
lợi của các nước lớn. Tuy nhiên, dù có sự tham gia của các nước khác 
thì xu thế chung trong giải quyết các vấn đề này vẫn là đàm phán hoà 
bình và quả thật xu thế này đã đạt được kết quả, thực tế đã cho thấy 
Bắc Triều Tiên trong thời gian vừa rồi đã có những bước xuống thang 
trong việc cắt giảm các lò phản ứng hạt nhân, Đài Loan trong tháng 7 
năm 2008 vừa rồi cũng đã cho phép những chuyền bay đầu tiên từ lục 
địa đến đảo. Đó là xu thế hợp tác, còn sự cạnh tranh tất yếu vẫn sẽ xảy 
ra trong thời gian tới giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong việc giành 
quyền chỉ phối và xác lập luật chơi không chỉ trong khu vực mà còn 
ảnh hưởng ra toàn thế giới mà trước mắt là châu Á. 
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Như vậy. có thê nói những xu thế chính trị chủ yếu của khu vực 
Đông Á trong thời gian tới cũng không tách rời những xu thé chính trị 
phát triển chung của thế giới, đó chính là xu thế toàn cầu hoá, hoà 
bình và phát triển. 


Khu vực Đông Á mặc dù chỉ là một tiêu khu vực nằm trong châu Á 
nhưng nó có một vị trí vô cùng quan trọng không chỉ về địa lý mà còn 
cả về kinh tế cũng như chính trị. văn hoá. Khu vực này nỗi lên các quốc 
gia lớn và có truyền thống lâu đời như Trung Quốc hay những sự thần 
kỳ không chỉ trong thời kỳ Minh Trị duy tân mà ngay cả sau khi kết 
thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai của Nhật Bản. Khu vực này còn có 
sự hiện diện của 3 trong số '“4 con rồng nhỏ châu Á” đó là Hàn Quốc, 
Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Loan và một nước đang sở hữu vũ khí 
hạt nhân gây ra tình hình mất ôn định trong khu vực là Bắc Triều Tiên. 
Như vậy. có thể nói mặc dù chỉ bao gồm có 4 quốc gia và một vùng 
lãnh thỏ nhưng tắt cả các quốc gia và vùng lãnh thổ này hiện nay đều có 
mỘỆt VỊ thẻ, vai trò hay ít ra là một “vấn để” nào đó có ảnh hưởng không 
chỉ trong khu vực mà trên cả thể giới. Điều đó chứng tỏ vị trí địa - chính 
trị của khu vực Đông Á quan trọng như thế nào nhưng bên cạnh đó 
cũng chính vị trí này đã chứa đựng những yếu tố gây mắt ổn định về an 
ninh và chính trị trong khu vực. 
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CÂU HỎI GỢI Ý 

1. Cơ sở phân chia thế giới thành các khu vực về chính trị - xã hội 
là gì? 

2. Thể chế chính trị và văn hoá chính trị Đông Á có chịu ảnh 
hưởng từ phương Tây không? 

3. Các đặc điểm của thể chế chính trị của các nước Đông Á có 
giống nhau không? Chúng ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển 
của các quốc gia Đông Á? 


4. Văn hoá chính trị các nước Đông Á có đa dạng không? Chúng 
ảnh hưởng thế nào đến hội nhập quốc tế của từng quốc gia? 

5. Văn hoá Trung Hoa đã ảnh hưởng như thế nào đến các nền văn 
hoá khác ở Đông Á? 

6. Việt Nam tiếp nhận ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa như 
thế nào? 

7. Anh chị biết gì về xã hội ở Bắc Triều Tiên? 

8. Anh chị nghĩ gì về con đường phát triển của Nhật Bản? 


9. Có sự giống nhau và khác nhau nào về chính trị giữa Trung 
Quốc và Việt Nam ngày nay? 


CHƯƠNG V 


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 
KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 


1. Đặc điểm địa lý khu vực Đông Nam Á 

1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên 

Năm ở vùng nhiệt đới giữa Thái Bình Dương và Án Độ Dương, 
Đông Nam Á hiện nay bao gồm I1 nước, trong đó có 5 nước lục địa và 
6 nước quần đảo (với hơn hai vạn đảo lớn nhỏ); diện tích 4.52 triệu km” 
đất liền và 4 triệu km” biển. Ưu thế nổi bật về điều kiện tự nhiên của 
khu vực này là hầu hết các quốc gia. đều tiếp cận biển và đại dương, 
nằm trấn giữ các đường hàng hải quốc tế nỗi Án Độ Dương với Thái 
Bình Dương và tiếp giáp với các quốc gia thuộc châu Đại Dương. Núi 
và đồng bằng là hai yếu tố địa hình chủ yếu tại khu vực. Các dãy núi 
Aracan (Myanma), Trường Sơn đều chạy dọc theo hướng bắc-nam, các 
dãy núi ở Indonexia chạy theo hình cánh cung. Trên bán đảo Trung Ấn có 
các đồng bằng khá rộng: châu thô sông Hồng, Cửu Long (Việt Nam), 
Mênam (Thái Lan), Xafluen, Iraudi (Myanma)... Đông Nam Á là khu 
vực giàu khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ, than đá, thiếc, niken, côban, 
quặng sắt, đồng chì, kẽm, bôxit... Khí hậu nhiệt đới gió mùa - xích 
đạo, chia thành 2 mùa tương đối rõ rệt: mùa khô lạnh, mát; mùa mưa 
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tương đối nóng âm. Tuy nhiên, nơi đây cũng thường xảy ra những cơn 
bão lớn, gây lũ lụt, thậm chí cả sóng thân. 


Bảng 7: Bản đồ chính trị Đông Nam Á 


—— 
— 


%#Íe | -)2.000,00Ó #11 
Ahrusts fxujy/Đne 


AUSTRALIA 


Chương Vị Đặc điểm chính ứrị - xã hội khu vực Đông Nam Á_ 169 


Với mạng lưới sông ngòi dày dặc, trữ lượng nước dôi dào, dòng 
chảy lớn có giá trị về giao thông thủy điện và bôi đắp phù sa. Thực vật 
tự nhiên rât phong phú. phát triên nhanh và xanh tốt quanh năm. Các 
khu rừng tạp. rừng thuần nhất và rừng ngập mặn đều có giá trị cao về 
kinh tế. Đông Nam Á đã từng là nơi cung cấp lương thực, thực phẩm, 
nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp quan trọng của thế 
giới: sản xuất hơn 30% gạo, 80% cao su thiên nhiên, 80% sợi gai, 
84% dầu cọ, 90% gỗ quý... 


1,2, Đặc điểm địa lý nhân văn 


Hiện nay tông dân số khu vực Đông Nam Á có trên 530 triệu 
người. tập trung chủ yếu vào 4 nước Indonesia, Việt Nam, Philippines, 
Thái Lan. Nước có số dân ít nhất là Brunây (336 nghìn người). Mật độ 
trung bình của khu vực là khoảng 100 người/km”; tuy nhiên phân bố 
không đồng đều (Singapore: 4647 người/km”; Lào: 16,5 người/km)). 
Tỷ lệ dân thành thị cũng khác xa nhau, thể hiện sự khác biệt về trình 
độ phát triển và cơ cấu kinh tế. Có nước có tỷ lệ thành thị vào loại cao 
nhất thế giới (Singapore 100%) và có những nước vào loại thấp nhất 
thế giới (Campuchia: 11,3%; Lào: 17,5%). Nhìn chung phần đông dân 
cư (gần 70%) sống ở các dải đồng bằng, làm nghề lúa nước. Tại các 
vùng trung du và miễn núi, dân cư thưa thớt. 


Da số cư dân thuộc chủng tộc Môngôlôït phương Nam pha trộn với 
chủng tộc Ôxtralôit, hình thành nên nhóm Anhđônêdiêng (mang yếu tô 
của đại chủng da đen) và Nam Á (mang đậm nét yếu tố da vàng). 
Người Hoa di cư đến khu vực này nhiều đợt, chủ yếu vào thế kỷ XVI - 
XVIII, với số lượng lớn - trên 20 triệu người. Hiện nay, người gốc Hoa 
chiếm 40% dân số Malaysia và 75% dân số Singapore và họ có mặt ở 
tất cả các nước trong khu vực, chủ yếu sống ở thành thị. 

Trong quá trình phát triển, Đông Nam Á là địa bàn sinh sống của 
nhiều dân tộc với nhiều hệ ngôn ngữ khác nhau. Các hệ ngôn ngữ lớn 
có Nam Á (Môn - Khơme), Việt - Mường, Thái - Kađai, Tạng - Miễn 
và Nam Đảo. Do có vị trí địa lý được ví như ngã tư đường của các nền văn 
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hoá lớn, Đông Nam Á trở thành nơi tiếp nhận hầu hết tôn giáo lớn trên :hẻ 
giới, như Phật giáo, Án Độ giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo. Cư dân các 
nước lục địa chủ yếu theo đạo Phật. Phật giáo là quốc giáo ở Thái Lan, 
Myanma, Campuchia, Lào, chiếm tỷ lệ lớn ở Việt Nam. Cư dân các nước 
quần đảo chủ yếu theo đạo Hồi. Hồi giáo là quốc giáo của Indonesia, 
Malaysia, Brunây. Thiên Chúa giáo chiếm tỷ lệ lớn ở Philippines, Tin lành 
có rải rác khắp các nước trong khu vực. 


2. Đặc điểm chính trị - xã hội khu vực Đông Nam Á 


2.1. Đặc điểm thể chế chính trị 


Từ sự đa dạng về hệ tư tưởng dẫn đến sự đa dạng về thê chế chính 
trị. Ở khu vực Đông Nam Á là nơi có nhiều nét tương đồng về văn 
hoá, tuy nhiên lại rất đa dạng về thể chế chính trị. Có thể khẳng định 
đây là khu vực hội tụ hầu hết các loại hình thể chế chính trị đang tồn 
tại trên thế giới bao gồm: thể chế quân chủ, thể chế cộng hoà, và thể 
chế quân sự. 


(a) Thể chế quân chủ 


Như đã biết, thể chế quân chủ là thể chế quy định và đảm bảo 
quyền lực tối cao của nhà nước, tập trung toàn bộ hay một phần trong 
tay người đứng đầu nhà nước (vua, hoàng đé) theo nguyên tắc kế thừa. 
Trong thê chế quân chủ có 3 dạng thì ở Đông Nam Á tổn tại 2 dạng đó 
là thể chế quân chủ nhị nguyên và thể chế quân chủ đại nghị với các 
nước là Brunây, Thái Lan, Campuchia và Malaysia. 


- Thẻ chế quân chủ nhị nguyên: Brunây là một trong số ít nước 
trên thế giới còn duy trì thể chế quân chủ nhị nguyên (Nhà vua phải 
chia sẻ quyền lực với các cơ quan khác, phải chịu sự chỉ phối nhất 
định của pháp luật). Mặc dù có hiến pháp, có hệ thống toà án, nhưng 
nước này lại không có cơ quan lập pháp. Hiến pháp trao quyền rộng 
rãi cho Quốc vương. Đất nước được điều hành theo chỉ dụ của nhà 
vua. Vua (Sulan) là nguyên thủ quốc gia, đứng đầu cơ quan hành 
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pháp. Các cơ quan nhà nước ở Brunây chỉ là các cơ quan tư vấn của 
vua, bao gồm § hội đồng: Tôn giáo, Mật viện, Nội các, Nội vụ và Lập 
hiến. Trong đó, vua trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Lập hiến 
và Nội các. Đảng phái hoạt động trong phạm vi hẹp và rất mờ nhạt. 


- Thể chế quân chủ đại nghị: Các nước Thái Lan, Malaixia và 
Campuchia đều theo thể chế quân chủ đại nghị. Nhà vua chỉ đóng vai 
trò tượng trưng cho đoàn kết dân tộc và không nắm thực quyền, nhà 
vua “ trị vì nhưng không cai trị”, quyền lực tối cao thuộc về 2 viện là 
Hạ viện và Thượng viện. Thông qua bầu cử, các đảng phái tranh giảnh 
số ghế trong Hạ viện và Thượng viện. Hạ viện do cử tri bầu trực tiếp, 
có quyền hạn hơn Thượng viện. Đảng nào chiếm đa số ghế trong Hạ 
viện sẽ được thành lập Chính phủ và trở thành đảng cầm quyền và 
lãnh tụ của đảng nắm chức Thủ tướng. Thủ tướng nắm quyền điều 

hành đất nước có quyền yêu cầu vua (trên danh nghĩa) giải tán Hạ 
viện. Hiện nay, đảng cầm quyền ở Malaysia là Tổ chức Quốc gia 
thống nhất (UMNO), ở Campuchia là Đảng Nhân dân Campuchia 
(CPP) ở Thái Lan là Đảng Nhân dân (mới lên nắm quyền năm 2008, 
thay thế Đảng Người Thái yêu người Thái). 


Điểm đặc biệt ở Malaysia là vua không phải do một dòng họ trị vì 
mà được bầu luân phiên theo nhiệm kỳ Š năm giữa 9 tiêu vương của 
liên bang (có 4 bang). 


(b) Thể chế cộng hoà 


Thể chế chính trị cộng hoà là thể chế mà xét về bản chất, quyền 
lực nhà nước thuộc về nhân dân, chính quyền do dân bầu ra. Ở Đông 
Nam Á hiện nay tồn tại 3 loại hình thẻ chế cộng hòa: cộng hòa tông 
thống (Indonesia, Philippines), cộng hòa đại nghị (Singapore), cộng 
hòa xôviết (Việt Nam, Lào). Nhưng trên thực tế, ở các nước TBCN, 
quyền lực nhà nước được tô chức theo nguyên tắc tam quyền phân lập 
và tất cả quyền lực thuộc về các tập đoàn tư bản. 


- Thể chế cộng hoà tổng thống: Indonesia và Philippines thiết 
lập quyên lực nhà nước theo mô hình cộng hòa tổng thống. Thẻ chế 


172 NHẬP MÔN KHU VỰC HỌC 


chính trị nước này có những nét đặc thù: Các cơ quan quyền lực nhà 
nước khá nhiều, bao gồm Hội đồng tư vấn nhân dân (MPR), Tổng 
thống, Hạ nghị viện, Hội đồng có vấn Tối cao, Hội đồng kiẻm toán 
nhà nước, Toà án tối cao, trong đó MPR là cơ quan có quyền lực nhất. 
Do đó, vai trò Hạ viện bị hạn chế nhất định. Tổng thống do MIPR bảu 
ra, là nguyên thủ quốc gia nắm trọn quyền hành pháp. Nhưng trên cơ 
sở thực hiện các nghị quyết của MPR, Tổng thống có quyền giải tản 
Hạ viện trước thời hạn, ban hành thiết quân luật... Các đảng lớn thay 
nhau cầm quyền theo đường lối của mình, nhưng bắt buộc phải tuân 
thủ các nguyên tắc cơ bản của triết học quốc gia (Pancasila). 


Cùng theo thể chế cộng hoà tổng thống, nhưng thẻ chế chính trị 
Philippines lại được xây dựng theo mô hình Mỹ - cộng hoà tông thông 
điển hình. Trong thể chế nhà nước, tổng thống có vai trò nỗi trội. 
Quốc hội có quyền ban hành văn bản luật, tuyên bố chiến tranh và hòa 
bình, bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống. Tổng thống do nhân dân 
bầu ra, nắm toàn quyền hành pháp. Đảng cầm quyền hiện nay là Đảng 
Dân tộc. Hệ thống đảng phái khá phức tạp, sỐ lượng đảng lớn và 
thường xuyên đấu tranh quyết liệt với nhau giành quyền lực. Chính vì 
thế, nền chính trị của nước này tiềm ẩn những nguy cơ không ôn định. 


- Thể chế cộng hoà đại nghị: Singapore về hình thức là cộng hòa 
hỗn hợp (Chính phủ do tổng thống và thủ tướng cùng đứng đầu và có 
chia sẻ quyền lực giữa cơ quan lập pháp và hành pháp), nhưng trên 
thực tế vẫn giữ mô hình cộng hoà đại nghị (quyền lực tối cao thuộc về 
Quốc hội). Từ khi sửa đổi Hiến pháp năm 1991, tổng thống do nhân 
dân trực tiếp bầu ra (trước đây do Quốc hội bầu) có vai trò ngày một 
tăng. Tổng thống có quyền bổ nhiệm thủ tướng và theo đề nghị của 
thủ tướng bổ nhiệm các thành viên chính phủ. Nội các là cơ quan điều 
hòa chính sách, ban hành thể chế hành chính, tư vấn cho tổng thống về 
các vấn đề bổ nhiệm quan chức. Nhưng có thể dễ dàng nhận thấy, tuy 
tông thống do nhân dân trực tiếp bầu ra nhưng vai trò còn mờ nhạt, 
thủ tướng vẫn là người có quyên lực nhất vì thủ tướng fà lãnh tụ của 
đảng cầm quyền - Đảng Nhân dân Hành động (PAP). 
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- Thê chê công hoà XÔI 


Các nước theo thẻ chế cộng hoà xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á 
hiện nay gồm hai nước Việt Nam và Lào. 

Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Dân 
chủ Nhân dân Lào, bộ máy nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc 
quyền lực tập trung thống nhất nhưng có sự phân định chức năng rõ 
ràng giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quyền lực tôi 
cao thuộc về nhân dân thông qua đại diện là Quốc hội. Cả hai nước 
đều có cơ cấu Quốc hội một viện. Quốc hội là cơ quan lập pháp duy 
nhất, quyết định tất cả những vấn đề quan trọng nhất của đất nước: 
bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, Chánh án toà án tối cao và 
Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Nguyên thủ quốc gia là 
Chủ tịch nước. Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất điều hành 
quản lý tất cả các lĩnh vực của đất nước, đối nội, đối ngoại thông qua 
các thiết chế từ Trung ương tới địa phương. 


Tuy nhiên Lào có sự khác biệt so với Việt Nam, đó là ở đây 
không có Hội đồng nhân dân các cấp, ở các tổ chức địa phương có tổ 
đại điện của Quốc hội theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan và 
tiếp thu các ý kiến của cử tri. 

Nếu như ở các nước khác chấp nhận đa nguyên, đa đảng thì ở 
Việt Nam và Lào duy trì hệ thống một đảng. Hiến pháp Việt Nam quy 
định, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng lãnh đạo duy nhất đối với nhà 
nước, xã hội. Hiến pháp Lào công nhận quyền lãnh đạo đất nước của 
Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 


(c) Thể chế quán sự 


Myanma là nước duy nhất trong khu vực theo thể chế quân sự. 
Sau cuộc đảo chính năm 1962, tướng Newin tuyên bố xóa bỏ Hiến 
pháp, giải tán tất cả các đảng phái chính trị, thành lập Hội đồng cách 
mạng lãnh đạo đất nước. Năm 1974, Chính quyền công bố hiến pháp 
mới, thành lập nước Cộng hoà XHCN Liên bang Myanma, bầu Quốc 
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hội và Hội đồng nhân dân các cấp, lập chính phủ và chính quyền địa 
phương, Hiến pháp quy định: Đảng Cương lĩnh XHCN là chính đảng 
duy nhất lãnh đạo đất nước. 


Do tình hình lại bất ồn, năm 1988 đã diễn ra cuộc đảo chính quân 
sự do tướng Sau Maung chỉ huy, xoá bỏ hiến pháp, lập chính quyền 
quân sự. Lực lượng quân đội lập Hội đồng khôi phục trật tự và pháp 
luật quốc gia (SLORC) điều hành đất nước, đổi tên nước thành Liên 
bang Myanmar. Ngày 27/5/1990, trong cuộc Tổng tuyển cử đa đảng 
đầu tiên, Đảng Liên minh dân tộc, dân chủ dành đa số phiếu trong 
Quốc hội, nhưng chính quyền quân sự không chấp nhận giao quyền 
cho Quốc hội. Sau đó, ngày 24/4/1992, SLORC đã thi hành một số 
chính sách tích cực như hoà bình, hoà giải dân tộc, xây dựng hệ thống 
pháp luật... Do Vậy, 17 tổ chức vũ trang đối lập đã quay về với Chính 
phủ. SLORC đã tiến hành đàm phán, thương lượng với các lực lượng 
đối lập nhằm ổn định đất nước. 


Chính quyền quân sự Myanmar cho rằng, họ chỉ là người cầm 
quyền bất đắc dĩ trong thời kỳ đang soạn thảo hiến pháp mới và sẽ 
giao quyền cho Chính phủ dân sự thông qua tổng tuyên cử. Vì vậy, họ 
không lập đảng phái và cho phép tự do thành lập các đảng. Cho đến 
năm 1990, trong cuộc tổng tuyển cử có 93 đảng tham gia, nhưng chỉ 
có 10 đảng có ghế trong Quốc hội và các đảng còn lại tự giải tán. 
Chính vì thể chế chính trị Myanmar có nhiều phức tạp như vậy, nên 
hiện nay các nước phương Tây không ngừng gây sức ép, can thiệp vào 
công việc nội bộ của Myanma, ủng hộ các đảng đối lập đòi áp đặt dân 
chủ tư sản vào nước này. 


Vào đầu năm 2008, ở Myanmar đã diễn ra cuộc trưng cầu dân ý 
thông qua bản Hiến pháp mới. Trong Hiến pháp đã tuyên bố quyền tự 
do dân chủ, nhưng vẫn khẳng định vai trò quyết định của quân đội đối 
với đất nước. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng Đông Nam Á là khu vực có sự 
“đa dạng trong đa dạng” vẻ thể chế chính trị. Trong thê chế quân chủ, 
bên cạnh loại hình quân chủ đại nghị còn tổn tại loại hình quân chủ 
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nhị nguyên - loại hình thẻ chế chỉ còn tồn tại ở một số ít nước trên thế 
giới. Trong thể chế cộng hoà cũng hội tụ đầy đủ tất cả các dạng loại 
hình khác nhau. Sự đa dạng về loại hình thể chế như vậy cũng tạo ra 
những ảnh hưởng nhất định đói với nền chính trị chung của khu vực, 
gây cản trở nhất định đối với quan hệ hợp tác giữa các nước nhất là 
trong việc giải quyết các vấn đề trên lĩnh vực chính trị của khu vực. 


2.2. Đặc điểm văn hoá chính trị 


- Các nước trong khu vực có nên văn hoá nông nghiệp lâu đời, 


gắn liên với quá trình đâu tranh dựng nước và giữ nước. 


Cư dân Đông Nam Á là chủ nhân tạo ra các nền văn hoá độc đáo, 
đóng góp vào sự phát triển chung của văn minh nhân loại. Đây là một 
khu vực lịch sử - văn hoá giàu truyền thống, được trụ vững trên nền 
tảng chung là văn mỉnh nông nghiệp lúa nước. Văn hoá làng xóm với 
đủ sắc thái đan xen giữa văn hoá núi, đồng, bằng và biển. Ở đây đã 
diễn ra một quá trình vừa củng cố phát triển tính truyền thống của 
từng vùng vừa tiếp thu những giá trị văn hoá của các vùng khác trong 
và ngoài khu vực. Kết quả là tính đa dạng của chỉnh thê văn hoá khu 
vực đã hun đúc tỉnh thần dân tộc quật cường mà nhờ đó nhân dân các 
nước đã đoàn kết, nhất trí kiên trì đấu tranh chống ách đô hộ của chủ 
nghĩa thực dân và lần lượt giành được độc lập. Quá trình vận động của 
lịch sử Đông Nam Á đã từng chứng tỏ, cứ mỗi khi giảnh được quyền 
tự quyết vận mệnh của mình, các quốc gia đều quay về chắn hưng 
kinh tế và mở rộng bang giao láng giềng thân thiện, coi đó là một tiền 
đề cho sự hưng thịnh của mỗi quốc gia. Vì vậy, Chiến tranh lạnh kết 
thúc đã và đang đưa Dông Nam Á đến trước những cơ hội thuận lợi 
cho bước hội tụ mới trong hợp tác và phát triển trong quá trình toàn 
cầu hoá thế giới. 

Như vậy, những điểm tương đồng về văn hoá - xã hội, về nguồn 
gốc dân tộc, về tôn giáo giữa một số nước (nhóm các nước Phật giáo 
và nhóm các nước Hồi giáo) là những nhân tố quan trọng thúc đẩy 
quan hệ hợp tác kinh tế, chính trị. Tuy nhiên, cũng chính sự đa dạng 
về dân tộc và tôn giáo cũng tạo nên những khác biệt nhất định trong 
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nhận thức những vấn đẻ chính trị. Nghĩa là bên cạnh mặt thuận . ¡¡ 
vần có những khó khăn trong quá trình liên kết, phát triển khu vực. 


- Tập quyền hoặc lập trung cao độ về chính trị. Malaysia có 
nhiều đảng nhưng Đảng UMNO liên tục năm quyền. Singapore có 
vài đảng hợp pháp nhưng Đảng Hành động nhân dân đều giành được 
đa số ghế tại quốc hội tại các khu vực bầu cử. Thẻ chế “nhiều đảng 
cùng tôn tại, một đảng lớn độc nhất" làm cho chính trị rất ôn định. 
Các nước Việt Nam, Lào, Myanmar chủ trương thiết lập quyền lực 
nhà nước theo nguyên tắc tập quyền. Hiện nay một số nước Đông 
Nam Á thực hiện dân chủ về chính trị xuất phát từ tình hình nước 
mình, tây chay dân chủ kiểu phương Tây nhằm tập trung lực lượng 
phát triển kinh tế, vì vậy thường bị phương Tây công kích trong vẫn 
đẻ nhân quyền. 


- Trong quá trình tiếp thu thành quả kỹ thuật và văn minh tiên tiền 
của nước ngoài, các nước Đông Nam Á chú ý phát huy tỉnh thần dân 
tộc và tỉnh hoa văn hoá truyền thống. Các nước chịu ảnh hưởng của tư 
tưởng Nho giáo, Hồi giáo, Phật giáo sâu sắc, không nhấn mạnh chủ 
nghĩa cá nhân như phương Tây, mà nhấn mạnh tỉnh thần đoàn kết, 
phấn đấu gian khổ, cần cù, tiết kiệm, chăm chỉ, hiếu học. Bất kỷ quốc 
gia nào nếu có trình độ văn hoá, đời sống tỉnh thần phong phú, lành 
mạnh mới có thê thực hiện thành công công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
Phát triển đồng bộ, hài hòa cả mặt vật chất và tỉnh thần. 


- Trong giai đoạn hiện nay có nhiều hệ tư tưởng cùng tổn tại 
trong khu vực 


+ Hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa 


Khu vực Đông Nam Á có hai nước XHCN và định hướng XHCN 
là Việt Nam và Lào. Nền chính trị của các nước này đều do Đảng 
Cộng sản lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách 
mạng Lào là những đảng cầm quyền có công lãnh đạo cuộc đấu tranh 
giành độc lập dân tộc, đều khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm 
nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình; đều xác 
định mục tiêu phát triển đất nước là đi lên chủ nghĩa xã hội. Các đảng 
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này đều là đội tien phong của giải cáp công nhân, phản đấu cho sự 
nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, trung 
thành với lợi ích của giai câp. của dân tộc. Các đảng chủ trương thực 
hiện đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị và quan hệ hợp tác với 
nhân dân các nước trên cơ sở bình đăng. hợp tác và cùng có lợi. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hệ tư tưởng Mác - Lênin 
đã trở thành hệ tư tưởng chủ đạo chỉ phối xã hội; thành quan điểm, 
nguyên tắc hoạt động công khai của đại da số nhân dân. Với mục 
tiêu cao cả, chân chính là *dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh”, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng 
Lào đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân kiên trì đi theo con đường 
XHCN. Trong hoàn cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng cả về chính 
trị, kinh tế và xã hội. ở Việt Nam và Lào, mục tiêu và con đường đi 
lên xã hội chủ nghĩa về cơ bản không thay đổi, nhưng mô hình, giải 
pháp, cách thức phát triển đã có nhiều điều chỉnh quan trọng. Dựa 
trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, các đảng này đã tập hợp, 
đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân chung sức 
phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu cho tính đa dạng dân tộc, xây 
dựng CNXH theo bản sắc và truyền thống dân tộc nhưng không để 
điễn ra xung đột về chủ nghĩa dân tộc. Tính hẹp hòi, biệt phái, cực 
đoan của “chủ nghĩa dân tộc” là xa lạ với tính rộng mở, bản chất 
quốc tế chân chính của CNXH. 


Định hướng XHCN trỏ thành quan điểm, nguyên tắc chính trị của 
cải cách, đổi mới ở Việt Nam và Lào. Trong đó, cải cách và đổi mới 
chính trị phải theo những bước đi thận trọng, bảo đảm ổn định xã hội 
và không đi chệch mục tiêu đã định. Những nguy cơ đối với con 
đường đi lên xã hội xã hội chủ nghĩa đã được nói rõ trong các văn 
kiện chính trị của Đảng Cộng sản cầm quyền, ví dụ ở Việt Nam là: 
nguy cơ tụt hậu xa hơn so với nhiều nước trong khu vực và trên thế 
giới; nguy cơ về nạn tham nhũng và tệ quan liêu; nguy cơ “diễn biến 
hoà bình” của các thế lực thù địch. 

Việt Nam và Lào đều bước vào thời kỳ Đổi mới từ năm 1986, 
trone đó nguyên tắc đổi mới là dựa trên nên tảng tư tưởng và đường 
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lối chính trị nhất quán của Đảng. Đó là giữ vững độc lập dân tộc và 
chủ quyền quốc gia dân tộc, thực hiện độc lập dân tộc gắn liền với 
CNXH, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (ở Việt 
Nam), tư tưởng Cayson Phomvihan (ở Lào) làm nên tảng tư tưởng, là 
kim chỉ nam cho hành động của cách mạng. Cùng với hệ tư tưởng đó, 
sự nghiệp đổi mới của Việt Nam và Lào đã đạt được những thành tựu 
to lớn, đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đổi mới hệ thống 
chính trị theo hướng tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng 
nhà nước pháp quyền XHCN, phân cấp mạnh xuống chính quyền địa 
phương. Sự nghiệp đổi mới ở hai nước này là kết quả của đổi mới 
nhận thức, phát triển lý luận. Lý luận đổi mới được hình thành và tổng 
kết từ thực tiễn cũng đã chứa đựng nhiều điểm khác và mới so với di 
sản kinh điển trong truyền thống. Như vậy, Việt Nam và Lào vẫn 
trung thành với hệ tư tưởng Mác - Lênin trên cơ sở kế thừa và phát 
triển sáng tạo. 


+ Hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa 

Hệ tư tưởng tư sản được biêu hiện ở nhiều cấp độ, sắc thái và ở 
các nước là khác nhau: 

Thứ nhất, hệ tư tưởng tư sản tương đối thuần nhất: Cùng với hệ 
tư tưởng XHCN, trong khu vực còn có hệ tư tưởng tư sản ở các nước 
ở các nước phát triển theo con đường TBCN. Có thể nói, hệ tư tưởng 
tư sản ở các nước Đông Nam Á không hoàn toàn đồng nhất với ý thức 
hệ tư sản của giai cấp tư sản phương Tây về sắc thái biểu hiện mặc dù 
về bản chất chúng là một. 


Ở Đông Nam Á nước có biểu hiện rõ nhất và tích cực nhất của hệ 
tư tưởng tư sản là Singapore. Giai cấp tư sản thực hiện mục tiêu lợi ích 
và quyền lực của mình không tách rời với những mục tiêu chắn hưng 
dân tộc, phát triển dân tộc của nó. Hệ tư tưởng tư sản ở Singapore dựa 
trên cơ sở dân tộc và xã hội khá bền vững đề thực hiện ảnh hưởng của 
nó trong đời sống hiện thực xã hội. So với hệ tư tưởng phương Tây thì 
hệ tư tưởng tư sản ở Đông Nam Á nói chung, Singapore nói riêng dung 
hoà được chủ nghĩa cộng đồng và sự hoà hợp cộng đồng, nên tính chất 
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đối kháng và phân cực theo kết cầu giai cấp phương Tây không lộ rõ 
ra, không trở thành những xung đột gay gắt trong quan hệ xã hội. 
Chính vì vậy, tính hoà hợp cộng đồng, sự liên kết dân tộc để phát triển 
ở đây đã biểu hiện ý chí của giai cấp tư sản, nhưng ở Đông Nam Á 
không mang tính cực đoan. duy lý như ở phương Tây. Do ảnh hưởng 
của nền văn hoá phương Đông, các giá trị truyền thống phương Đông 
ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, trạng thái tỉnh thần nơi đây nên hệ tư 
tưởng tư sản ở Đông Nam Á biểu hiện không được rõ nét. 


Thứ hai, hệ tư tưởng tr sản chịu ảnh hưởng và xen lần với hệ tư 
tưởng phong kiến. Ö các nước theo chế độ quân chủ đại nghị như Thái 
Lan, Campuchia, mặc dù hệ tư tưởng tư sản đã chiếm vị trí chủ đạo 
trong đời sống xã hội, nhưng ý thức hệ phong kiến vẫn còn tồn tại và 
được bảo lưu và có ảnh hưởng khá lớn trong đời sống tỉnh thần của 
người dân. Các yếu tố tư sản - phong kiến đan xen: về hình thức là 
phong kiến - nền quân chủ, nhưng trên thực tế là tư sản. Về thực chất 
là đất nước phong kiến đã tư sản hoá. Vai trò chủ đạo, quyết định vẫn 
thuộc về dòng ý thức hệ tư sản. Hệ tư tưởng tư sản biểu hiện thành thế 
giới quan, quan điểm chính trị. Các thẻ chế, thiết chế phong kiến được 
duy trì, bảo lưu chỉ mang tính chất tượng trưng, không quyết định phát 
triền con đường, xu hướng phát triển của các nước này. 


Tuy nhiên, hình thức bảo lưu ở đây mang tính chất đặc thù 
phương Đông - nơi có truyền thống văn hoá Không giáo với tính liên 
kết cộng đồng cao hơn và nồi trội hơn tính khẳng định vai trò cá nhân. 
Với hình thức bảo lưu này, mặc dù mang đặc trưng tư bản chủ nghĩa 
nhưng nó tạo ra mô hình “chủ nghĩa tư bản Không giáo” phân biệt với 
mô hình “chủ nghĩa tư bản Thiên Chúa giáo” ở phương Tây. 

Thứ ba, hệ tư tưởng tư sản đan xen với tư tưởng tôn giáo, dân tộc. 
Đông Nam Á là khu vực rất đa dạng về tôn giáo, tín ngưỡng. Ở 
Indonesia - quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, hệ tư tưởng chính trị tư 
sản mang đậm ảnh hưởng của triết lý Hồi giáo, dựa trên các nguyên tắc 
của triết học quốc gia (Pancasila): “Tin tưởng vào một và chỉ một Chúa, 
chủ nghĩa nhân văn, công bằng và văn minh; sự thống nhất đất nước; 
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nên dân chủ được hướng dẫn bởi trí tuệ nội tại và sự nhất trí đạt được 
thông qua sự thảo luận giữa các đại biểu; công bằng xã hội cho mọi 
người dân”. Chính trị và tôn giáo lồng ghép, đan xen nhau, tác động qua 
lại chặt chẽ với nhau. Tôn giáo bị chính trị hoá, chính trị bị tôn giáo hoá. 


Ở Malaysia, đạo Hồi cùng với vai trò là quốc giáo trở thành yếu tố 
cực kỳ nhạy cảm và chỉ phối mạnh mẽ chính trị. Sự khác biệt về dân 
tộc, tôn giáo ở Malaysia dẫn đến sự phức tạp vẻ chính trị, tiểm ẩn 
những nguy cơ nội chiến, bạo loạn dân tộc. Chính phủ phải dựa vào các 
lãnh tụ Hồi giáo đề ổn định và phát triển đất nước. Năm 1969, đề thống 
nhất chế độ đa sắc tộc, đa tôn giáo, một uỷ ban thống nhất được thành 
lập và hệ tư tưởng quốc gia mới được thông qua. Hệ tư tưởng này dựa 
trên 5 nguyên tắc: tỉn vào đắng tối cao, trung thành với quốc vương, đất 
nước, tôn trọng hiến pháp, pháp quyên, có hành vi đạo đức tót. 


Bên cạnh đó, hiện nay, khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa và quốc 
gia là một khuynh hướng ý thức hệ có sự chỉ phối và ảnh hưởng nhất 
định trong đời sống chính trị - xã hội, khuynh hướng này thường gắn 
liền với mâu thuẫn dân tộc, sắc tộc và tôn giáo trong những nước có 
kết cấu đa tộc người và đa tôn giáo. Một số thế lực lợi dụng mâu thuẫn 
dân tộc đề kích động chủ nghĩa dân tộc trong các dân tộc thiểu số, phá 
vỡ khối đoàn kết dân tộc. Một số khác chỉ coi trọng lợi ích quốc gia 
mình, bất chấp và sẵn sàng xâm phạm lợi ích của quốc gia khác. 

Như vậy, hệ tư tưởng chính trị tư sản được biểu hiện khá đa dạng, 
phản ánh sự đa dạng về trình độ phát triển kinh tế - xã hội - cội nguồn 
của hệ tư tưởng, và điều kiện lịch sử, văn hoá... ở mỗi nước. Điều này 
một phần còn phụ thuộc vào các đảng cầm quyền ở các nước. Bên 
cạnh đó, tôn giáo cũng là một nhân tố có ảnh hưởng nhất định đến 
hình thành hệ tư tưởng chính trị. 


3. Đặc điểm quan hệ quốc tế bên trong khu vực và xu thế phát triển 
khu vực Đông Nam Á 
3.1. ASEAN - Tổ chức liên kết khu vực 


Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đến nay đã thu hút 
sự tham gia của tất cả các nước trong khu vực (trừ Đông Tìmo mới 
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tách khỏi Indonesia). Trong giai đoạn hiện nay, khi điều kiện quốc tế 
và khu vực thay đôi có lợi cho hoà bình, hợp tác, ASEAN được coi là 
tô chức đóng vai trò hạt nhân đối với quá trình liên kết khu vực. Sự cải 
thiện quan hệ giữa các nước Đông Dương với các thành viên cũ của 
ASEAN dẫn đến ASEAN mở rộng về quy mô trong thập niên 1990 
(Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995, Lào và Myanmar năm 1997, 
Campuchia năm 1999) là một thành công rất to lớn. ASEAN là tô 
chức duy nhất tập hợp được tất cả các quốc gia khu vực không phân 
biệt lớn nhỏ, giàu nghèo và sự khác biệt về chế độ chính trị - xã hội, 
xây dựng môi trường khu vực hoà bình, ổn định lâu dài và phát triển 
bền vững trên tỉnh thần độc lập, tự chủ, bình đẳng cùng có lợi, không 
can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

Là một trong những tô chức khu vực thành công nhất thế giới, 
ASEAN ngày càng thúc đây sự liên kết các nước thành viên trong 
hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội 
và trở thành đối tác quan trọng trong quan hệ chính trị quốc tế. Trong 
quá trình tồn tại và phát triển, ASEAN luôn đảm bảo sự “thống nhất 
trong đa dạng”, tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế 
và những nguyên tắc làm việc của Hiệp hội, tạo dựng một phong cách 
làm việc riêng, nâng cao vị thế của mình trên khu vực và thế giới. 
ASEAN đã tạo ra một phong cách ứng xử giữa các nước thành viên. 
Đó là sự tự kiềm chế, tôn trọng lẫn nhau và tinh thần trách nhiệm cùng 
với các cuộc đối thoại đa phương thường xuyên và định kỳ, thương 
lượng tập thể thông qua các cuộc họp của các quan chức và ký kết các 
văn bản có tính chất pháp lý chỉ đạo sự hợp tác giữa các thành viên. 
Chính cơ chế này đã giúp cho ASEAN hoá giải được các mối bất hoà 
trong khu vực. 


3.2. Những nhân tô gây mắt ôn định chính trị 


Trước những năm 90 của thế kỷ XX, khu vực Đông Nam Á đã 
chứa trong lòng nó những nhân tố gây bất ổn chính trị như: vấn đề 
Campuchia, Myanmar, vấn đề Biển Đông, vấn đề tranh chấp biên giới 
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giữa các nước, xung đột sắc tộc, tôn giáo... Từ sau khi Chiến tranh 
lạnh kết thúc, quan hệ các nước đi vào chiều hướng vừa hợp tác, vừa 
đấu tranh nhưng cố tránh những đối đầu, căng thẳng. Tuy nhiên, ¬iện 
nay ở khu vực này vẫn đang tồn tại những bất đồng và những nhín tố 
gây bất ôn chính trị: 


Một là, vấn đề tranh chấp Biển Đông 


Biển Đông có diện tích trên 3,2 triệu km” và độ sâu trung bìrh là 
1.464m; có vị trí chiến lược về giao thông vận tải biển, là con đường 
huyết mạch trong vận tải quốc tế từ Án Độ Dương sang Thái bình 
Dương. Biển Đông chứa đựng trong lòng nó nguồn tài nguyên to lớa về 
dầu mỏ, hải sản và nhiều khoáng sản quý hiểm khác. 

Ngày nay, Biển Đông càng có vị trí quan trọng, thu hút đưcc sự 
chú ý của tất cả các nước và khu vực khác trên thế giới. Trên 3iển 
Đông, vấn đề tranh chấp phức tạp và quan trọng nhất trong việc ›ông 
nhận phạm vi chủ quyền và lợi ích biển của các nước có liên qun là 
về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, bởi vì hai quần đảo nà› giữ 
một vị trí chiến lược trọng yếu. Các quốc gia trong khu vực đài có 
xu hướng tăng cường tiềm lực quốc phòng, chạy đua vũ trang. Mặc 
dù số lượng tuyệt đối về trang bị vũ khí mà các nước ASEAN ma là 
không lớn, nhưng chừng đó đủ để cấu thành mỗi đe doạ lẫn nhai, từ 
đó mà khu vực này xuất hiện những nguy cơ xung đột. Không niững 
thế, Trung Quốc đã tuyên bố Biển Đông thuộc về “lợi ích cốt lõi” 
của mình. Việc yêu sách 80% diện tích và toàn bộ các đảo ở 3iễn 
Đông là mục tiêu lâu dài và xuyên suốt trong chiến lược của Tung 
Quốc. Để thực hiện các mục tiêu trên, Trung Quốc đã áp dụng các 
biện pháp chiến lược có tính hai mặt rất khôn khéo và tỉnh vi. Vột 
mặt, Trung Quốc luôn luôn khẳng định chủ quyền đối với toài bộ 
khu vực Biển Đông nằm trong “khu vực đường lưỡi bò” mà hc thể 
hiện trên bản đồ. Cùng với đó, Trung Quốc tìm cách phân hoá việt 
Nam với các nước ASEAN và giữa các nước ASEAN với nhau, tồng 
thời tìm cách trung lập hoá Mỹ và các nước khác có lợi ích trongkhu 
vực. Ý đồ chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông là không hay 
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đổi, bước đi của Trung Quốc ở từng thời điểm phụ thuộc quan trọng 
vào tình hình nội bộ và thái độ của các bên liên quan trong khu vực 
và quốc tế. Thực tế gần đây có thể thấy, Trung Quốc bất ngờ tăng 
cường các hoạt động ở Biển Đông, vi phạm chủ quyền lãnh thỏ Việt 
Nam: tổ chức những chuyến du lịch đến Trường Sa, các cuộc tập trận 
rằm TỘ, bắn đạn thật tại khu vực đảo Hoàng Sa và Trường Sa. đưa tin 
về việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa thuộc tỉnh 
Hải Nam quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 


Sự phức tạp của vẫn đề Biên Đông mang tính tông hợp, nó không 
chỉ bao gồm các yếu tổ lịch sử, lợi ích chiến lược, chạy đua khai thác 
nguồn tài nguyên thêm lục địa như dầu lửa, khí tự nhiên mà còn là tâm 
điểm của mọi hoạt động trên biên của các nước trong khu vực châu Á 
- Thái Bình Dương nói chung và của các nước Đông Nam Á nói riêng. 
Tranh chấp ở Biên Đông được coi là điểm dễ bùng nổ trong khu vực 
Đông Nam Á. Thực tế cho thấy, tranh chấp Biên Đông đã lùi về phía 
sau do các thách thức khác nổi lên khi mà các nước Đông Nam Á 
đang tập trung giải quyết các giảm sút về kinh tế, các cuộc tranh cãi 
trong nội bộ khối và mối đe doạ từ khủng bố, còn Trung Quốc giải 
quyết vấn đề Đài Loan và phát triển kinh tế. An ninh Biển Đông và 
Đông Nam Á thời gian qua đã đi vào thế ôn định và hoà dịu, có chăng 
cũng. chỉ một số tranh chấp nhỏ. Trong quá trình làm hoà dịu tình 
hình Biển Đông, Việt Nam đã đóng một vai trò tích cực. Thành công 
quan trọng nhất của Việt Nam nói riêng và các nước Đông Nam Á 
nói chung trong quá trình giải quyết vấn đề Biển Đông là thông qua 
các hoạt động ngoại giao khôn khéo đã bước đầu quốc tế hoá được 
vấn đề này. Năm 2010, Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN đã tạo ra 
bước chuyển biến quan trọng nhất từ trước đến nay, đó là tạo ra một 
tiếng nói chung thống nhất của tất cả các nước ASEAN và Mỹ, khiến 
Trung Quốc đã phần nào "xuống thang”. Các cường quốc ở khu vực 
châu Á Thái Bình Dương (Nga, Án Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Australia, Mỹ) đều đã tham gia ở những mức độ khác nhau vào quá 
trình tạo ra cân bằng và đối trọng với Trung Quốc, trong đó có đóng 
góp quan trọng của Mỹ. Trong môi trường đa phương, đa dạng hoá 
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quan hệ cùng nhau hợp tác, các nước sẽ cùng nhau hợp tác khai thác 
Biển Đông vì sự phát triển của mỗi nước và khu vực. Do vậy, khả 
năng xảy ra xung đột lớn ở Biển Đông trong một vài thập kỷ tới khó 
có thê xảy ra. Nhưng nó vẫn được coi là một nguy cơ tiềm ẩn gây bắt 
ôn dịnh chính trị. Vấn đề Biển Đông chắc chắn không thẻ giải quyết 
xong trong vài ba thế hệ. 


Hai là, vấn đề xung đột tôn giáo, sắc tộc, ly khai dân tộc 


Như chúng ta đã biết, Chiến tranh lạnh kết thúc, quá trình toàn 
cầu hoá diễn ra cùng với quá trình cơ cấu lại hệ thống quyên lực trên 
phạm vi toàn cầu đã tạo ra bối cảnh mới cho phong trào xung đột sắc 
tộc, tôn giáo, phong trào đầu tranh đòi ly khai của các tộc người thiểu 
SỐ của các nước trong khu vực. 


Mở đầu cuộc xung đột sắc tộc ở khu vực là việc cộng đồng 
người Đông Timo ở Indonesia đấu tranh đòi ly khai thành công. Cuối 
năm 1999, Đông Timo trở thành quốc gia thứ 11 của khu vực Đông 
Nam Á. Bên cạnh đó, ở Indonesia còn có các phong trào ly khai ở 
tỉnh Acheh và tỉnh Maluku. Hiện nay, tình hình ở Indonesia tiếp tục 
căng thắng, chưa có giải pháp hữu hiệu nào có thể kiềm chế được. 
Phong trào ly khai ở Indonesia mang đậm tính sắc tộc, tôn giáo và 
bùng nỗ khắp nơi. 


Ở Philippines - đất nước của đa số người theo đạo Thiên Chúa 
giáo thì phong trào đấu tranh đòi ly khai lại xảy ra đối với người Hồi 
giáo Moro (dân tộc thiểu số chiếm phần nhỏ). Phong trào đấu tranh 
đòi ly khai của người Moro đã có từ ngay sau Chiến tranh thế giới thứ 
hai và hiện nay càng gia tăng làm cho tình hình chính trị - xã hội của 
Philippines luôn bất ôn. Mặc dù Chính phủ đã nhiều lần đàm phán với 
lực lượng Abusayaf và tăng cường lực lượng quân đội, cảnh sát ở khu 
vực Minđana để chống lại hoạt động ly khai của các nhóm Hủi giáo, 
nhưng bản chất của vấn đề ở đây là xung đột tôn giáo nên vấn đẻ 
Moro của Philippines sẽ còn lâu dài và rất phức tạp. 
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Phong trào ly khai của người Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan 
cũng không kém phản căng thăng. Trong số các nhóm Hồi giáo ly 
khai đầ xuất hiện những tô chức mới, đặc biệt là PULO mới (tách ra từ 
tô chức PULO cũ) và phong trào Mujihideen Hồi giáo Patatni (GMIP) 
được thành lập năm 1995. Cả 2 tô chức này đều do những tổ chức 
được đào tạo và chiến đấu tại Apganistan nên mang tư tưởng rất cực 
đoan. Họ chủ trương thành lập các nhà nước Hồi giáo ly khai trong 
khu vực. Hoạt động vũ trang của các tỏ chức này luôn nhằm vào các 
mục tiêu chính quyền, quân đội và dân sự của Thái Lan làm cho tình 
hình chính trị Thái Lan luôn trong tình trạng bất ồn. 

Hiên cạnh đó, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ly khai còn diễn ra ở 
Myanmar. Phong trào của người Karen. người San luôn làm cho tình 
hình chính trị của Myanmar rơi vào tình trạng không ồn định. 


Vấn để xung đột sắc tộc. tôn giáo, ly khai ở Đông Nam Á đang trở 
nên nghiêm trọng có tác động đến độc lập của các quốc gia Đông Nam 
Á: phong trào ly khai thành công ở Đông Timo đã có tác động mạnh mẽ 
và cô vũ phong trào ở các nơi khác trong khu vực đấu tranh mạnh mẽ 
đe doa dến sự toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia. Tóm lại, xung đột sắc tỘc, 
tôn giáo, ly khai dân tộc đang là những vấn để đáng lo ngại, có tác động 
mạnh mẽ đến sự ồn định chính trị của khu vực Đông Nam Á. Các quốc 
gia trong khu vực đang đứng trước những thách thức lớn về sự ôn 
định chính trị, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, khả năng liên kết, 
đòi hỏi phải có những giải pháp hiệu quả để xử lý có hiệu quả các vấn 
đề dân tộc, tôn giáo, ly khai. 

Ba là, nguy cơ khủng bố 


Sau thảm họa khủng bố ở Mỹ ngày 11/9/2001, các nước ASEAN 
và Mỹ đều khẳng định ở khu vực Đông Nam Á có mạng lưới khủng bố 
Hồi giáo, chúng hoạt động xuyên quốc gia và có quan hệ với tổ chức 
khủng, bố quốc tế AI Qaeda ở Afganistan, nhưng hoạt động độc lập với 
tổ chức này. Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ hiện đang lưu giữ 
thông tin về tổng số 786 tô chức khủng bồ trong đó có 36 tổ chức đang 
hoạt động ở khu vực Đông Nam Á và khu vực châu Đại Dương. 
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Philippines là quốc gia có nhiều nhóm khủng bỏ hoại động nhái 
nhóm Apduajak Janjalari, Abu Sayyaf, Lữ đoàn Alex Boncayao, Liên 
đoàn quân đội nhân dân bản xứ (JI). Mặt trận giải phóng Hỏi giáo 
Moro (MILF), Quân đội nhân dân mới (NPA)... Nhóm Abu Sayyaf là 
tỏ chức khủng bố có tầm quốc tế, băt đầu hoạt động từ những năm 
¡990 bằng cách tiến hành các chiến dịch khủng bố thông thường ở 
tình Mindanao, miền Nam Philippines. Chỉ trong vòng 5 tháng càu 
năm 2005, ở Philippines đã xảy ra ít nhất 25 vụ tắn công nhằm vào 
dân thường và các mục tiêu chính phủ. IJ là nhóm đã gây ra hàng loạt 
các vụ tấn công khủng bố ở các nước Đông Nam Á suốt từ năm 1999 
dến nay, trong đó có vụ đánh bom thảm sát ở đảo Bali (Indonesia) 
năm 2002 và vụ đánh bom ở Jakarta. Mục đích của các tổ chức này là 
nhằm xoá bỏ tất cả các nhà nước Đông Nam Á và thay vào đó là một 
quốc gia hợp nhất bao trùm lên cả khu vực và được xây dựng trên cơ 
sở Luật Sharia. Các nhóm Hồi giáo vũ trang thường đặt căn cứ ở biên 
giới các quốc gia, di chuyên từ nước này sang nước khác. Càng ngày 
chúng càng sử dụng những hình thức hoạt động với mức độ cao hơn, 
tỉnh vi hơn. 


Tại Indonesia, đầu năm 2002 đã phát hiện một trại huấn luyện 
khủng bố ở trong rừng gần thành phố cảng Poso. Trại huấn luyện này 
trước đây do các thành viên AI Qaeda điều hành, là nơi huấn luyện 
của hàng trăm quân đến từ châu Âu, Pakistan và Trung Đông. Các 
nhóm vũ trang khác ở Indonesia như Laskar Jhad, Laskar Mujadin 
cũng đều được chứng mỉnh là có quan hệ với AI Qaeda. Cả hai tổ 
chức trên bị buộc tội là đã gây ra vụ thảm sát dân làng Thiên Chúa 
giáo ở Moluecas. 


Tại Thái Lan, thời gian gần đây đã gia tăng những hoạt động 
khủng bố ở các tỉnh có đông dân Hồi giáo ở miền Nam. Mặc dù những 
hoạt động này biểu hiện xuất phát từ những nguyên nhân nội bộ 
nhưng thực tế trong Mặt trận đoàn kết giải phóng Pattani và Mặt trận 
cách mạng dân tộc của Thái Lan có một số thành phần cấp tiến với hệ 
tư tưởng Jihad truyền thống mà AI Qaeda vẫn theo đuổi. Tình trạng 
lộn xộn ở miền Nam Thái Lan sẽ tạo cơ hội cho những nhóm khủng 
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bỏ có tầm hoạt động khi vực tăng cường guan hệ với những nhóm 
khủng bô ở Thái Lan. 


Từ một số biểu hiện caủ yếu trên đây cho thấy vẫn đẻ khủng bô 
đã và đang là vấn đề đáng ¡ö ngại đe do sự ồn định chính trị của khu 
vực. Với bản chất đã man và những tội ác mà các tỏ chức khủng bố 
gây ra, có thể khẳng định răng Đêng Nam Á đang đứng trước những 
thách thức to lớn trong việc duy trì và giữ vững sự hoà bình, ồn định 
và phát triển khu vực. 


3.3. Những xu thế phát triển của kltu vực 


Đề ôn định, hợp tác và phát triển, đẻ ngày càng nâng cao vị thế 
địa - chính trị của mình trong nẻn chính trị thế giới đòi hỏi các nước 
Đông Nam Á cần phải nắm lấy những thời cơ, thuận lợi và cố gắng 
hạn chế những yếu tố bất lợi, khó khăn đang đặt ra hiện nay. 


ˆ Những thời cơ, thuận lợi chủ yếu là: (1) Xu thế khu vực hoá và 
toàn cầu hoá tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở Đông Nam Á từ sau Chiến 
tranh lạnh với việc liên kết vùng, tiêu vùng giữa các quốc gia có nhiều 
điểm tương đồng về lịch sử, văn hoá và lợi ích nhằm nâng cao khả 

năng cạnh tranh với các khu vực khác. Đây là biện pháp hữu hiệu để 
đối phó với những vấn đề toàn cầu như: môi trường, dân số, dịch 
bệnh, tội phạm, ma tuý, lương thực... Do cuộc chạy đua và cạnh tranh 
đã, đang và sẽ diễn ra ngày càng quyết liệt về kinh tế, chính trị giữa 
các khối, các nước (nhất là các nước lớn) nên những nước vừa và nhỏ, 
kinh tế chưa phát triển cần phải phối hợp, đoàn kết lại. 'ìm sức mạnh 
của mình trong sức mạnh của cả khu vực thì mới có thê :»n tại và phát 
triển được: (2) Hiện nay ở Đông Nam Á, xu thế đối thoại, hoà bình 
tiếp tục nổi trội hơn xu thế đối đầu, chiến tranh. Các quốc gia trong 
khu vực đều có nhận thức chung rằng, chỉ có duy trì bảo vệ môi 
trường hoà bình, ổn định thì mới có thể thúc đẩy hợp (ác, phát triển 
kinh tế - ưu tiên hàng đầu đối với các nước hiện nay; (3) Trong những 
năm gần đây, Đông Nam Á là khu vực kinh tế phát triên năng động. 
Với sự hồi phục và tăng trưởng sau khủng hoảng tài chinh- tiền tệ, 


188 NHẬP MÔN KHU VỰC HỌC 


Đông Nam Á tiếp tục nâng cao địa vị của mình trong nên kinh tẻ thế 
giới. Đặc biệt, với chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu, tỷ 
trọng xuất khẩu tăng hơn nhập khẩu dã làm cho vị trí của Đông Nam 
Á trong nền thương mại thế giới tăng lên. Với sự nỗ lực của mình, 
đang đẩy mạnh các biện pháp tự do hoá thị trường tài chính, thực hiện 
khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) để nhanh chóng hoà nhập 
vào nên kinh tế toàn cầu; (4) Khu vực Đông Nam Á đang điễn ra một 
quá trình bố trí, sắp xếp và tập hợp lực lượng dê tạo thế cân bằng mới 
trong tương quan so sánh lực lượng trong vùng. Cục diện hiện nay Ở 
khu vực cho thấy, giữa các nước lớn như Mỹ, Nhật, 1rung Quốc, Nga 
đang hình thành thế cân bằng mới. Với sức mạnh tổng hợp ngày càng 
được củng có, Đông Nam Á đang thực sự trở thành một lực lượng 
chính trị tham gia vào thế cân bằng về tương quan so sánh lực lượng 
trong vùng để ngày càng khăng định vị thế địa chính trị của mình 
trong thế giới ngày nay. 


- Những khó khăn, thách thức đang đòi hỏi phải giải quyết là: 


(1) Hiện nay, Đông Nam Á đang tiềm ản nhiều văn đề có thể gây 
mắt ổn định, trong đó phải kể đến vấn đề Biển Đông liên quan đến lợi 
ích và việc tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và các nước trong khu 
vực. Ngoài ra phải kể đến các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, sự khác biệt 
về ý thức hệ và thể chế chính trị, về lợi ích quốc gia, về trình độ phát 
triển... Đây là những điểm yếu mà các thế lực bên ngoài có thể bị lợi 
dụng nhằm gây mắt ổn định, phá hoại sự đoàn kết, hợp tác khu vực; 
(2) Thách thức gay gắt nhất mà khu vực này đang phải đối mặt là cuộc 
cạnh tranh không cân sức với các trung tâm kinh tế thế giới như Bắc 
Mỹ, EU, Nhật Bản, nhỏm NICs ở Đông Nam Á, Trung Quốc... Bên 
cạnh đó, sự phát triển không đồng đều về kinh tế, chênh lệch về năng 
suất lao động, mức sống... giữa các nước ASEAN cũ và mới sẽ là sức 
cản lớn đối với sự phát triển chung của toàn khu vực, nhất là khi thực 
hiện quá trình cắt giảm thuế quan CEPT đẻ hình thành AFTA; 

(3) Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, Đông Nam Á cũng đang 
phải đối mặt với những thách thức về văn hoá, xã hội. Các luỗng văn hoá 
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độc hại, lối sông thực dụng đang xâm nhập, có nguy cơ đe doạ làm rạn 
nứt, phá vỡ các giá trị văn hoá truy èn thống, làm tha hoá thế hệ trẻ, tương, 
lai của đất nước. Các vấn đề về ô nhiễm môi trường, dịch bệnh thời đại, 
ma tuý, tội phạm, sự phân hoá giàu nghèo... đang là những thách thức to 
lớn đối với việc giữ vững và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống trong 
quá trình ngày càng hội nhập sâu hơn vào thế giới hiện đại của các quốc 
gia Đồng Nam Á. 


Trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đó, xu hướng phát triển của 
chính trị khu vực sẽ phát triển theo hướng tăng cường hợp tác, liên kết: 


- Hiến pháp. ASEAN được thông qua năm 2007 chắc chắn sẽ 
được quốc hội tất cả các nước thành viên tán thành, khăng định tư 
cách pháp nhân của hiệp hội như là một tỏ chức liên chính phủ, cam 
kết củng cố nền dân chủ, chế độ pháp trị, phát huy và bảo vệ nhân 
quyền cũng như các quyền tự do cơ bản khác. 


- Hợp tác chính trị an ninh của ASEAN sẽ tiếp tục được duy trì, 
mở rộng, tập trung giải quyết những vấn đề mới nảy sinh như: chống 
khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, xung đột tôn giáo và phong trào 
ly khai, an ninh kinh tế, an ninh môi trường, an ninh con người, nghèo 
đói, thiên tai, nạn hải tặc... 


- Các nước trong khu vực sẽ tăng cường hợp tác trong việc giải 
quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. ASEAN đã và đang tiến 
hành nhiều hoạt động nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra xung đột, mặc 
dù còn nhiều bát đồng giữa các bên liên quan, nhưng với thiện chí của 
các nước trong khu vực, trong mắy thập kỷ tới, khu vực chắc chắn sẽ 
khòng có biến động lớn. Đây là một đóng góp quan trọng đối với mục 
tiêu hoà bình khu vực và toàn cầu. 


- ARF sẽ tiếp tục là công cụ hữu hiệu đảm bảo an ninh khu vực. ARF 
đã từng có nhiều đóng góp đối với hoà bình và trong tương lai sẽ còn 
giữ được uy tín để giải quyết những tranh chấp trong khu vực. Mặc dù 
điển đàn này còn nhiều hạn chế, hoạt động của nó phụ thuộc rất nhiều 
vào thái độ của các nước lớn tham gia, vì vậy các thành viên ASEAN 
có những quyết định nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của ARE. 
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- Cộng đồng an ninh ASEAN (ASC) sẽ là cơ chế bảo đảm môi 
Tường hòa bình, ôn định ở khu vực. Tuyên bố hoà hợp ASEAN II tại 
Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 9 (Bali - 2002; đã khẳng định xây dựng 
một cộng đồng ASLAN hoà bình, đoàn kết, phát triển năng động, hội 
nhập toàn diện với 3 trụ cột chính đó là Cònag 3 dùng an ninh ASEAN 
(ASC). Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). © ông đồng xã hội và văn 
noá ASEAN (ASCC). Mục tiêu chiến lược của ASC là thông qua các 
mối quan hệ chặt chẽ giữa thực hiện chính trị. kinh tế - xã hội của các 
rước thành viên nhằm tạo môi trường hoà bình, ôn định và phát triển 
ở khu vực Đông Nam Á, để từ đó các nước có cơ hội tận dụng tối da 
các cơ hội phát triển một cách hài hoà và bền vững. ASC thúc đầy hợp 
tác an ninh, chính trị phù hợp: không hướng tới một liên minh quân sự 
hay khối phòng thủ chung. Cùng với sự hợp tác song phương giữa các 
nước thành viên, ASC sẽ tạo ra sự tương hỗ lẫn nhau, làm tăng tính 
trách nhiệm và chia sẻ về an ninh. nhưng không gây tôn hại về chủ 
quyền và sự độc lập trong chính sách đối npoại của mỗi nước. ASC 
hông chỉ hướng tới việc tăng cường hoà bình và an ninh khu vực, mà 
còn góp phần quan trọng vào việc thúc đây hơn nữa hoà bình, ồn định 
; châu Á - Thái Bình Dương. Là một cộng đồng, nó mở và hướng ra 

en ngoài, gắn kết bạn bè, nhất là các nước đối thoại và đồng thời 
gIá ấn đấu, giữ vững vai trò đầu tầu của ASEAM trong AREF. 


Như vậy, trước những biến đổi nhanh chóng, sâu sắc của tình 
hình thế giới sau Chiến tranh lạnh, đặc biệt là những phức tạp về 
chính trị ở khu vực, ASEAN đã có nhiều nỗ lực lớn trong, Việc trong 
việc thúc đây hợp tác giữa các nước thành viên. Những nỗ lực đó đã 
góp phần tích cực vào việc duy trì hoà bình ổn định môi trường an 
ninh khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội 
của ASEAN, Do đó, đòi hỏi một sự hợp tác chặt chẽ, sâu rộng và hiệu 
quả hơn nữa không chỉ giữa các nước thành viên ASEAN, mà cả giữa 
các nước thành viên ASEAN với các đối tác bên ngoài, đặc biệt là đói 
với các nước lớn. 
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SÂU HỎI GỢI Ý 
!, Tại sao lại nói đặc điểm của Đông Nam Á là thống nhất trong 
(a dạng? 


2. Tính đa dạng về xã hội và văn hoá ở các nước Đông Nam A tạo 
tuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triên của mỗi nước? 


3, Tính đa dạng vẻ tự nhiên và xã hội tác động như thê nào đôi 
ới hội nhập khu vực của các nước Đông Nam A? 


4. Chủ nghĩa khu vực kiêu Đông Nam Á có đặc điểm gì? 
5, Phân tích ý ngh:ïa chính trị của Hiện chương ASEAN 
6. So sánh liên kế: ASEAN và Liên minh Châu Âu EU. 


7. Phân tích những diễn biến gần đây nhất về tranh chấp và giải 
tuyết tranh chấp chủ quyên trên Biển Đông/ Biên Đông Nam Á. 


8. Nhân tố Trung Quốc tác động như thế nào đến sự phát triển của 
)ông Nam Ä? 


9. Việt Nam giữ vị trí như thế nào trong liên kết ở Đông Nam Á? 


CHƯƠNG VỊ 


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 
KHU VỰC TÂY ÂU 


1. Đặc điểm địa lý khu vực Tây Âu 
1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên 


Châu Âu là lục địa nhỏ, có diện tích 10,5 triệu km”; ba mặt bắc, 
tây và nam giáp Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương, phía đông giáp 
với châu Á tạo thành lục địa Âu-Á rộng lớn. Do kiến tạo địa lý, châu 
Âu có nhiều cảng biển lớn và eo biển có giá trị kinh tế, quân sự quan 
trọng. Với lợi thế địa lý trên, châu Âu sớm hình thành các cường quốc 
biển, góp phần mở rộng ảnh hưởng chính trị, kinh tế, văn hoá và quân 
sự của châu Âu trên trường quốc tế. 


Cấu trúc địa lý của châu Âu rất đa dạng, trong đó đồng bằng 
chiếm 2/3 diện tích. Bên cạnh lợi thế về biển, hệ thống sông ngòi châu 
Âu cũng có mật độ dày với những con sông lớn như Danuyp, Elbe, 
Oder, Seine, Volga... hình thành hệ thống giao thông thuỷ thuận lợi 
phát triển kinh tế và giao lưu quốc tế. 


Đại bộ phận lãnh thổ châu Âu có khí hậu ôn hòa, chỉ một bộ phận 
nhỏ có khí hậu cận cực giá lạnh. Đa số các quốc gia châu lục có nguồn 
tài nguyên khoáng sản phong phú. Đây là tiền đề quan trọng để phát 
triển kinh tế. 
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Bảng 8: Bản đồ chính trị Tây Âu 


Châu Âu có gân 732 triệu người, với mật độ dân số cao hơn các 

^ + `* 2 ˆ _` ^ + ` ˆ ^ „ 
châu lục khác (65 người/kmˆ). Dân cư châu Âu có trình độ dân trí cao, 
đang sinh sông trên 43 quốc gia. Cư dân châu Âu thuộc chủng tộc 
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Orôpêo¡t gồm nhiều dân tộc, chủ yếu thuộc ba nhóm ngôn ngữ chính 
là Slave, German và Roman. Về tôn giáo, dân cư châu Au chủ yêu 
theo đạo Kitô giáo và đạo Hồi. 

Châu Âu có truyền thống lịch sử và văn hoá lâu đời, là nơi khởi 

nguồn của nhiều nền văn minh phát triển rực rỡ từ thời cô đại như: 
nên văn minh Hy Lạp và La Mà, nền văn hoá độc đáo của dân tộc 
Xlavơ, Xcandinavi... Cùng với sự phát triên mạnh về khoa học — kỹ 
thuật. văn hoá, nghệ thuật. châu Au còn là nơi xuât hiện các trào lưu 
+ tưởng tiên bộ: nơi khởi phát trào lưu tư tưởng chống ách nô dịch 
của thần quyền và thể quyền: nơi xuất hiện cách mạng nông nghiệp. 
cách mạng tư sản và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Điền hình là cách 
mạng công nghiệp Anh, đại cách mạng tư sản Pháp, Công xã Pari, 
Cách mạng XHCN tháng Mười Nga. 

Châu Âu là phần phía tây của đại lục địa Âu - Á với 48 quốc gia, 
được phân chia theo kh vực địa lý như sau: 

- Bắc Âu (8 quốc gia): Thuy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan. 
Iceland. Estomia, Fatvia. Fitva, 

- Fay Ầu (6 quốc gia): Anh, Irland, Pháp, Bi, Hà Lan, Luxemburg, 

- Trung Âu (9 quốc gia): Đức, Áo, Thuy Sỹ, Ba Lan, Séc, Slovakia, 
Hungaria, Croatia, Slovenra, 

Nam Âu (7 quốc gia): Italia, Tây Ban Nha, Bỏ Đào Nha, Hy 
Lạp. Síp. Malta. Thể Nhĩ Kỳ, 

- Đông và Đông Nam Âu (18 quốc giá) Romaua, Bulgaria, 
Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia-Hezegovnia, Maceduan, Ucraina, 
Belorusia, Nga, Moldova, Azerbaizan, Armenia, Gruzia, Kazakstan, 
Kirgistan, Tazikistan, Turmenistan.” 

Nếu phân chia theo các /iêu chí địa chính trị và địa văn hoá. thì 
thông thường châu Au chỉ được cha thành hai khu vực là Tây Au và 
Đông Âu. Trong đó Tây Au theo Thiên Chúa giáo La Mã/Tin lành và 


' Website của Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam: www..mofa,gov.vn 
“ Website của Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam: www.mofa.gov.vn 
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theo truyền thống thê chế chính trị đại nghị, còn Đông Âu theo Chính 
thông giáo La Mã và nên chính trị chuyên đôi từ cộng sản sang dân chủ 
đại nghị. Trong đó nồi bật lên hai khối là Liên minh châu Âu (EU-25) 
và Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG do Nga làm hạt nhân. Xu thể 
nhất thể hoá châu Âu khiến cho bản đồ chính trị châu Âu luôn luôn 
trong động thái chuyền từ khôi phía đông sang khối phía tây hay là sự 
mở rộng của Liên minh châu Âu sang phía Đông. 


Tây “Âu là khu vực quan trọng nằm ở phía tây châu Âu, bao ôm các 
nước tư bản phát triển, được phân biệt với Nga và các nước Đông Âu 
trước đây vốn là nước xã hội chủ nghĩa. Tổng điện tích Tây Âu trên 
5.885.000km”, trong đó quốc gia rộng nhất là Pháp hơn 547 nghìn km”. 
Tây Ban Nha gần 505 nghìn km”, quốc gia nhỏ nhất là Vatican 0,44km2 
Tây Âu có thể chia thành các tiểu khu vục: phía bắc gồm Anh, Ailen, 
Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điền.. .; phía tây có Pháp, Tây Ban 
Nha, Bồ Đào Nha, Andora.. .: phía nam có: Italia, Hy Lạp, Malta, San 
Marino, Vatican...; miễn trung có Đức. Thụy Sỹ, Áo, Bi, Hà Lan... 


- Địa hình khu vực Tây Âu tương đối phức tạp, trong khi Anh và 
Cộng hoà Ailen năm trên biên Đại Tây Dương, bao gồm những quần 
đảo và đảo cách xa với khu vực đất liền, Trên bán đảo Xeandinavi. núi 
và cao nguyên tập trung ở phía tây và tây bắc, cao nhất là miễn núi 
phía tây. Miền núi Alpe gồm dãy Alpe đồ sộ nhất châu Âu uốn thành 
vòng cung từ bờ biển Địa Trung Hải đến Thụy Sỹ với hướng chính là 
Tây - Đông: dãy Cacpat và dãy Bancăng (phần kéo dài về phía đông 
của dãy Alpe) uốn thành hình vòng cung ôm lấy bình nguyên trung 
lưu sông Đanuyp và cao nguyên Tranxinvanie. Dãy Pirênê dài 450km 
ở biên giới Pháp, Tây Ban Nha là dãy núi hiểm trở nhất châu Âu. Dãy 
Apennin chạy dài trên bán đảo Apennin đến Địa Trung Hải, địa hình 
tương đối phức tạp; miền trung Apennin đọc bờ biên Adriatich có 
nhiều khối núi đá vôi và các dạng địa hình Karsi, miền nam ven bờ 
biển Tirenê là các dãy đổi diệp thạch xen kẽ với các khối núi đá vôi. 

- Biển và sông ngòi của các nước khu vực Tây Âu khá phong phú 
và đa dạng. Các sông ở khu vực Tây Âu đày đặc và chủ yếu là sông 
nhỏ, đỗ ra biển Đại Tây Dương có các sông Oder, Elbe, Ranh, Loa, 
Garơn, Thêm...; đỗ ra Địa Trung Hải có các sông: Êbrơ, Rôn, Đô, 
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Tibro... Các sông nay có giá trị lớn về giao thông, thủy điện và cung 
cấp một lượng nước tưới dồi dào cho nông nghiệp của các quốc gia 
trong khu vực. đặc biệt trong giai đoạn hiện nay do cải tạo tốt nên các 
sông này còn có giá trị lớn về du lịch. 

- Khí hậu Tây Âu chủ yếu là ôn đới nhưng do ảnh hưởng của 
biên nên Tây Âu có khí hậu ôn đới hải dương với nên nhiệt ấm áp. ôn 
hoà. Mưa nhiều nhất là ven Đại Tây Dương ở phần phía tây Na Uy, 
Anh. các sườn tây của Pirênê, Alpe. Những miền khuất gió như phía 
đông bán đảo Xeandinavia, Ibêria và miền cực bắc châu Âu mưa ít. 
Quần đảo Anh, bờ biển phía tây bán đảo Xcandinavi. bán đảo Giutlen, 
Pháp... có khí hậu ôn đới hải đương điển hình: mùa đông ấm áp. mùa 
hạ mát mẻ. Vào sâu trong nội địa các nước như miền đông nước Pháp, 
Đức... và một phần phía nam Thụy Điền, khí hậu mang tính chất lục 
địa tăng dần, do đó có khí hậu trung gian, không lạnh lắm nhưng 
không ôn hoà như vùng bờ biên phía Tây, lượng mưa cũng giảm dần. 


- Khoáng sản của Tây Âu cũng tương đối phong phú và đa dạng 
với trữ lượng khá lớn như các mỏ than, kim loại màu: đồng, chì, 
kẽm... ở Đức, Pháp, Tây Ban Nha... Ngoài ra, còn có các mỏ khác với 
trữ lượng ít như: dầu mỏ. kim loại hiếm. Tây Âu với số lượng các con 
sông lớn và lưu lượng dòng chảy mạnh cộng với đất đai khá thuận lợi 
cũng là một điều kiện tốt để các quốc gia trong khu vực có điều kiện 
phát triển nông nghiệp một cách thuận lợi. 


1.2. Đặc điểm địa lý nhân văn 


Khi xem xét thế giới từ khía cạnh văn hoá và văn minh, theo 
truyền thống người ta thường phân biệt phương Tây và phương Đông, 
ngầm chi khu vực Tây Âu - Bắc Mỹ đối lập với châu Á. Bởi vì xét về 
mặt lịch sử xã hội, khu vực châu Mỹ, trước hết là Bắc Mỹ, vốn có 
nguồn gốc từ châu Âu và vì thế nó mang bản sắc châu Âu rõ nét. Còn 
khu vực Mỹ Latinh cũng có nguồn gốc châu Âu, nhưng quá trình lai 
tạp chủng tộc và văn hoá ở khu vực này giữa cư dân nhập cư châu Âu 
và dân bản địa diễn ra hết sức mạnh mẽ, nên các quốc gia Mỹ Latinh 
đã hình thành nên các nền văn hoá đậm chất hỗn hợp, màu sắc châu 
Âu có phần bị biến dạng đi nhiều hơn so với khu vực Bắc Mỹ. Hơn 
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nữa, xét về mặt kinh tế, các nước đó cũng phát triển chậm hơn nhiều 
so với Bắc Mỹ và châu Âu. Do đó khu vực Mỹ Latinh thường được 
đưa vào nhóm các nước đang phát triển (Á, Phi, Mỹ Latinh). Do chỗ 
khu vực Âu Mỹ có chung cội nguồn châu Âu như vậy, nên trong tài 
liệu này, chúng tôi phân tích nên chính trị châu Âu như là một loại 
hình tiêu biêu đại diện cho toàn bộ phương Tây hay là cho các quốc 
gia phát triển theo mô hình châu Âu. 


Khu vực Tây Âu với hơn 20 quốc gia kể trên có tổng số dân trên 
400 triệu người, trong đó quốc gia có số dân lớn nhất là Đức với gần 
83 triệu người và ít dân nhất là Vatican với chỉ vẻn vẹn có 900 người. 
Sự phân bố không đều về dân số này giữa các quốc gia và với một 
diện tích khá lớn nên mật độ dân số trung bình của Tây Âu ở vào 
khoảng 130 người/km”. Tất cả các quốc gia Tây Âu đều có trình độ 
phát triển vào loại cao nhất thế giới, có bốn nước thuộc nhóm cường. 
quốc G7 là: Đức, Pháp, Anh và Italia. Mức độ phát triển của các quốc 
gia trong khu vực tương đối đồng đều. 


Về ngôn ngữ, với hơn 20 quốc gia kể trên, hiện khu vực Tây Âu là 
nơi có hệ ngôn ngữ khá phong phú và đa dạng. Có thể chia làm hai hệ 
ngôn ngữ chính: Hệ ngôn ngữ gốc Đức được sử dụng rộng rãi Ở tây - 
bắc châu Âu và một số phần của Trung Âu. Hệ ngôn ngữ gốc Latinh 
(Rõôman) phô biến ở vùng tây - nam châu Âu, ngoại trừ Rumania và 
Moldova nằm ở Đông Âu. Ngoài ra còn có các hệ ngôn ngữ nhỏ khác: 
Hy Lạp, Celt... 


Về tôn giáo, người dân Tây Âu theo Thiên Chúa giáo, đạo Tin 
lành, Anh giáo, Chính thống giáo, Hồi giáo... Tất cả các tôn giáo này 
đều đóng một vai trò khá quan trọng trong đời sống xã hội cũng như 
chính trị ở các quốc gia Tây Âu. 


Trong nghiên cứu một xã hội hiện đại, người ta đặc biệt quan 
tâm đến các lĩnh vực chính sách, phổ biến nhất là chính sách kinh tế, 
chính sách xã hội, chính sách quốc phòng, chính sách đối ngoại. 
Trong khi nước Mỹ hay Nhật Bản không tập trung vào ưu tiên cho 
các lĩnh vực xã hội và y tế, mà lại đặc biệt cho chính sách kinh tế và 
giáo dục nhân tài, thì các quốc gia châu Âu (ngoại trừ Thuy Sỹ ra) 
đều ưu tiên đặc biệt cho hai lĩnh vực xã hội và y tế trên (gọi chung là 
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chính sách an sinh xã hội). Nhân dân các nước Tây Âu đêu dược 
hưởng một hệ thống an sinh xã hội và dịch vụ y tế chất lượng tốt 
nhất thế giới và hệ thống an sinh này dựa một phần lớn vào nguồn tài 
chính quốc gia. 

Vẻ chế độ kinh tế và chính sách kinh tế, nét nôi bật nhật của châu 
Âu là toàn bộ các nền kinh tế đã và đang vận động theo mô hình kinh 
tế thị trường xã hội, một mô hình khởi nguồn từ nước Đức sau Chiẻn 
tranh thế giới thứ hai (1945) do các nhà kinh tế học và các chính trị 
gia kiệt xuất của nước Đức xây dựng nên. Kinh tế thị trường xã hội 
theo đuổi một sự kết hợp đúng đăn giữa tự đo trên thị trường và sự cân 
bằng xã hội do nhà nước tác động vào. ! 


2. Đặc điểm chính trị - xã hội khu vực Tây Âu 
2.1. Đặc điểm thể chế chính trị 
2.1.1. Quá trình thể chế hoá và đặc điểm thể chế chính trị 


Thẻ chế chính trị các nước châu Âu đã trải qua một chặng đường 
dài thể chế hoá (Institutionalization) để đi đến sự dồng quy căn bản. 
Trong đó có quốc gia đã được thê chế hoá theo mô hình dân chủ hiện 
đại từ lâu, nhưng cũng có những quốc gia mãi đến những năm 90 của 
thế kỷ XX mới giành được độc lập hoàn toàn và xây dựng một thiết 
chế chính trị dân chủ độc lập của mình. Điều đó làm thành những nét 
đặc thù của nền chính trị từng quốc gia châu Âu. 


Thể chế hoá là khái niệm nhận thức chỉ sự vận dụng phương 
thức lãnh đạo quốc gia hiện đại, gắn liền với sự nghiệp của những 
nhà chính trị chủ chốt hoặc với các sự kiện chính trị then chốt. Ví dụ 
sự diệt vong của quốc gia phong kiến chuyên chế hay tàn dư của nền 
thống trị bạo lực truyền thống và hình thành quốc gia hiện đại dựa 
trên chế độ quan liêu chính thức. Đó là một thời khắc có tính bước 
ngoặt trong lịch sử quốc gia. Tuy quá trình thê chế hoá khá đa dạng, 


! Thamkhảo: Viện Quốc tế Konrad-Adenauer, Từ điển tường giải Kinh tế thị 
trường xã hội. Biên dịch: Lương Văn Kê, Hà Nội, 2005. Lời giới thiệu cho bản tiêng Việt 
(W. Frehner). 
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nhưng lục địa châu Âu cũng có thể quy về những nhóm tiểu loại hình 
khu vực nhật định: 


- Nhóm các quốc gia hạt nhân của Cộng đồng châu Âu (gồm Anh, 
Pháp, Bỉ, Hà Lan, Luxemburg, Thuy Sÿ), 


- Nhóm các nước khác trong Cộng đồng châu Âu, 

- Nhóm các nước ngoài Cộng đồng châu Âu, 

- Nhóm các nước hạt nhân của Đông Âu, 

- Nhóm các nước ngoại vị của khối Đông Âu. 

Sau đây là bảng tổng hợp về tiến trình thể chế hoá này. 


Bảng 9: So sánh tiến trình thể chế hoá các quốc gia châu Âu † 


_——= 


Tư Số năm được Số năm được thể 
Loại hình tiêu khu vực R Ặ 
độc lập chê hoá 
—— - 
hỏ : S6 đia.h : 
Nhóm các bà xu ạt nhân 1695 1797 
của Cộng đồng châu Âu (6) 
¬ 
Nhó á ớC khác tt 
óm h c€ nướ ác trong 1874 4803 
Cộng đồng châu Âu (6) 
Nhóm các ớC ài Cộ 
“ »00302udlàong.¬ 1669 1833 


đồng châu Âu (6) 


Nhóm các nước hạt nhân của 


1934 1860 
Đông và Đông Nam Âu (6) 
Nhóm các nưó Ì vi củ T 
- m ca hà cau ngoại vị của 1969 1875 
khôi Đông Âu (7) 
Tổng cộng (31) 1736 1835 


Nguồn: hffp:⁄⁄ww.odi. gov/Cia/publications/factbook/) 


' §ố liệu năm 2002. Về số lượng 31 quốc gia ở đây không đủ cả 43 nước, mà chỉ có 
31 nước, vì những nước còn lại không có đủ số liệu. Cần lưu ý rằng có những tranh luận 
xung quanh số năm tháng giành được độc lập cũng như được thẻ chế hoá (hiện đại hoá) 
của một số quốc gia. Tham khảo: Chương trình hợp tác đại học EU - Trung Quốc: Hệ 
thống chính trị Liên minh Châu Âu (tiếng Trung Quốc), Đại học Sơn Đông, 2002. 
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Chúng ta có thê neu khai quái những đặc điểm cơ bản của thê chế 
chính trị Tây Au như sau 


(a) Hệ thông quản trị đa cáp tmuÌti-layer governance) 


Đó là đặc điểm nỗi bật của hệ thống chính trị châu Âu (EU), bao 
gồm: chính trị và quản trị từng quốc gia, chính trị và quản trị khu vực/ tổ 
chức khu vực (vd. EU, SNG) và chính trị và quản trị toàn châu Âu (vd. 
Tô chức an ninh và hợp tác châu Âu OSCE). Hạt nhân vĩ mô trong đó là 
chính trị và quản trị khu vực/ siêu quốc gia hay khối nước (như EU). 


Trên cấp độ quốc gia, ngày nay người ta thấy tất cả các quốc 
gia châu Âu đều theo chế độ đân chủ đại nghị. Chế độ dân chủ đại 
nghị có hai biến thể là đân chủ nghị viện và dân chủ tổng thống. 
Chế độ dân chủ tổng thống hầu như chỉ có ở Mỹ. Theo đó có sự 
phân chia quyền lực cơ bản như sau: Tổng thống và quốc hội cần 
đạt được sự nhất trí khi thông qua một đạo luật. Còn hầu hết các 
nước châu Âu đều theo chế độ dân chủ đại nghị. Theo đó thì phái 
đa số trong nghị viện và chính phủ tạo ra sự nhất trí hoàn toàn về 
chính trị, trong khi giữa hai thiết chế đó có sự phân chia công tác. 
Nếu không có sự nhất trí của đa số trong quốc hội thì chính phủ 
không thê nào làm việc được. Khi đó chính phủ buộc phải giải tán, 
và có thể nảy sinh khả năng là một chính phủ thiểu số của một đảng 
vốn không tham gia chính phủ sẽ được chấp nhận. Do đó ở châu Âu 
thường xuất hiện hiện tượng liên mình cẩm quyền. Theo đó các 
đảng cần phải cử đại diện cấp cao để bàn bạc thương thảo với nhau 
hình thành một cơ chế hợp tác (ví dụ phân chia các ghế trong chính 
phủ liên hiệp) và đề phòng khả năng xung đột dẫn đến phá huỷ liên 
minh cầm quyền. 
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Bảng 10: So sánh thẻ chế lập pháp các nước Liên minh Châu Âu 
(1989 - 2000) 


—————————~— — = c.—= 
| Chê dệ lưỡng viện | 
VHÑ tt Chế độ SN 
Loại nình øuö‹: giả 8tviẻ = | 
MU Quan hệ phi đôi Quan hệ đôi . 
| xứng xứng 
EÉ=- ị 5 J= | 
| Oac nược hạt nhar. EC l0 3 ả | 
của EC | 3 ⁄ ! 
Sa. = Ẻ “..—= = 
[ › 4 0 
sạc nước ngoai EC€ 2 
z9IÊ BÓN DA, Bá dẻ L KÝ 
- Các nước hạt nhân Đông Âu 3 1 3 | 
| Các nu 2c Công Âu khác 5 1 } | 
RE ke. xe L sms 
Tông cộng ' 15 v | 9 | 
si -z + Da 


Nguồn: .J.-E. Lane and S. Ersson: European Polilics, p. 105; 
hftp:/www.odci.gov/cia/publications/factbook/ 


Đối trọng của chính phủ do các đảng nào đó năm bao giờ cũng là 
các đảng đối lập trong quốc hội. Do đó trong quốc hội bao giờ cũng 
thiết lập các đoàn nghị sỹ của các đảng. Các đoàn nghị sỹ này có thể 
của một đảng hay của nhiều đảng liên minh với nhau. Nguyên tắc 
đoàn nghị sỹ là cơ sở tạo năng lực làm việc của chính phủ. Tiếng nói 
của một nghị sỹ thành viên bao giờ cũng phải là tiếng nói của cả đoàn, 
nghĩa là của toàn đảng hay liên minh đảng, tuyệt đối không bao giờ là 
quan điểm của chỉ cá nhân nghị sỹ phát ngôn. 


(b) Hệ thống đa đảng chính trị phát triển 


Hiến pháp của các nước dân chủ đại nghị cho phép giải tán quốc 
hội sớm và chính phủ cũ vẫn có thể tạm quyền điều hành cho đến khi 
tuyển cử và bầu được một chính phủ mới. Nguyên thủ quốc gia của 
các nước này về cơ bản chỉ mang tính tượng trưng, cho dù đó là quốc 
vương hay tổng thống. Thực quyển lãnh đạo đất nước thuộc về thủ 
tướng chính phủ. Duy có nước Pháp và gần đây một số nước Đông Âu 
thì nguyên thủ quốc gia (tổng thống) có vai trò then chốt trong chính 
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phủ. Thậm chí có khi tổng thống có quá nhiều quyền lực (vd. Liên 
bang Nga, Belorussia, Ucraina). Điều đó phần nào phá vỡ truyền 
thống dân chủ đại nghị của châu Âu. 


Đây là đặc điểm nỗi bật tiếp theo của nên chính trị châu Âu. Các 
chính đảng luôn luôn là những thê chế đa năng, là người đảm trách 
trọng yếu trong các cuộc tuyên cử dân chủ và sau đó trở thành người 
lãnh đạo quốc gia. Các chính đảng có trách nhiệm tập hợp ý nguyện 
lợi ích của quần chúng và khởi thảo các đường lối chính sách và 
cương lĩnh cho đất nước. Tuy nhiên số lượng công dân tham gia đảng 
phái rất thấp (ở Đức chỉ vào kháng 3% cử tri), và nêu có tham gia thì 
cũng không hoạt động tích cực lắm (chỉ 15% đảng viên hoạt động). 
Điều đó chứng tỏ dân chúng ở các nước phát triển có thái độ thờ ơ với 
chính trị, chính quyền. 


Vẻ mặt hình thái ý thức hay hệ tư tưởng, khác với nhiều khu vực 
khác trên thể giới, các đảng chính trị châu Âu có một đặc trưng cơ bản 
là họ có hình thái ý thức hết sức minh xác và ôn định. Căn cứ vào nội 
hàm cơ bản của cách lưỡng phân hình thái ý thức thành hữu khuynh 
và tả khuynh, tức là mức độ can dự của nhà nước đối với kinh tế, xã 
hội và đời sống cá nhân, người ta có thể phân loại các chính đảng 
quốc gia ở châu Âu thành 4 nhóm là chính đảng cánh tả, chính đảng 
cánh hữu, chính đảng trung gian và đảng chính trị mới. 


Chính đảng cánh tả là chính đảng chủ trương nhà nước nên có các 
biện pháp can thiệp thích hợp đối với kinh tế, xã hội và cá nhân công 
dân để tạo ra một khung cảnh xã hội giúp các thành viên của toàn xã 
hội phát triển một cách toàn diện. Chính đảng cánh hữu là các đảng chủ 
trương tự do chủ nghĩa về chính sách kinh tế và bảo thủ về chính sách 
văn hoá xã hội. Các đảng này thường mang tên gọi đảng bảo thủ, đảng 
tự do, đảng phản chế độ, đảng đại chúng, đảng cực hữu, có khi còn 
mang tên gọi tôn giáo, như Đảng Cơ đốc giáo. 


Hệ thông các đảng ở châu Âu có thể phân loại theo hệ tư tưởng, 
theo thành phần giai cấp, tôn giáo, hay theo quyền lợi. Ngày nay sự đối 
kháng giai cấp đã yếu đi nhiều. Các đảng hầu hết trở thành đảng toàn 
dân, nghĩa là đảng viên có thê thuộc về nhiều giai cấp khác nhau, và các 
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đảng cạnh tranh nhau vì lợi ích của các nhóm xã hội mà mình đại diện. 
hơn là cạnh tranh chống đối nhau vì đối lập hệ tư tưởng chính trị. 


(c) Chế độ bằu cử dân chủ 


Sự tồn tại của các hệ thống chính đảng đi liền với chế độ bẩu cử. 
Dù là thể chế chính phủ hay lập pháp kiểu nào đi nữa, thì tính ổn định 
và tính hợp pháp của chính phủ đều lệ thuộc vào việc nghị viện có hay 
không có khả năng thiết lập và duy trì một liên minh chính đảng 
chiếm đa số trong nghị viện, mà sự hình thành một liên minh đa đảng 
như vậy lại phụ thuộc vào chế độ bầu cử của các quốc gia. Vậy là chế 
độ bầu cử và sự ổn định của chính phủ có quan hệ mật thiết với nhau. 


Trên đại thể, chế độ bầu cử ở châu Âu có 2 dạng: 


- Chế độ đại biểu đa số tuyệt đối, cũng gọi là “phương thức 
đHondf” ở các nước Bì, Thuy Sỹ, Bồ Đào Nha và Ireland. Chế độ tỷ 
lệ đại biểu đa số dựa trên nguyên tắc số ghế trong nghị viện được 
phân bố cho các chính đảng tham gia tuyển cử theo tỷ lệ phiếu bầu 
của cử tri trên toàn quốc. Sau đó chính đảng hay liên minh chiếm số 
phiếu cao nhất đứng ra lập chính phủ. Ngoài ra các nước Bắc Âu ở 
bán đảo Scandinave còn áp dụng phương thức Saint-Lague. Nước 
Áo, Hy Lạp, Italia thì áp dụng phương thức số dư lớn nhất (Largest 
Remainder), Ireland lại có chế độ bỏ phiếu khả di đơn nhất (single 
transferable Vote). 


- Chế độ đa số đơn giản hay là chế độ “được ăn cả ngã về không ” 
(Winner-take-all), tiêu biểu là nước Anh. Chế độ đa số đơn giản dựa 
trên nguyên tắc phân chia lãnh thổ cả nước thành các khu vực bầu cử 
tương ứng với một số lượng ghế nghị sỹ nhất định. Sau khi bầu cử, 
các nghị sỹ trúng cử ở các khu vực bầu cử thiết lập nghị viện, chính 
đảng hay liên minh chính đảng chiếm đa số ghế trong nghị viện được 
quyên lập chính phủ. 


Trên thực tế, chế độ bầu cử của các nước không thuần nhất theo 
một chế độ nào, mà thường là theo chế độ hỗn hợp, ví dụ nước Pháp là 
điển hình. Người ta gọi phương thức hỗn hợp của Pháp là phương 
thức bầu cử hai bước. Bước thứ nhất bầu ra các ứng cử viên có khả 
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năng tiến vào vòng hai. Đây li bước thử nghiệm uy tín của ứng cử 
viên của các đảng. Bước thứ hai mới căn cứ vào nguyên tắc đa số giản 
đơn đẻ chọn ra đại biểu duy nhất chiên thắng. Kiểu hỗn hợp thứ hai là 
chế độ bầu cử ở Đức, gọi là phương thức Hagenbach-Bischoƒ. Theo 
đó tổng số ghế nghị sỹ được chia đều làm hai danh sách. Danh sách 
thứ nhất thực hiện bầu theo phương thức đa số đơn giản, nghĩa là các 
ứng cử viên trực tiếp cạnh tranh nhau đề giành đa số phiếu. Danh sách 
thứ hai là căn cứ vào tỷ lệ phiếu bau trong toàn quốc cho các đảng 
tham gia tranh cử đề phân bỏ số chê tr ong quốc hội. Nếu một chính 
đảng không đạt được tỷ lệ 5% tro:iy ; quốc hội, thì đảng đó không có 
quyền lập nhóm nghị sỹ riêng tror.g azh:¡ viện. 


2.1.2. Phân loại thể chế chính trí các nước T: ây Âu 


Các quốc gia Tây Âu có nhiều loại hình thê chế chính trị, dựa trên 
cơ sở dân chủ, tự do tư sản với nề: kinh tế trị trường, nhà nước pháp 
quyền và chế độ đa đảng. Về cơ ban, hiện nay ở đây tồn tại các loại 
hình thể chế chính trị sau: Quân chủ đai nghị, Cộng hoà đại nghị, 
Cộng hoà lưỡng tính. 


- Các nước theo thể chế quân chủ đại nghị bao gồm: Anh, Tây 
Bạn Nha, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Monaco, 
Lucxămbua, Liechtenstein, San Marino, Andorra và Gibraltar. Ở các 
nước này, vua, nữ hoàng là nguyên thủ quốc gia, là biểu tượng dân 
tộc, được nhân dân kính trọng, nhưng không nám giữ quyền lực nhà 
nước. Quốc hội - cơ quan lập pháp, là cơ quan quyền lực nhà nước cao 
nhất. Quốc hội bầu Chính phủ và có quyền bãi miễn Chính phủ. Thủ 
tướng là lãnh tụ của đảng chiếm đa số trong Quốc hội (Hạ viện), thành 
lập Chính phủ trên cơ sở đảng phái. Trên danh nghĩa là cố vấn cho nhà 
vua (nữ hoàng), nhưng trên thực tế Thủ tướng là người có thực quyền 
điều hành công việc quốc gia. Đứng đầu cơ quan tư pháp là tòa án tối 
cao hoặc toàn án hiến pháp. 

- Trong số các nước theo thể chế cộng hòa, phần lớn thiết lập thể 
chế cộng hoà đại nghị. Đó là: Đức, Ailen, Áo, Italia, Hy Lạp, Manta... 
Thê chế cộng hoà đại nghị về cơ bản giống như quân chủ đại nghị, 
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điểm khác biệt là vai trò của nhà vua được thay thế bằng tổng thống 
do Quốc hội hoặc hoặc hội nghị đại cử tri bầu ra. Một số nước như 
Pháp, Bồ Đào Nha, Phần Lan... thiết lập thể chế cộng hoà lường tính. 
Tổng thống do nhân dân trực tiếp bầu ra, là nguyên thủ quốc gia, 
đứng đầu cơ quan hành pháp, đồng thời có thể chỉ phối cả cơ quan lập 
pháp và tư pháp. Tuy nhiên, Tông thống phải chia sẻ quyền lực với 
Thủ tướng chính phủ do Quốc hội bầu ra. Quốc hội do nhân dân trực 
tiếp bầu ra, có vai trò lập pháp, đồng thời kiềm chế quyên lực của 
Tổng thống. Riêng Thụy Sỹ thiết lập thẻ chế cộng hoà tổng thống. 
Tổng thống do Uỷ ban liên bang (tức chính phủ) nhiệm kỳ 7 năm bô 
nhiệm, nhiệm kỳ tổng thống được luân phiên từng năm một. Năm 
2010 ghế tổng thống là do một nữ bộ trưởng trong Uỷ ban liên bang 
đảm nhiệm. Quyền lập pháp thuộc về Hội đồng liên bang đại diện cho 
các bang và Hội đồng dân tộc đại diện theo tỷ lệ dân cư. Ủy ban liên 
bang có 7 thành viên do Hội đồng liên bang bầu ra. Tòa án tối cao liên 
bang nắm quyền tư pháp. 


Tất cả các nước Tây Âu đều tổn tại cơ chế đa đảng. Các đảng 
hoạt động nhằm mục đích giành nhiều phiếu bầu trong các cuộc bầu 
cử tổng thông và quốc hội đẻ trở thành đảng cầm quyền. Trong những 
năm gần đây, đường lối của các đảng theo khuynh hướng tả hoặc hữu 
không khác nhau nhiều, và dễ dàng thỏa hiệp, liên kết với nhau (ở 
Đức, hai đảng Liên minh dân chủ Thiên Chúa giáo (hữu) và Đảng Dân 
chủ - Xã hội (tả) cùng cầm quyền). Một số quốc gia tồn tại thê chế nhà 
nước liên bang như: Đức, Thụy Sỹ, Áo, các nước còn lại theo thể chế 
nhà nước đơn nhất. 


2.2. Đặc điểm văn hoá chính trị 


Văn hoá chính trị Tây Âu là văn hoá chính trị dân chủ hiện đại. 
Sự ra đời của nó bắt nguồn từ sự ra đời và xác lập chủ nghĩa tư bản 
cũng như phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trên phạm vi toàn 
khu vực. Khái niệm “văn hoá chính trị” thực ra khởi nguồn ở phương 
Tây từ thời Hy Lạp cô đại. Đến thế kỷ XIX, cùng với sự ra đời của 
chế độ tư bản và các nên chính trị dân chủ ở châu Âu, khái niệm văn 
hoá chính trị được hiểu như là văn hoá công dân hay văn hoá dân chủ. 
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Văn hoá chính trị được xem là một trong ba khía cạnh trụ cột trong 
nghiên cứu chính trị ở phương Tây: khía cạnh địa lý, khía cạnh pháp 
luật/ hiến pháp và khía cạnh văn hoá chính trị. Trong nhận thức khách 
quan của giới nghiên cứu định hướng khoa học kinh nghiệm ở phương 
Tây, văn hoá chính trị là toàn bộ nhận thức chính trị, tình cảm chính 
trị và sự đánh giá chủ quan của công dân đối với hệ thống chính trị, 
chỉnh sách và các quá trình chính trị. 


Cùng với sự thay đổi lớn lao về xã hội, kinh tế, chính trị, văn hoá 
và tôn giáo, đà xuất hiện những trào lưu tư tưởng chính trị mới ở Tây 
Âu. Hệ tư tưởng chính trị dân chủ tư sản không ngừng được kế thừa, bổ 
sung và trở thành hệ tư tưởng cốt lõi trong văn hoá chính trị Tây Âu 
hiện đại. “Các khái niệm xã hội công dân, nhà nước pháp quyền, nền 
dân chủ tư sản trở thành trục chính của văn hoá chính trị phương Tây. 
Các hệ thống chính trị phương Tây vận hành xung quanh cái trục đó”!. 
Đến nay, hầu hết các nước Tây Âu theo thể chế dân chủ đại nghị, 
những nước theo thể chế quân chủ nhưng thực chất vẫn là dân chủ đại 
nghị (trường hợp của Anh - quyền lực của quân vương chỉ là tượng 
trưng). Trong thể ché dân chủ đại nghị, nguyên tắc tam quyền phân lập 
(kiềm chế, đối trọng) được tôn trọng triệt để: phân chia rạch ròi giữa 
lập, hành và tư pháp. Quyền lực nhà nước được chia sẻ giữa ba hệ 
thống chính, các đảng phái, các nhóm lợi ích đều có cơ hội tham gia 
vào quá trình chính trị thông qua các cuộc bầu cử (đa đảng). Bất kỳ 
đảng phái, liên minh nảo trong hệ thống bầu cử đa đảng, muốn giành 
quyền lực và giữ quyền lực cần phải có được sự ủng hộ của quần chúng 
(thông qua các cuộc bầu cử, trưng cầu dân ý). Do vậy, hệ thống chính 
quyẻn nhà nước luôn phải quan tâm đến hai điều: thứ nhất, phải đảm 
bảo hiệu quả quản lý; thứ hai, phải đảm bảo sự quan tâm chăm sóc tới 
dân chúng thông qua hệ thống an sinh xã hội, chăm sóc y tế, giáo dục 
tốt. Dân chúng ngoài sự mong đợi, niềm tin vào chính quyền còn có khả 
năng tham gia, can dự vào quá trình chính trị. Trong lịch sử lâu dài của 
mình, Tây Âu trải qua ba loại hình văn hoá chính trị sau: 


! Phạm Ngọc Quang, Văn hoá chính trị và việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở 
nước ta hiện nay, Nxb Chính trị Quôc gia, Hà Nội, 1995, tr. 46. 
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- Văn hoá chính trị địa phương tiền niện đại (Premodern Parochial 
Culture): Dân chúng chỉ chấp nhận khung cảnh văn hoá nhà thờ/ tôn 
giáo của địa phương mình mà không cé quan niệm gì về toàn bộ khung 
cảnh chính trị của xã hội. 

- Văn hoá chính trị lệ thuộc (Depcndent Political Culture): Dân 
chúng tạo ra quan hệ với hệ thống chỉnh trị, nhưng chỉ thiết lập trên 
các cấu trúc đầu ra (Output-Structures), phĩa là họ thụ động tiếp nhận 
sự chỉ phôi quyên lực từ trên xuống. 


- Văn hoá chính trị tham dự (Participative Political Culture): Các 
quan niệm của dân chúng vẻ hệ thống chính trị được thiết lập trên cơ 
sở các cấu trúc đầu ra (Output) lẫn các cầu trúc đầu vào (Input), nghĩa 
1à họ tham gia một cách tích cực vào đời són:- chính trị. 


Văn hoá chính trị Tây Âu hiện đại mang đặc điểm một nên văn 
hoá chính trị can dự, nghĩa là công dan chúng tham gia tích cực và 
mang tính quyết định đối với đời sông chinh trị; hay nói cách khác, 
trong nên chính trị Tây Âu sự tác động qua lại giữa cầu trúc vĩ mô (hệ 
thống chính trị, quốc gia) và cau trúc v! mô (cá nhân, nhóm công dân) 
!à rất rõ nét, 


Chúng ta có thể nhìn nhận các đặc tn:ng trên của văn hoá chính 
trị Tây Âu trên các cấp độ sau: cớ nhân, xã hội, nhà nước và liên 
quốc gia. Xét trên bình diện cá nhân: quyền con người và quyền dân 
chủ trực tiếp được coi trọng. Mọi công dân đều được hưởng các 
quyên tự do cơ bản (tự do ngôn luận, lập aphiệp, tham gia đảng phái 
chính trị...), do vậy họ luôn tích cực tuam: sia vào đời sống chính trị. 
.ét trên bình diện xã hội: chế độ phúc lọ: xã hội luôn được bảo đảm 
ở mức độ cao, những mâu thuẫn của cá. giai tầng, nhóm lợi ích có 
xu hướng được giải quyết bằng thỏa hiệp và hợp tác. Xét trên bình 
diện ¡ô chức nhà nước: Hệ thống cơ quan nhà nước được tổ chức dựa 
trên nguyên tăc tam quyền phân lập một cách triệt đề, các quyền 
nành, lập và tư pháp được xây dựng theo cơ chế kiềm chế và đối 
rộng, do vậy tránh được tình trạng lạm quyền, độc đoán và chuyên 
chế. Quyền sở hữu tư nhân luôn được nhà nước thừa nhận và đảm 
bảo. Hơn thế nữa, trong cơ cấu quyền lực của nhà nước, rất ít đảng 
ohái nào chiếm ưu thế tuyệt đối, do vậy thường xuất hiện những liên 
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mỉnh. Nhà nước trở thành đại diện cho nhiều giai tầng, nhóm lợi ích 
trong xã hội dẫn tới lợi ích của đông đảo quần chúng được quan tâm 
nhiều hơn và luôn có sự ỗn định chính trị cần thiết dựa trên hệ thống 
bầu cử đa đảng. 


Những đặc trưng văn hoá chính trị Tây Âu phản ánh mức độ dân 
chủ của chế độ nhà nước. Nếu căn cứ vào các tiêu chuẩn hình thức 
dân chủ thì có thê liệt các quốc gia ở Tây Âu vào nhóm những nước 
dân chủ vững chắc. Có 5 tiêu chuẩn hình thức dân chủ: 


(1) Việc bầu ra các chức vụ câp cao phải được tiên hành băng bâu 
cử tự do và công băng. 


(2) Các chính đảng được phép hoạt động và cạnh tranh bình đẳng 
trong bầu cử. 


(3) Quá trình hoạch định chính sách phải minh bạch và các quan 
chức phải chịu trách nhiệm cá nhân. 


(4) Các công dân phải được bảo đảm về các quyền dân sự và 
chính trị. 


(5) Ngành tư pháp phải có quyền lực độc lập với các ngành lập 
pháp và tư pháp trong hệ thống tam quyền phân lập. 


Tuy nhiên, 5 tiêu chí nêu trên không hoàn toàn là “chuẩn mực” 
bởi mỗi đân tộc, quốc gia, khu vực lại có những đặc thù riêng và 
không có một ché độ nhà nước nào đáp ứng đủ cả Š tiêu chí. Nhưng 
xét một cách tổng thể, các quốc gia Tây Âu tiến gần nhất tới mức độ 
dân chủ vừng chăc. Đó là việc bầu cử luôn được tiến hành tự do và 
công bằng, các chính đảng trong hệ thống bầu cử đa đảng được phép 
hoạt động cũng như cạnh tranh một cách bình đẳng trong bầu cử. 
Quyền dân sự luôn được đảm bảo ở mức độ cao nhất - sự tự do của 
dân chúng tronø hoạt động kinh doanh, tham gia các tô chức xã hội - 
nghệ nghiệp, tham gia các chính đảng, nhóm lợi ích. Đặc biệt, nguyên 
tắc tam quyền phân lập luôn được tôn trọng triệt để trong việc xây 
dựng và tổ chức hoạt động bộ máy quyền lực nhà nước. 


Chúng ta cũng cần nhận thức đúng đắn một số giá trị chính trị chủ 
yêu của Tây Au sau đây: 
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(1) Truyền thống tư tưởng chính trị 


Khu vực Tây Âu là một trong những nơi lưu giữ nhiều giá trị của 
văn minh nhân loại, trong đó những giá trị về chính trị cũng là một 
đặc điểm nỏi bật của khu vực này. Điểm đầu tiên trong các giá trị của 
khu vực Tây Âu chính là sự ra đời của hàng loạt các học tết chính 
trị và các mô hình thể chế chính írị. Trước đây, Hy Lạp và La Mã là 
hai quốc gia đã sản sinh ra những nhà tư tưởng chính trị vĩ đại như 
Arixtot, Platon, Xixêron... Nơi đây cũng là nơi khởi nguồn cho các 
giá trị tự do, dân chủ, hình thức cộng hoà đại nghị cũng ra đời vào 
thời gian này. 


(2) Chủ nghĩa tư bản nhân văn 


Vào thời kỳ cận đại, các quốc gia Tây Âu đi đầu theo cøn 
đường dân chủ tư sản, đánh dấu một bước phát triển mới trong các 
nắc thang phát triển của xã hội loài người. Thời kỳ này cũng xuất 
hiện các nhà tư tưởng chính trị lỗi lạc như: Machiavelli, Loccơ, 
Môngtetxkiơ, Rutxô... Các thể chế chính trị mới cũng bắt đầu ra 
đời vào thời điểm này như thể chế quân chủ lập hiến, cộng hoà đại 
nghị, cộng hoà tổng thống, cộng hoà lưỡng tính. Đến thời kỳ hiện 
đại, khi mà chủ nghĩa tư bản đã phát triển đến đỉnh cao, những mâu 
thuẫn phát sinh và sự phản động của giai cấp tư sản được bộc lộ rõ 
nét thì một học thuyết mới đã ra đời - học thuyết Mác — Ăngghcn. 
Chính học thuyết này sau đó đã được Lênin phát triển và cụ thể hoá 
thành công ở nước Nga bằng cuộc cách mạng tháng Mười năm 
1917 lịch sử, từ đó đã có rất nhiều nước đi theo con đường tiễn bộ 
này. Các nước Tây Âu còn để lại rất nhiều bài học và kinh nghiệm 
về cách thức tổ chức và hoạt động của nhà nước cho các tất cả các 
quốc gia trên thế giới sau này học hỏi. Đó là kinh nghiệm về xây 
dựng một nghị viện mạnh dựa trên ý chí và nguyện vọng của nhân 
dân, là cách thức tổ chức cơ cấu cơ quan hành pháp và tư pháp... 
Một giá trị nữa cũng cần phải nói đến của các nước Tây Âu là họ đã 
để lại những ảnh hưởng không nhỏ về văn hoá chính trị của mình 
cho một số quốc gia trên thế giới. Các nước thuộc địa ở khắp nơi 
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trên thế giới chịu ảnh hưởng của văn hoá chính trị Anh, Pháp, Tây 
Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan... 


(3) Giá trị Thiên Chúa giáo trong đời sống chính trị 


Tại các quốc gia Tây Âu hiện nay vai trò và ảnh hưởng của tôn 
giác đến chính trị cũng được biêu hiện khá rõ ràng. Thiên Chúa giáo 
là tòn giáo lớn nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất đến đời sống chính 
trị của các quốc gia Tây Âu. Ở đây có Tòa thánh Vatican, là nơi chỉ 
đạo hoạt động của tín đồ Thiên Chúa giáo trên toàn thế giới. Chính 
phủ các nước trong quá trình ban hành chính sách hết sức chú ý đến 
nhân tố tôn giáo, cố gắng dung hoà một cách hợp lý nhất lợi ích của 
các giáo dân với nhà nước. Hiện nay, có nhiều đảng Thiên Chúa giáo 
đen; năm quyền hoặc có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị 
Tây Âu. Tư tưởng của Tin lành, Anh giáo cũng tác động mạnh mẽ 
đến chính trị các nước Tây Âu. Nhìn chung các tôn giáo cùng tồn tại 
vài tôn trọng lẫn nhau, tuy nhiên trên lãnh thổ Anh vẫn còn mâu 
thuên giữa Tin lành và Thiên Chúa giáo, là nhân tổ gây mất ổn định 
chírh trị. 


(4) Những giá trị văn hoá chính trị bền vững khác 


Thứ nhất, các quốc gia ở Tây Âu đã tự tạo nên cho mình một 
truyền thống cởi mở, tự do và nhanh nhạy với cái mới trong chính trị. 
Họ uôn luôn coi trọng những thay đổi mà mang lại nhiều lợi ích nhất 
chìo nhân dân. Điều này được biểu hiện qua rất nhiều lần sửa đổi Hiến 
phá? của rất nhiều các quốc gia trong khu vực. 


Thứ hai, người dân có thái độ tôn trọng đối với các quan chức của 
chírh quyền, nhưng nếu quan chức không làm tốt công việc của mình 
thì bị chỉ trích và phải từ bỏ chức vụ đang nắm giữ. Điều này khẳng 
đị:nt mối quan hệ gắn bó giữa các quan chức chính phủ với người dân. 


Thứ ba, người dân các nước Tây Âu có trình độ học vấn, ý thức 
chiírh trị cao. Điều đó thể hiện ở sự quan tâm đến các vấn đẻ chính trị 
trorz nước và thế giới, ở số lượng người đi bầu cử quốc hội và bầu cử 
tổng thống, ở mức độ kiểm tra, giám sát chặt chế hoạt động của bộ 
miáy nhà nước. 
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Cuối cùng, đó là việc hình thành Liên minh châu Âu EU đã khiến 
các quốc gia trong khu vực này xích lại gần nhau hơn trong các vấn đề 
về kinh tế, văn hoá và đặc biệt là chính trị. Sự liên minh này dựa trên 
nhiều yếu tố trong đó có những yếu tô thuộc về truyền thống chính trị 
và sự gắn bó này đã đem lại nhiều lợi ích cho các quốc gia Tây Âu. 


3. Đặc điểm quan hệ quốc tế bên trong khu vực và xu thê 
phát triển khu vực Tây Ấn 


3.1. Liên kết khu vực Liên mình Châu “Âu 


Liên minh Châu Âu (EU) hiện nay được coi là một thực thể chính 
trị có vai trò khá lớn trong đời sống chính trị quốc tế hiện đại, hầu hết 
các quốc gia Tây Âu đều tham gia vào liên minh này. Năm 2007, tổng 
thành viên EU là 27, bao gồm cả các nước Đông Âu. 8 quốc gia Tây Âu 
chưa được gia nhập EU là: Andorra, Ailen, Liechtenstein, Monaco, Na 
Uy, San Marino, Thụy Sỹ và Vatican. Trên cơ sở các tô chức như Cộng 
đồng than và thép châu Âu (EEC), Cộng đồng năng lượng nguyên tử 
châu Âu (Euratom) Hội đồng châu Âu (EC), EU ra đời đã trở thành 
một tô chức khu vực thành công nhất thế giới. Trải qua hơn nửa thế kỷ 
tồn tại và phát triển, EU đã trở thành liên minh hợp tác về kinh tế, 
chính trị, văn hoá của châu Âu. Tất cả các công dân các nước EU 
được quyền tự do đi lại và cư trú trong lãnh thô của các nước thành 
viên, được quyền bầu cử và ứng cử chính quyền địa phương và Nehị 
viện châu Âu tại bất kỳ nước thành viên nào mà họ đang cư trú. Các 
nước thành viên sử dụng đồng tiên chung là Euro (ba nước chưa sử 
dụng là Anh, Đan Mạch và Thụy Điển). Các cơ quan quyền lực của 
EU có Hội đồng châu Âu, Hội đồng bộ trưởng, Ủy ban châu Âu, Tòa 
án châu Âu. Hiện nay, EU đang trong quá trình thông qua Hiến pháp 
EU. Tóm lại, EU thực sự trở thành tổ chức liên kết khu vực, đã giải 
quyết được nhiều vấn đề nảy sinh trong quan hệ giữa các nước. Đây 
cũng là nhân tố quan trọng giữ gìn hoà bình, bảo đảm môi trường 
thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội Tây Âu. 


Ngoài mối quan hệ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế trong EU 
ra hiện nay các nước Tây Âu còn có quan hệ với nhau trong một tổ 
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chức quân sự đó là NATO. NATO do Mỹ đứng đầu. nhưng trụ sở của 
nó đóng ở Tây Âu. Hiện nay, các nước lớn ở Tây Âu đều là thành viên 
NATO (Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha...). Trước đây NATO ra đời 
nhằm đối trọng với Liên Xô và khôi quân sự Vacsava, nhưng hiện nay 
nó đang trở thành mối đe dọa đối với nhiều nước trên thế giới, nhất là 
những nước đối đầu với Mỹ. Mỹ đang lợi dụng các nước Tây Âu 
thông qua NATO để bảo vệ lợi ích của mình. Vì Vậy, nhiều nước Tây 
Âu đã lên tiếng phản đối chính sách cường quyền của Mỹ, cụ thể là 
trong cuộc chiến tranh xâm lược Iraq. 


Ngoài ra các quan hệ song phương cũng có vai trò quan trọng trong 
khu vực, đặc biệt là quan hệ giữa các nước lớn Anh — Pháp - Đức. Các 
mối quan hệ này chủ yếu xoay quanh việc nước Đức muốn gây ảnh 
hưởng lớn của mình không chỉ trong Tây Âu mà còn trên toàn thế 
giới, và tất nhiên điều đó đã gây mâu thuẫn với Anh và Pháp. Hiện 
nay một số quốc gia Tây Âu cũng thành lập những tô chức nhỏ hơn 
mang tính chất tiêu khu vực như Liên minh Địa Trung Hải, Liên minh 
giữa các nước Scandinavia... Điều đó phản ánh một xu thế tất yếu và 
khách quan của quá trình phát triên mỗi quốc gia trong khu vực. 


3.2. Quan hệ của Tây “Âu với Nga 


Quan hệ giữa Nga và các nước Tây Âu hiện nay vẫn còn khá căng 
thắng mặc dù hai bên vẫn có những cuộc øặp mặt cấp cao và hợp tác về 
mặt kinh tế. Nga với ưu thế là một nước lớn nhất không chỉ ở châu Âu 
mà còn cả trên thế giới, với tiềm lực về tài nguyên thiên nhiên đặc biệt 
là dầu mỏ và hiện vẫn đang sở hữu một số lượng khá lớn vũ khí hạt 
nhân đang muốn khẳng định vị thế của mình không chỉ ở châu Âu mà 
còn vươn ra thế giới. EU đang tiêu thụ khoảng 30% khí đốt của Nga. 
Mặc dù vậy, các nước Tây Âu vẫn còn có sự nghi ky đối với Nga và 
luôn phản đối chính sách mở rộng ảnh hưởng của Nga ở khu vực. Thực 
ra, quan hệ giữa Nga và Tây Au chịu tác động của nhân tô Mỹ. Một 
nhân tố khác cũng gây cản trở cho mối quan hệ giữa Nga - Tây Âu đó 
là việc các nước Đông Âu đang trong quá trình gia nhập EU và NATO. 
Trong khuôn khô Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 19 giữa Nga và EU vào 
tháng 5 năm 2007, Dự án Hiệp ước Đối tác Nga — EU mới đang được 
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thảo luận sẽ nhằm vào các lĩnh vực hợp tác chính như việc thành lập 
một khu vực tự do mậu dịch Nga - EU, dỡ bỏ từng bước những rào cản 
về nhập cư và dịch chuyên lao động thông qua hệ thống thị thực mới và 
nhất là một khuôn khổ pháp lý mới cho hợp tác trong lĩnh vực năng 
lượng, điều mà hầu hết các nước EU rất quan tâm- Nhưng nghịch lý 
thay, trong khi hầu hết các nước EU, đặc biệt là các nước thành viên cũ 
đều mong muốn sớm khởi động đàm phán để đi đến ký kết một hiệp 
định đối tác mới với Nga nhằm giải toả những quan ngại trong quan hệ 
giữa Nga và EU thì trở ngại chính lại là các nước thành viên mới: 
Ba Lan, Lítva, Latvia, Estonia... Xung đột Nga - Gruzia và việc 
Nga công nhận nên độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia tiếp tục làm 
gia tăng khoảng cách bất đồng giữa Nga với các nước Tây Âu. Tuy 
nhiên, quan hệ này không thể xấu hơn, khi cả Nga và Tây Âu đều cần 
đến nhau: 1) Nga có nguồn dầu mỏ và khí đốt lớn, cung cấp cho Tây 
Âu. Đây là vũ khí lợi hại để Nga khống chế Tây Âu; 2) Nước Nga có 
lợi khi duy trì mối quan hệ thương mại với khách hàng giàu có Tây 
Âu; 3) Nøa là thị trường quan trọng của các nước Tây Âu. 


Ngoài ra, các mối quan hệ giữa Tây Âu với Trung Quốc, Nhật 
Bản, Ấn Độ, Australia, Braxin... cũng có vai trò quan trọng, ảnh 
hưởng đến sự phát triển của khu vực. 


3.3. Vị trí, vai trò của Tây .Âu trong nên chính trị thế giới 


- Tây Âu có vị trí địa — chính trị quan trọng. Nơi đây bao gồm có 
các quốc gia giáp biển, có địa hình tương đối phức tạp, là cầu nói để có 
thê đi qua biển Đại Tây Dương sang Mỹ, gần Trung Đông và Nga, nơi 
có nguồn đầu mỏ đồi dào. Khí hậu Tây Âu ôn hòa, dễ chịu. 

- Tây Âu là một trung tâm kinh té thế giới. Các quốc gia Tây Âu 
đều có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao, đã trải qua quá trình 
công nghiệp hoá và hiện nay tổng thu nhập quốc dân của khu vực đã 
vượt qua Nhật Bản và đang theo sát Mỹ. Đây là nguồn cung cấp hàng 
hoá công nghệ cao, đồng thời là thị trường lớn, vì vậy hầu hết các 
nước trên thế giới đều mong muốn quan hệ hợp tác với các nước Tây 
Âu. Các tổ chức kinh tế, tài chính như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ 
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Tiền tệ Quốc tế (IMF), Câu lạc bộ Paris, Ngân hàng phát triển châu 
Âu đã và đang chỉ phối đời sống kinh tế thế giới. 


- Tây Âu là trung tâm chính trị thế giới, nơi đây có trụ sở của 
nhiều tổ chức quan trọng của thể giới. Các cường quốc Tây Âu, đặc 
biệt là Anh và Pháp (thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc). 
Dức, Italia có tiếng nói quan trọng trong giải quyết các vấn đề quốc tế. 
Các thành phố Tây Âu trở thành nơi gặp gỡ, diễn đàn, tổ chức nhiều 
hội nghị quốc tế quan trọng, đã góp phần giải quyết các tranh chấp 
quốc tế, 

- Đây là nơi khởi nguồn ra các giá trị lớn cho nền chính trị thế 
giới cũng như sản sinh ra các nhà tư tưởng lớn của nhân loại. Do đó, 
trong nền chính trị quốc tế hiện tại cũng như tương lai, vị thế và vai 
trò của khu vực Tây Âu cũng không hề mờ nhạt. 


3.4. Những xu thế phát triển của khu vực 


- hoà bình, hợp tác và phát triển vững chắc vẫn là xu thế chủ đạo 
ở Tây Âu. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Tây Âu đã duy 
trì được môi trường hoà bình, tin cậy lẫn nhau trong khu vực, vì thế 
không để xảy ra chiến tranh hay xung đột khu vực. 


- Quá trình liên kết, nhất thể hoá châu Âu sẽ tiếp tục phát triển. 
Mặc dù còn nhiều cản trở, nhưng EU sẽ vẫn là tỏ chức khu vực thành 
công nhất thế giới, nó sẽ thúc đây các nước thành viên hợp tác toàn 
diện, trên tất cả các lĩnh vực. Sẽ còn nhiều nước mong muốn gia nhập 
EU, vì vậy số nước thành viên của EU sẽ ngày càng gia tăng. 


- Cùng với quá trình mở rộng EU, Tây Âu ngày càng trở thành 
một thực thể chính trị quan trọng trong đời sống chính trị quốc tế. Các 
nước Tây Âu sẽ khẳng định vai trò của mình, thoát khỏi vòng ảnh 
hưởng của Mỹ, độc lập trong giải quyết các vấn đề quốc tế. 
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CÂU HỎI GỢI Ý 

1. Điều kiện địa lý và sinh thái đã tác động như thế nào đến sự 
phát triên của các xã hội Tây Âu? 

2. Anh chị hiểu như thế nào về ưu thế của văn minh Tây Âu? 

3. Hệ giá trị chính trị cơ bản của Tây Âu bao gồm những gì? 

4. Thế chế chính trị và văn hoá chính trị Tây Âu ảnh hưởng như 
thế nào đối với thế giới? 

5. Hệ thống đa đảng đóng vai trò như thế nào trong nền dân chủ ở 
Tây Âu? 

6. Tại sao có người nói Tây Âu là người không lồ về kinh tế 
nhưng là “chú lùn” trong nền chính trị quốc tế? 


7. Hãy tìm hiểu chân dung của một số nhà chính trị tiêu biểu của 
Tây Âu thế kỷ XX - XXI. 

8. Hãy nêu ảnh hưởng của nền văn minh Tây Âu đối với Đông 
Nam Á và Việt Nam trong lịch sử. 


9. Anh chị biết gì về quan hệ giữa Việt Nam và các nước Tây Âu? 


CHƯƠNG VII 


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 
KHU VỰC ĐÔNG ÂU 


1. Đặc điểm địa lý khu vực Đồng Âu 
1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên 


Đông Âu bao gồm một phần lãnh thổ Nga, phía tây dãy núi Uran, các 
nước ở phía đông châu Âu như Ba Lan, Hungaria, Séc, Nam Tư, 
Bungaria, Rumania.., các nước vùng Caucasus như Armenia, 
Azccbaizan, Georgia phía bắc là biển Bantích, phía nam kéo dài đến biển 
Caspia, dãy Capcadơ, rồi kéo đến Biển Đen, Địa Trung Hải. Khu vực 
Đông Âu có diện tích đồng bằng lớn (ở Nga, Ueraina) với dải đất đen 
màu mỡ thuận lợi cho canh tác nông nghiệp. Xứ Đông Âu nằm chủ yếu 
trong đới khí hậu ôn đới, giữa các vùng có sự khác nhau. Càng về phía 
nam khí hậu càng ấm dần, càng về phía đông và đông nam tính lục địa 
càng tăng, phía tây có tính hải dương rõ rệt. Lượng mưa trung bình hàng 
năm từ 600 - 800mm. Các con sông lớn của châu Âu là sông Volga, 
sônc 2ơnhép, sông Đanuýp, sông Đunal,... 

Tài nguyên khoáng sản trong khu vực khá phong phú: dầu mỏ ở 
Nga, vùng Caucasus, than, sắt ở Ucraina... Ngoài ra trong khu vực 
còn có nhiều mỏ kim loại mẫu. 
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1.2. Đặc điểm địa lý nhân văn 


Tông dân cư của Đông Âu khoảng trên 308 triệu người. trong đó 
Nga là nước có số dân đông nhất (trên 144 triệu người, đứng thứ 6 thẻ 
giới). Mật độ dân cư trung bình 89 người/km”. Dân cư thường tập 
trung ở các thành phó lớn như Matxcova (I0 triệu). Saint Petrerburg 
(4.5 triệu), Kiev (3 triệu), Vacsava (trên 2 triệu)... 
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Đông Âu là khu vực cư trú của nhiều dân tộc, lớn nhất là người 
Nụa, Ucraina, Ba Lan, Hungaria, Rumainia, Gruzia, Slovakia... chủ 
yếu thuộc nhóm người Slavơ và người Giécmanh. Là khu vực có 
điện tích trải rộng qua cả hai châu lục (châu Âu - Á) nên Đông Âu là 
nơi giao thoa, tiếp xúc của các tôn giáo lớn trên thế giới: Kitô giáo, 
Hói giáo, Phật giáo. Trong đó, Kitô giáo là tôn giáo lớn nhất. chia ra 
nhiều nhánh, trong đó nhánh Chính thống giáo phát triển mạnh nhất 
ở Nga, Gruzia, Ukraina... Hồi giáo là tôn giáo chính của nhiều dân 
tộc vùng Capcadơ. 


2. Đặc điểm chính trị - xã hội khu vực Đông Âu 
2.1. Đặc điểm thể chế chính trị 


Ở các nước Đông Âu, sau thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng 
Mười Nga, Nhà nước Liên bang Xôviết ra đời. Sau Chiến tranh thế 
giới thứ hai, một loạt các nước XHCN được hình thành. Sau khi chế 
độ XHCN tan rã tại Liên Xô và Đông Âu, các nước này thiết lập thẻ 
chế chính trị cộng hoà theo những mô hình khác nhau: Một số nước 
xây dựng thể chế cộng hoà tổng thống (Nga, Armenia, Adecbaidan, 
Grudia, Látvia, Litva...), một số nước theo thể chế cộng hoà đại nghị 
(Slovakia, Hungary, Séc, Moldova...) hoặc thể chế cộng hoà hỗn hợp 
(Ukraina, Ba Lan, Rumania, Maxêđônia...). 


Hiến pháp của các nước Đông Âu thường tập trung quy định cơ 
cấu tổ chức bộ máy nhà nước trung ương (nghị viện, nguyên thủ, 
chính phủ, tòa án). Bộ máy nhà nước hầu hết được tổ chức theo 
nguyên tắc dân chủ đại nghị, tam quyền phân lập, sự kiềm chế và 
đối trọng giữa các nhánh quyền lực. Dù tổ chức nhà nước theo 
nguyên tắc nào thì bộ máy nhà nước các nước Đông Âu vẫn tập 
trung vào cơ quan hành pháp. Các bản hiến pháp thường lờ đi bản 
chất giai cấp của nhà nước, không quy định vai trò cụ thể của các 
đảng phái chính trị. 


Cơ quan lập pháp (quốc hội) ở nhiều nước được tổ chức theo chế 
độ lưỡng viện (gọi chung là thượng viện và hạ viện) như Nga, Ba Lan, 
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Séc, Rumania... Bên cạnh đó, một số nước tô chức quốc hội một viện 
như Ucraina, Slovakia, Hungary... Các thành viên của quốc hội được 
bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Do đặc điểm của từng nước 
khác nhau nên nhiệm kỳ của cơ quan lập pháp cũng không giống 
nhau, đao động trong khoảng 4 - 5 năm. Ở các nước theo chế độ lường. 
viện thì hạ viện có số thành viên nhiều hơn thượng viện (ở Nga, Duma 
quốc gia có 450 đại biểu, Hội đồng Liên bang (thượng viện) có 178 
thành viên; ở Séc, hạ viện có 200 thành viên, thượng viện có 81 thành 
viên...) và quyền lực của hạ viện lớn hơn thượng viện. Hạ viện có 
quyền thỏng qua các đạo luật trước khi trình lên thượng viện: kiêm 
tra, giám sát hoạt động của các cơ quan hành pháp và tư pháp: thông, 
qua quyết định của tổng thống về việc bổ nhiệm thủ tướng (Nga, Ba 
Lan...). Ở những nước theo chế độ một viện, quốc hội có quyền lực 
và vai trò rất lớn: quyền lập một liên minh đa số, quyền lựa chọn thủ 
tướng và các bộ trưởng, lãnh đạo các cơ quan công quyền mà không 
cần sự chấp nhận của tổng thống... (Ucraina, Hungary, Bulgari...). 


Trong hệ thống các cơ quan quyền lực tối cao ở Đông Âu thì về 
mặt pháp lý nguyên thủ quốc gia đứng ở vị trí hàng đầu, lãnh đạo bộ 
máy nhà nước. Tuy nhiên, tùy theo mỗi nước vai trò của tổng thống 
thể hiện khác nhau. Phần lớn các tổng thống có nhiệm kỳ 5 năm 
(Ucraina, Ba Lan, Séc, Hungary, Bulgari...) và một số Ít các nước thì 
tổng thống có nhiệm kỳ 4 năm (Nga). 


Chính phủ là cơ quan nắm quyền hành pháp. Đứng đầu chính phủ 
là thủ tướng và dưới là phó thủ tướng, các bộ trưởng... Thủ tướng 
được đưa lên là do tông thống bổ nhiệm và phải được nghị viện thông 
qua (Ba Lan, Nga, Hungary, Ucraina...) hoặc thủ tướng là người lãnh 
đạo phe đa số trong quốc hội (Bulgari). Thủ tướng là người điều hành 
hoạt động các cơ quan hành pháp và chịu trách nhiệm trước quốc hội. 
Thủ tướng có thẻ trực tiếp bổ nhiệm các thành viên của chính phủ, các 
phó thủ tướng, bộ trưởng (Ba Lan, Bulgari...) hoặc các bộ trưởng 
quan trọng do tổng thống trực tiếp chỉ định (Nga, Ucraina...). 

Hệ thống cơ quan tư pháp ở Đông Âu bao gồm hệ thống tòa án. 
Một số nước tổ chức tòa án hiến pháp và hệ thống viện kiểm sát, đa số 
còn lại tô chức tòa án tối cao. Các thẩm phán của tòa án tối cao và tòa 
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án thông thường do tổng thống bỏ nhiệm (Rumani, Ba Lan, Bulgari...) 
và chịu trách nhiệm trước tông thống, hoặc do quốc hội bầu (Slovakia). 
Các thẩm phán của tòa án hiến pháp do quốc hội bầu và bãi miễn (Ba 
Lan, Nga...). Tùy vào điều kiện và hoàn cảnh của mỗi nước mà nhiệm 
kỳ của các thẳm phán khác nhau: 5 năm (Slovakia, Hungary...). 7 năm 
(Bulgari), 9 năm (Ba Lan)... Theo hiển pháp các nước Đông Âu, mọi 
việc xét xử trong nước đều phải thông qua tòa án. Thâm quyên tư pháp 
được quy định bởi hiến pháp và các luật của quốc gia. 

Hệ thống viện kiểm sát: Đứng đầu hệ thống này là viện kiểm sát 
tối cao và ở dưới là các viện kiểm soát được phân bỏ từ trung ương 
đến địa phương. Đây là các cơ quan thực hiện chức năng công tố, có 
thâm quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hiến pháp và pháp luật 
trong nước. Đồng thời, nó còn là cơ quan kiểm soát, điều tra, công tố 
trong xét xử các vụ án hình sự, dân sự. thi hành án... 


Sau khi chế độ XHCN tan rã, ở Đông Âu không còn tổn tại chế 
độ một đảng, mà thay vào đó là chế độ đa đảng phức tạp. Các đảng 
theo khuynh hướng chính trị khác nhau: cánh hữu (cực hữu, trung 
hữu, hữu), trung dung, cánh tả (cực tả, trung tả, tả)... Hầu hết các 
đảng cánh tả mong muốn cải cách mạnh mẽ, bảo vệ quyền lợi của 
những người lớp dưới trong xã hội. Các đảng cánh hữu có khuynh 
hướng bảo vệ chủ nghĩa bảo thủ, chủ nghĩa quân phiệt, thậm chí chủ 
nghĩa phát xít... Những đảng này đại diện cho giới thượng lưu trong 
xã hội. Các đảng trung dung là những đảng theo xu hướng dân chủ, từ 
chối những gì được coi là cực đoan của cả CNfB và CNXH, có tham 
vọng vượt lên cả CNTB và CNXH, nhắn mạnh các giá trị giáo dục của 
nhà trường, gia đình và đạo đức, đề cao tầng lớp trung lưu như Đảng 
Nước Nga thống nhất ở Nga, Phong trào vì các quyền tự do ở Bulgari, 
Liên minh vì dân chủ ở Hungary... Hiện nay, các đảng trung dung và 
cánh tả đang nắm quyển ở nhiều nước Đông Âu (Nga, Ba Lan, 
Moldova, Rumania...). 


Bên cạnh việc vận hành theo thể chế của quốc gia mình, một số 
nước Đông Âu sau khi gia nhập tổ chức Liên minh châu Âu thì bản 
thân các nước phải tuân thủ nguyên tắc của thê chế này. Thể chế chính 
trị châu Âu hiện nay chưa phải là một “nhà nước” với những đặc điểm 
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truyền thống nhưng đã hình thành mối quan hệ chặt chẽ giữa cá› độ 
Liên minh với các nước thành viên. 
2.2. Đặc điểm văn hoá chính trị 


Dân cư ở Đông Âu không thuần nhất. Các dân tộc thuộc ngr hệ 
Slavơ cư trú trên diện tích lớn nhất Đông Âu. Giữa các dân tộc này 
(Nga, Ucraina, Belorusia, Bungaria, Ba Lan, Sécbia, Slovakia, S]ov›nia 
có nhiều nét văn hoá tương đồng. Họ có truyền thống đoàn kết tong 
lịch sử, kiên cường đấu tranh chống kẻ thù chung. Các dân tộc ngĩ hệ 
German như Hungaria, Rumania, Estonia, Litva... có những nét văn 
hoá đặc thù, có mối liên hệ chặt chẽ với Tây Âu. Các dân tộc *ùng 
Caucasus thường xuyên nằm dưới ách thống trị của ngoại barig nên 
chịu tác động của nhiều nền văn hoá, từ Hy Lạp cổ đại đến văn hoá Ngựa 
thời cận - hiện đại. 

Từ sau khi CNXH sụp đỗ ở Liên Xô và các nước Đông Âu, ỏkhu 
vực này diễn ra quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế mới thể 
chế chính trị mới. Mặc dù quá trình chuyền đổi của mỗi nước diứn ra 
vào những thời điểm lịch sử, điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội đặc 
thù, nhưng vẫn có thể nhận thấy một số diễn biến mang tính quy luật 
chung trong quá trình dân chủ hoá ở các quốc gia này như sau: 


- Quá trình dân chủ hoá đều được khởi động bằng việc thừa thận 
một nên chính trị đa nguyên, tổ chức một cuộc bầu cử mới trên œy sở 
thừa nhận lực lượng chính trị đối lập và tiến hành ngay việc tthrơng 
lượng thảo luận xây dựng bản hiến pháp mới. 


- Quá trình chuyển đổi chính quyền, chế độ chính trị về căr bản 
được diên ra trong hoà bình, trên cơ sở thương lượng giữa các lực 
lượng chính trị. 


- Hầu hết đều là lực lượng có tư tưởng cải cách giành thắn; lợi 
trong các cuộc bầu cử và các quóc gia đều bắt đầu phát triển di lêt khi 
lực lượng có tư tưởng cải cách lên cầm quyên. 

- Các bản hiến pháp mới ghi nhận chính thức chế độ đa rigiyên 
chính trị, quyền tự do lập hội, đảng. 

- Đều thực hiện việc tách bạch nhà nước và nhà thờ. Tuy nhiêt, tôn 
giáo có ảnh hưởng lớn đến đời sống chính trị các nước Đông Âu. 
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- Hầu hết các quốc gia đều phải đối mặt với các vấn đề dân tộc, 
nới lỏng quy ché nhập quốc tịch. 


- Các quốc gia đều thiết lập những điều kiện pháp lý để thúc đây 
sự hình thành và phát triển của xã hội dân sự. 


Quá trình dân chủ hoá diễn ra trên một phạm vi rộng lớn, trong 
cùng một khuôn khổ của cả Đông Âu và trong thời gian không phải là 
ngắn nhưng không hẻ có sự can thiệp của lực lượng quân sự. Điều này 
chứng tỏ tiến trình dân chủ ở Đông Âu diễn ra thực sự xuất phát từ 
nhu cầu phát triển nội tại trong mỗi quốc gia. 


3. Đặc điểm quan hệ quốc tế bên trong khu vực và xu thế phát triển 
khu vực Đông Âu 


3.1. Quan hệ quốc tế bên trong khu vực 


Là một khu vực đa sắc tộc, khu vực địa chính trị có ảnh hưởng 
sâu rộng trên thế giới, vì thế quan hệ trong khu vực rất phức tạp, bất 
ồn định, nhất là vùng Capcadơ. Sau khi Liên Xô sụp đỏ, cuộc đấu 
tranh nội bộ trên chính trường mỗi nước và tranh chấp giữa các nước 
nhằm tìm kiếm con đường đi thích hợp của các quốc gia XHCN cũ 
ngày càng căng thắng. Trong khu vực đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh: 
chiến tranh ở Nam Tư (cũ), xung đột Nga - Gruzia, nội chiến ở Nga, 
xung đột sắc tộc ở một số nước như Gruzia, Armenia, Adecbaidan... 
Các cuộc xung đột này đã dẫn đến tình trạng ly khai, đòi độc lập ở các 
quốc gia này. Những năm gần đây, do chính sách bành trướng của Mỹ 
và các nước Tây Âu theo kiểu áp sát biên giới Nga với việc lôi kéo 
một loạt thành viên Đông Âu gia nhập EU và NATO làm cho mối 
quan hệ giữa Nga và các nước Đông Âu ngày càng xấu đi, đặc biệt là 
sau cuộc Cách mạng nhung ở Ucraina. Giữa các nước này tồn tại 
nhiều mâu thuẫn lớn là: bất đồng về lịch sử; tranh chấp lãnh thỏ; đấu 
tranh về tư tưởng: bất đồng về giao lưu kinh tế; xung đột về nhân 
quyền; và đối lập về an ninh. 

Quan hệ quốc tế trong khu vực Đông Âu hiện nay vô cùng phức 
tạp. Hầu hết các nước Đông Âu và Liên Xô cũ đã gia nhập EU và 
NATO, những nước trước đây là đồng minh chiến lược của Nga đã 
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ngả sang phương Tây, chống lại lợi ích của Nga. Séc và Ba Lan sản 
sang cho Mỹ thuê đất đặt trạm ra đa đánh chặn tên lửa nhằm vào Nga, 
các nước Đông Âu đều ủng hộ Mỹ trong các vấn đề quốc tế... Vì vậy, 
quan hệ giữa Nga với các nước này khá căng thăng. Ucraina mặc dù 
đã tiến hành cuộc Cách mạng nhung, xin gia nhập NATO, nhưng do 
phụ thuộc vào Nga về dầu lửa nên chưa dám đối đầu trực diện với 
Nga. Sau cuộc xung đột giữa Nga và Grudia, nhất là khi Nga công 
nhận độc lập hai vùng tự trị của Grudia là Apkhadia và Nam Ôxctchia, 
quan hệ giữa hai nước này càng thêm căng thẳng. Hiện nay, Nga chỉ 
còn quan hệ làng giềng tốt đẹp với Belarusia (hai nước đang tiên thành 
các bước đề thành lập nhà nước liên bang chung). 


3.2. Những xu thế phát triển 


- Xu thế khu vực hoá: Khi Tây Âu đang trên đà phát triển mạnh, 
trở thành một khu vực phát triển và liên kết chặt chẽ nhất trên thế giới 
thì các nước Đông Âu đã không nằm ngoài sự liên kết này. Phần lớn 
các quốc gia Đông Âu đã trở thành thành viên của EU như Ba Lan, 
Ucraina, Hungary... Khi tham gia vào EU các nước này không nằm 
ngoài việc phải tuân thủ thể chế của liên minh này đẻ cùng thúc đây 
nhau phát triển và đưa khu vực này trở thành một “đại liên bang” với 
đồng tiền chung, thể chế chính trị chung, quân đội chung... như đã ghi 
trong Hiến pháp EU. Các quốc gia còn lại của Đông Âu cũng đang 
tích cực phấn đâu đề được đứng trong khối liên minh này. 


- Xu thế hợp tác và phát triển, cùng với sự cạnh tranh: Ngày nay 
nhiều vấn đề toàn cầu, khu vực buộc các quốc gia phải xích lại gần 
nhau, chuyền từ đối đầu sang đối thoại, do đó các quốc gia Đông Âu 
phải cùng nhau giải quyết các vấn đề chung, hợp tác phát triển kinh tế, 
văn hoá, xã hội... Sự hợp tác diễn ra theo con đường song phương, đa 
phương, bằng mở cửa và hội nhập... đảm bảo nguyên tắc bình đẳng 
giữa các quốc gia. Nhưng đồng thời các quốc gia này vẫn phải cạnh 
tranh nhau trên một số lĩnh vực trên cơ sở tuân thủ luật quốc tế, 


- Xu thế chống lại ảnh hưởng của Nga: Õð Đông Âu, ảnh hưởng 
của Nga là vô cùng to lớn. Với vị thế cường quốc của mình, Nga 
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muốn mở rộng và chi phối các nước trong khu vực. Rất nhiều quốc gia 
Đông Âu đang thực hiện chính sách đối ngoại thân Mỹ và NATO để 
thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. 


- Xu thế chống khủng bó và giải quyết những mâu thuẫn sắc tộc: 
Chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa chính cho nền hoà bình và an ninh 
thế giới đòi hỏi các quốc gia phải đoàn kết chống kẻ thù chung. Đông 
Âu có vị trí địa chính trị chiến lược, là mảnh đất màu mỡ đẻ chủ nghĩa 
khủng bó phát triển. Để phát triển ồn định và bền vững, các quốc gia 
Đông Âu đang cố gắng xoa dịu những mâu thuẫn, bất đồng để xây 
dựng môi trường thuận lợi cùng góp sức chống kẻ thù chung. Vì sự 
phát triển của con người, các quốc gia trong khu vực cùng với sự giúp 
đỡ của bên ngoài, tình hình mâu thuẫn sắc tộc sẽ dần được giải quyết. 
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CÂU HỎI GỢI Ý 


1. Điều kiện địa lý và sinh thái ảnh hưởng như thế nào đến sự 
phát triền của Đông Âu? 


2. Sự kiện Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp 
đỏ mang ý nghĩa quốc tế gì? 

3. Đánh giá vai trò cá nhân của M.Gorbachev trong quá trình sụp 
đồ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu. 

4. Phân tích những đặc điểm và kết quả của quá trình chuyên đổi 
nền chính trị các nước Đông Âu từ 1990 đến nay. 

5. Tìm hiểu những đặc điểm địa văn hoá của nền văn hoá Nga. 


6. Anh chị hiểu gì về “tính cách Nga” và phẩm chất các lãnh tụ 
chính trị Nga hiện nay? 


7. Giới thiệu một số tác phẩm văn chương và nghệ thuật Nga và 
các nước Đông Âu mà mình biết rõ nhất. 

8. Phân tích nguyên nhân và hậu quả của xung đột giữa Nga và 
các đồng minh cũ ở Đông Âu? 


9. Anh chị biết gì về quan hệ giữa Việt Nam và các nước Đông Âu? 
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Dầu mỏ - "vàng đen” - khởi nguồn của sự giàu có và sức mạnh 
được xem như là một nhân tố đặc trưng của vùng. Hơn 65% lượng 
dầu thế giới (gần 90 tỷ tấn) nằm ở Trung Đông. Dầu lửa là ngành 
công nghiệp mũi nhọn của các nước trong khu vực. Ngoài ra, ngành 
tròng bông cũng khá phát triển, đặc biệt là ở Ai Cập, Syria, lran. 
Ngoài ra, Trung Đông còn được biết đến với sự phát triển của ngành 
công nghiệp phốt phát ở Syria, Jordania. 


Kinh tế dầu mỏ được nhân dân địa phương phát hiện từ rất sớm 
và được coi là “ngọn lửa thiêng” trong việc thờ phụng các thần. Khi 
thực dân phương Tây xâm nhập Trung Đông vào cuối thế kỷ XIX, đầu 
thế kỷ XX, dầu mỏ mới thực sự được khai thác dưới hình thức “tô 
nhượng” của các công ty độc quyền Mỹ, Anh, Pháp... Do điều kiện 
khai thác thuận lợi, giá nhân công rẻ nên giá dầu mỏ Trung Đông chỉ 
bằng 1/16 của Mỹ, 1/8 của Nga, 1/5 của Venezuela... Vì thế, các công 
ty xuyên quốc gia ở đây thu được lợi nhuận khổng lồ. Hầu hết sản 
lượng dầu khai thác được đều cung cấp cho nhu cầu của Mỹ, Tây Âu, 
Nhật Bản. 


Về mặt văn hoá, Trung Đông vừa là một cái nôi cỗ xưa của văn 
minh phương Tây, lại vừa là nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của 
phương Tây hiện đại bất chấp sự kháng cự quyết liệt của niềm tin 
Hỏi giáo. Ngày nay con người Trung Đông cảm nhận được những 
tác động mạnh mẽ của phương Tây đối với những biến đổi trọng đại 
của xã hội của họ. Trên một số phương diện, ảnh hưởng ấy là toàn 
diện và ở một xu thế không thê đảo ngược. Có không ít người Ả Rập 
lo lắng trước ảnh hưởng đó, coi đó là thảm hoạ văn minh có sức tàn 
phá khủng khiếp hơn cả thời đế chế Nguyên - Mông thế kỷ XIH. 
Nhưng phương thức gây ảnh hưởng của phương Tây thì hoàn toàn 
khác thời trung cổ, bởi vì sự ảnh hưởng của phương Tây không dựa 
vào “sức mạnh cứng”, bằng các đội quân xâm lược, mà bằng sức 
hấp dẫn, sức quyền rũ của nó, cái mà ngày nay các nhà chính trị học 
gọi là thứ “sức mạnh mềm”, hay nói theo ngôn ngữ của đại giáo chủ 
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Iran Khomeini là “tên đại quỷ Satan”.' Cuộc đấu tranh với phương 
Tây vẫn chưa kết thúc. Nó sẽ tiếp tục diễn tiến với nhiều bất ngờ v: 
có thể tăng bi kịch. Nhưng có một quy luật văn hoá được lịch sử xác 
nhận: Càng tìm cách đối phó với kẻ thù thì bản thân người ta lại 
càng giống với kẻ thù hơn. Bởi vì nếu không dùng cách thức có ưu 
thế hơn hẳn như kẻ thù thì làm sao vượt thắng được kẻ thù? 


2. Đặc điểm chính trị - xã hội khu vực Trung Đông 
2.1. Đặc điểm thể chế chính trị 


Trung Đông là khu vực có thể chế chính trị đa dạng vẻ loại hình, 
phức tạp về cấu trúc. Các nước còn duy trì thể chế quân chủ là: 
Gioocđani, Ả Rập Xêut, Kuwait, Các tiểu vương quốc Hồi giáo Ả 
Rập thống nhất, Qatar. Hầu hết các nước này thiết lập thể chế quân 
chủ chuyên chế hoặc quân chủ nhị nguyên. Nhiều nước không có 
quốc hội (như Ả Rập Xêut, Gioocđani, Qatar...), không có các đảng 
phái chính trị. Mọi quyền lực nhà nước đều tập trung trong tay nhà 
vua. Vua quyết định mọi công việc quốc gia, bao trùm cả lập pháp, 
hành pháp và tư pháp; các cơ quan nhà nước được thành lập chỉ đẻ tư 
vấn cho nhà vua. Đây là những nước tiêu biểu của thể chế quân chủ 
tập quyền còn tỒn tại trong thể giới ngày nay, 


Các nước theo thể chế cộng hoà có: Iran, Iraq, Xin, Ixraen, 
Liban, Yêmen... Tuy nhiên, thể chế chính trị giữa các nước này cũng 
khác nhau. Cộng hoà Hồi giáo Iran thiết lập thể chế cộng hoà tổng 
thống, quyền lực của Tổng thống và Chính phủ rất lớn, nhưng vai trò 
của vị giáo chủ cũng vô cùng quan trọng, thường xuyên chi phối quá 
trình hoạch định chính sách quốc gia. Sau một thời gian dài ở Iraq 
duy trì thể chế cộng hoà tổng thống mang đậm tính quân sự (thời kỳ 
Saddem Hussein), từ năm 2003, với sự giúp đỡ của Mỹ, Iraq đang 
thiết lập thể chế cộng hoà hỗn hợp, nhưng chưa ôn định. Xiri thiết lập 
thể chế cộng hoà tổng thống, Liban thiết lập thể chế cộng hoà hỗn 
hợp: Ixraen, Yêmen thiết lập thể chế cộng hoà đại nghị. 


l1 Lewis, Bernard, Lịch sử Trung Đông hai nghìn năm trở lại đây, Nguyễn Thọ 
Nhân dịch, Hà Nội, 2008, tr. 32. 


CHƯƠNG VIII 


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 
KHU VỰC TRUNG ĐÔNG 


1. Đặc điểm địa lý khu vực Trung Đông 
1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên 


Trung Đông là một vùng lãnh thổ khá rộng lớn, bao gồm 25 
quốc gia, là vùng tiếp giáp với châu Á, châu Âu và châu Phi. Nó án 
ngữ con đường giao thông huyết mạch từ châu Âu đi châu Á và châu 
Phi, từ Đại Tây Dương sang Án Độ Dương. Từ năm 1896, kênh Suez 
đưa vào hoạt động đã làm cho con đường giao thông qua khu vực 
này càng thêm quan trọng. 


Trung Đông là khu vực giàu tài nguyên thiên nhân, đặc biệt là 
dầu mỏ. Tổng trữ lượng dầu mỏ của Trung Đông vào khoảng 89,3 tỷ 
tắn, chiếm 65,2% của thế giới. Hàng năm, Trung Đông khai thác và 
cung cấp 35% số lượng đầu mỏ của cả thế giới Và gần 65% của tô 
chức OPEC. Ngoài ra, Trung Đông còn có nhiều kim loại màu như 
đồng, chì, kẽm, vàng, bạc. Đây cũng là cơ sở cho việc phát triển 
ngành luyện kim non trẻ của các nước trong khu vực. Phần lớn đất 
đai của Trung Đông là sa mạc, thiếu nguồn nước ngọt, đất trồng trọt 
chiếm tỷ lệ nhỏ, gây khó khăn cho phát triển nông nghiệp. 
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1.2. Đặc điêm địa lý nhân văn 

Cư dân chủ yếu của Trung Đông là người A Rập. ngoài ra còn ›ó 
người Do Thái. Kard... Các nước có số dân đông là: Iran trên 67 triệu. A 
Rập Xêút và Iraq đều trên 24 triệu, Yêmen 19 triệu. Xiri I7 triệu: cíc 
nước có số dân ít là: Liban trên 3 triệu. Kuwait trên 2 triệu. Qatar trần 
800 nghìn... Toàn bộ người Á Rập theo đạo Hỏi. Người Ixraen chủ vầu 
theo đạo Do Thái. một bộ phận nhỏ theo đạo Thiên Chúa giáo. 


Bảng 12: Bản đồ chính trị Trung Đông 
Middle East 
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Nói tóm lại, về cơ bản ở Trung Đông tôn tại hâu hệt các loại 
hình thể chế chính trị của thế giới. Điều đó phản ánh tính đa dạng. 
phức tạp của đời sông chính trị trong khu vực. 


3.2. Đặc điêm văn hoá chính trị 


Nền văn minh lâu đời, lịch sử dựng nước vẻ vang, đã tạo cho 
nhân dân Trung Đông mà nhất là nhân dân Ả Rập ý thức tự hào và 
tỉnh thần đoàn kết dân tộc mạnh mẽ. Nhưng do đất nước bị đô hộ gần 
5 thế kỷ, nội bộ bị chia cắt manh mún, tư tưởng phong kiến còn ăn 
sâu vào trong đầu óc người dân Ả Rập, cho nên khi tính dân tộc của 
họ bị va chạm thì họ rất đễ dàng đoàn kết với nhau để chống kẻ thù 
chung. Nhưng khi gặp khó khăn hoặc quyền lợi và địa vị cá nhân bị 
vi phạm thì họ cũng rất đễ dàng bị chia rẽ và mất đi sự đoàn kết 
thống nhất. Với bản tính sôi nồi, ít đắn đo suy nghĩ chín chắn sâu sắc 
của cư dân vùng hoang mạc, người À Rập thường dễ gây gỗ đả kích 
lẫn nhau, thậm chí đi đến sát hại lần nhau chỉ vì những việc nhỏ có 
thể đàm phán, giải quyết được. Nhưng sau dây họ cũng rất dễ dàng 
hoà giải, thỏa hiệp và đoàn kết trở lại với nhau. Đặc điểm tâm lý này 
được thể hiện rất rõ và thường xuyên lặp đi lặp lại trong giới cầm 
quyền Ả Rập, qua mối quan hệ giữa các nước này với nhau, cũng 
như qua cuộc đấu tranh chung chống đề quốc xâm lược từ hàng trăm 
năm nay của nhân đân Ả Rập. 


Các nước Trung Đông: có nhiều xu hướng chính trị khác nhau 
trong đó có một số nước còn chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng 
phong kiến như Ả Rập Xêut, Jordany.... các phong trào đấu tranh đòi 
cải cách chính trị, dân chủ hoá xã hội, đòi quyền bình đẳng, tiếp thu 
những giá trị văn minh, tiến bộ của thế giới đều bị ngăn cản. Mọi đặc 
quyền đặc lợi đều nằm trong giai cấp phong kiến và giai cấp tư sản. 
Quần chúng nhân dân bị áp bức bóc lột, các quyền tự do dân chủ của 
họ đều bị hạn chế. Một số nước giới cầm quyền có tư tưởng cấp tiền 
như Siri, lraq, Iran... có tinh thần dân tộc chống đế quốc, ủng hộ 
phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, nhưng hệ tư tưởng chủ 
đạo vẫn là hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa. 
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- Là một tôn giáo hoàn chỉnh và có tổ chức chặt chẽ, đạo Hồi có 
ảnh hưởng sâu xa đối với toàn bộ xã hội và nền văn hoá Trung Đông. 
Đạo Hồi gắn kết sức mạnh của cộng đồng trong phát triển kinh tế - 
xã hội. Tư tưởng Hồi giáo thấm đậm trong từng chính sách của các 
quốc gia nơi đây. Luật lệ của đạo Hồi rất hà khắc, tuy nhiên niềm tin 
tôn giáo của các tín đồ rất to lớn, họ sẵn sàng “tử vì đạo”. Bởi vậy ở 
Trung Đông bên cạnh các tín đồ Hồi giáo ôn hoà còn xuất hiện nhiều 
phần tử Hồi giáo cực đoan tập hợp lại với nhau thành nhiều nhóm 
khủng bố lớn nhỏ hoạt động bất hợp pháp với danh nghĩa là những 
người đại diện cho “đẳng tối cao” tiêu diệt các thế lực gian ác. Các 
giáo phái Hồi giáo đâu tranh với nhau dẫn đến những mâu thuẫn nội 
bộ sâu sắc, những cuộc nội chiến, chiến tranh khu vực (giữa Iran và 
Iraq, giữa Iraq và Kuwait). Nhiều lực lượng Hồi giáo cực đoan có 
điều kiện phát triển và gây ra nhiều tội ác đối với khu vực và thế giới. 
Các thế lực này gây ra nhiều vụ khủng bố đẫm máu. gây bắt bình và 
căm phẫn trong cộng đồng. Xét về mặt nào đó thì hành động đánh 
bom liều chết của các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Palestine phản 
ánh tỉnh thần dân tộc, tuy nhiên đó là tỉnh thần dân tộc cực đoan. 
Hành động đó chằng những không giải quyết được vấn đề mà còn 
khiến cho tình hình khu vực thêm căng thẳng. 


- Israel là một nước nhỏ nằm trong khu vực, bị bao quanh bởi 
các nước Ả Rập thù địch, tuy nhiên dưới sự bảo trợ của Mỹ, họ đã 
thể hiện là một dân tộc kiên cường. đoàn kết, có ý chí mạnh mẽ trong 
cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, đồng thời còn tiến hành các 
cuộc chiến tranh xâm lược các nước láng giềng xung quanh. 


3. Đặc điểm quan hệ quốc tế bên trong khu vực và xu thế phát 
triên khu vực Trung Đông 


3.1. Quan hệ bên trong khu vực 


- Trung Đông là khu vực thường xuyên bất ổn về chính trị. 
Trong lịch sử Trung Đông đã diễn ra hàng ngàn cuộc xung đột lớn 
nhỏ, tình hình chính trị của khu vực luôn bất ổn. Từ sau Chiến tranh 
thế giới thứ hai, xung đột lớn nhất là giữa các nước Ả Rập với Israel, 
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mà thực chất và cốt lõi của nó là vấn để Palestine. Có rất nhiều 
nguyên nhân sâu xa kể cả bên trong lẫn bên ngoài dẫn đến cuộc xung 
đột Ả Rập - Israel với tâm điểm là cuộc đấu tranh giành độc lập của 
nhân dân Palestine. Ở góc độ lịch sử, thì nguyên nhân nằm ở chỗ cả 
Israel và Palestine đều có lãnh thổ sinh sống từ hàng ngàn năm trước. 
Ở góc độ tư tưởng xã hội, thì do bị mất nước người dân Do Thái phải 
phiêu bạt khắp nơi trên thế giới. Những tư tưởng phục quốc Do Thái 
hay còn gọi là chủ nghĩa Xiôn vào đầu những năm đầu thế kỷ XIX 
ngày càng lan rộng đặc biệt là dưới sự hậu thuẫn của thực dân Anh. 
Tuy nhiên, tất cả nguyên nhân này, chỉ có thể dừng lại ở ý tưởng, 
hoặc là những hành động đơn lẻ. Nó sẽ khó có thê trở thành hiện 
thực, néu như không có bàn tay can thiệp của chủ nghĩa đế quốc mà 
đứng đầu là Anh và Mỹ. Về thực chất đây là một trong những nhân 
tế căn bản không chỉ khiến cho cuộc xung đột Israel — Palestine mà 
còn khiến cho tình hình Trung Đông luôn bắt ôn. 


Bên cạnh đó, giữa các nước trong khu vực cũng nảy sinh nhiều 
mâu thuẫn xoay quanh tranh chấp lãnh thổ, nguồn lợi tài nguyên 
khoáng sản, tôn giáo. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, quan hệ giữa các 
nước trong khu vực đã được cải thiện, các tranh chấp được giải quyết 
bằng thương lượng, quan hệ hợp tác được tăng cường. 


- Tiến trình giải quyết xung đột Israel — Palestine gặp nhiều trắc 
trở. Từ năm 1991 đến nay, đã diễn ra nhiều hội nghị hoà bình về 
Trung Đông và đạt được nhiều bước tiến: Palestine tuyên bố thành 
lập nhà nước, đồng thời Mặt trận giải phóng dân tộc Palestine (PLO) 
công nhận quyền tồn tại của Israel, tuyên bố từ bỏ các hành động 
khủng bố, đồng ý với Mỹ mở cuộc đối thoại với Israel; Israel đã đồng 
ý ngồi vào bàn đàm phán với các nước Ả Rập, sau một thời gian dài 
đấu tranh Israel buộc phải nhượng bộ. Trong Thoả thuận Osio 
(9/1993) và Hiệp định về quyên tự trị của người Palestine(5/1994), 
đã đạt được một số thoả thuận cơ bản, tạo cơ sở thiết lập hoà bình. 
Con tàu hoà bình Trung Đông đã có nhiều tín hiệu chuyên biến tích 
cụrc khi PLO từng bước đưa Hiệp định vào cuộc sống. Tuy nhiên, 
phía Palestine đã gặp phải nhiều khó khăn từ sự chống đối phá hoại 
tù các lực lượng đối lập, nhất là nhóm Hamas. Các cuộc lắn chiếm 
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đất đai của Israel, các cuộc đánh bom liều chết của người Palestine 
vẫn tiếp diễn, tuy mức độ căng thăng có lúc khác nhau. Cho tới nay, 
khi tổ chức Hamas lên nắm quyền ở Palestine, các vụ tấn công khủng 
bố vào Israel vẫn không ngừng tăng lên. Hậu quả là dân thường 
Israel và Palestine vẫn là những người phải chịu hậu quả từ các vụ 
tấn công khủng bó của các phần tử Hồi giáo cực đoan và sự tấn công 
trả đũa của quân đội Israel. Khu vực Trung Đông đã và đang trở 
thành tâm điểm của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Tóm lại nguyên 
nhân sâu xa khiến cho tiến trình hoà bình Trung Đông gặp nhiều trắc 
trở là do người Do Thái chiếm đất của người Palestine và mưu toan 
thiết lập đường biên giới vĩnh viễn theo ý đồ riêng của mình. Còn 
người Ả Rập thì không chấp nhận và tiếp tục đấu tranh lấy lại những 
vùng lãnh thổ đang bị xâm chiếm. 


3.2 Những xu thế phát triển của khu vực 


Lịch sử Trung Đông đã chứng kiến nhiều đổi thay quan trọng, 
tuy nhiên đặc điểm nổi bật luôn gắn với khu vực này là tình trạng 
bất ồn định về chính trị, trong đó vấn đề xung đột Israel — Palestine, 
vấn đề Iraq trở thành hạt nhân quan trọng. Do vậy trong tương lai xu 
hướng vận động của tình hình Trung Đông sẽ phụ thuộc rất nhiều 
vào triển vọng giải quyết những vấn đề này. Người Trung Đông có 
câu thành ngữ: “Những gì con người có thẻ tạo ra được thì con 
người cũng hoàn toàn có thể phá bỏ”. Suy cho cùng, vấn dẻ chiến 
tranh Iraq, quan hệ căng thăng Mỹ - Iran, những khúc mắc trong 
xung đột Israel - Palestine đều do quan điểm bất đồng của các bên 
gây ra, bởi vậy xét về hình thức thì những vấn đề này có thê giải 
quyết được. Những triển vọng về một nền hoà bình thực sự ở Trung 
Đông không phải là những ảo tưởng hão huyền mà nó bắt nguồn từ 
những cơ sở khách quan khoa học. Hiện nay, quan hệ quốc tế thế 
giới đã bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hoà bình, hợp 
tác, dân chủ và tiến bộ xã hội. Do đó giải quyết các xung đột, bất 
đồng trên cơ sở đàm phán thương lượng trở thành xu hướng chủ đạo. 
Đó là nền tảng quốc tế quan trọng để đem lại cho Trung Đông 
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những tiền triển trong tiền trình đạt tới nền hoà bình của mình. Thực 
tế đã cho thấy rằng từ sau Chiến tranh lạnh đến nay, dưới sự ủng hộ 
của cộng đồng quốc tế. sự chung sức của “bö /ứ” cùng các nước Ả 
Rập trong khu vực, những kết quả mà hai bên Israel và Palestine đạt 
được đều được tiến hành bằng con đường hoà đàm. Tuy nhiên bạo 
lực, xung đột quân sự vẫn thường xuyên diễn ra và tác động to lớn 
đến kết quả đàm phán hai bên đã đạt được. Điều này có nguyên nhân 
từ những mâu thuẫn và xung đột nội bộ của mỗi quốc gia (ví dụ xung 
đột giữa phái Ilamas và Fata ở Palestin) cũng như do can thiệp từ các 
quốc gia bên ngoài có lợi ích gắn với từng bên xung đột. 


Trước những động thái tích cực của Palestine như từ bỏ mục 
đích tiêu diệt nhà nước Do Thái, sẵn sàng đàm phán, thương lượng 
giải quyết bất đồng, Israel cũng đã có những nhượng bộ đáng kể, như 
chấp nhận đàm phán với Palestine nếu phái Hamas đối lập từ bỏ bạo 
lực, công nhận nhà nước Do Thái và công nhận những thỏa thuận đã 
ký kết trước đó giữa PLO và Israel. Những nhượng bộ này của Israel 
và Palestine có thể mở ra những tỉa hy vọng mới cho tiến trình đàm 
phán của hai bên. Nếu Palestine khống chế được hoạt động khủng bố 
của các phần tử cực đoan, mềm dẻo hơn trong quan hệ với Israel thì 
chắc hẳn những nhà lãnh đạo được coi là cứng rắn của Israel dù 
muốn hay không cũng sẽ không có cớ đề phá bỏ các hiệp định tiếp 
tục đơn phương bao vây khống chế Palestine. Bên cạnh đó trước sức 
ép của cộng đồng quốc tế, “bô ñ#” và thế giới Á Rập trong tương lai 
[srael cũng phải nhân nhượng trước cuộc đấu tranh đòi các quyền 
dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine. Trong những năm gần đây 
Mỹ cũng đã phản đối Israel mở các cuộc tấn công sang lãnh thổ 
Palestine, mở rộng khu định cư Do Thái, chậm chế không thực hiện 
các hiệp định đã ký với Palestine... Hành động này của Mỹ một mặt 
là xuất phát từ lợi ích của họ, mặt khác cũng tác động không nhỏ đến 
chính sách đối ngoại của các nhà lãnh đạo Israel. Trong tương lai 
chắc chắn Chính phủ Israel sẽ không thể giữ mãi thái độ cứng rắn 
trong vấn đề giải quyết cuộc xung đột của họ đối với Palestine. 


Rõ ràng nếu nhìn nhận một cách khách quan cho dù tương lai 
hoà bình được thiết lập trật tự ở Israel và Palestine thì việc một trong 
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hai quốc gia này bị xóa bỏ là điều không thể có được. Với tình hình 
hiện nay thì xu hướng vận động đẻ đi tới một nền hoà bình thực sự 
đó là cả hai bên phía Israel - Palestine đều sẽ phải đứng trên quan 
điểm: “chia sẻ”, “đổi đất lấy hoà bình”. Dù còn nhiều khó khăn và 
thử thách nhưng trong tương lai không xa một Nhà nước Palestine 
độc lập sẽ được thành lập và những quyền dân tộc chính đáng sẽ 
thuộc về nhân dân Palestine nếu cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục ủng 
hộ và nhân dân Palestine vẫn bền bỉ đấu tranh bằng con đường hoà 
bình. Việc hình thành quốc gia độc lập Palestine với những quyền 
dân tộc cơ bản, mối quan hệ hợp tác trên quan điểm cùng nhau chia 
sẻ “đổi đất lấy hoà bình” sẽ là xu hướng vận động chính của tình 
hình chính trị khu vực Trung Đông trong tương lai. 


Trung Đông là nguồn năng lượng lớn của thế giới, bởi vậy việc 
giải quyết vấn đẻ hạt nhân của khu vực này không chỉ là trách nhiệm 
của các bên có liên quan, mà nó còn đòi hỏi sự chung tay góp sức của 
cộng đồng quốc tế. Hiện nay nhân dân Palestine với khao khát cháy 
bỏng về một nền hoà bình đang cùng với quốc tế vẫn luôn kiên trì 
đấu tranh vì một Palestine độc lập và một Trung Đông, hoà bình hữu 
nghị hợp tác và tiễn bộ xã hội. Đó cũng chính là xu hướng vận động, 
bến đỗ đích thực của con thuyền hoà bình Trung Đông mà cả thể giới 
và người dân Ả Rập đang kỳ vọng trong tương lai. 
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CÂU HỎI GỢI Ý 

I. Anh chị biết gì về nguồn gốc Trung Đông của văn hoá, văn 
minh phương Tây? 

2. Điều kiện địa lý sinh thái đã ảnh hưởng như thế nào đến sự 
phát triển của các xã hội Trung Đông? 

3. Tìm hiểu đặc trưng giáo lý Hồi giáo về chế độ chính trị. 

4. Thân phận người phụ nữ trong xã hội Hỏi giáo. 

5. Anh chị hiểu gì về Do Thái giáo và nét đặc sắc của văn hoá 
Do Thái? 

6. Nguyên nhân xung đột Israel —- Palestine và cách thức giải 
quyết? 

7. Phân tích nguyên nhân các nước Hồi giáo Trung Đông không 
thể đánh bại Israel? 

§. Cuộc chiến Iraq gây hậu quả như thế nào đối với Trung 
Đông? 


9. Iran có vị trí chiến lược như thế nào ở Trung Đông? 


CHƯƠNG lX 


ĐẶC ĐIỂM CHÍI\H TRỊ - XÃ HỘI 
KHU VỰC CHẦU PHI 


1. Đặc điểm địa lý khu vực châu Phi 

1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên 

Châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á, cách 
châu Âu bởi Địa Trung Hải, cách châu Á bởi Hồng Hải, là châu lục lớn 
thứ ba trên thế giới sau châu Á và châu Mỹ; diện tích hơn 30 triệu km, 
dân số 875 triệu người (năm 2004), bao gồm 55 quốc gia; từ bắc 
xuống nam dài khoảng 8.000km, từ đông sang tây theo đường xích 
đạo dài khoảng 3.500km. Châu Phi có vị trí địa lý rất độc đáo, là châu 
lục duy nhất nằm cân xứng so với đường xích đạo, vì vậy hàng năm 
nhận được lượng bức xạ rất lớn của mặt trời. Châu Phi là con đường 
thông thương nối liền 3 đại châu: Á- Phi -Âu, có nhiều đường hàng 
hải chiến lược, đặc biệt là con đường từ Án Độ Dương đi vòng mũi 
Hảo Vọng đến Đại Tây Dương. 


Châu Phi có nhiều núi và cao nguyên chạy ven biển, đã cản trở 
khí hậu hải dương vào nội địa, làm cho nhiều diện tích rộng lớn trong 
nội địa trở thành sa mạc khô cần: phía bắc là hoang mạc Sahara, phía 
nam là hoang mạc Kalahari. Châu Phi chỉ có các đải đồng bằng nhỏ, 
hẹp ở Liby, AI Cập, Moritani, Selegan, Zambia, ven vịnh Ghinê, 
Mozambique, Somalia. Châu Phi c5 nhiều sông, trong đó ba con sông 
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thuộc loại lớn nhất thế giới là sông Nile, sông Jaia (sông Congo). sông 
Nigeria. Hầu hết các sông ở niền nam đều chảy vào hồ Chat thay vì 
chảy ra biển. Các hồ lớn là \ icoria, Tagania. Sa mạc Sahara lớn nhất 
thế giới, chạy dài từ bờ Đại Tây Dương ở phía tây đến Hồng Hải ở 
phía đông và từ chân núi Á lát ở phía bắc đến hồ Chat và bán đao 
Somalia trên bờ Án Độ Dươnø. 


Bảng 13: Bản đồ chính trị châu Phi 


(2007 Geology cơm 


Nguồn: hffpz⁄⁄ww.mapsharing.org/MS-maps/map-pages-worldrap/imageS- 
continental/8-continental-africa-rmap.gif 
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Châu Phi bao bọc bằng bốn biển lớn thì sa mạc Sahara đều tiếp 
giáp với 4 biển đó. Ngược với vùng sa mạc khô cằn không cây cối và 
dân cư thưa thớt, vùng xích đạo và nhiệt đới là nơi cây cỏ rất phát 
triển. là nơi phủ đầy rừng già, gọi là “rừng mua”. Do hình thể và vị trí 
của nó, châu Phi có nhiều hiện tượng khác lạ. Sa mạc Sahara khô ráo, 
không mưa. Có nơi như cao nguyên Ahaga giữa trung tâm sa mạc họa 
hoàn lắm mới có một ít mưa, nhưng lượng mưa ít ỏi đó lại nhanh 
chóng bốc hơi vì bị không khí khô và nóng hút mắt. Ngược lại ở vùng 
xung quanh xích đạo, do ảnh hưởng của mặt trời và gió mùa tây nam, 
lượng mưa rất cao, trung bình từ 2.000 - 4.000mm. 


Châu Phi có nguồn tài nguyên khoáng sản rất phong phú, đa dạng 
với trữ lượng lớn như vàng (chiếm 67% trữ lượng thế giới), kim 
cương (90%), côban (87%), crôm (54%), mănggan (70%), uranium 
(37%), dầu mỏ, than đá, phốt pho...; có nhiều gỗ quý, cây có dầu, cao 
su, bông, ca cao, cà phê...; có nhiều loại động vật quý hiếm, đặc trưng 
cho châu Phi xích đạo như: đại tỉnh tỉnh, hà mã, cá sấu, trăn, tê giác, 
hươu cao cô, ngựa vẫn, trâu nước... Nhiều thế kỷ qua, đây là nơi cung 
cấp tài nguyên khoáng sản cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 
phương, Tây. 


Theo đặc điểm tự nhiên, châu Phi chia thành ba vùng: Bắc Phi, 
Trung Phi, Nam Phi. Trong nhiều trường hợp Trung Phi có thể chia 
thành Đông Phi và Tây Phi. 


1.2. Đặc điểm địa lÿ nhân văn 


Theo đặc điểm xã hội, châu Phi được phân ra hai miền rõ rệt: Bắc 
Phi kéo dài từ sa mạc Sahara đến Địa Trung Hải, nơi sinh sống của 
người Ả Rập theo đạo Hồi; Nam Phi bao gồm vùng rộng lớn từ Sahara 
đến mũi Cáp, nơi sinh sống hàng nghìn bộ tộc da đen. Dân số châu Phi 
khoảng 784 triệu, chiếm 1/8 dân số thế giới, 2/3 là người da đen. 
Người da trắng sống ở Liên bang Nam Phi và Bắc Phi. Các khu vực 
đông dân cư nhất nằm dọc theo các bờ biển phía tây và phía bắc, đặc 
biệt là trong các thung lũng màu mỡ của các sông lớn. Dân số châu 
Phi tăng nhanh vì tỷ lệ sinh rất cao. Hầu hết người dân cư trú ở nông 
thôn, nhưng tỷ lệ người sống ở thành thị ngày càng tăng. Người ta 


242 NHẬP MÔN KHU VỰC HỌC 


buộc rời xa nông thôn vì sự nghèo nàn khan hiểm việc làm, số khác 
phải đi làm để trốn khỏi nội chiến, nạn hạn hán, nghèo đói và bệnh 
dịch HIV. 


Dân cư Châu Phi biến động nhiều do sự phân chia lãnh thổ của 
thực dân, do phải di cư từ vùng này sang vùng khác với nhiều ly do, 
tạo nên sự pha trộn sắc tộc rất phức tạp. Sự hình thành nhiều quốc 
gia là kết quả ngẫu nhiên của sự phân chia thuộc địa, hoặc nhờ có 
phong trào phi thực dân hoá họ mới giành được độc lập và bắt dầu 
quá trình hình thành dân tộc, do đó tính có kết không bền vững, chặt 
chẽ như các dân tộc ở châu Á. Nhà nước dân tộc ở châu Phi là sự pha 
tạp nhiều sắc tộc khác nhau, do đó quan hệ giữa các sắc tộc trong 
một nước cũng rất phức tạp, nhiều lúc nảy sinh mâu thuẫn gây nên 
xung đột làm cho tình hình chính trị mất ồn định nghiêm trọng. 


Châu Phi có hàng nghìn ngôn ngữ thuộc 4 hệ ngôn ngữ chính có gốc 
bản địa: hệ ngôn ngữ Phi - Á có khoảng 240 thứ tiếng và 285 triệu người 
dùng: hệ ngôn ngữ Nile - Sahara có hơn 100 thứ tiếng và 30 triệu người 
dùng: hệ ngôn ngữ Niger - Cônggô bao phủ phần lớn châu Phi và có 
nhiều thứ tiếng nhất nhất thế giới; hệ ngôn ngữ Khoisan có trên 50 thứ 
tiếng và được khoảng 120.000 người nói ở miền nam châu Phi. Các 
ngôn ngữ châu Âu cũng có một số ảnh hưởng đáng kể. Tiếng Anh, 
tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha là các ngôn ngữ 
chính thức tại một số nước do kết quả của quá trình thực dân hoá. Tại 
Cộng hoà Nam Phi, nơi có một lượng đáng kẻ người gốc châu Âu sinh 
sống, thì tiếng Anh và tiếng Afrikan là ngôn ngữ bản địa của một bộ 
phận đáng kẻ dân chúng. Ngoài ra, ở nhiều nước châu Phi có người 
Án Độ, người Hoa, người Mãilai. 


Người châu Phi theo nhiều loại tôn giáo, trong đó khoảng 40% 
dân số theo Kitô giáo, 40% theo Hồi giáo, số còn lại theo các tôn giáo 
bản địa (bái vật giáo, tôtem giáo, vạn vật hữu linh). Một lượng nhỏ 
người Phi cũng theo các tín ngưỡng của Do Thái giáo, chăng hạn như 
các bộ lạc Beta Israel và Lemba. 

Ngoài một số nước Bắc Phi và Cộng hoà Nam Phi có trình độ kinh 
tế - xã hội tương đối cao nhờ khai thác tài nguyên khoáng sản (dầu mỏ, 
vàng bạc, kim cương...), đa số các nước châu Phi nghèo nàn, lạc hậu. 


Chương IX: Đặc điểm chính trị - xã hội khu vực châu Phi 243 


2. Đặc điểm chính trị - xã hội khu vực châu Phi 

2.1. Đặc điểm thể chế chính trị 

Vào thập ký 1990, châu Phi đã bước vào thời kỳ lịch sử mới, tiền 
hành các cuộc cải cách kinh tê - xã hội và đặc biệt là đã tạo một làn 
sóng lớn “dân chủ hoá” mang tính chất cách mạng trong lĩnh vực 
chính trị. Nhiêu nước châu Phi đã ra khỏi thời kỳ hỗn loạn chính trị, 
xúy dựng nhà nước theo mô hình dân chủ của châu Âu, tiến hành bầu 
cử quốc hội và tổng thống, ban hành hiến pháp mới và ngày càng có 
vai trò quan trọng hơn trên thế giới. 


Hiện nay, chỉ một nước duy trì chế độ quân chủ (đại nghị) là 
Maroco. Phần lớn các nước châu Phi xây dựng thể chế chính trị cộng 
hoà. Theo mô hình cộng hoà tổng thống có Ai Cập, Ánggôla, Bênanh, 
Bốt xoana, Cônggô, Dimbabuê, Libi, Namibia, Nam Phi, Niperla, 
Xudđăng...; cộng hoà hỗn hợp có Angiêri, Cốtđivoa, Zambia, Kênia, 
Mali, Mozambique, Tuynisi...; cộng. hoà đại nghị có Somalia... 


Nhìn chung thể chế chính trị các nước châu Phi theo mô hình 
phương Tây. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các thủ lĩnh bộ tộc còn rất lớn, 
và tác động nhất định đến hoạt động của bộ máy nhà nước. 


2.2. Đặc điêm văn hoá chính trị 


Con đường hình thành dân tộc ở các quốc gia châu Phi có nét đặc 
thù riêng. Khác với châu Âu, dân tộc hình thành cùng với thăng lợi 
của cách mạng tư sản và sự phát triển của CNTB, mô hình hình thành 
dân tộc kiểu châu Á và mô hình các quốc gia - dân tộc mới (đa chủng 
tộc) như ở châu Mỹ, châu Đại Dương; dân tộc ở các quốc gia châu Phi 
được hình thành trong khuôn khổ các quốc gia độc lập. Do có đặc 
điểm lịch sử riêng, con đường hình thành quốc gia dân tộc ở đa số 
nước châu Phi theo tuần tự: lãnh thổ => quốc gia => dân tộc. Nhà 
nước độc lập thống nhất thúc đây dân tộc thống nhất và phát triển. Đó 
là quá trình phát triển kinh tế, mở rộng lưu thông và liên hệ kinh tế, 
khắc phục tình trạng tự cung tự cấp, tạo ra sinh hoạt kinh tế thống 
nhất, phát triển văn hoá, mở rộng sự hoà nhập, xây dựng ngôn ngữ 
chữ viết, nền văn hoá thống nhất, tâm lý thống nhất. Tuy nhiên quá 
trình này diễn ra không phải dễ dàng do sự chênh lệch vẻ trình độ phát 
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triển, sự khác biệt về văn hoá tỘc người. Về cơ bản ngoại trừ một SỐ 
quốc gia — dân tộc ở phía bắc hình thành tương đối sớm, đa số quốc 
gia — dân tộc ở châu Phi hiện nay vẫn đang trong quá trình hình thành 
và phát triên, 

Trong lịch sử hầu hết các nước châu Phi là thuộc địa của các nước 
Tây Âu. Nhân dân châu Phi đã anh dũng đứng lên đấu tranh chống thực 
dân, giành độc lập dân tộc. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc mở ra 
một thời kỳ mới cho phong trào giải phóng dân tộc ở các thuộc dịa nói 
chung vả châu Phi nói riêng. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đề quốc ở 
châu Á Sụp đổ, châu Phi trở thành nơi cạnh tranh kịch liệt của chủ nghĩa 
để quốc. Tuy nhiên, sự ra đời và phát triển lớn mạnh của hệ thống xà hội 
chủ nghĩa thế giới đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho các dân tộc châu 
Phi đấu tranh chống chủ nghĩa iưc dân. Bằng nhiều hình thức đấu tranh. 
phong trào giải phóng dân tộc ở đây đã giành được những thắng lợi hết 
sức to lớn: những năm 1960, hàng loạt quốc gia châu Phi giành được độc 
lập; năm 1991, Namibia là nước cuối cùng giành được được độc lập, 
đánh dấu sự SỤp đổ hoàn toàn của hệ thống thuộc địa ở châu Phi. Năm 
1995, cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai ở Nam 
Phi thắng lợi, người da đen đa só lên nắm chính quyền. Sau khi giành 
được độc lập dân tộc, các nước châu Phi lựa chọn những khuynh hướng 
phát triển khác nhau: khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa như Ai Cập, 
Angiêri, Libi...; khuynh hướng tư bản chủ nghĩa như Maroco, Nam Phi, 
Kênia..; khuynh hướng xã hội chủ nghĩa như Angola, Mozambique, 
Etiopia... Châu Phi là nơi diễn ra cuộc tranh giành ảnh hưởng quyết liệt 
giữa hệ tư tưởng tư sản và hệ tư tưởng vô sản. 


Do sinh sống trong điều kiện nghèo nàn, lạc hậu, lại bị chủ nghĩa 
thực dân phương Tây đô hộ trong thời gian đài, nhiều dân tộc châu Phi 
không phát huy được bản sắc văn hoá dân tộc, lại xuất hiện những 
biến thái tiêu cực, thành kiến dân tộc hẹp hòi, thái độ kỳ thị sắc tộc lẫn 
nhau sâu sắc trong một quốc gia, dân tộc... Đây là những trở ngại lớn 
cho việc tập hợp lực lượng dân tộc — đoàn kết dân tộc để củng cố và 
phát triển dân tộc thống nhất theo hướng dân chủ tiến bộ. 


Văn hoá chính trị châu Phi tương đối phức tạp, nó không chỉ 
mang đậm nét văn hoá truyền thống mà còn chịu sự tác động khá lớn 
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cua văn hoá chính trị phương Tây. Châu lục này có nhiều nền văn hoá 
pha tạp lẫn nhau. Sự khác biệt thông thường rõ nhất là giữa châu Phi 
hạ Sahara có nhiều nền văn hoá trong nhóm ngôn ngữ Bantu và các 
nước Bác Phi gắn với văn hoá Ả Rập. Căn cứ vào ảnh hưởng của chủ 
nghĩa thực dân có thê phân chia vùng văn hoá châu Phi nói tiếng Pháp 
với phần còn lại của châu Phi, cụ thê là các cựu thuộc địa của Anh ở 
miền nam và miền đông châu Phi. 

Người Ả Rập ở Bắc Phi theo đạo Hỏi, có văn hoá chính trị đặc 
trưng, trong đó tôn giáo gắn mã chặt chẽ với chính trị. Người dân 
không chỉ sống theo pháp luật. mà còn phải nghiêm khắc tuân thủ theo 
quy định Hồi giáo. 

Các dân tộc khác ở Trung phí và Nam Phi Tôn giáo cũng là yếu 
tố quan trọng tác động vào đời sống chính trị châu Phi. Các tôn giáo 
bản địa có xu hướng tiền hoá quanh thuyết vật linh và tục thờ cúng tô 
tiên. Tư tưởng chung của các hề thống tín nh truyền thống là sự 
phân chia thế giới tâm linh thành "có ích" và "có hại”. Trong khi tác 
động của các dạng nghỉ lễ thờ cúng nguyên Hy vẫn còn tiếp diễn và 
có ảnh hưởng sâu sắc thì các hệ thống tín ngưỡng đó cũng tiến hoá 
nhờ sự tiếp xúc với các loại tôn giáo khác 
3. Đặc điểm quan hệ quốc tế bên frong khu vực và xu thể 
phát triển khu vực châu Phi 


3.1. Quan hệ quốc tế bên trong khu vực # 
(a) Xung đột giữa các nước 


Vấn đề xung đột nói chung và xung đột sắc tộc ở châu Phi đã xảy 
ra từ lâu trong lịch sử, nhất là ở những quốc gia có nhiều bộ tộc sinh 
sống. Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, nhiều cuộc xung đột sắc tộc đã 
nổ ra, diễn hình là cuộc nội chiến giữa bộ tộc miền đông Nigeria với 
chính quyền trung ương kéo dài 3 năm liền từ 1967 - 1970 đã làm 
chết 1 triệu người. Ở Mozambique từ 1981 - 1989 xung đột đã làm 
50 nghìn binh sỹ và 300 ngàn dân thường bị sát hại. Ở Angola lực 
lượng của Liên minh Dân tộc giành độc lập hoàn toàn cho Angola dựa 
vào bộ tộe Uvimbundu gây nội chiến kéo dài suốt thời kỳ Chiến tranh 
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lạnh chống chính phủ hợp hiến ở Angola. Nội chiến ở Xuđăng do mâu 
thuần giữa các bộ tộc người Phi (Đinka, Nuer) ở miền Nam chống lại 
cộng đồng người Ả Rập ở miền Bắc. 

Ở châu Phi có trên 20 nước xảy ra đảo chính quân sự trong thời 
kỳ Chiến tranh lạnh, trong đó chủ yếu là các bộ tộc, bộ lạc bị các phe 
phái, lực lượng chính trị lợi dụng lôi kéo vào cuộc chiến hoặc họ dựa 
vào các bộ tộc, bộ lạc để tiến hành các mục đích chính trị của mình. 


Nhìn chung, các cuộc xung đột trong thời kỷ này nỗ ra ở nhiều 
mức độ khác nhau, tính chất đặc điểm cũng khác nhau. Tuy nhiên, các 
cuộc xung đột thường bị nhìn nhận dưới góc độ tranh giành quyên lực 
và do đó được sự hậu thuẫn về kinh tế, chính trị, quân sự từ bên ngoài 
và do các nước lớn chi phối, chính quyền trung ương các nước đều 
khống chế được tình hình nhưng vẫn chưa giải quyết có hiệu quả các 
xung đột nổ và hầu như các cuộc xung đột dù dưới hình thức này hay 
hình thức khác nhưng đều lôi kéo các bộ tộc Phi vào các cuộc chiến 
đều mang tính chất xung đột sắc tộc rất khốc liệt. Nhiều cuộc xung đột 
lúc đầu mang tính chất mâu thuẫn giữa các sắc tộc với nhau nhưng rồi 
bị các phe phái, lực lượng chính trị lợi dụng để tranh giành quyên lực, 
họ chia rẽ, khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa các bộ tộc, lôi kéo các bộ 
tộc về phía mình để mưu cầu lợi ích chính trị riêng. Điền hình của loại 
này là ở Angola, Nam Phi, Libêria, Mozambique, Somalia, Sát, Ruanda, 
Xiera Leon, Congo, Niperia. 

Nguyên nhân chủ quan gây xung đột ở một số nước châu Phi là 
do mâu thuẫn vẻ dân tộc, sắc tộc. Nói đến vấn đề sắc tộc ở châu Phi là 
nói đến tâm lý kỳ thị, phân biệt màu da giữa cộng đồng người da đen 
với thiêu số người da trắng. Những cuộc xung đột ở các quốc gia châu 
Phi đã gây ra những hậu quả nặng nè về chính trị, kinh tế, xã hội. 


Xung đột, nội chiến đã làm cho nên chính trị nhiều nước lung lay 
và đỗ vỡ, nhiều đảng phái, lực lượng chính trị nỗi lên tiếp tục tranh 
giành quyền lực và lao sâu vào vòng bạo lực chém giết. Nguy cơ mất 
ổn định chính trị kéo dài chưa có khả năng chấm dứt. Nhân dân các 
nước châu Phi ngày càng thất vọng đối với sự lãnh đạo của chính phủ 
mình. Nạn tham nhũng, bạo lực và chủ nghĩa độc tài đi liền với mất ổn 
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định chính trị. Có một ít quốc gia ở châu Phi có chính thể dân chủ, 
nhưng bị nói tiếp bởi những vụ đảo chính tàn bạo hay các chế độ độc tải 
quân sự. Có không ít thủ lĩnh chính trị của châu Phi hậu thuộc địa là 
những người ít học và không có khả năng điều hành công việc nhà 
nước. Ngoài ra, nhiều thủ lĩnh chính trị còn sử dụng vị trí quyền lực đề 
kích động các mâu thuẫn sắc tộc, làm cho nó trầm trọng hơn, hay thậm 
chí là tạo ra những luật lệ thuộc địa. Tại nhiều nước. lực lượng quân sự 
đã từng là các nhóm duy nhất có thẻ đảm báo duy trì ồn định và trật tự 
ở phần lớn các nước châu Phi trong thập niên 1970 và đầu những năm 
thập niên 1980. Trong giai đoạn từ đầu thập niên 1960 tới cuối thập 
niên 1980 ở châu Phi đã có trên 70 vụ đảo chính và 13 vụ ám sát tổng 
thống. Các tranh cãi về biên giới và lãnh thổ là phổ biến với các biên 
giới do người châu Âu áp đặt đối với nhiều quốc gia bị tranh giành 
thông qua các vụ xung đột vũ trang. Uy tín của giới lãnh đạo ngày càng 
suy øIảm, các chính phủ thường bắt lực trước các vấn đề kinh tế, chính 
trị - xã hội và càng lún sâu vào cuộc chiến tranh hao người tốn của để 
tranh giành quyền lực chính trị, không chú ý gì đến sự ôn định, phát 
triển của đất nước và cuộc sóng của hàng triệu người dân. 


Nguyên nhân chính gây bất ồn chủ yếu là do kết quả của sự cách 
ly của các nhóm sắc tộc và sự tham những của các thủ lĩnh. Có nhiều 
quốc gia ở châu Phi từ khi độc lập đến nay chưa có được một ngày hoà 
bình. Nền chính trị của một số nước có xung đột là nên chính trị độc 
tài, mất dân chủ, chạy theo mục đích quân sự, và những tham vọng cá 
nhân, gây ra cảnh chém giết lẫn nhau trong các bộ tộc, là sự tập trung 
quyền lực vào tay một nhóm người nhân danh cho đất nước, cho bộ 
tộc này, tôn giáo khác nhưng thực chất là để thực hiện mưu đồ chính 
trị của riêng mình. 


Chiến tranh đã làm cho nền kinh tế ở một số nước châu Phi bị tàn 
phá nặng nề, không phát triển được. Đây là khu vực duy nhất trên hành 
tỉnh có nền kinh tế nghèo nàn và lạc hậu nhất. Từ hơn chục năm nay tăng 
trưởng kinh tế tính theo dầu người vẫn rất thấp, có nước GDP ở con số 
âm. Kinh tế tăng trưởng kém dẫn đến thu nhập bình quân đầu người 
piảm, lượng người nghèo đói tăng lên. Từ thập niên 80 thế kỷ XX trở lại 
đây không đáp ứng nổi mức tăng dân số. Chiến tranh là ngọn nguồn 
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của các thảm họa ở châu Phi, nó đã phá vỡ sự liên kết kinh tế khu vực, 
kìm hăm sự phát triển của kinh tế thị tr ường. ngăn cách sự giao lưu kinh 
tế giữa các vùng, các sắc tộc trong nước với nhau. Chiến tranh đã tàn 
phá nguồn tài nguyên thiên nhiên và hủy hoại môi trường nghiêm trọng. 


Sự xung đột bởi ý thức hệ đối đầu đông - tây chỉ phối cũng diễn ra 
quyết liệt ở nhiều nước châu Phi như: Nam Phi, Namibia, Mozambique, 
Angola... mà mâu thuẫn chủ yếu là giữa các lực lượng phản động được 
các thế lực để quốc thực dân ủng hộ, đứng đầu là Mỹ với các lực lượng 
cách mạng tiến bộ đấu tranh vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội, có 
khuynh hướng xã hội chủ nghĩa được các nước XHCN hỗ trợ. Các cuộc 
chiến này kéo đài nhiều năm trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh. 


Nếu trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, các nước châu Phi bị chỉ phối 
nặng nẻ bởi trật tự đối đầu hai cực, thì từ sau Chiến tranh lạnh. châu 
Phi vần là khu vực bất ồn và phức tạp. Trước những biến động của 
nên chính trị thế giới, các nước định hướng xã hội chủ nghĩa lâm vào 
khủng hoảng sâu sắc do mất chỗ dựa vững chắc khi chủ nghĩa xã hội ở 
Liên Xô và Đông Âu sụp đỏ. Làn sóng dân chủ phương Tây tràn vào, 
chế độ đa đảng được áp dụng ở nhiều nước đã làm gay gắt hơn mâu 
thuẫn dân tộc, sắc tộc, tôn giáo vốn âm ¡ từ lâu. Hậu quả là chiên 
tranh, xung đột cục bộ diễn ra ác liệt ở nhiều quốc gia. Năm 1993, trên 
thế giới có 23 điểm xung đột thì châu Phi có 19 điểm. Thêm vào đó, 
Mỹ và các nước phương Tây đang tranh giành ảnh hưởng, can thiệp 
vào công việc nội bộ, thâu tóm vẻ kinh tế và lũng loạn về chính trị dối 
với nhiều nước châu Phi... 

(b) Xung đột và hoà hợp dân tộc ở một số nước 

Ở Nam Phi, xóa bỏ chế độ Apacthai, thực hiện hoà hợp dân tộc là 
một tất yếu lịch sử. Gần nửa thế kỷ qua, chế độ phân biệt chủng tộc ở 
Nam Phi đã gây ra nhiều tội ác và bất bình đăng xã hội nghiêm trọng. 
Phong trào đấu tranh đòi xóa bỏ chế độ Apacthai của nhân dân Nam 
Phi do ANC (Hội đồng dân tộc Phi) và các tổ chức chính trị tiến bộ 
lãnh đạo đã diễn ra mạnh mẽ với mục tiêu nhằm xây dựng một xã hội 
mới dân chủ và hoà hợp dân tộc. Từ năm 1989, chính quyền Nam Phi 
đã buộc phải xóa bỏ các đạo luật phân biệt chủng tộc, thừa nhận ANC, 
thả ông Mandela khỏi nhà tù... Sau nhiều lần thương lượng, đàm phán 
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giữa chính phủ và các lực lượng đối lập, tháng 4/1994 đã diễn ra Tông 
tuyên cử bâu Quốc hội dân chủ đâu tiên ở Nam Phi và ông Mandela 
dược bầu làm tông thông. 


Angola đã trải qua gản 20 năm nội chiến khóc liệt giữa một bên là 
quân chính phủ do MPLA lãnh đạo, một bên là lực lượng phản cách 
mạng UNITA có Mỹ và phương Tây ủng hộ đã gây ra nhiều hậu quả 
nặng nè trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị. xã hội. Sau Chiến tranh 
lạnh. các lực lượng của Angola không còn nhận được sự viện trợ giúp 
dỡ từ hai phía, đồng thời cộng đồng quốc tế gây áp lực mạnh mẽ buộc 
các bên tham chiến chấm đứt xung đột. Từ năm 1990, Chính phủ và 
lực lượng UNITA đã tiến hành đàm phán trực tiếp. năm 1997, Angola 
đã có chính phủ hoà hợp dân tộc, trong đó có sự tham gia của phía 
UNITA. Tuy nhiên, từ năm 1998, lực lượng UNITA tiếp tục phá hoại 
hiệp định hoà bình, rút lực lượng khỏi chính phủ, tiếp tục gây ra xung 
đột, nội chiến ở nhiều nơi. Hoà bình, ôn định ở đây bị thách thức 
nghiêm trọng. 


Các phe phái ở Mozambique ký kết hiệp định hoà bình năm 1993 
và bước sang thời kỳ mới, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài. Mặc dù vẫn 
còn nhiều vấn đề phải giải quyết, nhưng qua sự dàn xếp của Liên hợp 
quốc và các bên hữu quan, tiến trình hoà hợp dân tộc ở Mozambique 
đang có nhiều biến chuyển tích cực và có tác động đến các nước khác 
trong khu vực. 


Ngoài ra một loạt nước khác không phải trải qua xung đột, nội 
chiến, đang có nhiều cơ hội để thực hiện hoà hợp dân tộc có kêt quả 
như: Selegan, Tanzania, Ghabông, LIbi... 


Trên đây là những quốc gia thành công trên con đường hoà hợp 
dân tộc. Qua nghiên cứu cho thấy: Những quốc gia nào có chính sách 
dân tộc đúng đắn, có chế độ dân chủ rộng rãi, bình đẳng giữa các cộng 
dồng sắc tộc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội thì quốc 
gia đó sẽ có hoà bình, ôn định và phát triển. 


3.2, Vhững xu thể phát triển 


Trong những thập kỷ qua, nhân dân châu Phi tích cực đấu tranh 
bảo vệ độc lập chủ quyền, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chống chủ 
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nghĩa thực dân mới nhằm xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều tổ 
chức liên kết kinh tế, chính trị giữa các nước châu Phi được thành lập 
như Tổ chức thông nhất châu Phi (OAU) ra đời năm 1963 với 46 nước 
thành viên, từ năm 1999 đổi thành Liên minh Châu Phi (AU), Ngàn 
hàng phát triển châu Phi, Cộng đồng kinh tế Tây Phi, Cộng đồng kinh 
tế Đông Phi... 


Châu Phi có vị trí chiến lược quan trọng; có nguồn tài nguyên 
khoáng sản quý hiếm phong phú với trữ lượng lớn; song cho đến nay 
vẫn là lục địa đói nghèo, lạc hậu, chậm phát triển nhất thế giới và mắt 
ổn định thường xuyên. Trong những năm gần đây, mặc dù dạt được 
thành tựu ban đầu nhưng đời sống chính trị, kinh tế - xã hội các dàn 
tộc châu Phi vẫn còn khó khăn, phức tạp. 


Châu Phi đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng họ dang 
cố găng đoàn kết dân tộc và đoàn kết khu vực, vượt qua những thách 
thức đẻ phát triển. Với tiềm năng to lớn về tài nguyên thiên nhiên, về 
nguồn nhân lực (chủ yếu là lao động phô thông), họ đang trỗi dậy, 
vươn ra thế giới. Đẻ tiến trình hoà hợp dân tộc ở một số nước châu Phi 
có kết quả bèn vững, về cơ bản, lâu dài phải thực hiện việc giải quyết 
vấn đề dân tộc đồng bộ với các giải pháp về chính trị, kinh tế, văn hoá. 
Trước hết muốn giải quyết vấn đề sắc tộc, dân tộc phải giải quyết từ 
nguồn gốc của nó là kinh tế - xã hội. Cần chấm dứt các cuộc nội 
chiến, thực hiện hoà hợp dân tộc, một trong những nhiệm vụ quan 
trọng hiện nay là xoá bỏ sự bất bình đăng dân tộc vẫn còn tồn tại ở 
nhiều nước. Thực hiện dân chủ về chính trị, xây dựng quốc gia thống 
nhất về mọi mặt: Trước hết phải xây dựng một nhà nước dân chủ thực 
sự trên cơ sở một nền dân chủ rộng rãi. Nhà nước đó phải đại diện cho 
lợi ích của tất cả các cộng đồng sắc tỘc không phân biệt đối xử. Việc 
thực hiện bình đẳng dân tộc trên lĩnh vực chính trị là thực hiện dân 
chủ hoá chính trị. Đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của bình đẳng 
xã hội, của sự ồn định và phát triển khu vực châu Phi. 
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CÂU HÓI GỢI Ý 

J. Điều kiện tự nhiên và xã hội đã ảnh hưởng như thế nào đến sự 
phát triển của các nước châu Phi? 

2. Di sản của chủ nghĩa thực dân đã ảnh hưởng như thế nào đối 
với sự phát triển của châu Phi? 

3. Tình hình môi trường sinh thái hiện nay ở châu Phi? 

4. Vị trí và vai trò củả văn minh Ai Cập đối với văn minh 
phương: Tây. 

5. Tình hình ngôn ngữ hiện nay ở châu Phi và vai trò của tiếng Pháp. 

6. Nguyên nhân nghèo nàn và lạc hậu của châu Phi? 

7. “Tìm hiểu về cuộc đời lãnh tụ Mandela ở Nam Phi. 


§. Ảnh hưởng của các mạng Việt Nam đối với phong trào giải 
phóng clân tộc ở châu Phi? 


9, Giải pháp chính sách thúc đây quan hệ Việt Nam - châu Phi? 


CHƯƠNG X 


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 
KHU VỰC BẮC MỸ 


—————————_—_——c—-.-n-r-nnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnsnnssnnssssnz-.---mem 


1. Đặc điểm địa lý khu vực Bắc Mỹ 
1.1 Khái quát về châu Mỹ 


Châu Mỹ là một châu lục rộng lớn với diện tích 42,5 triệu km”, 
nằm hoàn toàn ở bán cầu tây, kéo dài trên 18.000km từ đào Greenland 
đến mũ: Hooc. Theo cách phân chia truyền thống thì châu Mỹ được 
chia làm ba khu vực địa lý cơ bản là Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ. 
Tuy nhiằn, hiện nay người ta biết đến châu Mỹ chỉ với hai khu vực địa 
lý cơ b¿n là Bắc Mỹ (chỉ gồm hai quốc gia là Hoa Kỳ và Canađa) và 
Mỹ Latnh gồm tất cả các quốc gia còn lại. Cách phân chia này dựa 
trên tiêu chí cơ bản là kinh tế, chính trị. Bắc Mỹ là khu vực các nước 
công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới. Còn Mỹ Latinh là các quốc 
gia đang phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp, nền kinh tế 
còn phụ thuộc nhiều vào chủ nghĩa tư bản Bắc Mỹ. 


Lãrh thổ châu Mỹ nằm trong tất cả các đai khí hậu cả bán cầu bắc 
lẫn bán cầu nam (từ 83939° Bắc đến 5559” Nam) với cả ba đới khí 
hậu chủ yếu của địa cầu là hàn đới, ôn đới và nhiệt đới. Yếu tố địa 
hình phìn hoá phức tạp đã tạo nên sự đa dạng về khí hậu của châu lục. 
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Bảng 14: Bản đồ chính trị châu Mỹ 


ch 
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Châu Mỹ được bao bọc bởi 3 đại dương rộng lớn: phía bắc là Bắc 
Băng Dương lạnh giá, một năm có 6 tháng biển bị đóng băng, giao 
thông đi lại không thuận tiện. Vịnh biển lớn nhất ở phía bắc là Hudson; 

các đảo lớn là Greenland, Newfoundland, Baffin... có giá trị trần giữ 
con dường giao thông trên Bắc Băng Dương. Phía đông là Đại Tây 
Dương rộng lớn. khúc "khuyu với nhiều vũng, vịnh như vịnh Mêxicô, 
biển Carribe và các quần đảo Ăngti lớn và Angti nhỏ; có bờ biển khúc 
khuỷ có thẻ xây dựng nhiều hải cảng thuận lợi cho phát triển thương 
mại và giao thông đường biển. Đại Tây Dương là con hào ngăn cách 
châu Mỹ ra khỏi những cuộc đại chiến đẫm máu của thế giới; đây 
cũng là một trong những nguyên nhân giải thích vì sao nước Mỹ lại có 
bước phát triền nhảy vọt sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ngay từ 
thế kỷ XIX, Ph.Ănghen đã từng. nói: “Đại Tây Dương đã gạn lọc cho 
nước Mỹ những công dân châu Âu ưu tú hoặc có nhiều vốn và giàu có, 
hoặc có tài năng và học vấn, hoặc có ý chí và đầy tham vọng”. Phía tây 
nước Mỹ tiếp giáp với Thái Bình Dương, con đường hàng hải quan 
trọng sang khu vực châu Á giàu tiềm năng; có hai bán đảo là Alasca và 
Caliphoocmia với nhiều hải cảng quan trọng nối khu vực phía Tây châu 
Mỹ với khu vực Đông Á. 

Điều có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của châu Mỹ là 
ở chỗ trong lịch sử, đây là châu lục biệt lập cho tới khi được Crixtop 
Colombo phát hiện ra vào năm 1492. Sau đó, châu Mỹ được tiếp thu 
phương thức sản xuất tiên tiến - TBCN, bỏ qua được một số phương 
thức sản xuất lạc hậu (chiếm hữu nô lệ và phong kiến), vì thế châu 
Mỹ có thể rút ngắn được quá trình phát triển của mình. Mặt khác, 
châu Mỹ là châu lục biệt lập do sự ngăn cách của các đại dương nên 
đã tránh được các cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc và đẫm máu 
nhất trong lịch sử - Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế 
giới thứ hai. 


1.2. Đặc điểm địa lý Bắc Mỹ 


1.2.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên 


Khu vực Bắc Mỹ nằm ở phần Bắc của lục địa châu Mỹ, chiếm phần 
lớn diện tích lục địa châu Mỹ, tới 19,34 triệu km? (24,709 triệu km” nếu 
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kể cả đảo Greenland thuộc Đan Mạch). Đây là phần mở rộng. nhât của 
lục địa Bắc Mỹ và mang những nét điển hình nhất về tự nhiên của lục 
địa này. Nhìn bề ngoài, lục địa có cấu tạo địa hình tương đổi đồng 
nhất theo chiều từ bắc xuống nam. Đó là địa hình cao ở hai phía đông, 
tây và thấp hơn ở phần giữa. Phía tây là dãy núi trẻ Coocdiê cao và đồ 
sộ kéo dài liên tục. Phía đông tương đối thấp với dãy núi giả 
Apalachia và rìa đông nhô cao của bán đảo Labrador. Bẻ mặt Bắc Mỹ 
có dạng một ống máng khổng lồ mở rộng về phía cực bắc. Chính điều 
này đã ảnh hưởng lớn đến khí hậu của lục địa và từ đó ảnh hưởng đến 
các thành phần tự nhiên khác. Bắc Mỹ nằm trong các đới khí hậu cực, 
cận cực đến khí hậu cận nhiệt đới. 


Trong nội bộ khu vực Bắc Mỹ, sự đồng nhất của tự nhiên lại bị phá 
vỡ bởi sự không đồng nhất về cấu trúc địa chất, khí hậu và các thành 
phần tự nhiên khác để tạo thành hai bộ phận (có thể gọi là hai ô): phía 
bắc gồm phần lớn lãnh thô Canada, Alaska và đảo Greenland (Đan 
Mạch); phía nam gồm phần lớn lãnh thổ Hoa Kỳ và một phần rất nhỏ 
của Canada. 

Các đảo và quần đảo ở phía bắc bao gồm một số đảo diện tích rất 
lớn như Greenland 2,176 triệu km”), đảo Bapphin (512.000km?), đảo 
Victoria (208.000km”) và nhiều đảo nhỏ. Nằm trong khu vực khí hậu 
lạnh, phần lớn lãnh thổ các đảo bị băng bao phủ quanh năm. Trong điều 
kiện lạnh giá như vậy, cảnh quan ở các đảo đại bộ phận là hoang mạc. 
Những nơi mặt đất về mùa hè không bị băng bao phủ có đồng rêu, địa 
y, một số bãi cỏ nhỏ và các loài cây lùn như liễu lùn, thùy dương lùn, 
tùng côi... Về động vật, ở đây còn giữ được một số động vật hiếm như 
bò xạ, hươu Bắc Mỹ, gấu trắng và nhiều loài thú chân vịt (hải câu, voi 
biển, sư tử biển...) và mùa hè có nhiều chim di cư. Nơi đây có nhiều tài 
nguyên. Ngoài trữ lượng gỗ dồi dào, ở đây còn có nguồn thủy năng 
phong phú và nhiều khoáng sản. Đất Alaska có nhiều vàng, thiếc, crom, 
than đá, dầu mỏ... Vùng núi Coocdier Canada có vàng, dồng, sắt, than 
đá..., sơn nguyên Lorent có nhiều đồng, sắt, vàng, niken, chì, kẽm... 
Tuy nhiên, đo điều kiện khí hậu lạnh giá nên dân cư thưa thớt. Nơi tập 
trung đông dân nhất là vùng đông nam Canada ở phía bắc Hồ Lớn và 
dọc thung lũng sông Saint Lorent. 
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Bảng 15: Bản đồ chính trị Bắc Mỹ 
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Nguồn: http/www.moldrek.com/Immagininappa nord_america_poliicajpg 


Bộ phận phía nam có cầu trúc hình thái tự nhiên khá giống với 
Canada, nghĩa Ía có dạng ống máng với miền núi Coocdier ở phía 
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Tây, miền núi Apalachia ở phía Đông và các đồng bằng ở vùng giữa. 
Điểm khác biệt ở đây là cao nguyên nội địa rất rộng và điều kiện khí 
hậu mang tính lục địa gay gắt hơn. Phần tiếp giáp với Thái Bình 
Dương là dãy núi Duyên Hải (cao 1500 — 2000m). Song song với nó 
là hai dãy núi nối tiếp nhau: Caxcat cao 1500m và Xiera Nevarda cao 
4000m ngăn cách với dãy Duyên Hải bởi các thung lũng dài và hẹp. 


Miền nội địa gồm các cao nguyên Colombia, Bồn Địa Lớn và 
Colorado. Tận cùng phía đông của hệ thống núi là dãy Rocky. về phía 
đông của dãy Rocky là đồng bằng Lớn và đồng bằng Trung Tâm. 
Đường phân chia giữa hai đồng bằng là một chuỗi đôi núi thấp ngăn 
cách. Nằm giữa hai đồng bằng này, dãy núi Apalachia chạy theo 
hướng đông bắc - tây nam từ Canada đến Hoa Kỳ. Khí hậu thuộc hai 
đới: một phần nhỏ phía bắc thuộc khí hậu ôn đới, phần còn lại thuộc 
khí hậu cận nhiệt. Tuy nhiên, khí hậu có sự phân hoá khá phức tạp. 
Vùng Duyên Hải tây bắc có rừng cận nhiệt với các loài cây lá nhọn: 
thông, tùng, lãnh sam Douglas, Xêcôia v.v... Những vùng ít mưa hơn 
thì có cảnh quan thảo nguyên, thảo nguyên rừng. Trong các cao 
nguyên nội địa phát triển cảnh quan bán hoang mạc và hoang mạc. 
Ngoài đất đai rộng, nhiều rừng, ở đây còn có rất nhiều khoáng sản: 
dầu mỏ, than, sắt, vàng, các quặng đa kim, phốtphorít và nhiều khoáng 
sản khác. 

1.2.2. Đặc điễm địa lý nhân văn 

Hoa Kỳ và Canada là hai cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới, 
là hai trong tám nước của nhóm G7. Dân số khu vực khoảng 348 triệu 
người (2008: Mỹ: 314 triệu, Canada: 34 triệu). Tổng GDP của hai nước là 
gần 16 nghìn tỷ USD. Trong N. GDP của Mỹ là 14,3 nghìn tỷ USD và 
Canada là 1,556 nghìn tỷ USD.' Các nước Bắc Mỹ có nên kinh tế phát 
triển mạnh, đa dạng, công nghệ tiên tiến. Nguồn tài nguyên phong 
phú, lực lượng lao động lành nghề với đầy đủ các ngành và đang 
hướng tới một xã hội thông tin hiện đại. Đầu thế kỷ XIX, Hoa Kỳ là 
cường quốc công nghiệp hàng đầu, chiếm 40% sản lượng công nghiệp 
thế giới. Các ngành nghề phát triển là năng lượng, luyện kim, chế tạo 


' http://en.wikipedia.ogr/wiki/United_States; http://en.witripedia.ogr/wiki/Canada 
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máy, hoá chất, đệt và thực phẩm... Hiện nay, do mục đích tiết kiệm tải 
nguyên và đây mạnh việc xây dựng lại cơ cấu kinh tế trên cơ sở công 
nghệ mới, Bắc Mỹ phát triển mạnh các ngành công nghiệp công nghệ 
cao như: công nghệ thông tin, sản xuất vật liệu mới, hoá dầu, hàng 
không, vũ trụ... Các ngành truyền thống vẫn được sản xuất, nhưng sản 
lượng giảm như luyện kim. công nghiệp thực phẩm... Ngoài ra, 
Canada có ngành công nghiệp khai thác gỗ, sản xuất giấy và 
xenlucô.. . Nông nghiệp Bắc Mỹ đạt đến trình độ cao, sản xuất khối 
lượng sản phẩm lớn, tuy số lao động nông nghiệp chỉ chiếm 2 - 3% 
dân số. Dịch vụ - ngành có địa vị chủ yếu trong nền kinh tế của Hoa 
Kỳ chiếm 72% trong cơ cấu kinh tế, Canada chiếm 68%. Nhiều thành 
phố, siêu đô thị ven biển trở thành trung tâm tài chính, viễn thông 
không chỉ của Bắc Mỹ mà còn của thế giới. Bắc Mỹ có cơ sở hạ tầng 
dày đặc, hiện đại và tổ chức hoàn hảo. Hoa Kỳ, Canada và Mexico 
(khu vực Mỹ Latinh) đã hình thành khu vực Mậu dịch tự do Bắc Mỹ 
(NAFTA) tạo nên thị trường rộng lớn, phát triển khả năng cạnh tranh 
với EU, Nhật Bản và các nước khác, tạo tiền đề để hình thành thị 
trường tự đo toàn châu Mỹ trong những năm sắp tới. 


Hiện nay Hoa Kỳ có trên 290 triệu người, Canada có kh9ởng 35 triệu 
người, mật độ dân cư Canada cực thấp - khoảng 4 người/km”. Thành phần 
dân cư tương đối phức tạp và số lượng tăng rất nhanh. Trước thế kỷ XVI 
ở đây chỉ có người da đỏ (ndian), sau đó họ bị thực dân tàn sát, tiêu diệt 
dần và bị đẩy lùi vào sinh sông ở các vùng núi hoang vu. Đến nay, dân da 
đỏ chỉ chiếm 3% dân số, người da trắng khoảng 84%, người da đen 
khoảng 13%. Dân tộc da trắng chủ yếu là người Anh, Pháp, Đức và 
Italia, các dân tộc da màu khác như người Cuba, người Mexico, những 
người có nguồn gốc châu Á, châu Phi... Phần lớn dân cư sống ở thành 
thị (chiếm khoảng 75%). Các thành phố đông dân là New York (7 triệu), 
Angerles (3.5 triệu), Chicago (3 triệu)... 


Trên 70% dân Bắc Mỹ theo đạo Thiên Chúa hoặc đạo Tin lành. 
Gần đây, số người Canada theo đạo Hồi, đạo Hinđu, đạo §ikh và đạo 
Phật gia tăng: đạo Thiên Chúa chiếm 43%, đạo Tin lành 29%, Công 
giáo chiếm 2.6%... Ngoài ra, số lượng người không theo một tôn giáo 
nào cũng ø1a tăng, chiếm tới 16% (năm 2007). 
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2. Đặc điểm chính trị - xã hội khu vực Bắc Mỹ 


2.1 Đặc điểm thể chế chính trị 


Ở Bắc Mỹ trước đây, sự khác nhau giữa thể chế quân chủ và cộng 
hoà phản ánh mức độ dân chủ của chế độ chính trị. Song hiện nay. nên 
dân chủ Mỹ không phụ thuộc vào mô hình thê chế nữa mặc dù nó ảnh 
hưởng tới cơ cầu và mối quan hệ qua lại giữa các cơ quan nhà nước. 
Hình thức thể chế quân chủ lập hiến của Canada không giống như các 
nước cùng chính thê khác (Anh, Hà Lan, Nhật Bản...) - là tàn đư của 
chế độ phong kiến và được giai cấp tư sản sử dụng như công cụ tiềm 
tàng phòng chống những biến đổi xã hội to lớn, mà là kết quả của 
cuộc đấu tranh đi đến thỏa hiệp của chính quyền Canada với Anh, 
Canada hiện nay nằm trong khối Liên hiệp Vương quốc Anh. Theo 
Hiền pháp Canada, mọi quyền lực hành pháp đều nằm trong tay người 
trị vì tối cao là Nữ hoàng Anh Elizabeth. Nhưng trong thực tế, Nữ 
hoàng hiếm khi tự mình thực hiện các quyền tối cao về lập pháp, hành 
pháp hay tư pháp. Nữ hoàng cử một toàn quyền là người đại diện ở 
cấp liên bang và các thống đốc là người đại diện ở các tỉnh đề thực 
hiện phần lớn quyền của mình. Về hình thức Thủ tướng do Toàn 
quyền bổ nhiệm. Tuy nhiên, để đảm bảo sự liên tục của một chính phủ 
bền vững. người được đề cử vào chức Thủ tướng phải được sự tín 
nhiệm của hạ viện. Trong thực tế, vị trí này thường thuộc về người 
đứng đầu đảng chiếm đa số trong hạ viện. Trong một số trường hợp 
khi không có đảng chiếm đa số trong hạ viện thì một đảng (thông 
thường là đảng lớn nhất) sẽ tạo thành một chính phủ thiểu số. Hiện 
nay, Canada đang có một chính phủ thiểu số như vậy. Thủ tướng lựa 
chọn và để cử các bộ trưởng để Toàn quyển bổ nhiệm. Cùng với thủ 
tướng, những người này hình thành nên nội các. 


Hình thức ứhể chế cộng hoà tổng thóng của Mỹ là hình thức phổ 
biến ở các nước tư bản phát triển. Ở đây, mọi tàn tích của chính thể 
quân chủ bị xóa bỏ. Nguyên tắc tam quyền phân lập được thẻ hiện rõ 
nét trong cơ cấu quyền lực nhà nước, Trong mô hình thể chế này, vai 
trò của tổng thống rất lớn: vừa là người đứng đầu nhà nước, vừa đứng 
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đầu chính phu, là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Chính phủ 
không đo nghị viện mà do tổng thống thành lập, không phụ thuộc vào 
ngh viện, do đó độc lập với nghị viện. Tổng thống có quyền phủ 
quyšt các đạo luật do nghị viện đưa ra. Tuy nhiên, nghị viện cũng có 
quyàn bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống, néu đạo luật được 
thôrg qua lại với 2/3 số phiếu trở lên. Tòa án tối cao có vai trò quan 
trọrg trong kiêm tra, giám sát tính hợp hiến trong hoạt động của tông 
thốrg và nghị viện. Nguyên tắc phân quyền cũng được thể hiện rõ 
giữ: chính quyền trung ương và địa phương. Các bang có quyền lực 
rộn; rãi, có hiển pháp, pháp luật riêng. 


Hình thức liên bang của tổ chức nhà nước cũng đóng vai trò nhất 
định về chính trị. Tương quan giữa các lực lượng chính trị Ở từng bang 
có hệ khác với cục diện toàn liên bang. Ở một số bang có bầu không 
khí chính trị riêng. Thí dụ ở Mỹ, một số bang có bộ máy chính quyền 
của Đảng Cộng hoà, một số khác lại có chính quyền của Đảng Dân chủ; 
ở Canada, bộ máy chính quyền của Đảng Bảo thủ, Đảng Tự do, Đảng 
khổ Quebec, Đảng Dân chủ mới phân đều ra các bang. Cả hai nước 

này đều hay sử dụng nguyên tắc liên bang của mình để khước từ sự 
than gia vào các điều ước quốc tế, Thí dụ. Mỹ và Canada không phê 
clhun nhiều điều ước quốc tế về nhân quy ền và nhiều công ước của TỔ 
cjhúe lao động thể giới dựa vào những lý do là các điều ước đó mâu 
thuin với pháp luật ở các bang. 


Ở Mỹ, các thành viên của Chính phủ không được kiêm nhiệm 
cjhÚc vụ trong Quốc hội, hoạt động độc lập và không bị Quốc hội giải 
tán mà chỉ chịu trách nhiệm trước Tổng thống. Cơ cấu chính phủ được 
qiuuy định nghiêm ngặt. Ở Canada, quyền lực của thủ tướng được tăng 
cường, có vai trò to lớn trong việc đề ra những chính sách lớn và chịu 
trách nhiệm vẻ những chính sách đó. Sự tập trung quyền lực trong tay 
thủ tướng làm tăng cường việc sử dụng hệ thống các ủy ban trong 
cihíth phủ. Các ủy ban này được thành lập theo nhóm các bộ, trong đó 
ciác ủy ban quan trọng do chính thủ tướng chỉ đạo. Nhiều khi xã hội 
k:híng dược thông báo về việc thành lập các ủy ban đó và hoạt động 
ciủc chúng cũng được giữ bí mật. Hiện nay, Chính phủ Mỹ có 15 bộ, 
Chnh phủ Canada có 29 bộ. 
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Trong bộ máy chính quyền của nhà nước cả Mỹ và Canada thi tòa 
án có vị trí đặc biệt, nó là một trong những khâu đặc biệt, độc lập của 
cơ chế nhà nước, tách khỏi nhân dân. Thâm phán thường xuất thân từ 
tầng lớp khá giả trong xã hội. Họ được coi là "tỉnh hoa của giới tỉnh 
hoa”, là thành trì cuối cùng để bảo vệ giá trị căn bản của chủ nghìa tư 
bản. Ở Canada, Tòa án tối cao do Quốc hội thành lập, có một Chánh 
án và 9 thẩm phán do Toàn quyền bổ nhiệm theo sự đề nghị của Thủ 
tướng (trong đó có 3 thẩm phán phải được bỏ nhiệm từ tỉnh Quebee). 


Hệ thống đảng chính trị ở Mỹ và Canada khá đa dạng. Đó là vì 
mỗi nhà nước có những đặc điểm xã hội. dân tộc. lịch sử. tôn giáo 
riêng. Ở Mỹ, cả hai đảng cầm quyền có cùng bản chất giai cập, sự 
khác nhau trên thực tế chỉ thể hiện ở các vấn đề chiến thuật. vẻ mặt 
truyền thống, cơ sở xã hội của đảng Dân chủ là công đoàn, chủ đồn 
điền, trí thức. Đảng Cộng hoà được sự ủng hộ của các tầng lớp 
trung lưu, trí thức bảo thủ, viên chức nhà nước và tầng lớp trên của 
giai cấp công nhân. Ở Canada cũng tồn tại hệ thống lưỡng đảng. 
Trong số nhiều đảng phái cùng tồn tại nhưng chỉ có hai đảng thay 
nhau cầm quyền là Đảng Bảo thủ cấp tiến (từ tháng 10 năm 2003 
gọi là Đảng Bảo thủ) và Đảng Tự do. Kê từ khi thành lập Nước tự 
trị Canada (Dominion of Canada) năm 1867 đến nay, Đảng Tự do 
đã cầm quyền 82 năm, Đảng Bảo thủ 57 năm. Đồng thời, do quá 
trình hình thành có những đặc thù riêng nên cả hai đảng đều chịu 
ảnh hưởng khá sâu sắc hai nền văn hoá Anh và Pháp. Đây cũng là 
một trong những nét rất riêng biệt của đảng phái ở Canada. Trong 
thời gian một đảng phái nào đó nắm quyền lãnh đạo đất nước, thì 
đây được coi là “kỷ nguyên vàng” của đảng đó. Tuy nhiên đảng đối 
lập vẫn có vai trò quan trọng, liên tục gây ảnh hưởng đến quá trình 
hoạch định chính sách của nhà nước. 


2.2. Đặc điểm văn hoá chính trị 
Văn hoá chính trị ở Bắc Mỹ hình thành, trước hết thông qua con 


đường giáo dục ở mọi cấp học và cho mọi đối tượng từ trẻ đến giả. 
Nội dung và phương pháp giáo dục văn hoá chính trị rất phong phú. 
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Chủ thể tham gia giáo dục rất đa dạng từ gia đình, nhà trường, các 
nhóm xã hội đến các phương tiện thông tin đại chúng... Nhà nước, 
các đảng phái, nhà thờ, nhà kinh doanh, nhà khoa học và quân đội đều 
có thê tham gia vào việc giáo dục văn hoá chính trị với những hình 
thức và phương pháp khác nhau. Tre em từ rất nhỏ đã làm quen với 
những từ ngữ chính trị, thậm chí có thẻ nó: chúng ià những người 
cộng hoà hay dân chủ. tự do hay bảo thủ... Đây !à những tiên để cho 
thế hệ trẻ Bắc Mỹ nhanh chóng thâm nhập vào đời sống chính trị khi 
có đủ điều kiện. 


(4) Hệ tư tưởng chính trị Bắc Mỹ 


Cả Mỹ và Canada đều là những nước tư bản phát t: riêu hàng đầu thế 
giới. Hệ tư tưởng chủ đạo là hệ tư tưởng tư sảu, điện nình nhất là chủ 
nghĩa tự do tư sản. Chủ nghĩa tự do được thê hiện trong mọi lĩnh vực, từ 
kinh tế, chính trị đến văn hoá, xã hội, tự do cá nhân được coi trọng. 


Người dân Bắc Mỹ quan niệm chủ nghĩa tự do là cơ sở của hạnh 
phúc, mà cơ sở của tự do là sự tự trị mà không có tự trị nảo thiếu tuân 
thủ hiền pháp, pháp luật. Luật pháp Mỹ và Canada không quy định cụ 
thẻ sự tham gia chính trị của người dân. Họ cho rằng, chính quyền 
bang hay liên bang gần gũi với nhân dân chính vì các chính quyên này 
đã tích cực động viên họ tham gia vao đời sông chính trị. Phân lớn 
người Mỹ và Canada tự hào về thể ché chính trị của họ, về quyền tự 
quyết và về việc tích cực tham gia vào đời sống chính trị của đất nước. 
Họ cho rằng, chính quyền nhà nước phải mạnh mẽ đẻ bảo vệ liên bang 
không bị chia tách. 


Rất nhiều người dân Bắc Mỹ tỉn tưởng tuyệt đối vào quyên tự do 
chính trị cá nhân. Họ chắc chắn rằng mọi người đều được tạo hoá 
ban cho các quyền thiết thân nhất như quyền sống, quyền tự do và 
quyền mưu cầu hạnh phúc, những điều này đã được ghi trong Tuyên 
ngôn độc lập của Mỹ và được Hiến pháp ghi nhận. Quyền tự do cá 
nhân được người Bắc Mỹ đề cao và họ luôn thận trọng đối với mọi 
quyền lực, đặc biệt là quyền lực của chính quyền. Tự do chính trị 
trong nhận thức của cư dân nơi đây là quyền cá nhân độc lập quyết 
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định mọi việc và sống tự do không bị trở ngại nào từ phía chính 
quyền. Mặc dù nhiều người Mỹ tự hào về hệ thống chính trị của 
mình nhưng họ vẫn cho rằng nếu chính phủ điều khiển ít hơn nữa thì 
sẽ tốt hơn. Nhà nước chỉ là sự cần thiết bất đắc dĩ. Bản thân họ luôn 
đối lập với chính quyền ở mọi phạm vi và cấp độ. Nhà nước không 
được coi là đồng nhất với hệ thống chính trị đang tồn tại. Họ không 
phản đối toàn bộ hệ thống mà chỉ phản đối tư tưởng và hành động 
của giới cầm quyên. 

Một biểu hiện sáng rõ của văn hoá chính trị Bắc Mỹ là chú nghĩa 
cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân được nhiều người cho đó là bộ phận cơ 
bản của văn hoá chính trị Bắc Mỹ mà đặc biệt là của công dân Hoa 
Kỳ. Biểu hiện này được thể hiện ở khắp nơi, trên mọi lĩnh vực và nó 
được phản ánh vào văn học và điện ảnh, thậm chí cả trong ngôn ngữ 
của người Hoa Kỳ, Canada. Giá trị của từng cá nhân, niềm tỉn vào sự 
vẹn toàn, vào sức mạnh và khả năng của cá nhân. Họ tuyên truyền cho 
các nguyên tắc độc lập cá nhân, tự thân vận động và phát triển. Nhiều 
người thuộc phái tự do thật sự chuyển tải chủ nghĩa tự do và việc thể 
hiện nhân cách vào năng lực sống của mình. Trong tư duy của người 
dân nơi đây, công bằng và quyên tự do cá nhân luôn gắn bó chặt chẽ 
với nhau. Có bình đẳng sẽ có bình quyền. Người Mỹ quan tâm đến 
bình đẳng và công bằng về chính trị là bình đẳng và công bằng trước 
pháp luật, mà không nói đến bình đẳng về kinh tế - xã hội. Công bằng 
chính trị là biểu hiện rõ nhất trong các quyền bầu cử. Người Mỹ phản 
đối công bằng về kinh tế và xã hội, nhưng người Canada quan niệm 
chỉ có công bằng về cơ hội chứ không có công bằng về kết quả. Trong 
lĩnh vực chính trị không thể có công bằng thực sự vì người có khả 
năng đạt tới thành công chính trị phải là người giàu có và có địa vị lớn 
trong xã hội. Tự do quan trọng và cần thiết hơn công bằng. 


Trình độ bình đẳng cao của người Bắc Mỹ trước pháp luật thể 
hiện ở thái độ ôn hoà chính trị đối với những ý kiến và niềm tin chính 
trị khác nhau. Người ta có thể phát biểu về những quan điểm chính trị 
rất khác nhau. Họ dùng tự do của mình chống lại tự do của đối 
phương, sự ôn hoà của mình chống lại sự ôn hoà của đối phương. 
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b) Sự động hoá dân tộc, chủng tộc ở Bắc Mỹ với chính trị 


3äc Mỹ có nhiều thành phần dân cư khác nhau với ngôn ngữ phổ 
bi¿n là tiếng Anh và tiếng Pháp. Người da đỏ bản địa giờ đây chỉ còn 
lại một số lượng rất nhỏ. Cũng như các nền văn hoá khác, người da đỏ 
có c:ch sống riêng của mình và có một nền văn hoá phong phú cùng 
với cách quản lý độc đáo. Đến thời điểm người châu Âu phát hiện ra 
chìu Mỹ thì nhiều bộ tộc bản địa vẫn còn sống trong thời đại bán khai. 
Giữc € các bộ lạc bản địa (thổ dân) thiếu sự thống nhất. Một liên kết 
êm nhiều bộ lạc làm thành một quốc gia hay một dân tộc là chuyện 
chưc hè xảy ra. Chính vì vậy, khi người châu Âu đặt chân lên vùng đất 
này /à đe dọa đến cuộc sóng của họ thì các bộ tộc bản địa không có 
khả tăng đoàn kết chống xâm lược. 

Mỗi quốc gia, với đặc điểm lịch sử của mình đã có những điểm 
khác biệt về sự đồng hoá dân tộc, chủng tộc. Nếu như Mỹ được gọi là 
“nỗ hầm nhừ” hay “bát trộn salaU' về dân tộc, chủng tộc thì ở Canada 
“Luit đa văn hoá” được đưa ra nhằm giữ gìn bản sắc văn hoá của từng 
dán tộc, từng chủng tộc trên đất nước này tạo ra một xã hội đa văn 
hoá da màu sắc. . Luật đa văn hoá đưa ra những định hướng cụ thê 
cho chính quyền liên bang nhằm bảo đảm quyền bình đẳng trong đời 
són; kinh tế, xã hội, văn hoá và chính trị của mọi người dân sinh sống 
trên đất nước Canada. Thông qua các chính sách về đa văn hoá, Chính 
phủ Canada mong, muốn xây dựng một xã hội phát triển dựa trên cơ sở 
sự tÖn trọng, bình đẳng và tham gia đầy đủ của mọi công dân cho dù 
họ uộc chủng tộc, nguồn gốc, ngôn ngữ hay tôn giáo nào. Bộ luật 
này đầ khuyến khích những người nhập cư duy trì bản sắc văn hoá 
riên của mình tại Canada, đồng thời giới thiệu nó đến với cộng đồng. 


Từ năm 1776, một khối lượng đồng hoá chủng tộc và sắc tộc 
khổng lò đã diễn ra ở Mỹ, do vậy, một số nhóm tiếp tục cảm nhận 
mạrh mẽ vẻ sự tách biệt của họ so với tổng thể văn hoá. Nhiều nhóm 
tồn tại cùng một lúc hai nên văn hoá. Họ vừa coi mình là người Mỹ, 
vừa mong muốn duy trì ngôn ngữ và các truyền thống văn hoá trong 
nên văn hoá gốc của họ. Qua nhiều năm, những người da trắng đến từ 
nhi¿u xuất xứ dân tộc và tôn giáo khác nhau đã dần dần được đồng 
hoá vào nền văn hoá Mỹ. Dân da trắng đông hơn, có nhiều tiền bạc và 
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quyền lực chính trị hơn trong quốc ø!a mới và do vậy. nhóm đa sô này 
nhanh chóng quyết định sự tình thành của nên văn hoá chủ đạo. 


Hiện nay, Mỹ đang đứng trước một thách thức là những người 
nhập cư không phải là nzũng người da trắng và không đén từ châu Âu, 
mà có đến 90% đến từ châu Á, Mỹ Latinh. Bên cạnh số lượng lớn 
những người nhập cư hợp pháp. !ân dầu tiên nước Mỹ có một số 
lượng lớn những người nhập cư bát hẹp pháp. Một số người Mỹ thì lo 
ngại cho tương lai của nước Mỹ, riiung một số người khác lại cho đó 
là lợi ích tuyệt diệu cho quốc gia. 

Có lễ người ta sẽ không kể tả nước \ & như một “nồi hầm nhừ” hay 
một “bát trộn salat"” mà là một “tâm khảm” - một bức tranh được ghép lại 
với nhiều mảnh nhỏ những màu sắc khác nhau. Nếu nhìn kỹ vào dân tộc, 
các cá nhân thuộc nhiều màu da va cac nhóm sắc tộc khác nhau vẫn khác 
biệt và có thẻ phân biệt được, tuy nhiên, khi kết hợp lại với nhau, các 
nhóm này đã tạo ra một bức tranh Mỹ độc đáo - “E Pluribus Unum” 
nghĩa là “một quốc gia có nhiều thành phần”. 


(c) nh hưởng của tôn giáo trong chính trị 


Hầu như mọi tôn giáo trên thể giới đều có mặt ở Bắc Mỹ. liiện 
nay, ở Mỹ có khoảng 219 tôn giáo lớn nhỏ. phân thành 341.000 tô chức 
địa phương. Tôn giáo lớn nhất và quan trọng nhất nước này là Cơ đốc 
giáo có khoảng 76.8 triệu tín đô; Tin lành khoảng 52 triệu tín đò, Thiên 
Chúa giáo khoảng 3,9 triệu tín đồ... Với sự đa dạng về giáo phái và với 
số lượng không lồ người tham gia các hoạt động tôn giáo như vậy 
nhưng trên nước Mỹ chưa xảy ra các cuộc tàn sát hoặc xung đột tôn 
giáo. Cùng một nhà thờ có thể làm nơi hành lễ của hai giáo phái, cùng 
một bang, thành phố, thậm chí cùng một quận tòn tại nhiều trung tâm 
của các giáo phái khác nhau. Những người theo các tôn giáo và tín 
ngưỡng khác nhau được khuyến khích duy trì tín ngưỡng của mình. 
Ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống chính trị - xã hội khá sâu sắc 
đối với mỗi quốc gia. Mỹ và Canada là hai trong những quốc gia mà ở 
đó chính quyền và tôn giáo không bao giờ bắt tay với nhau đề tạo ra 
một thứ thần quyên. Điều I trong Hiến pháp đã sửa đổi của Mỹ quy 
định: "Quốc hội sẽ không thông qua đạo iuật nào về thiết lập một tôn 
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giáo nào đó, hoặc cấm tự do hành giáo”. Tất cả đều ngang nhau trước 
chế định của liền bang. Tuy shiên, ở Bắc Mỹ tôn giáo luôn găn liên với 
chính trị. Hầu hết các chính 'rị gia cao cắp từ tổng thống, thủ tướng đến 
các nghị sỹ quốc hội. các 'hảm phán... là một tín đỏ Thiên Chúa giáo 
hoặc Tìn lành. 


Tôn giáo và chính :r¡ Bắc Mỹ có tác động qua lại với nhau, chi 
phối lẫn nhau nhưng khó có thể khăng định rằng nhân tố tôn giáo 
đóng vai trò chủ đạo trong đời sống chính trị, nhất là trong cuộc đấu 
tranh giữa các đảng phái. Nẻu đăng phái nào không coi trọng tồn giáo 
trong hoạt động của mình, nhất là trong hoạt động tranh cử thì sẽ mặc 
phải sai lầm và tất yêu là thất bại. Vì tôn giáo có vai trò quan trọng 
trong việc thành bại cua các đảng trong mỗi cuộc tranh cử, do vậy các 
chính trị gia thuộc Đang Cộng hoà đã thay đổi quan điểm của mình 
nhằm giành được những lá phiều ủng hộ của các hệ giáo phái Tin lành 
miễn Nam. Trong khi đó. các chính trị gia người Công giáo khi không 
*ó triên vọng thăng +ử lại sia nhập Đảng Dân chủ. Song dù là đảng 
viên Công hoà hay ân chủ. các chính trị gia Hoa Kỷ đều coi việc 
tranh thủ giành thiên cảm cua các tín đồ tôn giáo là một trong những 
chu đẻ quan trọng rong hoạt động chính trị của mình. Có lẽ, đây là 
nét đặc thủ của Hoa Kỳ trong môi quan hệ giữa tôn giáo và chính trị. 


Ở Canada, khoang 439% dân chúng theo đạo Thiên Chúa và 40 
theo dạo Tin cảnh, Canada dã thi hành chính sách khuyến khích mọi 
người dân duv tr: !ín ngưỡng và tôn giáo của mình để tạo nên sự đa 
dung cũng như l:¡ siữ vững được bản sắc tôn giáo riêng của mỗi dân 
tộc Nfệt diễêm öäc biệt trong quan hệ giữa chính trị và tôn giáo ở 
Canada là Chinh phủ luôn có những chính sách hỗ trợ cho việc phát 
triên tôn giáo như cung cấp tài chính hay tạo ra các khung pháp lý bắt 
buộc cho việc hình thành và phát triển tôn giáo. Sự hỗ trợ của chính 
phủ là nhăm đảm bảo răng các loại hình tôn giáo Canada tiếp tục phát 
iriên mạnh mẽ và mang dấu ân riêng. Điều này đã tạo nên sự khác biệt 
riểng có của Canada trong quan hệ giữa chính trị và tôn giáo. Bản sắc 
tôn giáo Cancda là sự phong phú, đa dạng của các hình thức và nội 
dung thẻ hiện của tôn giáo trong đời sông xã hội. Người Canada rất tự 
hào vẻ đất nưcc mình, về những giá trị của mình và luôn có găng chia 
se chung vơi những dân rộc khác trên thế giới. 
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(4) Những truyền thống văn hoá chính trị Bắc Mỹ 


Hoa Kỳ và Canada là hai quốc gia có khá nhiều điểm tương đồng 
về đặc điểm lịch sử và tự nhiên - xã hội nhưng không vì thế mà truyền 
thống văn hoá chính trị của hai nước này giống nhau. Nguyên nhân 
dẫn tới sự khác nhau này là do hệ tư tưởng, quan niệm và thể chế 
chính trị chí phối đến đời sống con người ở mỗi quốc gia này. 


Người dân Mỹ là những người theo chủ nghĩa quốc gia. Họ 
thường có quan điểm không rõ ràng khi nói về tình hình chính trị các 
nước khác. Họ chỉ thích nói về chính trị của nước mình. Chủ nghĩa 
dân tộc thể hiện ở việc coi trọng lịch sử dân tộc. tự hào về tính dân tộc 
và coi nguồn gốc chính quyền là dân tộc. Nghĩa vụ đối với quốc gia 
dân tộc cao hơn mọi nghĩa vụ khác. Sức mạnh quốc gia là chủ nghĩa 
dân tộc. Người Mỹ kém hiểu biết về các dân tộc khác nhưng lại rất 
muốn đưa tiêu chuẩn chính trị, dân chủ Mỹ vào các nước khác và tự 
xưng là đại biểu lớn nhất của thế giới tự do. Việc khơi gợi lòng yêu 
nước của người Mỹ trở thành lá bùa hộ mệnh cho những ai muốn trở 
thành lãnh đạo đất nước này. Người Mỹ tự cho mình có nghĩa vụ can 
thiệp vào mọi quá trình dân chủ hoá đề bảo vệ tự do - tự do theo quan 
điểm của họ. Nhận thức như vậy về tự do đã trở thành niềm tin trong 
lòng người Mỹ qua bao thế hệ. 


Ở Mỹ, nguyên tắc nhân dân là nguồn góc của quyên lực chính trị 
được tuyên truyền rộng rãi, hệ thống dân chủ cần đến nhân dân như là 
nguồn lực chủ yếu. Mặc dù Liên bang Mỹ thực hiện sự phân quyền rắt 
cao cho các bang, nhưng Chính phủ liên bang hầu như vẫn phải bao 
quát và giải quyết toàn bộ các vấn đề quan trọng nhất của đất nước. 
Nó thông qua hiến pháp và các đạo luật, quản lý ngoại thương, xây 
dựng các cơ quan nhà nước, bảo vệ trật tự xã hôi, thiết lập nguyên tắc 
tòa án, luật, tiến hành bầu cử các cơ quan chính quyền trung ương và 
địa phương. Tuy nhiên, trong thực tế nếu so sánh quyền lực to lớn của 
chính quyền liên bang với địa phương thì thấy chính quyền trung ương 
rất yếu trong việc quản lý kinh tế. Đó là điều Mỹ khác với các quốc 
gia khác. Người Mỹ ngày càng hiểu rằng, chỉ có con đường liên kết 
kinh tế dân tộc mới có thể đem lại mức sóng cao hơn cho nhân dân ở 
mỗi địa phương, giữ vững sự hài hoà giữa tính tự do cá nhân. Tính 
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liên kết vững chặc giữa các cá nhân với nhau là yêu tô quan trọng nhât 
bảo đảm sự ôn định về chính trị của quốc gia. 


(Quan niệm nhân dân là nguồn gốc của chính quyền về mặt pháp 
lý đã được khăng định trong hiến pháp. Hiến pháp trở thành văn kiện 
chính trị giữ vị trí nền tảng và có tầm quan trọng đặc biệt trong việc 
duy trì sự bên vững của chế độ chính trị và Nhà nước Mỹ. Nói cách 
khác, chủ nghĩa hiến pháp đã trở thành nẻn tảng pháp lý của nên chính 
trị Mỹ. Ngoài nguyên tắc hiến pháp. luật pháp, nước Mỹ và nhân dân 
Mỹ có rất ít các nguyên tắc khác, các giá trị khác có khả năng tập hợp, 
đoàn kết các dân tộc, các giai tầng xã hội như truyền thống văn hoá, 
dân tộc hay tôn giáo... Sự tôn trọng, đề cao hiến pháp là một trong 
những biểu hiện tập trung nhất của văn hoá chính trị Mỹ. Sự tôn trọng 
và để cao hiến pháp, pháp luật thể hiện trong mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội, chính trị, kinh tế, trong sự tham gia chính trị của quần 
chúng như bầu cử và ứng cử, kiểm tra và giám sát chính quyền, thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ công dân. 


Ở Canada, văn hoá chính trị quốc gia dân tộc là sự kết hợp hài 
hoà giữa văn hoá của những thổ dân bản địa và văn hoá của những 
người nhập cư. Hiện nay, tuy chỉ chiếm khoảng 3% dân số Canada, 
nhưng văn hoá của những người thổ dân được Hiến pháp ghi nhận. 
Văn hoá của những người châu Âu rồi Trung Quốc, châu Phi đều 
được tôn trọng... Những nhóm dân cư nào xuất hiện càng sớm với số 
lượng càng dông thì càng để lại đấu ấn đậm nét trong việc hình thành 
và phát triền văn hoá chính trị. Tuy nhiên, Canada có đất đai rộng lớn 
và tài nguyên thiên nhiên phong phú, cộng với sự giúp đỡ của những 
người đến trước nên những dân cư mới thường không phải quá khó 
khăn để tìm ra chỗ sinh sống và canh tác cho mình. Điều đó đã ảnh 
hưởng lớn đến những nội hàm trong văn hoá Canada, mơi người ta có 
thẻ thấy được sự khoáng đạt và bao dung trong tâm hồn những người 
dân - những nghệ sỹ xứ sở này. 


Canada là một nước thuộc Anh, người dân Canada rất yêu quý 
Nữ hoàng (Anh) của mình. Đây là một nhân tố lớn ảnh hưởng đến 
việc duy trì thể chế chính trị quân chủ lập hiến của nước này. Ở 
Canada, từng tồn tại khuynh hướng cải cách thể chế nhà nước không 
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theo hướng quân chủ lập hiến mà thay vào đó là thể chế cộng hoà. Tuy 
nhiên, khi họ tiến hành thăm dò ý kiến của người dân nơi đây thì hầu 
hết đều muốn người đứng đầu là vị Nữ hoàng ở phía bên kia bò Đại 
Tây Dương. Do đó, thê chế quân chủ tiếp tục duy trì và lãnh đạo đất 
nước. Lòng tôn kính và yêu quý Nữ hoàng Anh còn được người dân 
Canada thê hiện trong ngày 24/5 hàng năm. Đây là một lễ hội được tô 
chức để tưởng nhớ đến vị Nữ hoàng Victoria - người đã quyết định 
thành lập một nước Canada tự trị dưới sự điều hành của Vương quốc 
Anh. Tình cảm này đã ăn sâu vào máu thịt của những người Canada 
hiển hoà và trở thành một nét văn hoá truyền thống riêng có ở Canada 
từ khi lập nước cho đến nay. 


2.3. Đặc điểm hệ giá trị Mỹ 


Khi nói đến xã hội Mỹ, người ta thường phải dẻ cập dến cái gọi là 
“hệ giá trị” Mỹ. Vậy hệ giá trị Mỹ là gì? Có thê khái quát những giá 
trị mà người Mỹ theo đuồi” như sau: 

(1) Trí là đức tính chủ đạo, đức tính hướng dẫn mọi đức tính 
khác. 7z là có óc phán đoán đúng dẫn. siúp cho ta có thê đưa ra 
những quyết định mang lại lợi ích cho ta và người khác. Trí cũng giúp 
ta áp dụng các đức tính khác trong hành động - khi nào thì hành dộng, 
hành động ra sao, và làm thẻ nào đê điều hoà giữa các đức tính khác 
nhau khi gặp xung đột. Trí giúp phân biệt sự kiện dược dúng dẫn, đề 
thấy đâu là điều thật quan trọng trong đời đê còn ân định những ưu 
tiên cho phù hợp. 


(2) Công bằng. Công bình nghĩa là tôn trọng quyên của tất cả mọi 
người. Có một Quy juật Vàng bảo người ta răng hãy làm cho người 
khác những gì ta muốn họ làm cho ta, là một nguyên tắc của công 
bình được phỏ cập trong mọi văn hoá và tín ngưỡng trên thế giới. Vì 
chính bản thân chúng ta cũng là con người. công bình cũng bao gỏm 


” Tham khảo: Lương Văn Kế (Chủ biên) Văn hoá 8äc Aỹ. Hà Nội, 2010: Tom 
Lickola: '"The Content of Our Characters: Ten Essential Virtues”, in: 
http:/Wwww.character-education.info/Articles/TheContentofOurCharacter.pdf. Bản dịch 
trên: http://Icevn.org/vi/node/S27 
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lòng tự trọng, một nhận thức dúng đắn về nhân cách và quyền của 
chính mình. Mối quan tâm về sự công bình cộng với khả năng biết 
phần nộ trước những điều bát công thúc đây người ta hành xử như một 
công dân trong việc xây dựng một xã hội và thế giới công bình hơn. 


(3) Dũng cảm. Dũng cảm giúp cho người ta làm đúng khi đối diện 
với khó khăn. Quyết định đúng trong đời. thường là quyết định khó. 
Khâu hiệu của một trường trung học đã nắm được tỉnh túy này như 
sau: "Làm điều phải dù khó thay vì làm điều để mà sai". Dũng cảm, 
theo nhà giáo dục James Stenson, là sức mạnh nội tâm giúp ta vượt 
qua hoặc chịu đựng nôi những khó khăn, thất bại, bất lợi và đau đớn. 
Can đảm, kiên trì, nhẫn nhục, chịu đựng và một niềm tự tin vững 
mạnh là các diện của dũng cảm. 

(4) 7 chủ. Tự chủ là khả năng kiểm soát lấy chính mình, giúp 
người ta kiêm soát được sự nóng giận, điều hoà những nhu cầu tâm - 
sinh lý, và theo đuôi những ham thích chính đáng một cách chừng 
mực. Tự chủ là sức mạnh chỗng lại các cám dỗ và giúp cho ta khả 
năng chờ đợi - đình hoãn những khoái lạc hiện tại đề tiếp tục tiến tới 
mục tiêu cao xa hơn. Cách ngôn có câu: "Nếu ta không cai quản được 
tham vong, thì tham vọng sẽ cai quản ta". Các hành vi thiểu thận trọng 
hoặc tội phạm đều nảy sinh từ sự thiêu tự chủ mà ra. 


(5) Tình yêu. Tình yêu còn hơn cả công băng, vì tình yêu khiến cho 
tì cho đi nhiều hơn cái mà công bằng đòi hỏi. Tình yêu là sự sẵn lòng 
hy sinh cho kẻ khác. Tất cả các đức tính quan trọng của con người. như 
thông cảm. trắc ấn, tử tế, bao dung, phục vụ, trung thành, ái quốc và tha 
thứ tạo nên đức hạnh của tình yêu. F. Washington Jarvis viết trong cuốn 
sách Với yêu thương và khẩn nguyện răng: "Tình yêu - một tình yêu vị 
tha không đòi hỏi đáp đền là nguỏn lực mạnh nhất trong vũ trụ". Chúa 
Jesus dạy cần yêu kẻ thù như yêu chính bản thân ta vậy. Hoặc "Hãy yêu 
láng giềng của ta như thể yêu ta". 

(6) Thái độ tích cực hay tỉnh thần lạc quan là đức tính quan trọng thứ 
sáu. Ily vọng. phấn khởi, linh động và óc hài hước là những thuộc tính 
của một thái độ tích cực. Abraham Lincoin nói: "Hạnh phúc của hầu hết 
chúng ta là do ý tưởng của ta quyết định". Martha Washington cũng nói: 
"Tôi học được từ kinh nghiệm bản thân rằng hầu hết những hạnh phúc 
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hay đau khổ tùy vào thái độ của ta chứ không vào hoàn cảnh. Ta rang 
theo mầm hạnh phúc hay khổ đau với ta trên mọi bước đường". 


(7) Chuyên cẳn là đức tính thứ bảy, một đức tính không thẻ thiếu 
được. Không thê sống trong đời mà không làm việc, và không thê nào 
đạt được thành quả nếu thiếu chuyên cần. Vị huấn luyện viên bóng rõ 
lừng danh John Wooden từng nói: "Tôi thách các bạn có thể chỉ cho 
tôi một người đạt được thành quả xuất sắc trong đời họ mà không phải 
làm việc cật lực". Chuyên cần gồm có sáng tạo, siêng năng. biết đặt 
mục tiêu và tháo vát. 


(8) Liêm chính. Liêm chính là luôn tuân theo các nguyên tắc đạo 
đức, lương tâm, giữ lời nói, và dám bảo vệ những gì ta tin tưởng. Có 
đức tính liêm chính tức là "toàn vẹn", do đó những việc ta làm luôn 
nhất quán trong những trường hợp khác nhau. Liêm chính khác với 
thành thực vì thành thực là nói thật với người khác, còn liêm chính là 
thành thật với chính mình. 


(9) Lòng biết ơn là đức tính thứ chín. Nhà văn Anne IIusted 
Burleiph nhận xét: "Lòng biết ơn cũng giống như lòng yêu thương 
không phải là một cảm xúc mà là một hành động của ý chí. Chúng ta 
chọn xem có biết ơn không, cũng như chọn xem có nên yêu hay 
không". Lòng biết ơn thường được xem như bí mật của một đời sống 
hạnh phúc; nó nhắc cho ta nhớ rằng ta đang cùng uống nước từ một 
cái giếng mà ta chưa bao giờ đào; nó nhắc ta nhớ để đếm những phước 
hạnh ta nhận được mỗi ngày. 


(10) Khiêm nhường là đức tính cuối cùng và cũng có thể được xem 
là nền tảng của đời sống đạo đức. Khiêm nhượng là điều cần thiết giúp 
ta sở đắc những đức tính khác vì nó cho ta biết được sự bất toàn của 
mình mà cố gắng đẻ trở nên người tốt hơn. Nhà giáo David Isaacs viết: 
"Khiêm nhường là nhận thức được những khiếm khuyết của mình và cố 
gắng hết khả năng để phục vụ mà không cần đến được vinh danh hay 
tán thưởng". Đại thi sỹ T. S. Eliot cũng nói: "Một nửa những điều tệ hại 
xảy ra cho thế giới này là do những người muốn được cảm thấy ta dây 
là quan trọng gây ra. Lòng khiêm nhường giúp ta nhận lấy trách nhiệm 
về những lỗi lầm do ta gây ra, và sửa đôi chúng”. 
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Các đức tính trên thoáng qua dường như cũng không xa lạ với 
văn hoá Việt Nam và văn hoá phương Đông. Nhưng thực chất có rất 
nhiều sự khác biệt lớn: Ấy là thứ tự của từng đức tính. Người phương 
Tây coi trọng trí tuệ, tính duy lý, sáng tạo, và coi đây là cội nguồn của 
tất cả: còn người phương Đông do coi trọng quan hệ cộng đồng nên đề 
cao đạo đức khiêm nhường và tình yêu. Chăng thế mà Không Tử coi 
Lòng nhân đứng đầu (trong bảng trên tình yêu chỉ đứng thứ 5). Điều 
này lý giải vì sao phương Tây, nhất là Mỹ luôn tiên phong về lý luận, 
tiến bộ khoa học công nghệ và kinh tế. Những đặc tính tỉnh thần trên 
đều dựa trên nèn tảng của cá nhân luận hay chủ nghĩa cá nhân Mỹ. 
Cá nhân luận Mỹ có những điểm khác với cá nhân luận châu Âu. Khi 
nhìn vào xã hội Mỹ, người ta thấy đúng là ở đại đa số họ có đủ các 
đức tính trên, tuy rằng không phải đều như nhau (và không thê nào có 
được điều đó). Trong số các đức tính đó, có những đức tính nồi bật mà 
chúng ta cần làm sáng tỏ một cách sâu sắc hơn. Cái ấn tượng sâu sắc 
nhất, tạo ra đặc trưng nổi bật của văn hoá Mỹ chính là tính cách Mỹ: 
Giá trị cá nhân. Cá nhân luận có nguồn gốc châu Âu, nhưng đã được 
Mỹ hoá. Hiểu một cách đại thể đó là xã hội Mỹ lấy con người cá nhân 
làm trung tâm; còn diễn đạt có tính chất bác học thì đó là cá nhân luận 
hay chủ nghĩa cá nhân Mỹ (Individualism). Vì thế mỗi người Mỹ khi 
được hỏi về giá trị trong đời sống, thì họ có thê kể một loạt các giá trị 
và quan niệm Mỹ mà không nhất thiết hoàn toàn trùng hợp, vì cách 
nhấn mạnh của mỗi người. Tuy nhiên, có một số giá trị và quan niệm 
cơ bản nhất, như được nêu dưới đây, đã và vẫn chỉ phối cách suy nghĩ 
và hành xử của người Mỹ, góp phần tác động đến cách vận hành của 
xã hội Mỹ và tạo nên những nét riêng của văn hoá và tính cách Mỹ. 


3. Đặc điểm quan hệ quốc tế bên trong khu vực và xu thế 
phát triên khu vực Bắc Mỹ 
3.1. Quan hệ quốc tế bên trong khu vực 


Canada và Mỹ có nhiều đặc điểm chung về mặt địa lý. Do đó, lịch 
sử thám hiểm và định cư của hai quốc gia này đã đan kết với nhau một 
cách chặt chẽ. Lịch sử đầy đủ của cả Mỹ lẫn Canada không thê được 
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nghiên cứu mà không tham chiếu đến lịch sử của nước kia. Ngày nay, 
mỗi nước đều là một quốc gia độc lập. tuy nhiên mỗi nước giành được 
độc lập của mình bằng mỗi con đường khác nhau - Canada bằng sự 
thay đôi Hiến pháp dần dần qua nhiều năm, còn Mỹ thì bằng một cuộc 
chiến tranh độc lập. Ngày nay tuy hai quốc gia đang sông trone hoà 
bình và thân hữu. nhưng trong quá khứ đã có hai lần Mỹ từng toan 
tính xâm chiếm Canada (thời kỳ trước Chiến tranh thế giới thử hai, do 
sợ Đức tấn công: năm 2000 do tranh chấp nguồn nước ngọt). Tuy 
nhiên, trong quá khứ cũng như hiện tại, mối quan hệ giữa Canada và 
Mỹ khá là thân thiện bởi hai nước này có quá nhiều điểm tương đồng. 
Cả Mỹ và Canada đều thuộc loại cường quốc, có nền kinh tẻ phát triển 
cao. Mức sống tại Canada không khác gì nhiều so với Mỹ. Hai bên 
đều là bạn hàng tốt của nhau. trao đổi hàng hoá hai chiều qua lại giữa 
Mỹ và Canada mỗi ngày khoảng 1 tỷ đô la. Nhà cằm quyền hai nước 
đã thực hiện những cuộc viếng thăm chính thức đồi với quốc gia láng 
giềng của mình càng làm tăng thêm tình cảm “vừa là láng giềng. vừa 
là anh em, núi liền núi, hồ liền hồ”. 


Điển hình nhất của quan hệ khu vực là việc ra đời Hiệp định 
Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) năm 1992 (có hiệu lực từ 1994) 
giữa ba nước Mỹ, Canada và Mêxicô. Nội dung Hiệp định ghi rõ: Mỹ 
và Canada có thể dễ dàng chuyên giao công nghệ sang Mêxicô và 
Mêxicô cũng dễ dàng chuyên giao nguồn nhân lực sang hai nước kia; 
miễn thuế cho tất cả các sản phẩm được buôn bán giữa ba nước. Hiệp 
định còn giúp cho ba nước có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế 
giới về kinh tế với các khối như EU, AFTA. Từ đó đến nay, Hiệp định 
đã mang lại nhiều lợi ích cho các nước trong khu vực: Canada hiện là 
đối tượng thương mại lớn nhất của Mỹ, còn Mêxicô đứng thứ ba. 
Canada và Mêxicô cũng là hai nước cung cấp nguồn năng lượng lớn 
nhất của Mỹ. Tổng giá trị trao đổi thương mại giữa ba nước trong năm 
2008 đạt khoảng 1.000 tỷ USD. 


Tuy nhiên quan hệ giữa Mỹ và Canada vẫn còn nhiều thách thức: 
do lo ngại về an ninh và ngăn chặn hàng hoá kém chất lượng, Mỹ đã 
thực hiện chính sách kiểm soát ngặt nghèo tại cửa khẩu biên giới với 
Canada khiến tình trạng xe tải xếp hàng dải tại cửa khẩu biên giới 
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thườig xuyên xảy ra. làm chậm lại việc trao đôi buôn bán giữa hai 
nước Canada cùng lo ngại cạnh tranh với hàng hoá Mỹ ngay trên thị 
trườre nước mình. 


2. Những xu thê phát triên của KH vực 
14) .ÝH thê liên kết khu vực 


Khu vực hoá là khái niệm được sử dụng để chi một hiện tượng 
hay: khuynh hướng hợp tác hoặc liên kết giữa các nước và hình thành 
nhữn; nhóm hoặc tô chức khu vực hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác 
nhau Xu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá là sản phẩm của quá trình 
cạnh ranh giành giật thị trường gay gắt giữa các quốc gia và giữa các 
thực hề kinh tế quốc tế. Đây thực chất là quá trình vừa hợp tác vừa 
đấu: tanh phân chia thị trường. Bắc Mỹ cũng không nằm ngoài xu thế 
này. 3au những bất đồng trong một vài quan điểm chính trị, quan hệ 
giữa 1oa Kỳ và Canada đã trở lại bình thường. Cả hai đều coi nhau là 
đối tc quan trọng, chiến lược, láng giềng thân thiết, hữu nghị và là 
đồng minh quan trọng của nhau. Cả hai đều có găng xây dựng một 
khu: :ực Bắc Mỹ thịnh vượng trong sự thịnh vượng chung của thế 
giới. Xu thế liên kết khu vực ngày càng chặt chẽ. Điển hình cho xu thế 
này: l: việc thành lập Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và 
Khu :ực mậu dịch tự do châu Mỹ (FTAA). 

Sau 15 năm, tiến trình NAFTA đã có được thành tựu đáng khích 
lệ mhr tạo ra được khu vực mậu dịch tự do với kim ngạch trao đôi 
hằn;g qäăm hơn 700 tỷ USD, g1úp trao đôi thương mại giữa các thành 
viêrn ¿ên nay tăng hơn 10% hằng năm, hàng loạt dòng thuế được giảm 
đáng kể, nhiều thỏa thuận về lao động và môi trường được ký kết, 
NAF7A đã trở thành động lực và trụ cột quan trọng cho các mối quan 
hệ lhcp tác liên khu vực và nhất thể hoá toàn châu lục... Nhưng đồng 
thời, những thách thức mới đối với NAFTA cũng trở nên phức tạp 
hơm, ›ao hàm trào lưu phản đối từ bên trong mỗi thành viên như lo 
ngại mắt công ăn việc làm ở Mỹ, mất ngành nghề kinh doanh ở 
Mexi:o hay lo ngại về lệ thuộc ngày càng tăng vào NAFTA mà 
NA. ETA lại bị Mỹ chỉ phối ngày cảng, nhiều. Bên cạnh đó, NAFTA 
vấp: ghải sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của các tổ chức liên kết 
khui vực khác ở châu Mỹ. 
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(b) .Yu thế hoà bình, ổn định và phát triển khu vực 


Trong thời đại khoa học công nghệ và kinh tế toàn cầu hoá, khu 
vực hoá, để đảm bảo hoà bình, ồn định và phát triển lâu dài trong khu 
vực thì cả Mỹ và Canada đều phải đảm bảo được an ninh cho riêng 
mình. An ninh thật sự của một quốc gia là phải đảm bảo kết hợp được 
sự cải thiện sức mạnh tổng hợp quốc gia với mở cửa ra bên ngoài. Suy 
cho cùng, an ninh không tách rời vấn đề cả hai bên cùng tham gia và 
cùng hợp tác gắn liền những đặc điểm của thời kỳ mới. Chúng ta có 
thẻ thấy rằng, trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, Hoa 
Kỳ và Canada đã từng hợp tác với nhau, cùng tham gia xây dựng hệ 
thống phòng thủ chiến lược để bảo vệ an ninh, hoà bình cho quốc gia 
mình, cho khu vực Bắc Mỹ, tránh cho khu vực này sự tàn phá khủng 
khiếp mà hai cuộc chiến tranh này gây ra. 

Sự phát triển của xu thể toàn cầu hoá, khu vực hoá làm cho việc 
giao lưu giữa Hoa Kỳ và Canada cũng như giữa các công dân của hai 
nước với nhau ngày càng trở nên thuận tiện và chặt chẽ thông qua 
phương tiện truyền thông, thư tín, điện thoại, fax, internet, du lịch, làm 
ăn... Điều này cùng với quá trình tự do hoá và phát triển kinh tế thị 
trường bên trong mỗi nước sẽ góp phần làm tăng nhận thức của mỗi cá 
nhân vẻ thế giới và xã hội, đặc biệt về vấn đề hoà bình, ồn định và 
phát triển lâu đài của khu vực nói chung và của từng nước nói riêng. 
Thực tế tại khu vực này trong những năm qua cho thấy, vấn đề hoà 
bình, ôn định khu vực được con người quan tâm nhiều hơn. nhất là sau 
khi xảy ra sự kiện 11/9 ở Mỹ. hoà bình, ổn định và phát triển đã trở 
thành mục tiêu hàng đầu để duy trì sự phát triển lâu dài của xã hội, 
đảm bảo đời sống bình yên của mỗi người dân trong khu vực và là 
điều kiện an toàn để Bắc Mỹ tiếp tục thực hiện các chính sách phát 
triển kinh tế, chính trị, xã hội của mình. 


Sự phát triển của Bắc Mỹ trong xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá 
và hội nhập đã tạo điều kiện cho sự phát triển và lan truyền của nhiều 
tệ nạn, như mại dâm, buôn bán và sử dụng ma túy, tội phạm quốc tế, 
khủng bố quốc tế... bên cạnh đó là nạn dân nhập cư bất hợp pháp từ 
khắp nơi trên thế giới tràn vào lãnh thổ Bắc Mỹ. Tất cả các vấn đề trên 
làm tăng mối đe đọa tới sự ôn định và trật tự xã hội và cuộc sống yên 
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bình, an toàn của con người. Do đó. các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ đều rất 
chú trọng đến vấn đẻ an ninh quốc gia. an ninh khu vực để đảm bảo 
cho nên hoà bình, ôn định và phát triển lâu đài của bản thân mỗi nước 
và của cả khu vực. 

Xu thế hoà bình, ôn định và phát triển khu vực không chỉ được 
coi trọng về mặt an ninh, trong chính sách đối nội. đối ngoại của giới 
cầm quyền mà còn được biêu hiện trong đời sống của người dân nơi 
đây. Như chúng ta biết Mỹ là một quốc gia hiếu chiến nhưng điều đó 
chỉ có ở giới cầm quyền và một bộ phận nhỏ nhân dân, còn đại đa số 
người dân Mỹ là yêu chuộng hoà bình và tiến bộ xã hội. Hàng loạt các 
cuộc biêu tình đã diễn ra nơi đây để phản đối các cuộc chiến tranh mà 
chính quyền của họ gây ra ở một số nước như Iraq, Apganistan... Tuy 
là kẻ chuyên đi gây chiến tranh ở nước ngoài. nhưng ở trong nước, 
chính quyền Mỹ vẫn luôn có duy trì nền dân chủ (tư sản) bảo đảm một 
đời sóng an ninh, trật tự xã hội ổn định cho người dân trong nước để 
làm nên cái gọi là “giá #rj M4?” mà họ vẫn hướng đến và phô biến giá 
trị này ra bên ngoài biên giới quốc gia, khu vực. 

Ngoài ra, có một điểm thú vị là xu thế này còn nằm trong chính 
sách vận động tranh cử của một số ứng cử viên chạy đua vào chiếc 
ghế quyền lực cao nhất đất nước. Gần đây nhất mà chúng ta có thể 
thấy là trong cuộc vận động tranh cử của ứng viên Tổng thống Mỹ 
Đảng Dân chủ Barack Obama. Trong chiến dịch tranh cử của mình, 
trái ngược lại với quan điểm cứng rắn, hiếu chiến của đối thủ Đảng 
Cộng hoà, B. Obama luôn nêu cao sự hoà bình, hợp tác, giải quyết các 
tranh chấp, xung đột chủ yếu bằng con đường đối ngoại. Ông cho 
rằng, sự hoà bình, ôn định, tập trung mở rộng quan hệ hợp tác và phát 
triển đất nước là việc làm cần thiết và quan trọng nhất lúc này đối với 
không chỉ nước Mỹ mà còn với tất cả các nước khác để đối phó với 
những thách thức mà thế giới đã đặt ra. 
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CÂU HỎI GỢI Ý 
1. Điều kiện tự nhiên và xã hội Bắc Mỹ ảnh hưởng như thế nào 
đên sự phát triên của nước Mỹ? 
2. Hệ giá trị Mỹ khác hệ giá trị châu Âu ở điểm nào? 
3. Văn hoá Canada giống nhau và khác nhau như thế nào? 
4. Tóm tắt nội dung của bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. 
5. Tóm tắt nội dung và nêu ý nghĩa nhân văn của bản Hiến pháp Mỹ. 
6. Các nhân tố làm nên sức mạnh quốc gia của Mỹ? 
7. Tìm hiệu về cộng đồng người Việt ở Mỹ. 
8. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ từ 1995 trở lại đây có những đặc 
điêm gì? 
9. Nếu đi du học ở Mỹ, người ta cần lưu ý những đặc điểm nào 
của văn hoá Mỹ? 


CHƯƠNG XI 


ĐẶC ĐIÊM CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 
KHU VỰC MỸ LATINH 


1. Đặc điểm địa lý khu vực Mỹ Latinh 
1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên 


Khu vực Nam Mỹ và Trung Mỹ sở dĩ có tên gọi là Mỹ Latinh là do 
dựa trên đặc điểm văn hoá và ngôn ngữ đặc thù của khu vực này, khác 
biệt với khu vực Bắc Mỹ. Nhân dân khu vực này nói các thứ tiếng trong 
dòng ngôn ngữ Latinh đến từ bán đảo Ibaria: Bồ Đào Nha, Tây Ban 
Nha, Pháp) có 33 quốc gia độc lập và 14 vùng lãnh thổ (các đảo nhỏ 
thuộc Anh, Pháp, Hà Lan) với tổng diện tích hơn 21 triệu kmỂ, bao gồm 
Mêxicô, các nước Trung Mỹ, các quần đảo nhỏ và đảo nhỏ nằm trong 
vùng biển Caribê và các nước Nam Mỹ; phía bắc giáp Hoa Kỳ, phía tây 
giáp Thái Bình Dương, phía đông giáp Đại Tây Dương. 


Địa hình Mỹ Latinh cao về phía tây bởi các dãy núi chủ yếu đều 
nằm ở phía Tây như: dãy Rốcsơ (kéo dài từ Alasca đến Trung Mỹ), hệ 
thống dãy Andes hùng vĩ ở Nam Mỹ dài ngót 9.000km và có những 
ngọn núi cao trên 6.000m. Hệ thống cao nguyên tập trung ở Nam Mỹ, 
đặc biệt là Braxin. Các đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu, nổi tiếng là 
đồng bằng Amazôn (rộng 8 triệu km”). Diện tích đất canh tác ở Braxin 
rộng gần 320 triệu ha, Achentina 240 triệu ha, ở Trung Mỹ và trên các 
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đảo vùng Caribê chỉ có những đồng bằng hẹp. Hệ thống sông ngòi 
tương đối phát triển, các sông lớn đều ở Nam Mỹ và đỗ ra Đại Tảy 
Dương: sông Amazôn dài 5.800km, sông Ôrinôcô dài 2.600km, sông 
Parana dài 4.400km... Nam Mỹ có nhiều hồ, lớn nhất là hồ Titicana 
(rộng trên 8.000km?), hồ Maracaibô... Đắt trồng trọt trong khu vực rất 
mầu mỡ: đất đen miền đồng bằng sông Parana, đất đỏ badan trên cao 
nguyên Braxin, Trung Mỹ. Đất ở các vùng núi và hoang mạc khô cần. 
Mỹ Latinh có diện tích rừng lớn, bao phủ hầu hết các nước. Các rừng 
rậm nhiệt đới trên miền lưu vực Amazôn kéo dài từ bờ biển Đại Tảy 
Dương đến tận chân dãy núi Andes. Rừng cỏ nhiệt đới (xavan) và 
đồng cỏ ôn đới có ở nhiều nước; rừng lá nhọn ôn đới năm ở phía nam. 
Động vật vô cùng phong phú với báo đốm Mỹ, khi, kỳ đà, những loài 
vẹt đủ màu sắc... Khu vực ven biển Caribê là nơi sinh sống của loài 
rùa biên và các loài lợn biển (bò biển). 

Khí hậu ở Mỹ Latinh tương đối phức tạp, có 4 mùa thay đồi rõ 
rệt, Trung Mỹ và một phần Nam Mỹ nhiệt đới nóng âm, vùng Caribê 
gần như luôn ấm áp và nắng. Tuy nhiên, vào những tháng mùa hè, bão 
nhiệt đới thường xuyên xảy ra và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. 
Động đất và núi lửa (ở Trung Mỹ) cũng thường xảy ra. Tài nguyên 
khoáng sản ở khu vực này khá nhiều, trữ lượng lớn nhưng phân bố 
không đều: dầu mỏ ở Venezuela, Ecuador, Achentina; sắt ở Braxin, 
Chils; mănggan ở Braxin; dồng ở Chile, Pêru; thiếc ở Bolivia; than ở 
Colombia... 


1.2. Đặc điểm địa lý nhân văn 

Châu Mỹ nói chung và Mỹ Latinh nói riêng là đất nước của 
những người nhập cư, là nơi hội tụ đầy đủ cả bốn chủng tộc chính trên 
thế giới: Người da trắng từ châu Âu; người da đen từ châu Phi, chủ 
yếu trong thời kỳ buôn bán nô lệ từ thế kỷ XVI - XVIH; người da 
vàng từ châu Á đến trong thế kỷ XX, chủ yếu là người Trung Quốc, 
Nhật Bản, Án Độ, Ả Rập..., ngoài ra còn có người da đỏ, cư dân bản 
địa. Quan hệ hồn nhân giữa các giống người khác màu da qua nhiều thế 
hệ tạo ra các giống người lai: đen - trắng (mulat), đỏ - trắng (mêtixơ), 
đỏ - đen (xămbôsơ). Chính vì thế, văn hoá Mỹ Latinh là sự hoà nhập 
của ba dòng văn hoá lớn: văn hoá bản địa, văn hoá châu Âu và văn 
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hoá châu Phi đề tạo ra một thực tế văn hoá độc đáo - văn hoá Mỹ 


Latinh ở khu vực Trung và Nam Mỹ. 


Bảng 16: Bản đồ chính trị Mỹ Latinh 


Nguồn: hfIp:/avwwgoogle.com.vn/imglanding 2ạ=Latinh %20q1merica€&iingurl= 


Dân số Mỹ Latinh hiện nay có trên 580 triệu người, đông nhất là 
Braxin (hơn 188 triệu), Mêxicô (trên 90 triệu), Colombia (trên 43 triệu), 
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Achentina (gần 40 triệu), Venezuela (gần 30 triệu)... Dân cư tệp trung 
sống ở đồng bằng, các thành phố lớn ven biển. Tỷ lệ dan thành thị trên 
70%. Các thành phố lớn đông dân là Mêhicôsity, Xan Paolô, Riô đe 
Gianêrô (Braxin), Buê nót Ai rét (Achentina)... Dân số và mật độ đân 
cư Mỹ Latinh thấp hơn so với các khu vực khác trên thế giới, tuy 
nhiên, tốc độ gia tăng dân số tự nhiên khá cao với mức trung bình là 
2,3%/năm từ đầu thập kỷ 80 đến nay (trong khi Bắc Mỹ là 0,89%⁄4/năm). 
Tình trạng thất nghiệp lao động còn phổ biến. 


Người dân Mỹ Latinh dùng ba ngôn ngữ chính thuộc hệ Latinh là 
tiếng Bồ Đào Nha (ở Braxin), tiếng Tây Ban Nha (ở gần 30 nước), 
tiếng Pháp (ở Haiti và vài nước khác). Ngoài ra tiếng Anh cũng được 
sử dụng ở một số quốc gia nhỏ liên kết với Anh như: Ănatigoa và 
Bácbuđa, Bahama, Bácbađdốt, Bemuyđa v.v.). 


Về tôn giáo tín ngưỡng, phần lớn dân cư theo đạo Thiên Chúa La 
Mã và Tin lành. 


2. Đặc điểm chính trị - xã hội khu vực Mỹ Latinh 


2.1. Đặc điểm thể chế chính trị 


(a) Sự kế thừa và mô phỏng theo thể chế chính trị các nước 
Tây Âu và Mỹ 

Các quốc gia Mỹ Latinh sau khi tuyên bố độc lập đều bước vào 
thời kỳ xây dựng chính quyền mới. Thể chế chính trị được thiết lập 
trên cơ sở kế thừa và mô phỏng theo mô hình Mỹ và các nước Tây Âu: 
9 nước quân chủ đại nghị, 2 nước cộng hoà đại nghị, 17 nước cộng 
hoà tổng thống, 2 nước cộng hoà lưỡng tính và l nước cộng hoà 
XHCN. Hiến pháp các nước đều quy định các nguyên tắc tổ chức của 
bộ máy nhà nước là: (1) dân chủ - bộ máy nhà nước do nhân dâ¡n chọn 
ra; (2) phân quyền - trong chính quyển trung ương và phân quyển giữa 
truny ương và địa phương; (3) đảm bảo những quyền công dân. 

Ngoài những né: chung như các nước, cơ quan lập pháp ở Mỹ 
Latinh có một số điểm khác biệt: quốc hội hai viện được thành lập trên 
cơ sở kết hợp giữa nguyên tắc đảng phái và phi đảng phái. Ví dụ, Hạ 
viện Mêxicô có 500 thành viên, trong đó 300 được bầu ở 300 khu vực 
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nh cử, còn 200 được bầu theo tỷ lệ phiếu đại điện của các đảng chính 
. Thượng viện đại diện của các đơn vị hành chính địa phương, còn 
x ì viện đại điện cho các đơn vị dân cư. Ngoài các ủy ban chuyên môn, 
quốc hội còn thành lập những cơ quan. đặc biệt như: cơ quan kiêm 
tcán quốc gia, thanh tra nhà nước; Ở quốc hội Venezuela có hội đồng 
đạo đức quốc gia, ban nhân quy èn quốc B1A, hội đồng bầu cử quốc gia 
. Quốc hội các nước Mỹ Latinh có thắm quy ên rất rộng. Ví dụ, 
điêu pháp Achentina quy định 32 quyền hạn của quốc hội, từ quyền 
lậ ẬP pháp, quyền hoạch định chính sách kinh tế, quyền duy trì và phát 
triển văn hoá, phát triển khoa học kỹ thuật, đến quyền quyết định 
chính sách đối ngoại. 


Trong cơ quan hành pháp, tổng thống được lựa chọn qua bầu cử; 
còn các quan chức khác được lựa chọn thông qua bổ nhiệm. Ở những 
nước cộng hoà tông thống, tổng thống được giao rất nhiều quyên hạn; 
ví dụ Hiến pháp Achentina liệt kê tới 20 nhóm quyền hạn của tổng. 
Nội các là hội đồng các bộ trưởng do tổng thống. phó tông thống hay 
thủ tướng đứng đầu, thực hiện chức năng và quyền hạn hành pháp do 
tông thống giao phó. Tất cả các thành viên nội các đều do tổng thống 
lựa chọn, bỏ nhiệm theo sự đồng ý của quốc hội. Ngoài nội các, tông 
thống còn có những cơ quan giúp việc khác như hội đồng nhà nước, 
hội đồng quốc phòng, văn phòng công tố, văn phòng tư vấn công cộng 
(ở Đraxin). Trong trường hợp tổng thống không tổ chức nội các, các 
bộ trưởng sẽ giúp việc trực tiếp thực hiện chức năng và quyền hạn 
hành pháp tại lĩnh vực mà mình được giao phụ trách. Bộ trưởng sẽ 
chịu trách nhiệm trước cả tổng thống và quốc hội. Cơ quan tư pháp 
của hầu hết các nước Mỹ Latinh thường bao gồm một hệ thống tòa án 
theo thứ bậc. Đứng đầu là tòa án tối cao liên bang hay tòa án tối cao 
quốc gia, tiếp đến là tòa án phúc thẩm, hàng thứ ba là những tòa án 
khu vực liên bang và các tòa án chuyên trách (như tòa án lao động, tòa 
án quân sự), tiếp theo là tòa án bang và các lãnh thổ. 


Một số nước Mỹ Latinh thành lập nhà nước liên bang (Achentina, 
Eiraxin, Mêxicô và Venezuela), trong đó các bang được chia sẻ quyền 
lực với chính phủ liên bang, đều có hiến pháp và pháp luật riêng, có 
qiuyền tự xây dựng bộ máy hành pháp, quyền xây dựng những chính 
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sách kinh tế và xã hội cho địa hạt. Quốc hội bang chỉ có một viện, 
thống đốc được người dân bầu cử, tổng thống phê chuẩn. Còn trong 
nhà nước đơn nhất, chính quyền các địa phương từ tỉnh trở xuống chỉ 
là những người đại diện cho chính phủ trung ương, nhận quyên và 
trách nhiệm từ trung ương để quản lý tất cả các mặt đời sông xã hội 
của địa phương mình. 


Như vậy, với sự ảnh hưởng những giá trị phô biến của chính trị 
Tây Âu và Mỹ, quyền lực nhà nước hầu hết các nước Mỹ Latinh được 
tổ chức theo nguyên tắc tam quyền phân lập, tuy nhiên nhánh hành 
pháp có phần lắn át hơn sơ với nhánh lập pháp và tư pháp. 


(b) Sự kế thừa và mô phỏng theo hệ thống đảng chính trị và nhóm 
lợi ích của Tây Âu và Mỹ 

Các đảng chính trị ở Mỹ Latinh có nguyên tắc tổ chức rất khác 
nhau. Có đảng tổ chức theo kiểu vừa tự nguyện, vừa bắt buộc. Ở 
Achentina, đa số các đảng có điều lệ, quy định rõ ràng về tiêu chuẩn, 
hình thức kỷ luật đối với đảng viên, đồng thời quy định quyên lợi như 
được tiễn cử, bổ nhiệm vào các chức vụ trong bộ máy chính quyền, nêu 
đảng đó trở thành đảng cầm quyền. Trong khi đó, hầu hết các đảng tổ 
chức theo kiểu tự nguyện, không bắt buộc. Ví dụ như ở Mêxicô, mọi 
người dân đều có thê đăng ký đề trở thành thành viên của một đảng và 
có thể tự do rời khỏi đảng đó và gia nhập đảng khác. Như vậy, tính chất 
đa đảng và hình thức tổ chức các đảng phái ở Mỹ Latinh hiện nay là 
biểu hiện của sự ảnh hưởng về hệ thống đảng phái của Mỹ và các nước 
các nước Tây Âu. 

Hiện nay, 26/36 nước và vùng lãnh thổ ở Mỹ Latinh do cánh hữu 
cầm quyền. Những chính phủ cánh hữu có xu hướng thân Mỹ, chủ 
trương mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với Mỹ và đều muốn Mỹ 
“chiếu cố” nhiều hơn trong những khoản viện trợ. Vì lợi ích kinh tế, 
chính phủ các nước này đều đã đứng bên ủng hộ các chính sách đối 
ngoại của Mỹ. Tuy nhiên đó không phải là sự ủng hộ tuyệt đối, trong 
những trường hợp nhất định, chính phủ các nước này vẫn có sự phản 
đối nhất định với những quyết định bất hợp lý của Mỹ. Họ không còn 
là cái đuôi của Mỹ như trước kia nữa. Mà hầu như, các chính phủ này 
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đều đang muốn xây dựng một con đường chính trị độc lập với nhà 
cầm quyền Mỹ. 


Các nhóm lợi ích ở Mỹ Latinh khá phổ biến và thu hút đông đảo 
các tầng lớp nhân dân. Đó là những tỏ chức của công nhân trong cả 
nước hay một ngành sản xuất nào đó, tầng lớp giáo viên, các nhà 
doanh nghiệp, tăng lữ v.v.. Hầu hết những nhóm này tổ chức dưới 
hình thức hội. Những người đã tham gia vào một nhóm lợi ích thì khó 
có thể tự do chuyển sang nhóm lợi ích khác. Trong số các nhóm lợi 
ích, các tổ chức tôn giáo được tỏ chức chặt chẽ nhất. 


2.2. Đặc điểm văn hoá chính trị 
(a) Mói quan hệ đoàn kết trong khu vực 


Các nước Mỹ Latinh có nhiều điểm tương đồng: đều lã dân nhập 
cư từ các châu lục cũ đến, chủ yếu là châu Âu và châu Phi; đều mới 
giành được độc lập sau cuộc đấu tranh gian khổ chống thực dân 
phương Tây trong mấy thế kỷ gần đây; trình độ phát triển kinh tế - xã 
hội về cơ bản giống nhau; văn hoá chịu ảnh hưởng của văn hoá Âu 
Mỹ, châu Phi; hầu hết dân cư nói bằng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào 
Nha... Những yếu tố này tạo điều kiện cho sự đoàn kết sâu rộng, 
thống nhất quan điểm chính trị và tăng cường củng cố hoà bình đẻ ôn 
định phát triển ở khu vực Trong giai đoạn hiện nay, các nước liên kết 
với nhau để bảo vệ môi trường hoà bình, hữu nghị để phát triển kinh 
tẾ - xã hội và để chống sự áp đặt của chủ nghĩa để quốc Hoạt động 
trong gần hai thập kỷ vừa qua của Diễu đàn Xao Paolô, của các hội 
thảo quốc tế “Các đảng chính trị và một xã hội mới”, '“Toàn cầu hoá 
và các vấn đề phát triển” v.v., cũng như các cuộc gặp gỡ và trao đôi 
kinh nghiệm song phương giữa các đảng cộng sản và công nhân, các 
đảng và phong trào cánh tả trong và ngoài khu vực Mỹ Latinh là 
những biểu hiện sinh động của tình đoàn kết của các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ Mỹ Latinh. Bên cạnh đó, sự tăng cường liên kết và 
hợp tác giữa các nước Mỹ Latinh do các chính phủ cánh tả tiến bộ 
cầm quyền cũng được đây mạnh, tiêu biểu nhất là sự ra đời của khối 
Giải pháp Booliva cho châu M4ỹ (ALBA). Sự liên kết hợp tác giữa các 
nước Mỹ Latinh củng đang dược tăng cường, trong đó, Cuba và 
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ngày của họ. Các nhà nước ban hành những bộ luật, quy chế tạo 
khung pháp lý về hoạt động kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với 
bộ máy chính quyền nhà nước; ngoài ra cũng quy định rõ ràng về 
quyên và nghĩa vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Xu hướng đổi mới 
tô chức và nội dung hoạt động của các cơ quan nhà nước trung ương 
cũng đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là trong chính phủ của các đảng 
cánh tả. Tuy nhiên, quá trình dân chủ hoá ở Mỹ Latinh còn nhiều cản 
trở. Nếu tình trạng quan liêu, tham nhũng trong bộ máy hành chính 
nhà nước là biêu hiện của tình trạng yếu kém trong quá trình dân chủ 
hoá thì tính chất cồng kềnh của bộ máy, tính hoàn thiện của hệ thóng 
pháp luật, trình độ dân trí v.v. lại chính là những nhân tố cản trở chủ 
yếu quá trình dân chủ hoá ở Mỹ Latinh hiện nay. 


(e) Ảnh hưởng đậm nét tư tưởng Thiên Chúa giáo 


Hầu hết người dân Mỹ Latinh theo đạo Thiên Chúa, một số ít theo 
đạo Tin lành. Đây là nhân tố quan trọng liên kết các quốc gia trong 
khu vực. Tư tưởng Thiên Chúa giáo tác động mạnh mẽ đến dời sống 
chính trị. Trong nền tảng tư tưởng của trào lưu chủ nghĩa xã hội thế kỷ 
XXI ở Venezuela, tư tưởng nhân đạo Thiên Chúa giáo là một trong ba 
bộ phận cấu thành, cùng với chủ nghĩa Mác và tư tưởng X.Bôliva. 


- Sự đa dạng về hệ tư tưởng chính trị ở Mỹ Latinh: 


Ở Mỹ Latinh hiện nay, các đảng cánh tả đang cầm quyền ở 9 nước. 
Nhưng xu hướng vận động chính trị của các chính phủ cánh tả này là 
không giống nhau. Điều đó giải thích vì sao, đảng cánh tả ở Mỹ 
Latinh hiện nay chia làm hai loại chủ yếu: phái tả cấp tiến và phái tả 
dân tuý. Phái tả cấp tiến hoạt động mềm dẻo hơn, lên nắm quyền với 
các chính sách kinh tế phù hợp vả thẻ hiện đầy đủ, chân thành sự tôn 
trọng nền dân chủ, tiêu biểu là Chile, Uruguay, Panama, Braxin, 
Achentina, Ecuador, Nicaragua. Các chính phủ của phái tả sấp tiến 
không hướng tới thay đổi cơ cấu bộ máy cầm quyền, mà chú trọng đến 
cải thiện các chính sách xã hội - giáo dục, các chương trình xoá đói giảm 
nghèo, chăm sóc sức khoẻ, nhà ở. Phái tả đân tuý là sản phẩm truyền 
thống vĩ đại của chủ nghĩa dân tuý đang nắm quyền ở Venezuela, 
Bolivia. Tổng thống H. Chavét của Venezuela và Tổng thống Maralét 
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của Bolivia là những nhân vật điển hình của phái tả loại này. Họ đang đề 
ra những mục tiêu chính trị lớn lao, trong đó có mục tiêu xây dựng 
“CNXH thế kỷ XXI”, nhưng những cải cách đã không khắc phục được 
lạm phát, nghèo đói, tình trạng bắt bình đẳng trong xã hội mà còn đây 
cao sự đối đầu với Mỹ. Vì thế, phái tả cấp tiền hiện nay được đánh giá 
tót đẹp hơn phái tả dân tuý. Sự cầm quyền của phái tả dân tuý hiện 
nay mới là bước thử nghiệm ban đầu, là kết quả của sự tìm tòi một mô 
hình chính trị mới ở Mỹ Latinh. Hệ tư tưởng Mác - Lênin phỏ biến ở 
Cuba, nhà nước XHCN duy nhất trong khu vực, xuất phát từ yêu cầu 
thực tiễn lịch sử dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 


- Ảnh hưởng của tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cánh tả: 


Vào cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, nhiều đảng cánh tả trong khu 
vực giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử, nắm chính quyền ở 
Venezucla, Chile, Braxin, Achentina Panama, Uruguay, Bolivia, 
Nicaragua, Ecuador. Ngoài Cuba xây dựng Chủ nghĩa xã hội (CNXH) từ 
đầu thập kỷ 1960, bốn nước là Venezuela, Bolivia, Ecuador và Nicaragua 
cũng đang lựa chọn con đường phát triển *CNXH thế kỷ XXT”, trong đó 
Venezuela đang có những bước đi mạnh dạn nhất, đã tiến hành cải 
cách kinh tế, chính trị - xã hội để hiện thực hoá mô hình CNXH ở 
nước mình. Tư tưởng CNXH và phong trào cánh tả trong chính trị Mỹ 
Latinh được đông đảo nhân dân ủng hộ xuất phát từ những nguyên 
nhân: những hậu quả kinh tế - xã hội nặng nề của việc áp dụng mô 
hình tự do mới: kinh tế trì trệ, nợ nước ngoài tăng nhanh, phân hoá 
giàu nghèo gay gắt, thất nghiệp và tệ nạn xã hội gia tăng... Thắng lợi 
của đảng phái cánh tả trong các cuộc bầu cử tổng thống ở các nước 
Mỹ Latinh vừa qua đã, đang và sẽ mở đường cho trào lưu tư tưởng 
CNXH và phong trào cánh tả ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống chính 
trị khu vực. 


Như vậy, có thể nhận thấy, đời sống chính trị Mỹ Latinh đang có 
nhiều biến động với những yếu tố mới xuất hiện. Trong đó, sự ảnh 
hưởng của CNXH và phong trào cánh tả trong đời sống chính trị hiện 
nay là một đặc điểm nổi bật, nó sẽ mở ra một xu hướng vận động mới 
không chỉ với tương lai chính trị của khu vực này nói riêng mà còn đối 
với cả sự phát triển của loại hình chế độ CNXH trên thế giới nói chung. 
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Nội dung cơ bản của trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa thế kỷ XXI: 


Dưới sự chỉ đạo của Tổng thống H. Chavez, trào lưu *CNXH thể kỷ 
XXT' dang bước đầu được xác định ở Venezuela. Những nội dung cơ 
bản là: (1) Về nên tảng tư tưởng, theo chủ nghĩa Mác, tư tưởng cach 
mạng và tiền bộ của Ximôn Bôliva, tư tưởng nhân đạo Thiên Chúa giáo; 
(2) Về chính trị, nhắn mạnh tư tưởng “dân chủ cách mạnh” (còn gọi là 
“dân chủ nhân dân”) và chính quyền nhân dân, theo đó nhân dân có trách 
nhiệm cùng tham gia quyết định vận mệnh của đất nước, tham gia vào 
việc xây dựng một nhà nước pháp quyên, công bằng xã hội, xây dựng mô 
hình xã hội mới, nơi mà mọi người dân đều có chỗ đứng cho dù đó là 
một thô dân; (3) Vẻ đảng lãnh đạo, xúc tiến thành lập Đảng XHCN 
Thống nhất Venezuela (PSUV) - một chính đảng cách mạng do Tổng 
thống H. Chavez đứng đầu làm nòng cốt chính trị và lãnh đạo sự nghiệp 
xây dựng CNXH thế kỷ XXI; (4) Vẻ kinh tế, chủ trương thục biện kinh tế 
nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước và hợp tác xã năm vai trò 
chủ đạo; nhắn mạnh việc giành lai chủ quyền quốc gia dân tộc đối với tài 
nguyên thiên nhiên, đặc biệt là dầu mỏ, nước sạch và môi sinh; (5) Về xã 
hội, chủ trương phân phối công bằng của cải xã hội để giải quyết vẫn đề 
bất bình đẳng và phân hoá xã hội; (6) Về đối ngoại: thúc đây khối đoàn 
kết Mỹ Latinh và quan hệ hữu nghị với tất cả các nước; lấy hợp tác thay 
thế cho cạnh tranh; lấy hội nhập thay cho bóc lột; đấu tranh cho một thế 
giới đa cực, dân chủ; (7) Vẻ cách làm, bước đi: kế thừa những mặt tốt 
đẹp của CNXH ở Liên Xô - Đông Âu trước đây (CNXH thế kỷ XX); 
không rập khuôn, sao chép, mà phải thường xuyên đổi mới và sáng tạo; 
bên cạnh phát triển kinh tế, coi trọng các giá trị đạo đức, tỉnh thần đoàn 
kết dân tộc; chú trọng kinh nghiệm quốc tế của các nước XHCN'. 


Có thê khẳng định, mỗi quốc gia ở Mỹ Latinh dù dưới sự cầm 
quyền của các đảng phái chính trị khác nhau nhưng đều hướng tới việc 
tìm tòi, khám phá con đường phát triên chính trị riêng. Yếu tổ địa lý, 
lịch sử và sự thay đổi đảng cầm quyền ở các nước Mỹ Latinh đã và 
đang quy định đặc điểm đó. Nhưng quá trình tìm tòi đó của mỗi quốc 
gia đều chỉ nhằm hướng tới để tăng cường tính tự chủ, tự quyết của 


: : Nguyễn Mạnh Hùng, '““Trào lưu cánh tả ở Mỹ Latinh và công cuộc xây dựng CNXH 
thê kỷ XXI ở Venezuela hiện nay”, Tạp chí Lý luận Chính trị, số 10/2007, tr. 66-67. 
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dân tộc. Bởi quyền tự chủ, tự quyết của dân tộc là cái quan trọng nhât 
của mọi quôc gia, dân tộc. 


3. Đặc điểm quan hệ quôc tê bên trong khu vực và xu thê 
phát triên khu vực Mỹ Latinh 

3.1. Quan hệ quốc tế bên trong khu vực 

(a) Tăng cường hợp tác thông qua các tô chức khu vực 


Để đoàn kết đấu tranh chống các thế lực phản động bên ngoài, 
bảo vệ môi trường hoà bình, hữu nghị trong khu vực, các nước Mỹ 
Latinh đó thành lập nhiều tổ chức liên kết khu vực, như: Tổ chức các 
nhà nước Trung Mỹ (ODACE) năm 1951, Ngôi nhà châu Mỹ năm 
1959, Hiệp hội mậu dịch tự do Mỹ Latinh (ALALA) năm 1960, Cộng 
dồng Caribee (CARICOM) năm 1973, Hệ thống kinh tế Mỹ Latinh 
(SELA) năm 1975, Hiệp hội liên kết Mỹ Latinh (ALADI) năm 1981, 
Quốc hội Mỹ Latinh năm 1987... Các thiết chế liên kết trên ra đời khá 
sớm nhằm mục tiêu tập hợp lực lượng để đấu tranh chính trị. Vì thế, 
hầu hết các liên kết thuần tuý vì mục tiêu kinh tế đều bị phá sản. 


Trong những năm gân đây, quá trình liên kết hợp tác khu vực ở 
Mỹ Latinh được đẩy mạnh, điển hình là sự ra đời của Khối Thị 
truờng chung Nam châu Mỹ (MERCOSDR) vào tháng 3/1991. Ban 
đầu, tổ chức này gồm 4 thành nước là Achentina, Braxin, Paragoay 
và Uruguay; năm 2002 kết nạp thêm Chile và Bolivia. Về thực chất, 
dây là một tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Đề bảo vệ hàng hoá của 
các nước thành viên, tổ chức này đặt ra nhiều rào cản đối với hàng 
hoá nước ngoài, giảm sự xâm nhập của hàng hoá Mỹ và các nước 
các nước Tây Âu. Các nước thành viên MERCOSUR muốn thiết 
lập một thị trường khép kín, chỉ trao đổi hàng hoá giữa các nước 
thành viên. Những thỏa thuận của MERCOSUR đã phá vỡ những 
nguyên tắc đa phương trong quan hệ buôn bán và chia cắt nền kinh 
tế thể giới. 

Cũng vào đầu thế kỷ XXI, với mục đích tăng cường hợp tác kinh 
tế thì Khối Cộng đồng các quốc gia vùng Andes (CAN) cũng được 
thành lập với Š nước thành viên là Bolivia, Colombia, Ecuador, Pêru 
và Venezuela. 
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Năm 2004, một dấu mốc mới trong quá trình liên kết khu vự: Mỹ 
Latinh là sự ra đời của khối kinh tế và tài chính có tên là Cộng đồng 
các quốc gia Nam Mỹ (CSN), trên cơ sở hợp nhất MERCOSLR và 
CAN, cộng thêm Chile, Surian và Guyria (tổng cộng 12 nước :hành 
viên). Mục tiêu hoạt động của CSN không chỉ dừng lại ở hợp tác :rong 
lĩnh vực kinh tế, thương mại, mà còn mở rộng sang lĩnh vực chính trị 
và xã hội, hướng tới thành lập Hội đồng lập pháp chung, hộ chiều và 
đồng tiền chung như EU. Theo các nhà phân tích, việc hình hành 
CSN sẽ tạo thêm “thế và lực” cho các quốc gia Mỹ Latinh tronz các 
cuộc thương lượng với Mỹ và Canada về việc hình thành FTAA. 


Phong trào cánh tả phát triển mạnh mẽ đã thúc đẩy sự ra đèi của 
một loại hình liên kết mới - liên kết giữa chính phủ cánh tả ø các 
nước. Khối liên kết ALBA thành lập tháng 4/2005), lúc đầu c? hai 
thành viên là Cuba và Venezuela, sau thêm Bolivia và Nicarigua. 
ALBA là sự thỏa thuận hợp tác toàn diện cả kinh tế và chính trị giữa 
các nước thành viên. Về cơ bản, đây là một phiên bản mới của khối 
hợp tác từng tồn tại trong hệ thống XHCN trước đây. Khối ALBA 
đang mở rộng cửa sẵn sàng kết nạp tất cả các nước Mỹ Latinh. Ngân 
hàng Phương Nam được thành lập là bước tiến vượt bậc nhằm gIup đỡ 
về tài chính đối với các nước trong khu vực, giảm dần sự lệ thuộ: vào 
Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ngoii ra, 
các quốc gia trong khu vực còn đẩy mạnh hợp tác song phươn;, đa 
phương về giáo dục, y tế, quốc phòng, góp phần củng cô độc lập dân 
tộc và chủ quyền quốc gia ở Mỹ Latinh hiện nay. 


Trong những năm gần đây, với sự xuất hiện và phát triỂr của 
phong trào XHCN thế kỷ XXI, đã hình thành mâu thuẫn chính trị giữa 
những quốc gia trong khu vực nhưng một cuộc xung đột vũ trang quyết 
liệt thì chưa xảy ra. Như vậy, Mỹ Latinh là một khu vực có trạn: thái 
chính trị tương đối ổn định. Sự đồng nhất tương đối về ngôn ng, tôn 
giáo, văn hoá ở khu vực này đã tạo điều kiện cho sự đoàn kết sâu rộng 
và tăng cường củng cố hoà bình cho sự phát triên ở Mỹ Latinh. 


(b) Nhiễu mâu thuần bên trong khu vực 


Trước hết đó là mâu thuẫn về lợi ích quốc gia - dân tộc. Bìt cứ 
quốc gia nào trong khu vực cũng đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc 
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mình 'ên trên hết; đó có thẻ là lợi ích kinh tế hay lợi ích chính trị, lợi 
ích hợp pháp hay bất hợp pháp. Chính vì thế, những mâu thuẫn, xung 
đột vé lợi ích giữa các nước là khó tránh khỏi. Các mâu thuẫn xảy ra 
xung quanh vấn đè lựa chọn chế độ chính trị (TBCN hay XHCN), 
trong quan hệ với Mỹ, về biên giới lãnh thổ, khai thác tài nguyên 
khoáng sản và nguôn lợi hải sản... 

Trong mây năm gần đây, những bất đồng, tranh chấp xảy ra nhiều 
nhất xoay quanh vấn đề /ãnh hổ. Đó là mâu thuẫn giữa Chile và 
Bolivia, từ năm 1978 đến nay vẫn chưa nối lại quan hệ ngoại giao; 
giữa Colombia và Ecuador giữa Achentina và Uruguay (xoay quanh 
vấn đé một nhà máy gây ô nhiễm môi trường ở khu vực biên giới giữa 
hai nước). Sự kiện quân Colombia, được Mỹ hậu thuẫn, tràn qua biên 
giới tắn công phe đói lập trên lãnh thổ Ecuador đã gây ra sự phản đối 
mạnh mẽ từ phía cộng đồng thế giới, đã đe doạ nghiêm trọng đền nền 
hoà bình chính trị, an ninh trong khu vực; đã gây ra sự căng thăng trong 
quan hệ ngoại giao giữa ba nước: Venezuela, Ecuador với Colombia. 
Nguy cơ chiến tranh đã được đầy lùi nhờ sự can thiệp, hoà giải của các 
tổ chức quốc tế, các tổ chức khu vực; sự nhượng bộ từ cả hai bên. 
Nghĩa là, những mâu thuẫn, xung đột về lãnh thổ giữa các quốc gia đã, 
đang và sẽ còn xảy ra trong khu vực Mỹ Latinh, là nguy cơ tiềm ẩn 
gây mất ổn định trong khu vực này. Nhưng có thể khẳng định, xu 
hướng giải quyết trong khuôn khổ hoà bình những mâu thuẫn và xung 
đột vẫn là chủ đạo. 


3.2. Những xu hướng phát triển của khu vực 


- Tỉnh thân độc lập ngày càng cao đối với Mỹ đã và đang thể hiện 
xu thể liên kết khu vực. Trào lưu chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI và sự 
lớn mạnh của phong trào cánh tả ở Mỹ Latinh có ảnh hưởng tích cực 
tới phong trào đầu tranh của các nước đang phát triển, của phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế. Nó cô vũ, động viên loài người tiễn bộ 
trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống cường quyền, áp bức dân tộc, 
bảo vệ độc lập dân tộc, dân chủ và những giá trị tiền bộ xã hội. Hiện 
nay, xu hướng CNXH mới mở ra ở một số nước và chỉ mới dừng lại ở 
những lời tuyên bố, những cuộc cải cách kinh tế - xã hội. Chính vì thế, 
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chính phủ của đảng cánh tả phải có nhiều nỗ lực nữa với những bước 
đi cần thiết khác trong việc thúc đẩy quá trình xây dựng mô hình 
CNXH ở đất nước mình, mở ra một tương lai mới cho đời sống chính 
trị khu vực nói riêng và mô hình CNXH trong phạm vi toàn thế giới 
nói chung. Sự ra đời của các chính phủ cánh tả không chỉ là một nét 
mới rong đời sống chính trị Mỹ Latinh hiện nay mà nó còn tiềm ẩn 
bất ôn chính trị lớn trong khu vực này, tuy nhiên đây vẫn là xu hướng 
chính trị tích cực, sẽ góp phần đem lại lợi ích cho nhân dân trong khu 
vực và góp phần tăng cường lực lượng cho CNXH trên thế giới. 


Củng cố độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia đang là xu hướng 
chủ đạo trong đời sống chính trị ở các nước Mỹ Latinh hiện nay. Bằng 
những con đường và cách thức khác nhau nhưng các quốc gia trong 
khu vực đều hướng tới tăng cường sức mạnh nội lực và có sự độc lập 
tương đối với Mỹ. Hầu hết, các nước trong khu vực dang có sự điều 
chỉnh về các chính sách kinh tế theo hướng quốc hữu hoá quá trình 
khai thác khoáng sản và các ngành công nghiệp then chốt (vốn trước 
đây nằm trong sự chỉ phối và lũng đoạn của các nhà tư bản Mỹ và Tây 
Âu). Đi đầu trong quá trình tăng cường sự can thiệt của nhà nước vào 
nên kinh tế thị trường trong nước là Venezuela, Bolivia, Ecuador, tiếp 
đến là Braxin, Mexico, Achentina v.v. Đó là những bước đi đầu tiên 
cho quá trình xây dựng một nền kinh tế tự chủ ở các nước Mỹ Latinh. 


- Đầy mạnh hợp tác trong khu vực: Các quốc gia Mỹ Latinh đang 
đây mạnh thành lập các tô chức kinh tế - chính trị khu vực, tăng cường 
hợp tác song phương giữa các quốc gia, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực 
kinh tế, chính trị mà còn trong cả lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, 
an ninh, quốc phòng. Đặc biệt, với sự ra đời của tổ chức CSN, các 
nước Mỹ Latinh đang hướng tới xây dựng một cộng đồng chung về 
kinh tế, chính trị như mô hình tổ chức khu vực là EU. Ngoài ra, các 
quốc gia trong khu vực còn đây mạnh hợp tác song phương, đa 
phương về giáo dục, y tế, quốc phòng giữa các quốc gia trong khu vực 
sẽ góp phần củng cố độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia ở Mỹ 
Latinh hiện nay. 


- Mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường vị thế của khu vực rong 
đời sống chính trị thế giới: Các quốc gia Mỹ Latinh vẫn đang đẩy 
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mạnh quan hệ hợp tác truyền thống với Mỹ vì lợi ích kinh tẾ, với các 
quốc gia và lãnh thỏ khác trên thé giới, trước hết là với Trung Quốc, 
Nga, EU, ASEAN... Mở rộng quan hệ đối ngoại để phát triển là mong 
muốn chung của các quốc gia Mỹ Latinh hiện nay, nó không chỉ góp 
phần tạo nên động lực mới cho nên kinh tế các nước Mỹ Latinh mà 
còn mang lại nguồn sinh lực mới cho phong trào cánh tả nơi đây. 


- Đẩy mạnh quá trình dân chủ hoá: Ở Mỹ Latinh, quá trình dân 
chủ hoá diễn ra từ những năm 80 của thế kỷ trước. Qua đó, hàng loạt 
các chính phủ dân chủ đã được ra đời thông qua các cuộc bầu cử tự do 
(Trước đó, ở các quốc gia Mỹ Latinh chưa bao giờ có một cuộc bầu cử 
dân chủ thực sự). Đến nay, quá trình dân chủ hoá trong khu vực đang 
có những nét mới, nó diễn ra theo xu hướng giảm gánh nặng cho nhà 
nước trung ương và chuyên giao bớt trách nhiệm cho các cấp chính 
quyền cơ sở. Chính quyền địa phương đã có quyền tự trị nhất định. 
Các nhà nước này còn hướng tới việc mở rộng các thể chế dân chủ đại 
diện đến cấp địa phương, tạo điều kiện để mọi công dân tham gia vào 
các quyết định cao liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của 
họ, tăng cường ban hành những quy định đối với hoạt động kiểm tra, 
giám sát của nhân đân đối với bộ máy nhà nước. Mặc dù còn nhiều 
cản trở do tình trạng quan liêu, tham nhũng, bộ máy công kềnh kém 
hiệu quả, hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, trình độ dân trí thấp... 
nhưng quá trình dân chủ hoá ở Mỹ Latinh hiện nay vẫn đang có những 
bước phát triển mạnh mẽ. 
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CÂU HỎI GỢI Ý 

1. Đặc điểm của quá trình di dân đến Mỹ Latinh trong so sánh với 
quá trình di dân đến Bắc Mỹ? 

2. Đời sống tôn giáo ở Mỹ Latinh có gì khác với đời sống tôn 
giáo ở Mỹ? 

3. Nguyên nhân kinh tế - xã hội của xu hướng độc tài chính trị ở 
Mỹ Latinh?. 

4. Quan hệ giữa chính trị và thể thao (bóng đá) ở Mỹ Latinh? 

5. Vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái ở Braxin? 

6. Những nhà văn nồi tiếng của Mỹ Latinh? 

7. Nguyên nhân của trào lưu xã hội chủ nghĩa ở Mỹ Latinn? 

8. Tìm hiểu cuộc đời của một số lãnh tụ chính trị nổi tiếng của 
Mỹ Latinh. 

9. Tìm hiểu quan hệ Việt Nam — Mỹ Latinh những năm đầu thế 
kỷ XXI. 
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